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DO : Hàm lượng ôxy hòa tan trong nguồn nước 

DVE : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

HTXL : Hệ thống xử lý 

KCN : Khu công nghiệp 

KPH : Không phát hiện 

LOD : Ngưỡng phát hiện 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QTSX : Quy trình sản xuất 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TDS : Tổng chất rắn hòa tan 

TNMT : Tài nguyên và Môi trường 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

XLNT : Xử lý nước thải 

UBND : Ủy ban Nhân dân 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên Công ty đầu tư  

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM  

– CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 

- Địa chỉ văn phòng: Lô B7-1, B7-2, B7-3 KCN Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, 

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty đầu tư: Ông NGUYỄN CÔNG 

PHƯƠNG  

- Chức vụ: Giám đốc sản xuất Thức ăn chăn nuôi Khu vực phía Nam. 

- Điện thoại: (0211) 3866 170 

- E-mail: infor@japfavietnam.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: Công ty TNHH Japfa Comfeed 

Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước 3 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 

2500175548-066 đăng ký lần đầu ngày 24/12/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 

ngày 15/03/2021. 

2. Tên dự án đầu tư 

“NHÀ MÁY GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT, CÔNG SUẤT GIẾT MỔ ĐẠT 

37.440.000 CON GÀ/NĂM; 374.400 CON HEO/NĂM VÀ CHẾ BIẾN THỊT ĐẠT 

CÔNG SUẤT 2.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM – GIAI ĐOẠN 1: DỰ ÁN ĐẠT CÔNG 

SUẤT GIẾT MỔ 18.720.000 CON GÀ/NĂM” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN Minh Hưng 

Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của dự án đầu tư: Ông PETER TERINATE 

- Chức vụ: Giám đốc Phát triển kinh doanh thực phẩm 

- Điện thoại: (0211) 3866 170 

- Email: infor@japfavietnam.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: Nhà máy giết mổ và chế biến thịt 

thuộc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước 3 đã được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh 00001, đăng ký lần đầu ngày 04/01/2021, 

đăng ký thay đổi lần thứ 1 gày 09/06/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà máy giết mổ và chế biến thịt thuộc Công ty 

TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước 3 đã được Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 

2145163347, chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2020, chứng nhận thay đổi làn thứ 

nhất ngày 10/06/2021. 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có):  

+ Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp Giấy phép xây dựng số 44/GPXD ngày 14/10/2021. Theo đó, 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam được phép xây dựng các công trình 

thuộc Dự án ” Nhà máy giết mổ và chế biến thịt” tại Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-

4, KCN Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình Phước phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy giết mổ và chế 

biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 374.400 con heo/năm 

và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm” do Công ty TNHH 

Japfa Comfeed Việt Nam làm Chủ đầu tư tại Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN 

Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước theo Quyết 

định số 2628/QĐ-UBND ngày 11/10/2021.  

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công):  

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường với công suất lớn theo quy định tại mục số 16 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

+ Dự án có tổng vốn đầu tư 402.500.000.000 VNĐ (Bốn trăm lẻ hai tỷ, năm trăm 

triệu đồng), tương đương 17.500.000 USD (Mười bảy triệu, năm trăm ngàn đô 

la Mỹ), thuộc mục số 3, điều 09, tiêu chí phân loại dự án nhóm B của Luật đầu 

tư công số 39/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 13/06/2019. 

+ Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con 

gà/năm, 374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản 

phẩm/năm” tại Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4 Khu công nghiệp Minh Hưng - 

Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do Công ty làm chủ 

đầu tư được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 11/10/2021.   

Do đó, căn cứ quy định tại Điều 39 và Điểm c, Khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 thì Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân tỉnh Bình Phước.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất giết mổ của Nhà máy (Giai đoạn 1): Giết mổ gà với quy mô 

18.720.000 con/năm. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 

374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: 

Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 10 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư  

Công nghệ sản xuất của dự án tại Giai đoạn 1 là công nghệ giết mổ bằng phương 

pháp thủ công kết hợp với một số máy móc thiết bị bán tự động và tự động nhằm hỗ 

trợ cho quá trình sản xuất. Công nghệ giết mổ của dự án là công nghệ đang áp dụng 

phổ biến tại Việt Nam hiện nay. 

Quy trình sản xuất của Dự án trong giai đoạn 1 được trình bày như sau: 

❖ Dây chuyền sơ chế gà: 

 

Hình 1.1. Dây chuyền sơ chế gà tại Nhà máy (Giai đoạn 1) 

Thuyết minh quy trình: 

Gà lông khỏe mạnh, không mắc bệnh tại các trang trại gà sẽ được kiểm dịch thú 

y trước khi xuất trại để đảm bảo gà đưa về nhà máy giết mổ không có gà chết do dịch 

bệnh. Gà lông khỏe mạnh được nhốt trong lồng nhựa chuyên dụng, khoảng 20 

con/lồng và vận chuyển bằng xe tải về nhà máy. Khi về nhà máy, xe tải vào khu vực 

nhà chờ. Tại nhà chờ, xe nâng bốc lồng gà đưa vào dây chuyển giết mổ. Lồng gà được 

Treo gà 

Nhận gà lông 

Giật điện 

Cắt tiết 

Chảy tiết 

Chần gà 

Đánh lông gà 

Cắt chân 

A 

Moi lòng 

Mổ bụng 

Phế phẩm gà, ồn 

Nước thải, phụ phẩm gà 

Tiết gà phụ phẩm 

Nước thải 

Lông (phụ phẩm), nước thải 

ồn 

Chân gà 

Lòng gà - phụ phẩm 

gà 

Nước thải 
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đưa lên băng tải qua hệ thống gắp và treo gà tự động lên băng chuyển. Lồng gà được 

chuyển hoàn vào xe tải và xe di chuyển về các trang trại để tiếp tục vận chuyển gà về 

nhà máy giết mổ. 

Gà lông theo băng chuyền nhập gà vào khu vực sơ chế của Nhà máy. Tại đây, gà 

sẽ được móc lên dây chuyền treo để vận chuyển đến công đoạn tiếp theo. Trong quá 

trình treo gà, công nhân sẽ tiến hành kiểm tra gà để đảm bảo không có gà lông bị chết 

do quá trình vận chuyển, nếu phát hiện có trường hợp gà lông chết, công nhân sẽ 

chuyển gà ra khỏi dây chuyển giết mổ và chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom và 

xử lý. Tiếp đó, gà sẽ theo dây chuyền treo đi qua bồn nước có điện áp từ 100 -300Volt 

AC để gây choáng gà trước khi cắt tiết.  

Sau khi treo gà, gà được làm ngất khi đi qua dòng nước có điện. Sau đó được cắt 

tiết 100%. Sau khi gà chảy hết tiết sẽ được nhúng qua nước nóng nhiệt độ từ ± 60°C, 

nhiệt được cấp từ lò hơi 4 tấn/giờ của Công ty. Sau đó, gà sẽ theo băng chuyền đến 

máy đánh lông để làm sạch lông gà (lông gà trong máy đánh lông được thu gom vào 

cuối mỗi ca làm việc). Sau đó, gà chuyển qua công đoạn cắt chân và mổ bụng. Gà sau 

khi mổ bụng sẽ được tiến hành moi lòng , gà được đi qua máy đục diều và cuống họng. 

Tiếp đến gà sẽ được chuyển đến dây chuyền A để tiếp tục quy trình sản xuất thịt gà 

tươi. 

Toàn bộ hoạt động sản xuất đều diễn ra trong dây chuyền tự động và khép kín. 

Gà sau khi mổ bụng và moi lòng sẽ được chuyển qua đây chuyền sản xuất thịt gà 

tươi. 

❖ Dây chuyền sản xuất thịt gà tươi: 
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Hình 1.2. Dây chuyền sản xuất thịt gà tươi tại Nhà máy (Giai đoạn 1) 

Thuyết minh quy trình: 

Tại dây chuyền này, gà sẽ được cắt đầu, lấy diều, cuống họng, hút phổi và nội tạng 

còn sót trong bụng gà. Gà sau khi làm sạch được chuyển qua phòng làm lạnh bằng 

không khí, nhiệt độ phòng ≤ 4oC, thời gian làm lạnh khoảng 2,5 giờ. Sau thời gian 

này, gà sẽ được chuyển sang công đoạn cân, phân loại để kiểm soát khối lượng và 

chất lượng sản phẩm, sau đó công nhân tiến hành móc gà lên dây chuyền treo và đưa 

đến công đoạn cắt gà thành từng loại thịt bằng máy tự động. Thịt gà thành phẩm sau 

khi cắt sẽ được đóng gói theo từng nhu cầu của Công ty. Tthịt gà sau khi đóng gói sẽ 

được đưa vào kho cấp đông với nhiệt độ phòng từ (-30oC) đến (-40oC) cấp đông trong 

thời gian ≥ 6 tiếng, sản phẩm khi đạt nhiệt độ ≤ (-18oC) sẽ được đóng thùng và 

chuyển vào kho bảo quản đông với nhiệt độ ≤ (-20oC) và chờ xuất đi. 

 Toàn bộ hoạt động sản xuất đều diễn ra trong dây chuyển bán tự động và khép 

kín. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của Dự án trong giai đoạn 1 được thể hiện qua bảng sau: 

  

Cắt đầu 

A 

                  Hút phổi 

Rửa trong và rửa ngoài 

Làm lạnh gà bằng nước dá 

Hệ thống Cân và Cắt tự động 

Đóng gói 

Cấp đông 

Xuất đi 

Nước thải 

Nước thải 

Phổi, diều, cuống họng, 

phụ phẩm 

 

Nước thải 
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Bảng 1.1. Sản phẩm và công suất sản xuất của Dự án trong giai đoạn 1 

TT Tên sản phẩm 
Công suất  

Thị trường tiêu thụ 
Con/năm Con/ngày 

1 Gà được giết mổ 18.720.000 62.400 

- Cung cấp dự kiến cho nhà 

máy thuộc tập đoàn Japfa 

Comeed Việt Nam tại Bình 

Dương khoảng 50 tấn/ngày. 

- Cung cấp cho chuỗi cửa 

hàng Japfa Best khoảng 56 

tấn/ngày. 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Phân loại thịt trong xẻ thịt gà (Trọng lượng: 2,2 kg/một con) được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 1.2. Sản lượng thịt từ quá trình giết mổ gà của nhà máy (Giai đoạn 1) 

TT Phân loại 
Trọng lượng  

Kg/con Kg/ngày 

1 Thịt + xương 1,7 106.080 

2 Nội tạng 0,18 11.232 

3 Lông + tiết 0,3 18.720 

4 Chất thải từ lòng 0,02 1.248 

Tổng  2,2 137.280 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử lý 

môi trường trong năm được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất của Dự án trong giai đoạn 1 

TT 
Tên nguyên vật 

liệu 
Đơn vị Số lượng 

Công đoạn sử dụng 
Xuất xứ 

A Dây chuyền giết mổ gà 

1 Gà Con/năm 18.720.000 - 

Từ các trang 

trại chăn nuôi 

của Chủ dự án 

2 Bao bì nhựa Tấn/năm 5 Đóng gói Việt Nam 

3 Thùng carton Tấn/năm 3 Đóng gói Việt Nam 
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TT 
Tên nguyên vật 

liệu 
Đơn vị Số lượng 

Công đoạn sử dụng 
Xuất xứ 

B Hóa chất dùng trong hoạt động của Nhà máy 

4 Cồn Lít/năm 3.000 
Lau sạch bao bì, vệ 

sinh tay, bàn, dụng cụ 
Việt Nam 

5 Nước giặt Lít/năm 1.500 
Dùng trong giặt đồ 

bảo hộ 
Việt Nam 

6 Chất tẩy trắng Lít/năm 1.500 
Dùng trong giặt đồ 

bảo hộ 
Việt Nam 

7 Calvatis W94 Lít/năm 900 
Dùng trong giặt đồ 

bảo hộ 
Việt Nam 

8 Chế phẩm EM Lít/năm 150 
Khử mùi trong khu 

vực nhốt chờ giết mổ 
Việt Nam 

C Nhiên liệu 

1 
Nhiên liệu đốt lò 

hơi (Biomas) 
Tấn/năm 8.000 Dùng cho đốt lò hơi Việt Nam 

2 Dầu DO Lít/năm 50 
Chạy máy phát điện 

dự phòng 
Việt Nam 

D Hóa chất cho xử lý nước thải 

1 PAC Kg/ngày 165 - Việt Nam 

2 NaOH (32%) Kg/ngày 210 - Việt Nam 

3 Na2CO3 (99%) Kg/ngày 344 - Việt Nam 

4 A-Polymer Kg/ngày 3 - Việt Nam 

5 C-Polymer Kg/ngày 6 - Việt Nam 

6 Javel (10%) Kg/ngày 82 - Việt Nam 

E Hóa chất cho xử lý nước tái sử dụng 

1 Axit citric 98% Kg/ngày 17 - Việt Nam 

2 Javel  Kg/ngày 3,6 Rửa lọc Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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❖ Thành phần hóa học và đặc tính của hoá chất 

Bảng 1.4. Thành phần, tính chất hóa học hóa chất sử dụng của dự án 

STT Tên hóa chất Thành phần Mã CAS Đặc tính chung Tính nguy hại 

1 NaOH (32%) 
Sodium hydroxide – 32% 

± 1% 
1310-73-2 

Chất lỏng, không màu,  

Mùi đặc trưng: Không mùi.  

Độ hòa tan trong nước : 

Tan trong nước ở 20oC 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường 

mắt (bị văng, dây vào mắt): Gây bỏng 

mắt, nặng có thể dẫn đến  

rủi ro bị mù. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị 

dây vào da): Gây bỏng. 

- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa 

(ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): Gây kích 

thích màng nhầy trong  

miệng, họng, thực quản và dạ dày ruột. 

Nguy hiểm làm xuyên thủng dạ dày, thực 

quản. 

2 PAC 
Poly aluminum chloride – 

30% 
1327-41-9 

Dạng bột, màu vàng, không 

mùi; 

Độ hòa tan: Tan trong 

nước; 

pH: 3 – 5 . 

- Làm tổn thương các sinh vật trong hệ 

sinh thái với lượng lớn.  

- Một lượng lớn chất thải ra có thể gây ra 

sự axít hóa các dòng chảy, là một chất gây 

đông có thể gây ra sự lắng đọng các thể 

rắn trong hệ sinh thái.   

- Mức độ phân hủy sinh học: không bị vi 

khuẩn phân hủy. 

3 A – Polymer    - - 

Dạng hạt, màu trắng, không 

mùi; 

Nhiệt độ tự cháy: >150oC; 

Tỷ lệ hóa hơi: 8-13%; 

Khối lượng riêng: 0,75-

- 
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STT Tên hóa chất Thành phần Mã CAS Đặc tính chung Tính nguy hại 

0,95 g/m3. 

4 C – Polymer  - - 

Dạng hạt, màu trắng, không 

mùi; 

Nhiệt độ tự cháy: >150oC; 

Tỷ lệ hóa hơi: 7 - 8%; 

Khối lượng riêng: 

0,75g/m3; 

pH: 3 – 5. 

- 

5 Javel 

Sodium Hypochlorite 

(NaOCl) – 10-12% 

Sodium Hydroxide 

(NaOH) – 1%  

Nước (H2O) – 87-89%  

7681-52-9 

1310-73-2 

7732-18-5 

Chất lỏng, màu vàng, mùi 

đặc trưng giống Chlor; 

Điểm sôi: 40oC; 

Tan hoàn toàn trong nước; 

Khối lượng riêng: 1.070 – 

1140 kg/m3. 

- Đường mắt: gây dị ứng có thể gây bỏng 

làm mù loà.  

- Đường hô hấp: gây dị ứng đường hô hấp, 

tuỳ thuộc mức độ hít phải.  

- Đường da: gây dị ứng da 

- Đường tiêu hóa:  gây nôn mửa 

6 Ethanol 
Ethanol (C2H5OH) – 

100% 
64-17-5 

Chất lỏng, trong suốt, mùi 

ether; 

Điểm sôi: 78oC; 

Nhiệt độ tự cháy: 362oC; 

Có thể hòa tan trong nước 

hoàn toàn ở 20oC; 

Khối lượng riêng: 816,4 

kg/m3 ở 15oC. 

- Kích ứng da: Kích ứng nhẹ cho da. Tiếp 

xúc lặp lại có thể gây khô da hoặc nứt nẻ.  

- Kích ứng mắt: Kích ứng mạnh đối với 

mắt.  

- Kích ứng hô hấp: Hít vào hay hơi sương 

có thể gây khó chịu cho hệ hô hấp. 

- Mức độ nhạy cảm: Không là chất nhạy 

cảm đối với da.  

- Gan: Có thể gây tổn thương gan mãn 

tính nếu tiếp xúc nhiều lần với hàm lượng 

cao.   

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện được sử dụng cấp cho các máy móc thiết bị của nhà máy, phục vụ chiếu 

sáng công trình, điện chiếu sáng toàn Công ty. Điện năng tiêu thụ khoảng 100.000 

kWh/tháng tương đương 1.200.000 kWh/năm.  

Dự án sử dụng 02 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 KVA/máy trong quá 

trình hoạt động. 

Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án được sử dụng 

nguồn điện từ hệ thống điện của KCN Minh Hưng - Sikico. 

4.3. Nhu cầu nước 

Nước được sử dụng tại Nhà máy phục vụ cho hoạt động sản xuất và nhu cầu sinh 

hoạt của công nhân viên. Ngoài ra, nước còn dùng cho tưới cây và phòng cháy chữa 

cháy. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án trong giai đoạn 1 

STT Nội dung 
Định mức dùng 

nước 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt  45 lít/người.ca 4,5 

2 Nước cấp cho nấu ăn 25 lít/bữa ăn 2,5 

3 Nước cấp cho quy trình giết mổ 25 lít/con.ngày 1.560 

4 Nước rửa sàn khu vực nhốt gà chờ giết mổ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Theo kinh nghiệm 

chủ dự án 15 

5 
Nước dùng cho giặt quần áo bảo hộ lao động cho 

công nhân trực tiếp sản xuất 
20 lít/bộ 1,7 

6 Nước cấp cho quá trình vệ sinh xe vận chuyển  300 lít/xe 3,9 

7 Nước cấp bổ sung cho lò hơi 4 m3/giờ 96 

8 Nước cấp cho rửa lọc (HTXL nước tái sử dụng) - 50 

9 
Nước cấp cho quá trình làm mát trong khu vực nhốt 

chờ giết mổ 
2 lít/con 120 

10 Nước dùng để tưới cây, rửa đường 4 lít/m2 485,3 

  Tổng cộng  2.338,9 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn sản xuất và hoạt động sinh hoạt của công 

nhân viên của Dự án như sau:  

- Nước dùng cho sinh hoạt khoảng 4,5 m3/ngày, được tính toán dựa trên các cơ sở 

sau: 

+ Số lượng công nhân viên làm việc trong nhà xưởng và văn phòng: 100 người. 
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+ Tiêu chuẩn cấp nước: 45 lít/người.ca (TCXDVN 33-2006).  

- Nước dùng cho nấu ăn khoảng 2,5 m3/ngày, được ước tính dựa trên cơ sở sau: 

+ Số lượng công nhân viên là: 100 người. 

+ Tiêu chuẩn cấp nước nấu ăn: 25 lít/người.bữa ăn. Mỗi ngày công nhân chỉ dùng 

1 bữa ăn vào buổi trưa (TCXDVN 33-2006). 

- Nước cấp cho quy trình giết mổ: 1.560 m3/ngày. 

+ Lượng nước sử dụng cho việc giết mổ gà chủ yếu là nước rửa trong quá trình 

giết mổ, nước rửa sàn và máy móc khoảng 25 lít/con. 

+ Số lượng gà giết mổ: khoảng 62.400 con/ngày. 

- Nước rửa sàn khu vực nhốt gà chờ giết mổ: 15 m3/ngày (Theo kinh nghiệm của chủ 

đầu tư). 

- Nước dùng cho giặt quần áo bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất: 1,7 

m3/ngày. 

+ Lượng nước sử dụng cho quá trình giặt quần áo bảo hộ cho công nhân ước 

lượng khoảng 20 lít/bộ; 

+ Số lượng công nhân trực tiếp tham gia sản xuất: 85 người. 

- Nước cấp cho quá trình vệ sinh xe vận chuyển: 3,9 m3/ngày.  

+ Định mức rửa xe: ước tính khoảng 300 lít/xe bao gồm rửa lốp xe, thành xe và 

phun rửa gầm xe, khoang xe chứa heo đối với xe chở nguyên liệu. Dùng vòi xịt 

áp lực để rửa xe; 

+ Số lượng chuyến xe vận chuyển: 13 chuyến/ngày. 

- Nước cấp cho lò hơi lớn nhất: 96 m3/ngày. 

+ Công ty sẽ lắp lò hơi 4 tấn/giờ để sử dụng trong quá trình sản xuất; 

+ Lò hơi vận hành 24 giờ/ngày, nước cấp lần đầu cho lò là 96 m3 và được cấp mới 

mỗi ngày (Số liệu nước sử dụng theo khuyến cáo của đơn vị cung cấp lò hơi). 

- Nước cấp cho rửa lọc (HTXL nước cấp): 50 m3/ngày. 

+ Mỗi ngày Công ty sẽ tiến hành vệ sinh hệ thống lọc để loại bỏ các thành phần 

bẩn bám trên lọc, nhằm đảm bảo lượng nước qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn 

cho phép. 

- Nước cấp cho quá trình làm mát trong khu vực nhốt chờ giết mổ: 120 m3/ngày. 

+ Lượng nước cấp cho quá trình làm mát khu vực nhốt chờ giết mổ được định 

mức khoảng 2 lít/con gà. 

+ Lượng gà chờ giết mổ mỗi ngày: 62.400 con/ngày. 

- Nước cấp cho tưới cây khoảng 485,3 m3/ngày. 

+ Định mức cấp nước: 4 lít/m2 (TCXDVN 33-2006). 

+ Diện tích cây xanh là 121.325 m2. 
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Ngoài ra, Công ty còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ cấp 

nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 162 m3, được tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ 

liên tục với lưu lượng 15 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 162 m3. 

Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước cho tất cả các hoạt động của Dự án là nguồn nước cấp từ KCN 

Minh Hưng - Sikico. 

Ngoài ra, Công ty đã xây dựng Hệ thống tái sử dụng nước công suất 1.000 

m3/ngày.đêm đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A sau đó sẽ tái 

sử dụng vào một số công đoạn sau: 

Bảng 1.6. Thống kê tái sử dụng nước tại Dự án trong giai đoạn 1 

STT Nội dung 
Định mức dùng 

nước 

Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt  45 lít/người.ca 4,5 

2 Nước rửa sàn khu vực nhốt gà chờ giết mổ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Theo kinh nghiệm 

chủ dự án 15 

3 
Nước dùng cho giặt quần áo bảo hộ lao động cho 

công nhân trực tiếp sản xuất 
20 lít/bộ 1,7 

4 Nước cấp cho quá trình vệ sinh xe vận chuyển  300 lít/xe 3,9 

5 Nước cấp bổ sung cho lò hơi 4 m3/giờ 96 

6 Nước cấp cho rửa lọc (HTXL nước cấp) - 50 

7 
Nước cấp cho quá trình làm mát trong khu vực nhốt 

chờ giết mổ 
2 lít/con 120 

8 Nước dùng để tưới cây, rửa đường 4 lít/m2 485,3 

  Tổng cộng  776,4 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Lưu lượng nước cấp cho Dự án trong giai đoạn 1từ các nguồn cung cấp nước 

được hể hiện trong bảng sau:  

Bảng 1.7. Thống kê nguồn nước cấp tại Dự án trong giai đoạn 1 

STT Nguồn nước cấp 
Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp từ nguồn nước cấp của KCN Minh Hưng - Sikico 1.562,5 

2 Nước tái sử dụng tại Dự án  776,4 

  Tổng cộng 2.338,9 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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5. Các thông tin khác 

5.1. Nhu cầu lao động 

Phân bố lao động của Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Nhu cầu lao động của Công ty trong giai đoạn 1 

STT Loại lao động Số lượng (người) 

1 Quản lý 5 

2 Nhân viên văn phòng 10 

3 Công nhân 85 

Tổng 100 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 3 ca/ngày và 6 ngày/tuần (Công nhân được bố trí 

công việc đảm bảo 1 ca/ngày).  

Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định của 

Nhà nước. 

5.2. Nhu cầu máy móc, thiết bị 

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất cho Dự án trong giai đoạn 

hoạt động được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.9. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất trong giai đoạn 1 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng 
Tình 

trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

I HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN GIẾT MỔ GÀ  

1 
Băng tải tự động nhập gà 

lông 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

2 Dây chuyền cắt tiết 
Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

3 
Dây chuyền đánh lông 

gà 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

4 
Dây chuyền moi lòng tự 

động 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

5 Hệ thống lạnh 
Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

7 
Hệ thống nhà chờ giết 

mổ 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

9 Dây chuyền phân loại 
Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 
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TT Thiết bị Đơn vị Số lượng 
Tình 

trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

10 Bộ đệm chuyển và ACM 
Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

11 Hệ thống bang tải 
Hệ 

thống 
15 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

12 Máy xay xương Máy 1 
Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

14 Dây chuyền pha lóc BB 
Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Hà Lan 

18 Thiết bị cắt (9P) Máy 4 
Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

19 Cân điện tử Máy 20 
Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

20 
Máy siêu mép túi sản 

phẩm 
Máy 6 

Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

21 Máy giặt Máy 1 
Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

22 Máy sấy Máy 1    

23 Rổ Máy 1.500 
Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

24 Xe đẩy/giỏ hàng Máy 100 
Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

25 Lò hơi 4 tấn/giờ 
Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2019 Việt Nam 

26 
Máy phát điện 2.000 

KVA 
Máy 2 

Mới 

100% 
2020 Việt Nam 

II THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

1 

Hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi công suất 12.000 

m3/giờ 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

2 

Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 4.850 

m3/ngày.đêm (Giai đoạn 

1 hoạt động với công 

suất 2.425 m3/ngày.đêm) 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

3 

Hệ thống xử lý nước cấp 

tái sử dụng công suất  

1.000 m3/ngày. đêm 

Hệ 

thống 
1 

Mới 

100% 
2021 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Tổng diện tích đất của dự án là 148.209 m2 (Theo Hợp đồng cho thuê lại đất Số 

JAPFA-SH02-2020/MOO.LSA) giữa Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam và 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico). 

Quy hoạch chi tiết các hạng mục xây dựng của Dự án được trình bày trong Bảng 

sau:  

Bảng 1.10. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại dự án trong giai đoạn 1 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) Ghi chú 

A Hạng mục chính 

1 Nhà xưởng chính 1 7.591,48 5,12 - 

2 Nhà chờ (nhập gà) 1 312,0 0,21 - 

3 Xưởng gia công 1 315 0,21  

4 Văn phòng chính (3 lầu) 1 416,41 0,28 - 

5 Nhà lò hơi 4 tấn/giờ 1 270,0 0,18 - 

B Hạng mục phụ trợ 

1 Nhà rửa xe 2 2 624 0,42 - 

2 Tháp nước 2 63 0,04 - 

3 Nhà máy bơm 2 100 0,07 - 

4 Hồ nước ngầm 2 760 0,51 - 

5 
Phòng máy (Trạm biến áp, phòng 

điện) 
1 232 0,16 

- 

6 Nhà để xe máy 1 433,6 0,97 - 

7 Căn tin 1 544,5 0,37 - 

8 Nhà giặt 1 120 0,08 - 

9 Nhà bảo vệ 1 1 44,9 0,03 - 

10 Nhà bảo vệ 2 1 66,2 0,04 - 

11 Đường và sân bãi 1 12.463,91 8,41 - 

C Hạng mục bảo vệ môi trường 

12 Nhà rác 1 44 0,03 - 

- 
Nhà chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 
1 14,7 0,01 

- 

- 
Nhà chứa chất thải giết mổ (phụ 

phẩm) 
 14,7 0,01 - 

- Nhà chứa chất thải nguy hại 1 14,6 0,01 - 

13 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

4.850 m3/ngày.đêm và hệ thống xử 
1 2.283 1,54 - 
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TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) Ghi chú 

lý nước cấp tái sử dụng  công suất 

1.000 m3/ngày.đêm 

D Cây xanh  121.325 81,86 - 

- Tổng diện tích  148.209 100 - 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG  

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng - Sikico đã được quy hoạch và xây 

dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và đã có đầy đủ thủ tục về môi trường nên Dự án 

hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch thu hút ngành nghề, quy hoạch mặt bằng chức 

năng của KCN đã được phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 

của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước. Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Minh 

Hưng – Sikico mở rộng xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Quyết định 

số 1970/QĐ-UBND ngày 18/07/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico tại Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước. Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước 

về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công 

nghiệp Minh Hưng – Sikico và Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico mở rộng, xã 

Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số 00001 đăng ký lần đầu ngày 04/01/2021, đăng ký 

thay đổi lần thứ nhất ngày 09/06/2021. 

Đồng thời, trong giai đoạn 1, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam thực hiện 

quy trình giết mổ gà và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM theo 

Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 11/10/2021. KCN Minh Hưng – Sikico đã được 

quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trong đó được thu hút nhóm ngành 

nghề giết mổ. Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch kinh tế xã hội. Đồng 

thời, Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4 được quy hoạch phân khu chức năng của KCN là các 

dự án giết mổ (sản xuất các sản phẩm, phụ liệu có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất các 

thành phẩm chính thuộc những ngành nghề được phép đầu tư vào KCN). Tính chất 

ngành nghề đầu tư của dự án tương tự ngành nghề trên.  

Do đó, vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch của tỉnh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng - Sikico đã được quy hoạch và xây 

dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và đã có đầy đủ thủ tục về môi trường nên Dự án 

hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch thu hút ngành nghề, quy hoạch mặt bằng chức 

năng của KCN đã được phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 

của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước. Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Minh 
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Hưng – Sikico mở rộng xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Quyết định 

số 1970/QĐ-UBND ngày 18/07/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico tại Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước. Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước 

về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công 

nghiệp Minh Hưng – Sikico và Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico mở rộng, xã 

Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.  

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ 37.440.000 con 

gà/năm, 374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.00 tấn sản phẩm/năm” 

do Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam làm Chủ đầu tư tại lô B6-1, B6-2, B6-3, 

B6-4, KCN Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã 

được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

số 2145169947 Chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2020, Chứng nhận thay đổi lần thứ 

nhất ngày 10/06/2021.  

Trong quá trình dự án đi vào vận hành có phát sinh nước thải (nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất), chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường), chất thải nguy hại và khí thải (khí thải từ quá trình sản xuất). 

Với những nguồn thải trên chủ dự án đã có biện pháp giảm thiểu, xử lý và quản lý phù 

hợp với từng nguồn phát sinh, không để chất thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy 

chuẩn theo quy định ra môi trường. Bên cạnh đó, ngành nghề hoạt động của dự án phù 

hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Minh Hưng – Sikico nên khá thuận lợi 

cho hoạt động của nhà máy, do đó, dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành xây dựng các hạng mục theo Giấy phép xây 

dựng số 44/GPXD được cấp ngày 14/10/2021. Bên cạnh đó trong giai đoạn 1, Công ty 

sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục và lắp đặt thêm máy móc thiết bị để phục vụ cho 

nhu cầu hoạt động sản xuất trong giai đoạn 2 của Dự án, Nhà máy hiện hữu hoạt động 

của giai đoạn 1 vẫn hoạt động bình thường, đối với khu vực thi công sẽ được che chắn 

và có những biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn triển khai xây 

dựng và lắp đặt thiết bị để không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công nhân 

trong giai đoạn 1. 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng 

và lắp đặt thiết bị tại Nhà máy 

Lượng nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

chuẩn bị cho hoạt động sản xuất tại giai đoạn 2. Công ty sẽ áp dụng các biện pháp để 

giảm thiểu hạn chế tối đa lượng nước mưa này trong quá trình xây dựng và lắp đặt 

máy móc thiết bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Hạn chế thi công vào những ngày mưa. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải hay bụi bặm xâm 

nhập vào cống thoát nước gây tắc nghẽn. 

- Tiến hành bố trí các hố ga lắng nước tạm thời dọc mương tiêu thoát nước mưa 

chảy tràn, để giảm thiểu chất ô nhiễm khác thải ra môi trường. Sau khi hệ thống 

thoát nước mưa tại khu vực mở rộng của Công ty hoàn thiện, nước mưa được đấu 

nối vào cống thu gom nước mưa của KCN Minh Hưng - Sikico. 

- Không để rơi vãi nhiên liệu, dầu nhớt và hoá chất ra môi trường xung quanh để 

tránh làm ô nhiễm nước mưa chảy tràn. 

- Thu gom chất thải rắn trong quá trình lắp đặt thiết bị máy móc về vị trí đổ thải quy 

định dưới sự giám sát của tư vấn giám sát để không gây ô nhiễm. 

- Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng mặt bằng thi công đảm bảo thoát nước mặt, tránh gây ứ 

đọng nước. 

b. Thu gom, thoát nước mưa trong quá trình vận hành giai đoạn 1 

Mạng lưới thu gom nước mưa được bố trí xung quanh nhà xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng và đường nội bộ đảm bảo thu gom triệt để toàn bộ lượng nước trên toàn 

diện tích. Nước được đi vào hệ thống thu gom nước mưa đi âm dưới nền đất được xây 

dựng xung quanh các công trình xây dựng, một số khu vực bố trí mương thoát nước 

mưa bằng BTCT có nắp đậy sắt với đường kính BTCT D400, D600, D800. Tổng chiều 

dài đường ống, cống, mương thoát nước tại Nhà máy khoảng 967,3 m, tổng số hố ga 
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sử dụng là 62 cái. Nước mưa từ nhà máy được đấu nối với cống thoát nước mưa của 

KCN Minh Hưng – Sikico thông qua 02 điểm đấu nối trên đường N1. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom thoát nước mưa của Dự án tại 

được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.1. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Vật liệu 

1 Cống D400 m 467,3 BTCT 

2 Cống D600 m 463,3 BTCT 

3 Cống D800 m 36,8 BTCT 

9 Hố ga (1,2m x 1,2m)  hố 33 BTCT 

10 Hố ga (1,4m x 1,4m)  hố 24 BTCT 

11 Hố ga (1,6m x 1,7m) hố 5 BTCT 

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được bố trí dọc theo Nhà máy và riêng 

biệt với tuyến thoát nước thải. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải 

Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy hiện nay được trình bày như hình sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy hiện nay 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân làm trong Nhà máy và công nhân xây dựng sẽ được thu gom về bể tự hoại 3 

ngăn xử lý sơ bộ. Sau đó nguồn nước thải sinh hoạt sẽ được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Nhà máy với công suất 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: 

HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) để xử lý chung với 

nước thải sản xuất. 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

HTXLNT tập trung của nhà máy 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Đấu nối vào HTXLNT KCN 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) 

Nước thải sản xuất 

Hệ tái sử dụng nước của Dự án 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) 
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- Nước thải sản xuất: nước thải từ quá trình giết mổ, nước thải từ hoạt động giặt đồ 

bảo hộ của các công nhân trực tiếp tham gia sản xuất; nước xả đáy lò hơi; nước rửa 

xe vận chuyển sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Nhà máy để xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Minh Hưng – Sikico (QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B). Công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải là 4.850 

m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 

m3/ngày.đêm).   

Tổng chiều dài đường ống thu gom nước thải tại Nhà máy là 811,2 m và 27 hố ga 

thu gom nước thải với kích thước 1m x 1m. Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống 

thu gom nước thải của Dự án tại địa điểm 1 được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.2. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải tại Dự 

án 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống HDPE D200 m 473,75 

2 Ống HDPE D100 m 25 

3 Ống HDPE D250 m 4,45 

4 Ống HDPE D150 (có áp) m 48 

5 Ống HDPE D50 (có áp) m 260 

6 Hố ga (1m x 1m) hố 27 

b. Công trình thoát nước thải 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Nhà máy sẽ được dẫn 

đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy với công suất 4.850 m3/ngày.đêm 

(Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) để xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico. Nước thải của Nhà máy sau xử lý sẽ 

được dẫn đến hệ thống thoát nước của KCN Minh Hưng – Sikico bằng đường ống 

nhựa PVC Ø114 với chiều dài 36,86 m và được đấu nối với cống thoát nước thải của 

KCN Mưng Hưng – Sikico thông qua 01 điểm đấu nối trên đường D3. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thoát nước thải của Dự án được thể hiện 

qua bảng sau: 

Bảng 3.3. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thoát nước thải  

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống SUS 304 (DN300) m 8,4 

2 Ống HDPE (DN300) m 28,1 

3 Hố ga (1m x 1m) hố 1 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy với 

công suất 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 

374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: 

Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 29 

2.425 m3/ngày.đêm) sẽ được đấu nối với cống thoát nước thải của KCN Mưng Hưng – 

Sikico thông qua 01 điểm đấu nối trên đường D3, thuộc vị trí tiếp giáp phía Tây khu 

vực Dự án. 

Hố ga đấu nối có kích thước 1,2m x 1,2m. 

Điểm đấu nối đã được KCN Minh Hưng – Sikico quy hoạch phù hợp về yêu cầu 

kỹ thuật cho toàn bộ các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN và đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt ĐTM Dự án “Đầu 

tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico từ 495,5 ha lên 655 

ha” tại Quyết định số 1782/QĐ-BTNMT ngày 17/09/2021.  

d. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: (Thể hiện trong bản 

vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa, thoát nước thải được đính kèm trong Phụ lục 

báo cáo)  

1.3. Xử lý nước thải  

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tại Nhà máy, Công ty đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra ngoài. 

- Công nhân làm việc tại nhà máy và công nhân tham gia xây dựng sẽ sử dụng nhà 

vệ sinh đã xây dựng của Nhà máy, nhằm thu gom và xử lý triệt để nước thải sinh 

hoạt. 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ qua bồn tự hoại composite 3 

ngăn hoặc bể tự hoại 3 ngăn, sau đó được dẫn đến HTXL nước thải tập trung của 

Nhà máy với công suất 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt 

động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của KCN Minh Hưng – Sikico là Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B, trước khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước thải chung của KCN dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Sikico tiếp tục xử lý đạt 

Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và thải ra nguồn tiếp nhận (suối Tà 

Mông). 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bồn tự hoại composite 3 ngăn được trình bày 

trong hình sau: 
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Hình 3.4. Cấu tạo bồn tự hoại composite 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bồn tự hoại composite 3 ngăn: 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân tại nhà kỹ thuật sẽ được thu gom 

về bồn tự hoại composite 3 ngăn để xử lý. Nước thải vào bồn tự hoại đầu tiên sẽ qua 

ngăn chứa. Tại ngăn này, các chất thải sẽ được phân hủy, những loại dễ phân hủy sẽ 

tạo thành bùn, các chất khó phân hủy sẽ đóng lại và tiếp tục được xử lý ở công đoạn 

sau với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua 

ngăn lắng. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới 

tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với 

vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn 

lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá 

trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng 

(nitơ, phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn 

lơ lửng giảm khoảng 90%. 

Thông số kỹ thuật bồn tự hoại composite 3 ngăn:   

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của bồn tự hoại composite 3 ngăn  

TT Tên hạng mục 

Kích thước 

Kết cấu Đường 

kính (m) 
Dài (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn chứa 1,2 2,2 2,5 BTCT 

2 Ngăn lắng 1,2 1,15 1,3 BTCT 

3 Ngăn lọc 1,2 1,15 1,3  BTCT 

Thể tích 1 bể tự hoại 5,1 - 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày trong hình 

sau: 

Ngăn chứa Ngăn lắng Ngăn lọc 
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Hình 3.5. Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để 

xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn chứa. Tại ngăn này, các cặn rắn 

được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi 

sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua lắng 1. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong 

nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng cặn, 

nước tiếp tục được đưa qua ngăn lắng 2 để tiếp tục phân hủy các thành phần hữu cơ 

khó phân hủy còn lại. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình 

phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, 

phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng 

giảm khoảng 90%.  

Thông số kỹ thuật bể tự hoại 3 ngăn:  

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại tại Nhà máy 

TT Tên hạng mục 
Kích thước  

Kết cấu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn chứa 1,56 1 1,15 1,8 BTCT 

2 Ngăn lắng 1 0,73 1 1,15 0,8 BTCT 

3 Ngăn lắng 2 0,73 1 1,15 0,8 BTCT 

Thể tích 1 bể tự hoại 3,4 - 

Tổng thể tích 8 bể tự hoại 27,2 - 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Kiểm tra kích thước bể tự hoại tính cho 100 công nhân viên làm việc tại nhà máy 

và 50 công nhân xây dựng và lắp đặt thiết bị: 

- Thể tích ngăn chứa 

W1 = a x N x T x (1- P)/1000 (m3) 

Trong đó:      

a : Hệ số phát thải bùn: 400 g/người/ngày, tương đương 0,4 lít/người/ngày.   

N : Số người sử dụng: 150 người. 
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T: Thời gian lưu bùn: T = 90 – 720 ngày, chọn T = 90 ngày 

P: hệ số phân hủy bùn: P = 0,2 

Vậy thể tích ngăn chứa W1 = 4,32 m3. Chọn W1 = 4,5 m3 

- Thể tích ngăn lắng:  

W2 = Q x t2 

Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại. Với định mức 12 lít/người.ca, lượng 

nước thải qua bể tự hoại là 1,8 m3/ngày. 

t2: Thời gian lưu nước. Chọn t2 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lắng W2 = 3,6 m3. Chọn W2 = 4 m3  

- Thể tích ngăn lọc:  

W3 = Q x t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại. Với định mức 12 lít/người.ca, lượng 

nước thải qua bể tự hoại là 1,8  m3/ngày.  

t3: thời gian lưu nước, Chọn t3 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lọc W3 = 3,6 m3, Chọn W3 = 4 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại cần thiết: W = W1 + W2 + W3 = 4,5 + 4 + 4 = 12,5 m3. 

Hiện tại, Nhà xưởng đã lắp đặt 01 bồn tự hoại composite 3 ngăn và 08 bể tự hoại 

BTCT 3 ngăn, tổng thể tích các bể tự hoại 32,3 m3 > 12,5 m3, đủ khả năng tiếp nhận 

xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 

- Đơn vị tư vấn, thiết kế: Viện kiến trúc quốc gia – BXD Trung tâm kiến trúc Miền 

Nam. 

- Đơn vị thi công, giám sát thi công và thầu xây dựng: Tổng Công ty 319 Bộ quốc 

phòng. 

- Sơ đồ minh họa: (Đính kèm trong phụ lục). 

1.3.2. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ quá trình giết mổ, nước thải từ hoạt động 

giặt đồ bảo hộ của các công nhân trực tiếp tham gia sản xuất; nước xả đáy lò hơi; nước 

rửa xe vận chuyển. Nhà máy đi vào hoạt động ở gia đoạn 1 với quy mô giết mổ là 

18.720.000 con gà/năm thì nước thải sẽ với tổng lưu lượng phát sinh là 1.733,6 

m3/ngày. HTXL nước thải hiện hữu với công suất là 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: 

HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm), đảm bảo khả năng tiếp 

nhận và xử lý nước thải của Nhà máy trong giai đoạn 1.   

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn sẽ được dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.850 m3/ngày.đêm 

(Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) của Công 

ty. Quy trình xử lý nước thải được trình bày trong hình sau: 
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Hình 3.4. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 4.850 m3/ngày.đêm 

(Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) 

Nước thải từ quá trình giết mổ Nước thải từ các nguồn khác 

Lượt rác thô 

Lượt rác tinh 

Bể điều hòa                                                                                                                                                                                          

Bể tuyển nổi DAF                                      

Bể điều chỉnh pH 

Bể trung gian 

Bể UASB 

Bể Anoxic 

Bể hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Nước thải sau xử lý đạt  

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Bể nước cấp tái sử dụng 

Đến hệ tái sử dụng 

nước 

Nước tuần hoàn 

Bùn vàng nổi 

Bể phân hủy bùn 

Bể nén bùn 

Máy ép bùn 

Bùn khô 

Trạm bơm 

Nước dư 

NaOH 

Nước tuần hoàn 

NaOH, PAC,  

A-Polymer 

Khí 

Javel 

 

Hệ xử 

lý mùi 

Hố gom 

Khí Biogas 

Đầu đốt khí 

Na2CO3 
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Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ quá trình giết mổ sẽ được thu gom về hố gom nước thải. Sau đó, 

nước thải từ quá trình giết mổ và nước thải từ các nguồn khác sẽ được dẫn song song 

qua máy lược rác thô để loại bỏ rác thải, vật chất có kích thước lớn trước khi chảy vào 

trạm bơm. Từ trạm bơm này nước thải sẽ được bơm qua máy lược các tinh để loại bỏ 

các loại rác có kích thước nhỏ hơn trước khi đổ vào bể điều hòa cho quá trình xử lý 

tiếp. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu thủy lực cao để cân bằng tốc độ dòng 

chảy và nồng độ ô nhiễm của dòng chảy đầu vào. Một số lợi thế của bể cân bằng được 

thể hiện như sau: 

- Giữ phát sinh nước thải vào giờ cao điểm và phân phối vào các bể sau. 

- Kiểm soát chất ô nhiễm cao trong dòng nước thải. 

- Tránh sự quá tải của tốc độ dòng chảy trong quá trình tiếp theo. 

- Bể điều hòa có vai trò là bể chứa nước thải khi dừng hệ thống để sửa chũa hoặc bảo 

trì quá trình. 

- Máy khuấy chìm được lắp vào bể để trộn nước thải một cách hiệu quả, ngăn ngừa 

tình trạng yếm khí, gây ra mùi. 

- Mùi phát sinh từ nước thải có thể gây cảm giác khó chịu cho khu vực xung quanh 

nhà máy. Vì vậy, bể điều hòa được che phủ và mùi bên trong bể được thu và dẫn 

qua hệ thống xử lý mùi để loại bỏ trước khi thải ra ngoài. 

- Sau bể điều hòa, nước thải được bơm đến hệ hóa lý và bể tuyển nổi DAF. 

Quá trình hóa lý và bể DAF 

Nước thải được bơm qua hệ hóa lý trên đường ống. Tại đây, nước thải được hòa 

trộn với hóa chất keo tụ được châm từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng. 

Chất keo tụ giúp làm mất ổn định các hạt cặn có tính “keo" và kích thích chúng kết lại 

với các cặn lơ lửng khác để tạo thành các hạt có kích thước lớn hơn. Thiết bị trộn tĩnh 

lắp trên đường ống giúp nước quá trình hòa trộn được tối ưu. 

Tương tự như quá trình keo tụ, polymer anion sẽ được châm vào giúp cho quá 

trình tạo thành các bông cặn lớn hơn. Polymer này có tác dụng hình thành các “cầu 

nối" liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước lớn hơn 

nhằm nâng cao hiệu quả của bể lắng phía sau. Một số ưu điểm của polymer như sau: 

- Tăng hiệu quả keo tụ. 

- Giảm liều lượng chất keo tụ. 

- Giảm thời gian đông tụ. 

- Tăng kích thước các hạt keo, giúp nâng cao khả năng lắng của bông keo trong bể 

tuyển nổi. 

Nước thải sau khi trải qua quá trình hóa lý, được dẫn đến bể tuyển nổi khí hòa 

tan DAF để loại bỏ cặn, chất lắng lo lỏng khỏi nước thải. 
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Bể DAF (Dissolved air flotation) có chức năng tách các bông cặn ra khỏi nước 

thải nhờ sự hỗ trợ của các phân tử khí hòa tan. Các phân tử khí được xáo trộn với nước 

thải đầu ra bể tuyển nổi ngay trong bồn tạo áp và được bơm ngược lại đầu bể tuyển 

nổi. Các bọt khí li ti này sẽ bám vào các bông cặn mới hình thành, các bọt khí sẽ giúp 

các bông cặn dễ dàng nổi lên trên bề mặt bể. Các bông cặn, đầu mở còn lại nổi lên trên 

bề mặt sẽ được dàn gạt váng nổi thu gom về bể phân hủy bùn. Ngoài ra đối với các 

bông cặn có khả năng lắng, bùn sau một thời gian tích lũy tại đáy bể sẽ được xả vào bể 

phân hủy bùn. 

Nước thải sau khi qua bể DAF, sẽ tiếp tục được dẫn qua bể điều chỉnh pH trước 

khí bơm tiếp vào bể UASB để tiến hành quá trình xử lý kỵ khí. 

Bể điều chỉnh pH 

Quá trình xử lý sinh học đạt hiệu quả tốt nhất ứng với pH của nước thải phải tối 

ưu (pH = 6,0 - 7,5). Khi pH của nước thải nằm ngoài giá trị pH tối ưu, thì hệ thống 

châm axit hoặc xút sẽ hoạt động tự động châm vào thiết bị trộn tĩnh, giúp điều chỉnh 

pH của nước thải về giá trị tối ưu. 

Bể trung gian 

Nước thải sau khi qua bể điều chỉnh pH được chứa tại đây trước khi qua bể 

UASB. 

Bể UASB 

Trước khi vào bể UASB, Xút được châm vào bể điều chỉnh pH để đảm bảo điều 

kiện tối ưu cho hệ xử lý sinh học hoạt động nhờ vào hệ thống. pH của nước thải được 

đo bằng thiết bị đo pH tự động, thiết bị này đọc giá trị pH và truyền tín hiệu về hệ 

thống điều khiển tự động điều khiển bơm định lượng châm xút vào nước thải để thực 

hiện chỉnh pH của nước về khoảng giá trị 6,5 - 7,5. 

Trong bể UASB, quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ diễn ra trong môi 

trường không có oxy. Quá trình xử lý kỵ khí được coi như một phương pháp thay thế 

cho quá trình xử lý hiếu khí nhằm xử lý các chất hữu cơ có nồng độ ô nhiễm tù trung 

bình cho đến cao. 

Các nguyên tắc cơ bản của quá trình xử lý kỵ khi. 

Sự phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ được thực hiện trong bể phản ứng kín. 

Vô số các chủng vi sinh vật trong bể sẽ thực hiện quá trình liên hợp gồm một chuỗi 

các bước xử lý nhằm phân hủy các chất hữu cơ như sau: 

(1) Các chất hữu cơ phức tạp (protein, carbohydrate, chất béo) sẽ được thủy phân 

thành các chất hữu cơ đơn giản hơn (axit amin, đường, peptide). 

(2) Các chất hữu cơ này tiếp tục được lên men nhờ vào nhóm vi khuẩn 

Acidogenesis thành các axit dễ bay hơi, trong đó, axit axetic là axit được tạo thành phổ 

biến nhất. Các nhóm vi sinh vật thực hiện quá trình chuyển đổi này bao gồm các nhóm 

vi khuẩn kỵ khí không ràng buộc (tùy nghi) và nhóm vi khuẩn kỵ khí bắt buộc được 

gọi chung là Acidogens hoặc Acid formers. 
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(3) Sau cùng, tại bước thứ 3, sự sản sinh khí bao gồm quá trình chuyển hóa axit 

axetic và khi hydro thành khí CH4 và khí CO2. Các vi sinh vật thực hiện quá trình 

chuyển hóa này là nhóm vi khuẩn kỵ khí bắt buộc. 

- Dòng nước thải sẽ được phân phối vào bể UASB từ dưới đáy với vận tốc phù hợp 

cho quá trình phân hủy kỵ khí. 

- Nước thải được thu phía bên trên bể và được dẫn vào ngăn trung gian. Tại ngăn 

trung gian, nước thải được bơm tuần hoàn về lại vào đường đầu vào của bể UASB 

để tiếp tục khuấy trộn, giúp tăng cường hiệu quả phân hủy chất ô nhiễm trong bể. 

- Khí biogas được tách ra khỏi hỗn hợp bùn bằng hệ thống tách 03 pha, được thu 

gom trên bề mặt và được dẫn đến hệ thống đầu đốt khí. 

- Lượng bùn dư từ bể UASB sẽ được bơm định kỳ về bể nén bùn. 

- Nước thải sau bể UASB sẽ tếp tục dẫn qua bể Anoxic. 

Bể Anoxic 

Anoxic là một phần của quá trình xử lý sinh học bùn hoạt tính. Bể anoxic trong 

môi trường hoạt động thiếu khí diễn ra quá trình khử nitrat và giải phóng N2 ra khí 

quyển, mục đích làm giảm nitrat trong nước thải. 

Phương trình khử nitrate từ bsCOD (biodegradable soluble Chemical Oxygen 

Demand): 

C10H1903N+ 10 NO3→ 5N2 + 10 CO2 + 3 H2O + NH3 + 10 OH- 

Hệ thống châm kiềm được lắp đặt sẵn để cung cấp thêm lượng kiềm cho quá 

trình khử Nitrat hóa diễn ra tối ưu. 

Máy khuấy chìm được lắp đặt tại bể anoxic nhằm tạo sự khuấy trộn giữa nước 

thải và lớp bùn vi sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn. 

Nước thải sau khi qua bể Anoxic, tiếp tục đi sang bể thổi khí Aerotank. 

Bể hiếu khí 

Bể hiểu khí là bể xử lý sinh học đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý 

nước thải. Bể hiếu khí là bể vi sinh sục khí dạng truyền thống, tại đó không khí được 

cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính và nước thải. Vi sinh vật sử dụng 

oxy được cấp vào dễ tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải. 

Các quá trình diễn ra trong bể sinh học hiếu khí bao gồm: 

 Quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ – BOD, COD: 

- Oxy hóa các chất hữu cơ: 

𝐶𝑋𝐻𝑦𝑂𝑧 + (x +
y

4
−

z

2
) 𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2 +

y

2
 𝐻2O 

- Tổng hợp sinh khối tế bào: 

𝐶𝑋𝐻𝑦𝑂𝑧 + (x +
y

4
−

z

2
) 𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2 +

y

2
 𝐻2O 

- Tự oxy hóa vật liệu tế bào 
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𝐶5𝐻7𝑂2 + 5n𝑂2 → 5𝑛𝐶𝑂2 + 2n𝐻2O + n𝑁𝐻3 

Khi hàm lượng chất hữu cơ không đáp ứng nhu cầu sử dụng của vi khuẩn, vi 

khuẩn sẽ trải qua quá trình hô hấp nội bào hay là tự oxi hóa để sử dụng nguyên sinh 

chất của bản thân chúng làm cơ chất. 

Để thực hiện quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, ban đầu một lượng bùn 

hoạt tính sẽ được cấy vào trong bể với nồng độ tương ứng với lượng cơ chất đầu vào. 

Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS (hàm lượng sinh 

khối lơ lửng - mg/L) và tỉ lệ F/M (lượng cơ chất/lượng vi sinh vật).  

 Quá trình chuyển hóa nitrate 

- Quá trình nitrate hóa: diễn ra trong bể với sự góp mặt của 2 chủng loại vi sinh 

vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas 

NH4
+ + 1,5O2 → NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrate bởi loài Nitrobacter 

NO2
- + 0,5O2 → NO3

-  

Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau: 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O 

 Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng dạng N, P vào bùn 

- Một phần Nitơ, Photpho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thụ vào bùn thải trong 

quá trình xử lý sinh học. 

- Tỷ lệ Nitơ trong bùn thải: 5-7,5%. 

- Tỷ lệ Photpho trong bùn thải: 1,5-2%. 

Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ có trong 

nước thải được loại bỏ. Nước thải sau khi qua quá trình xử lý sinh học tiếp tục chảy 

vào bể lắng sinh học. 

Bể lắng sinh học 

Hỗn hợp bùn nước trong bể sinh học Aeroten sẽ được dẫn sang bể lắng sinh học. 

Tại bể lắng này, bùn và nước được tách ra. Bùn (tế bào vi sinh vật) được lắng xuống 

đáy bể. 

Bùn lắng được thu về hố bùn của bể lắng nhờ dàn gạt bùn đáy bể và tự chảy vào 

ngăn bơm bùn sinh học, sau đó bùn hoạt tính được bơm hồi lưu trở lại bể anoxic giúp 

ổn định nồng độ bùn hoạt tính cho hệ thống xử lý sinh học. Một phần ùn dư được bơm 

sang bể nén bùn. 

Nước thải sau đó đi thu trên bề mặt qua mảng trần và tự chảy qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng 

Trong bể khử trùng, nước thải được hòa trộn với hóa chất khử trùng được cung 

cấp bởi hệ thống định lượng khử trùng để tiêu diệt Coliform có trong nước thải. 

Quá trình khử trùng gồm 2 bước: 
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+ Đầu tiên, chất khử trùng khuếch tán vào trong vỏ tế bào vi khuẩn. 

+ Sau đó, chất khử trùng chiếm chỗ trong các chuỗi phản ứng của Enzym trong tế 

bào vi khuẩn, phá hủy sự trao đổi chất của tế bào, làm chết vi khuẩn. 

Nước thải sau bể khử trùng đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

B, Kq=Kf=1,0 và được xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bể phân hủy bùn 

Bùn từ bể DAF, bể UASB và bể lắng sinh học được bơm về bể phân hủy bùn. 

Bể phân hủy bùn có chức năng phân hủy bùn lắng hệ hỏa lý, làm ổn định bùn 

sinh học. 

Khí sẽ được đưa vào bể để tạo sự xáo trộn và cung cấp oxy cho vi sinh vật oxy 

hóa và lên men bùn hiếu khí. 

Bùn sau bể phân hủy được bơm sang bể nén bùn. 

Bể nén bùn 

Bể nên bùn là bể cô đặc bùn bằng trọng lực. Tương tự như cơ chế của bể lắng 

bùn được dẫn đến đường ống trung tâm và lắng tại phễu chứa bùn của bể. 

Kết quả của quá trình xử lý bùn: 

+ Tăng nồng độ chất rắn trong hỗn hợp bùn. 

+ Giảm thành phần hữu cơ trong hỗn hợp bùn, ổn định bùn. 

+ Giảm khối lượng bùn trước khi đến máy ép bùn. 

+ Bùn đặc sẽ được bơm sang máy ép bùn. 

Máy ép bùn 

Máy ép bùn là thiết bị mới để xử lý bùn từ quá trình hóa lý và sinh học hiếu khí. 

Bùn được bơm định kỳ vào máy.  

Polymer cation được bổ sung, giúp giảm độ ẩm của bùn sau khi ép.  

Bánh bùn sau khi ép được xử lý định kỳ. 

Nước dư từ máy được đưa về trạm bơm để xử lý lại. 

Tháp xử lý mùi 

Bể điều hòa được bao phủ bởi nắp composite/thép không gỉ để tránh mùi hôi phát 

sinh từ nhà máy xử lý ra môi trường. Mùi hôi từ bể này sẽ được dẫn đến hệ thống xử 

lý mùi bằng quạt thổi. 

Tại tháp loại bỏ mùi, khí thải được di chuyển ngược dòng từ dáy lên chiều cao 

của tháp. Khi nó di chuyển, khí thải đi qua lớp vật liệu được đặt bên trong tháp. Vật 

liệu này là nơi khí hôi được hấp thụ vào dung dịch khử mùi trên bề mặt vật liệu đóng 

gói. Dung dịch khử mùi là dung dịch NaOH - sẽ được bơn vào đáy tháp theo định kỳ, 

tạo thành bể chứa ở đáy này, dung dịch NaOH sẽ được bơm và phun đều lên bề mặt 

vật liệu tấm lót. Không khí đã qua xử lý sẽ được thải vào khí quyển. 
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Tháp xử lý mùi thiết kế trong hệ thống xử lý nước thải là dạng tháp xử lý ướt 

(wet scrubber). 

+ Vật liệu cấu tạo của tháp là FRP hoặc SUS304. 

+ Tháp sử dụng môi chất hấp thụ là dung dịch xút lỏng. Không sử dụng vật liệu 

hấp phụ. 

Mô tả thêm về hệ thống xử lý mùi: 

Khí có mùi hôi từ bể này sẽ được thu gom bằng đường ống và dẫn đến hệ thống 

xử lý mùi nhờ quạt thổi. 

Hệ thống xử lý mùi được sử dụng là dạng tháp xử lý ướt. 

Tại tháp này, khí có mùi hôi được quạt thổi đẩy di chuyển từ đáy lên đỉnh của 

tháp. Dung dịch khử mủi là dung dịch xút NaOH - sẽ được bơm lên đỉnh tháp. Phân 

phối đều trên bề mặt vật liệu đệm và chảy xuống phía đáy tháp. Khi dòng khí có mùi 

hôi di chuyển qua lớp vật liệu đệm, chúng tiếp xúc với bề mặt lớp dung dịch xút. Các 

chất gây mùi được giữ lại, bị dung dịch xút oxy hóa, tẩy sạch khỏi dòng khí. 

Vật liệu đệm giúp gia tăng diện tích dòng chảy, tăng bề mặt tiếp xúc giữa dung 

dịch khử mùi và dòng khí. 

Khí sau khi được khử mùi. Thải ra khí quyển bên ngoài từ phía đường ống trên 

đỉnh của tháp. 

Dòng xút chảy xuống phía đáy tháp, được dẫn về hệ bơm và được bơm tuần hoàn 

lại lên đỉnh tháp, cho quá trình xử lý tiếp tục. 

Các hạng mục bể và thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải được trình bày 

như sau. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn 

sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 40 

Bảng 3.6. Các hạng mục bể của hệ thống xử lý nước thải  

STT Hạng mục Ký hiệu Đơn vị Số lượng  
Kích thước 

Vật liệu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

I Cụm bể xử lý         

1 Hố bơm PP01 Bể 1 5,65 5,5 6,3 195,8 BTCT 

2 Bể điều hòa TK01 Bể 1 19,5 17,5 5,5 1.876,9 BTCT 

3 Bể điều chỉnh pH TK02 Bể 1 2,3 1,8 4,0 16,6 BTCT 

4 Bể trung gian TK03 Bể 1 4,1 2,3 4,0 37,7 BTCT 

5 DAF - Thiết bị 1 

Lưu lượng: 101 m3/giờ 

D x H= 5,7m x 2m 

Hchứa nước = 1m 

SUS304 

6 Bể UASB TK04 Bể 1 20 19,5 6,9 2.691,0 BTCT 

7 Bể Anoxic TK05A/B Bể 2 15,75 8 5,5 693,0 BTCT 

8 Bể sinh học hiếu khí TK06A/B Bể 2 15,75 10,5 5,5 909,6 BTCT 

9 Bể lắng sinh học TK07A/B-01 Bể 2 13,6 13,6 5 924,8 BTCT 

10 Ngăn chứa bùn sinh học TK07A/B-02 Bể 1 2,95 1,8 5 26,6 BTCT 

11 Bể phân hủy bùn TK09-01 Bể 1 7,6 5,65 5 214,7 BTCT 

12 Bể khử trùng TK08 Bể 1 8 3,95 5 158,0 BTCT 

13 Bể nén bùn TK09-02 Bể 1 13,6 5,65 5 384,2 BTCT 

14 Bể chứa nước thải sau xử lý TK10 Bể 1 8 3,95 5 158,0 BTCT 

II Cụm nhà         
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STT Hạng mục Ký hiệu Đơn vị Số lượng  
Kích thước 

Vật liệu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Phòng bảo trì, bảo dưỡng - Phòng 1 6 4,2 - - 

Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

2 Phòng điều khiển - Phòng 1 12,05 6 - - 

Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

3 Nhà ép bùn và chứa bùn - Nhà 1 8,9 6 - - 

Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

4 Nhà chứa máy thổi khí - Nhà 1 6,4 6 - - 

Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

5 Nhà pha hóa chất - Nhà 1 9,65 6 - - 
Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 
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STT Hạng mục Ký hiệu Đơn vị Số lượng  
Kích thước 

Vật liệu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

6 Nhà kho hóa chất - Nhà 1 3,4 6 - - 

Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

7 
Nhà hệ tái sử dụng nước sau 

xử lý 
- Nhà 1 13,95 6 - - 

Tường gạch, 

sơn nước 

trong và 

ngoài, mái bê 

tông, sàn bê 

tông 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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- Đơn vị thi thiết kế, thi công và lắp đặt: Công ty TNHH Koastal Eco Industries. 

- Sơ đồ minh họa: (Đính kèm trong phụ lục). 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3.7. Nhu cầu hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 4.850 

m3/ngày.đêm 

STT Nội dung Khối lượng (tấn/năm) Xuất xứ 

1 PAC 59,4 Việt Nam 

2 NaOH (32%) 75,6 Việt Nam 

3 Na2CO3 (99%) 123,84 Việt Nam 

4 A- Polymer 1,08 Việt Nam 

5 C – Polymer 2,16 Việt Nam 

6 Javel (10%) 29,52 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

- Định mức tiêu hao điện năng: cho hệ thống xử lý nước thải công suất 4.850 

m3/ngày (Giai đoạn 1 hoạt động với công suất xử lý 2.425 m3/ngày) của Nhà máy 

là 4.481,28 kWh/ngày.  

- Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B được một phần được đấu 

nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Sikico để tiếp tục 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (Suối Tà 

Mông) và một phần được tiếp tục xử lý qua hệ thống xử lý nước tái sử dụng công suất 

1.000 m3/ngày.đêm của Dự án. Nước sau hệ thống xử lý nước tái sử dụng đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A và được công ty sử dụng cho các mục đích cấp nước như đã 

trình bày trong Bảng 1.6 

Quy trình xử lý nước tái sử dụng công  suất 1.000 m3/ngày.đêm được trình bày 

qua hình sau: 
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Hình 3.5. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước tái sử dụng công suất 1.000 

m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình 

Nước thải từ bể chứa đã qua HTXL nước thải được đưa đến bộ lọc 50µm và bộ 

lọc 5µm để loại bỏ chất rắn lơ lửng. 

Hộp lọc micro sẽ được thay thế định kỳ. Nước thải sau quá trình rửa ngược được 

đưa trở lại trạm bơm nước thải của Nhà máy xử lý nước thải để xử lý lại.  

Nước sau đó đi đến hệ lọc UF. Màng siêu lọc UF có cấu tạo từ màng sợi rỗng có 

kích thước lỗ khoảng từ 0,01 đến 0,1 micromet. Khi nước từ đầu nguồn vào qua áp lực 

từ màng lọc sẽ loại bỏ được bùn đất, tạp chất, chất rắn lơ lửng, vi sinh vật.  

Sau đó, nước chảy đến bồn chứa để tái sử dụng. 

- Đơn vị thi thiết kế, thi công và lắp đặt: Công ty TNHH Koastal Eco Industries. 

- Sơ đồ minh họa: (Đính kèm trong phụ lục). 

- Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước tái sử dụng: 

Nước thải sau HTXL nước thải  đạt  

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Lọc 50µm 

Lọc 5µm 

Hệ UF                                      

Bồn chứa nước 

Nước thải sau xử lý đạt  

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Tái sử dụng 

Rửa bằng nước/ 

hóa chất/Khí 

Xả 

Bể chứa nước 

Về trạm 

bơm của 

HTXLNT 

Xả nước rửa 

Xả lọc đầu 

Xả nước rửa 

Xả lọc đầu 
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Bảng 3.8. Nhu cầu hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước tái sử dụng 

công suất 1.000 m3/ngày.đêm 

STT Nội dung Khối lượng (tấn/năm) Xuất xứ 

1 Axit citric 98% 6,12 Việt Nam 

2 Javel (Rửa lọc) 1,3 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

- Định mức tiêu hao điện năng: cho hệ thống xử lý nước tái sử dụng công suất 1.000 

m3/ngày của Nhà máy là 1.622,64 kWh/ngày.  

- Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước tái sử dụng sau xử lý: 

Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A được Công ty tái sử dụng 

cho các mục đích rửa chuồng, rửa xe, giặt đồ bảo hộ, làm mát nhà chờ giết mổ, dội 

bồn cầu, cấp cho lò hơi, rửa lọc. 

1.3.2. Nước thải xây dựng chuẩn bị cho giai đoạn 2 

Để giảm thiểu tác động do nước thải xây dựng trong quá trình thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải xây dựng phát sinh không để phát tán ra môi 

trường bên ngoài. 

- Bố trí hệ thống mương thu gom nước thải xây dựng tạm thời xung quanh khu vực 

xây dựng và bố trí hố thu gom nước thải xây dựng tại cuối đường mương dẫn, tại 

hố thu gom sẽ đặt lớp màng chống thấm để thuận lợi thu gom nước thải và không 

để nước thải thấm vào đất. Công ty sẽ tái sử dụng hoàn toàn nước thải xây dựng. 

Gắn bẫy cát để lắng bùn, cát, đất,... trong nước thải xây dựng và tuần hoàn tái sử 

dụng lượng nước thải này cho công đoạn trộn bê tông trong quá trình xây dựng, 

không xả ra ngoài môi trường. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không 

để phế thải hay cát xây dựng xâm nhập vào cống thoát nước gây tắc nghẽn. 

- Không để rơi vãi nhiên liệu, dầu nhớt, phụ gia xây dựng và hoá chất ra môi trường 

xung quanh để tránh làm ô nhiễm nguồn nước. 

- Thu gom chất thải rắn trong thi công và chuyển về vị trí đổ thải quy định dưới sự 

giám sát của tư vấn giám sát để không gây ô nhiễm. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Khí thải từ quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho giai đoạn 2: 

2.1.1. Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển máy móc thiết 

bị, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển phục vụ cho Dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt 

Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường. 
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- Tất cả các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển sẽ được bảo dưỡng thường 

xuyên để giảm thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

- Bố trí tuyến vận chuyển và thời gian vận chuyển hợp lý. Hạn chế vận chuyển trên 

các tuyến thường xuyên tắc nghẽn giao thông đặc biệt trong các giờ cao điểm. 

- Thực hiện các biện pháp phụ trợ như phun nước tại các đoạn đường dễ phát sinh 

bụi, đặc biệt là các khu vực xe vận chuyển ra vào, các vị trí xây dựng, nơi tập kết 

vật liệu (đặc biệt trong những ngày khô nóng, gió lớn). 

- Tổ chức rửa bánh xe, thân xe khi ra vào công trường để giảm thiểu lượng bụi phát 

sinh. 

2.1.2. Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí từ quá trình hàn công trình lắp 

đặt thiết bị 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải từ quá trình hàn công trình lắp đặt thiết 

bị, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Công nhân tham gia các hoạt động cơ khí tại công trình phải được tập huấn về kỹ 

thuật và an toàn khi thi công cơ khí. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân thi công. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, 

mũ, găng tay,…. 

2.2. Bụi từ quá trình sản xuất 

❖ Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu 

Đối với bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu tác động bao gồm: 

Biện pháp quản lý: 

- Bố trí lối đi riêng cho xe ra vào của hoạt động xây dụng và xe ra vào của hoạt động 

sản xuất của nhà máy để dễ quản lý. 

- Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ các 

luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ. 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ 

thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các 

quy định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy. 

- Bê tông hóa toàn bộ đường giao thông nội bộ trong khu vực cơ sở. Lối xe ra vào 

được phân luông quy định nhằm tránh tinh trạng ùn tắc xe. 

- Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 
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- Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông gây 

ra. nhất là vào mùa nắng. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra môi 

trưởng, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà máy. 

Biện pháp kỹ thuật: 

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường; 

- Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chính các quy định về giao thông như 

chẳng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi 

nơi cần yên tĩnh. 

2.3. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Nhà máy đã bố trí 2 máy phát điện dự phòng dùng nhiên liệu dầu DO công suất 

2.000 KVA/máy. Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng, 

Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng cách âm; 

- Nền móng đặt các máy phát điện được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy phát điện 

để giảm độ rung; 

- Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện; 

- Kiểm tra độ cân bằng của máy phát điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết; 

- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ; 

- Sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S = 0,05%); 

- Phát tán khí thải bằng ống khói cao 4,5m đường kính 0,5m để không ảnh hưởng 

đến môi trường không khí mặt đất. 

2.4.  Khí thải từ lò hơi 

Trong quá trình vận hành của dự án có sử dụng 1 lò hơi đốt biomass công suất 4 

tấn hơi/giờ.  

Để giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu của lò hơi 4 tấn/giờ, 

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Kiểm soát quá trình cháy để quá trình cháy diễn ra với hiệu suất tốt nhất giảm tối 

đa lượng CO phát sinh bằng cách:  

+ Nguyên liệu đốt được tập kết trong khu vực có mái che, đảm bảo không để 

nước mưa làm ướt. 

+ Tăng cường oxy cho quá trình đốt bằng quạt hút cấp khí để oxy hóa CO thành 

CO2. 
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+ PLC điều khiểu cấp liệu vào buồng đốt, đồng thời tín hiệu cũng được gửi đến 

bộ điều khiển buồng lửa. Giá trị áp suất hơi được hiển thị và khi áp suất hơi cao 

sẽ phát âm thanh cảnh báo hoặc tự động dừng lò tạn thời để bảo vệ áp suất lò 

hơi theo cài đặt. 

+ Mô-đun điều khiển buồng đốt bao gồm bộ điều khiển tốc độ quạt, cảm biến áp 

suất âm buồng đốt, cảm biển nhiệt độ buồng đốt, cảm biến nhiệt độ hơi, cảm 

biến nồng độ oxy dư, nhiệt độ khói thải. 

+ Các tín hiệu cảm biến được hệ thống xử lý và đưa ra các tín hiệu điều khiển tốc 

độ quạt cấp gió, quạt hút khỏi để tối ưu hiệu quả quá trình chảy. 

+ PLC sẽ liên tục giám sát áp suất hơi và gửi tín hiệu điều khiển nhiệt độ buồng 

đốt. Các thông số sẽ liên tục thay đổi cho đến khi đạt giá trị áp suất hơi ổn định 

theo giá trị cài đặt. 

+ Tại hệ thống cấp liệu, hệ thống tự động điều khiển băng tải để đưa nhiên liệu từ 

hố cấp liệu đến phễu cấp liệu trung gian. Phễu cấp liệu trung gian được bố trí 

van xoay cấp liệu, nhiên liệu được cấp định lượng và điều chỉnh phù hợp với tải 

đầu ra của lò dựa trên hệ thống điều khiển HMI và biến tẩu (việc hiệu chỉnh 

được thực hiện trong quá trình vận hành thử nghiệm). Gió thổi liệu có nhiệm vụ 

phân bố đều nhiên liệu lên khắp mặt ghi đốt nhằm điều chỉnh quá trình đốt cháy 

nhiên liệu của lò không diễn ra quá trình đốt cháy không hoàn toàn (hoặc hạn 

chế đến mức thấp nhất việc cháy không hoàn toàn) sẽ làm phát sinh ít khi CO 

trong khí thải đảm bảo khi thải có thành phần CO đạt Quy chuẩn cho phép (Cột 

B, QCVN 19:2019/BTNMT). 

- Thực hiện các biện pháp quản lý tốt lò hơi, đảm bảo hiệu suất đốt nhiên liệu ở mức 

cao bằng các biện pháp như sau: 

+ Nhân viên vận hành cần có kiến thức chuyên môn, có am hiểu rõ ràng về chế độ 

vận hành, nguyên lý hoạt động của lò hơi để kịp thời ứng phó khi có các sự cố 

xảy ra. 

+ Dán hướng dẫn vận hành và xử lý các sự cố tại khu vực đặt lò. 

+ Lò phải ngừng vận hành ngay nếu có hiện tượng hư hỏng các bộ phận chịu áp 

lực của lò hơi có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.  

+ Định kỳ từ 3 đến 6 tháng vận hành phải ngừng lò kiểm tra, sửa chữa toàn diện, 

kết hợp vệ sinh cáu cặn cho lò. 

+ Phát tán khí thải qua ống khói cao qua mái nhà xưởng để không ảnh hưởng đến 

không khí khu vực xung quanh. 

Bên cạnh đó, Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống để xử lý khí thải lò hơi công suất 

16.000 m3/giờ. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được trình bày trong 

như sau: 
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Hình 3.6. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ 

Thuyết minh quy trình: 

Khói thải sau khi ra khỏi buồng đốt của lò hơi chứa nhiều bụi được dẫn đến hệ 

thống cyclon lọc bụi thô. Dòng khói đi vào Cyclone tổ hợp nhờ lực hút của quạt hút 

đặt phía sau. Sau đó dòng khói được phân bố đều đến các phần tử Cyclone. Tại đầu 

các phần từ Cyclone, dòng khói bắt đầu chuyển động xoắn ốc theo dạng hình tròn nhờ 

cánh hướng. Điều này được gọi là “dòng xoắn ngoài". Do vận tốc dòng khói ngày càng 

tăng, gây ra bởi lực ly tâm, các hạt bụi trong khói có kích thước lớn được đẩy xuyên 

tâm hướng tới thành phần tử Cyclone. Điểu xảy ra với tất cả các hạt có kích thước lớn 

do vượt quá lực ly tâm bởi chuyển động xoắn ốc. 

Khi hạt va chạm tới thành thì nó sẽ bị chậm lại do lực ma sát. Các hạt này sẽ 

được tách ra khỏi dòng khí chính và đẩy xuống phần hình nón bởi các thành phần đi 

xuống của vận tốc. Tại đây, các hạt rắn được tách rời khỏi phần từ Cyclone và đi 

xuống phễu thu tro bộ Cyclone. Dòng khói khi đi đến phần dưới cùng hình nón của 

phần từ Cyclone sẽ đổi hướng quay ngược trở lại và chuyển động lên trên và hình 

thành “dòng xoắn trong". Dòng khí quay quanh ống trụ tâm của phần tử Cyclone và 

thoát ra ngoài tại của ra. 

Bụi lắng xuống phễu thu tro và được xả ra ngoài qua van xoay và vít theo chu kỳ. 

Bụi xả qua van xoay và vít sẽ được đóng bao để thuận tiện cho việc vận chuyển và vệ 

sinh. Dòng khói sau khi qua Cyclone tổ hợp được dẫn vào bộ Lọc bụi túi vải nhờ lực 

hút của quạt hút. Tại đó, các hạt bụi sẽ bám dính phía trên bề mặt của tấm vải lọc trong 

quá trình va chạm. Các hạt bụi mịn đi cùng dòng khói sau khi đi qua bề mặt túi vải sẽ 

được giữ lại trên bề “mặt ngoài" túi vải. Dựa vào thông số đo chênh áp trước và sau túi 

vải để xác định lượng bụi tích tụ trên bề mặt túi vải là đủ dày, van dũ bụi bằng khí nén 

sẽ tự động tác động dũ bụi để làm sạch bề mặt túi vải. 

Thu gom tro bay trong 

hệ kín 

Hệ thống xử lý nước 

thải của Nhà máy 

Hơi bão hòa 

Khử bụi thô 

cyclone tổ hợp 
Lò hơi tầng sôi 

Nước thải 

Nhiên liệu 

Biomass 

Khử bụi tinh 

lọc bụi túi vải 

Ống khói 

(Khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT) 

Đơn vị có chức năng  

thu gom, xử lý 

Quạt hút 
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Tro sau khi dũ bụi được thu gom tại phễu chứa tro, được hệ thống vận chuyển tro 

đưa vào khu vực chứa tro. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một hệ kín đảm bảo không 

phát tán tro ra ngoài môi trường. Hiệu quả lọc bụi đạt tới 99,9% và lọc được cả các hạt 

bụi rất nhỏ. 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, công ty sẽ áp dụng quy trình xử lý khí thải 

như trên, nếu kết quả thử nghiệm không đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột 

B, chủ dự án sẽ thực hiện nâng cấp và làm hồ sơ điều chỉnh hệ thống xử lý khí thải 

này. 

Khu vực chứa nhiên liệu đốt, khu vực chứa tro lò đốt được che chắn kín xung 

quanh để giảm thiểu bụi, nhiên liệu phát tán theo gió gây ảnh hưởng đến mới trường 

xung quanh. 

Trong quá trình sản xuất, bụi phát sinh cũng có thể gây ảnh hưởng đến công nhân 

sản xuất trong dây chuyển, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, vì vậy, 

chủ dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang) cho công nhân. 

Các hạng mục công trình của HTXL khí thải lò hơi 4 tấn/giờ được trình bày như 

sau: 

Bảng 3.9. Thông số kỹ thuật các hạng mục của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Cyclon tổ hợp 

Kích thước D x R x C = 1.806mm x 1.760mm x 4.407mm 

Gồm 16 đơn Clyclone Ø376/Ø114 x 1.643mm 

Chụp hút: Ø1500/Ø600 x 2.425mm x 725mm 

Đường ống dẫn: D x L = 400 (500) x 1.500mm 

Vật liệu: Thép tấm SS400 

1 cái 

2 Quạt hút  

Công suất: 15kW/380V/3 phase/50Hz 

Lưu lượng: 12.000 m3/giờ 

Áp suất: 3.000 Pa 

Vật liệu: Thép 

1 bộ 

3 
Bộ lọc bụi túi 

vải 

Kích thước D x R x C = 3.207mm x 2.104mm x 7.149mm 

Vật liệu: Thép tấm 
1 bộ 

3.1 Túi lọc bụi 

Vật liệu: Vải PPS (Ryton), miệng túi vòng thép đàn hồi 

Kích thước: D x H = 165mm x 2.500mm 

Độ dày: 1,8 mm 

135 túi 

3.2 Van rũ bụi 

Xuất xứ: SBFEC – Trung Quốc Liên doanh Gore-USA 

Kiểu nối: nối ren trong 

Kiểu màng: đôi(2 màng van) 

Áp làm việc: Max 8 bar 

15 cái 

3.3 Khung túi lọc 
Kích thước: D x H = 150mm x 3.970mm 

Vật liệu: Thép mạ kẽm 
135 khung 

4 Ống khói Xuất xứ: Đài Loan 1 bộ 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

Kích thước: D x H = 0,5m x 18m (chiều cao ống thoát tính 

từ mặt đất lên tới đỉnh ống khói 

Vật liệu: Thép tấm SS400 

5 

Kênh dẫn 

khói từ quạt 

hút vào ống 

khói 

Kích thước: D x L = 500 (252)mm x 750mm 

Vật liệu: Thép tấm SS400 
1 bộ 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

- Đơn vị thi thiết kế, thi công và lắp đặt: Công ty TNHH Phúc Trường Hải. 

- Sơ đồ minh họa: (Đính kèm phụ lục). 

- Định mức tiêu hao điện năng: cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ khoảng 

528 kWh/ngày. 

- Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và được thải qua ống thoát 

ra môi trường tiếp nhận. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Công ty cam kết quản lý toàn bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Trong quá trình sản xuất hiện nay Công ty đã bố trí các thùng chứa rác chuyên 

dụng bằng nhựa, có nắp đậy để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Dự án; 

- Rác sinh hoạt sẽ được nhân viên thu gom vào thùng rác bố trí nhiều nơi trong văn 

phòng và khuôn viên nhà xưởng. Toàn bộ rác sinh hoạt được thu gom vào các bao 

bì chuyên dụng và vận chuyển đến khu vực tập kết rác. 

- Giai đoạn 1, số lượng công nhân (hoạt động theo công suất giai đoạn 1) tại Nhà 

máy là 100 người, công nhân thi công lắp đặt thiết bị là 50 người, khối lượng chất 

thải sinh hoạt phát sinh là 78 kg/ngày. 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom vào thùng rác và tập kết về khu vực lưu chứa rác 

thải sinh hoạt có diện tích 5 m2. Tại khu vực lưu trữ Công ty sẽ bố trí các thùng 

chứa rác chuyên dụng bằng nhựa có nắp dung tích 660 lít với để thu gom toàn bộ 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy. Khối lượng CTRSH phát sinh 

là 156 kg/ngày, các thùng chứa đảm bảo khả năng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh. 
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- Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV TM DV Phạm Thịnh để thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom rác thải 

sinh hoạt về khu vực lưu chứa CTR sinh hoạt là 1 ngày/lần. Tần suất đơn vị có 

chức năng đến thu gom đi xử lý rác thải sinh hoạt là 3 lần/tuần vào thứ 3, thứ 5, thứ 

7 (Theo hợp đồng thu gom Chất thải rắn sinh hoạt đính kèm phụ lục). Tần suất thu 

gom xử lý có thể tăng lên tùy thuộc vào khối lượng phát sinh tại Nhà máy. 

- Đối với mùi và ruồi nhặng phát sinh tại khu vực lưu chứa rác, Công ty sẽ tiến hành 

vệ sinh, quét dọn khu vực lưu chứa rác hằng ngày sau khi chuyển giao hạn chế vi 

khuẩn và ruồi nhặng phát sinh. 

b. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại tại nhà máy bao gồm chất thải sản xuất 

phát sinh từ quá trình giết mổ (phụ phẩm) và phế liệu, chất thải sản sản xuất không 

nguy hại khác. Thành phần và lưu lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát 

sinh tại Nhà máy được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 3.10. Thành phần và khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh 

tại Nhà máy  

STT Tên chất thải 
Số lượng 

(kg/tháng) 

A Chất thải từ quá trình giết mổ 947.232 

1 Lông gà 561.600 

2 Tiết, lòng 336.960 

3 Chất thải từ lòng 37.440 

4 Phân gà 11.232 

B Phế liệu và chất thải sản sản xuất không nguy hại khác 59.749,2 

1 Tro thải  7.999,2 

2 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 51.750 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Trong đó, bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của nhà máy theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT có ký hiệu “KS”, Công ty sẽ tiến hành phân 

định mẫu bùn thải nếu nồng độ/hàm lượng tuyệt đối nằm trong ngưỡng QCVN 

50:2013/BTNMT quy định về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quy trình xử lý 

nước, Công ty sẽ thu gom theo chất thải rắn sản xuất không nguy hại. 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sản xuất không nguy hại của quá trình 

vận hành tại Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

❖ Chất thải từ quá trình giết mổ: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải phát sinh từ quá trình giết mổ (lông, tiết lòng) sau 

mỗi ca làm việc. Bên cạnh đó, chất thải từ lòng sẽ theo dòng nước trong quá trình 

giết mổ dẫn về HTXL nước thải tập trung của Dự án để xử lý. Ngoài ra, lượng 

phân gà phát sinh sẽ được thu gom vào cuối ngày và đưa về máy ép bùn bằng xe 
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đẩy, sau  khi ép xong lượng phân khô thu được khoảng 30% phân tươi, tương 

đương 3.369,6 kg/tháng, phân khô sẽ được đóng vào bao và đưa vào kho chứa. 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn phát phát sinh từ quá trình giết mổ đưa vào 

khu vực lưu trữ với diện tích 14,7 m2 hiện hữu. Kho có kết cấu là mái tole, nền 

gạch, vách tường gạch, có gờ chắn không cho nước từ quá trình vệ sinh kho trà ra 

ngoài gây ô nhiễm. Sức chứa của kho được 36,8 tấn. Quá trình giết mổ phát sinh 

khoảng 30,06 tấn/ngày chất thải rắn giết mổ, kho chứa vẫn đảm bảo khả năng tiếp 

nhận và lưu trữ; 

- Công ty đã hợp đồng với Cơ sở Đào Thị Hoàng Thủy để thu gom, xử lý chất thải 

rắn phát sinh từ quá trình giết mổ (làm thức ăn cho cá) theo đúng quy định của 

pháp luật. Tần suất thu gom là 1 ngày/lần và có thể tăng tần suất thu gom để hạn 

chế mùi phát sinh. 

- Sau mỗi đợt thu gom, Công ty sẽ tiến hành vệ sinh kho lưu trữ để giảm thiểu mùi 

hôi và vi khuẩn phát sinh tại khu vực này. 

❖ Phế liệu và chất thải sản sản xuất không nguy hại khác: 

- Bố trí kho chứa phế liệu và chất thải sản sản xuất không nguy hại khác với diện 

tích 14,7 m2, Kho chứa có nền cao chống thấm và vách tường, mái tôn. Dung tích 

chứa của kho khoảng 58,8 m3 rác thải, tương đương 59 tấn rác. Lượng phế liệu và 

chất thải sản sản xuất không nguy hại khác phát sinh khoảng 59 tấn/tháng, kho 

chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường đủ khả năng lưu chứa chất thải sản 

xuất phát sinh của dự án. 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn sản xuất chất thải rắn từ quá trình sản xuất, 

bao bì,...phát sinh đưa vào khu vực lưu chứa; 

- Phân loại thành chất có khả năng tái chế để bán phế liệu cho đơn vị có chức năng 

theo đúng quy định của pháp luật về quản lý phế liệu; 

- Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông để thu gom, xử 

lý phế liệu và chất thải sản sản xuất không nguy hại khác phát sinh từ quá trình sản 

xuất theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom xử lý tùy thuộc vào khối 

lượng phát sinh tại Nhà máy. 

b. Chất thải rắn chất thải rắn của quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị cho 

giai đoạn 2 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng trong quá trình thi công xây 

dựng và lắp đặt thiết bị, Chủ đầu tư đều áp dụng các biện pháp sau: 

- Tận dụng san nền tại chỗ đối với bê tông, đá, cát, xi măng, gạch. Thu hồi phế liệu 

như sắt, thép, tôn cũ để bán cho các đơn vị có chức năng thu mua sắt và tôn phế 

liệu theo đúng quy định của Pháp luật. 

- Các chất thải rắn xây dựng không thể tận thu được thu gom và lưu chứa tạm cùng 

với chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất. Tổng khối lượng chất thải rắn của 

quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn 2 của Nhà 

máy phát sinh khoảng 7,1 tấn/tháng. Kho chứa chất thải rắn sản xuất không nguy 

hại hiện hữu có diện tích 14,7 m2 kết cấu tường, nền gạch, mái lợp tôn, với sức 
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chứa khoảng 36,8 m3 chất thải tương đương 30 tấn rác, đảm bảo đủ diện tích lưu 

chứa chất thải phát sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo các 

quy định hiện hành đối với lượng chất thải lắp đặt máy móc, thiết bị. 

- Công ty cam kết thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng theo đúng quy định tại 

Thông tư số 08/2017/TT-BXD. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án chủ yếu là chất thải có các thành 

phần nguy hại: Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại; Bóng đèn 

huỳnh quang thải; Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại; Bao bì mềm thải; Bao 

bì cứng bằng nhựa thải; Bao bì cứng bằng kim loại; Dầu nhớt thải; Pin, ắc quy chì thải; 

Chai đựng hóa chất, bao bì cứng thải bằng vật liệu khác; Que hàn thải có các thành 

phần nguy hại; Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải, bao gồm hoặc có 

chứa các chất nguy hại. Khối lượng chất thải nguy hại của Dự án được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3.11. Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Nhà máy tại giai đoạn 1 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 
18 02 01 Rắn 8 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 2 

3 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại 08 02 04 Rắn 1 

4 Bao bì thải 18 01 01 Rắn 5 

 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 0,5 

 Chất tẩy rửa thải có thành phần nguy hại 16 01 10 Lỏng 25 

 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 12 06 05 Bùn 621.000 

Tổng cộng - - 621.041,5 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Trong đó, bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của nhà máy theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT có ký hiệu “KS”, Công ty sẽ tiến hành phân 

định mẫu bùn thải nếu nồng độ/hàm lượng tuyệt đối vượt ngưỡng QCVN 

50:2013/BTNMT quy định về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quy trình xử lý 

nước, Công ty sẽ thu gom theo chất thải nguy hại.  

Ngoài ra trong giai đoạn 1, Công ty sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục và lắp đặt 

máy móc thiết bị chuẩn bị cho quá trình hoạt động Dự án trong giai đoạn 2.  
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Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị sẽ phát sinh chất thải nguy 

hại bao gồm giẻ lau dính dầu nhớt, bao bì mềm thải, bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng 

chứa sơn, thùng chứa phụ gia), dầu nhớt thải, que hàn thải,... Tuy nhiên, số lượng chất 

thải nguy hại phát sinh không nhiều, không thường xuyên. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng các hạng mục và 

lắp đặt máy móc thiết bị được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.12. Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng các 

hạng mục và lắp đặt máy móc thiết bị 

TT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại  
Mã số CTNH 

Số lượng 

(kg/tháng) 

1 
Giẻ lau , vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 4,5 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 18 01 01 2 

3 Cặn sơn thải Rắn 18 01 03 2 

4 
Dầu nhớt thải (dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải) 
Lỏng 17 02 03 7 

5 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
Rắn 07 04 01 4 

Tổng cộng - - 19,5 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

4.2. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại dự án. Các phương tiện 

vận chuyển sẽ được bảo trì tại garage; 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng được thu gom, phân loại và 

lưu trữ cùng với CTNH trong quá trình sản xuất tại giai đoạn 1; 

- Thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng nhựa có dung tích khác nhau, bao bì 

chuyên dụng, cột kín có dán nhãn cảnh báo; 

- Công ty đã yêu cầu công nhân tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại phát 

sinh tại các khu vực phát sinh. Các loại chất thải được chứa trong các thùng và bao 

bì chuyên dụng, sau đó công nhân đưa vào khu vực lưu trữ để chờ đơn vị đến thu 

gom xử lý định kỳ; 

- Chất thải nguy hại được lưu trữ trong khu vực lưu chứa có thành kín, mái che, nền 

gạch, mái lợp bằng tôn, tường xây gạch, bình phòng cháy chữa cháy phân khu, dán 

nhãn theo đúng quy định. Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 14,6 m2. Sức 

chứa của kho khoảng 29,2 tấn, kho chứa đảm bảo khả năng tiếp nhận và lưu trữ;  
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- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông để thu gom, 

xử lý theo quy định. Tần suất thu gom và xử lý tùy vào khối lượng chất thải phát 

sinh hoặc theo yêu cầu của Công ty. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Lắp đặt bộ phận giảm tiếng ồn cho những thiết bị máy móc có mức ồn cao như hệ 

thống nén khí,… 

- Các thiết bị thi công phải có chân đế để hạn chế độ rung; 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt tiêu 

chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường; 

- Không thi công vào các giờ cao điểm để tránh gây ảnh hưởng đến người dân xung 

quanh; 

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 

tháng bôi trơn dầu máy; 

- Công ty sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm đế 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt sẽ được bảo dưỡng thường 

xuyên; 

- Duy trì cây xanh có tán xung quanh dự án, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của dự án. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau:  

❖ Trong hoạt động thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị: 

Tập huấn an toàn và bảo hộ lao động 

- Chỉ huy trưởng công trình và công nhân được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

phù hợp với công việc an toàn lao động. 

- Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao 

động của công nhân thi công. 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động 

trước khi làm việc. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 
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An toàn khi làm việc trên cao 

- Bảo đảm chân giàn giáo dựng trên nền vững chắc, tuân thủ TCXDVN 296:2004 - 

Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn. 

- Nếu dựng từ 3 tầng giáo trở lên, dùng dây thừng giằng về 4 hướng hoặc gá vào 

phía có kết cấu vững chắc. Giằng giữa các tầng giáo với nhau tránh trường hợp nhổ 

chân giáo. 

- Dùng lưới bảo hiểm khi chồng nhiều tầng giáo. 

- Công nhân làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn. 

- Trước khi công nhân lên cao kiểm tra giày bảo hộ tránh trường hợp dính dầu, mỡ 

gây trơn trượt. 

- Kiểm tra lại giàn giáo trước khi dỡ giáo hoặc di dời giáo. 

- Không dịch chuyển giáo khi có người ở trên giáo. 

An toàn khi vận hành máy móc thi công 

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy móc thiết bị trước khi thi công. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ đảm bảo đúng kỹ thuật trước 

khi hoạt động. 

- Có biển báo cấm đi lại khi không có nhiệm vụ dưới tầm hoạt động của thiết bị nâng 

hạ. 

- Chạy thử máy để xác định máy đang vận hành tốt. 

- Che chắn khu vực thi công tránh trường hợp xảy ra sự cố gây vung, bắn phế thải 

vật tư ra xung quanh gây nguy hiểm hoặc do lửa bắn ra gây bắt cháy. 

- Yêu cầu công nhân vận hành có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động. 

An toàn khi thi công lắp đặt 

- Bố trí máy móc đủ công suất, nhân lực đầy đủ khi đưa vật tư lên cao lắp đặt. 

- Trường hợp vật tư thiết bị nặng bố trí cần cẩu bảo đảm trọng tải cần thiết, dựng 

biển báo hiệu khu vực nguy hiểm. 

- Có các biện pháp neo đỡ vật tư thiết bị phòng trường hợp sự cố. 

- Kiểm tra các giá treo, giá đỡ, cẩu tháp trước khi đỡ vật tư thiết bị lên lắp đặt. 

- Khi có tai nạn lao động xảy ra chuyển đến trạm y tế gần nhất để điều trị kịp thời. 

Ứng phó tai nạn lao động 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc; 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Khi có tai nạn lao động xảy ra tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn và chuyển 

đến trạm y tế gần nhất để điều trị kịp thời. 
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❖ Trong hoạt động sản xuất: 

Phòng ngừa tai nạn lao động: 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể 

thiếu. Vì vậy Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi 

trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra để không xảy 

ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết 

bị; 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt; 

- Về an toàn kỹ thuật điện: Công ty sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng 

nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ 

đúng nội quy; 

-  Đào tạo định kỳ về an toàn lao động; 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao 

động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng...  

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ; 

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ; 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa 

chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa... 

Ứng phó tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao 

động; 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

Nhà máy cũng tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, bố trí phòng y tế ngay tại nhà máy 

và ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế tại địa phương, tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy. Bố trí cán bộ an toàn vệ sinh lao 

động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

b. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực dự án, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp như sau: 
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- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ Công ty sẽ được bố trí hợp lý, tránh xung 

đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện ra vào bốc dỡ hàng hóa; 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao; 

- Chở đúng tải trọng quy định; 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá; 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ... 

Ứng phó tai nạn giao thông 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,... tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Khi có tai nạn giao thông xảy ra tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn và 

chuyển đến trạm xá, bệnh viện gần nhất để điều trị kịp thời. 

c. Phòng chống cháy nổ 

Để giảm phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

Biện pháp phòng ngừa sự cố chống cháy: 

- Bố trí máy móc, thiết bị, nguyên liệu một cách thích hợp. 

- Thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không 

khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển; 

- Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương 

tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu vực 

nguyên liệu, khu vực thành phẩm, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi 

có đám cháy nhỏ phát sinh; 

- Có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm khi có sự cố cháy nổ; 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy; 

- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được. 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu vực chứa nguyên 

liệu, trạm biến áp ...); 

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các kho, lán trại 

của các đơn vị thi công; 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Bình Phước. 

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ: 

1. Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các 

dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan 

đến hóa chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế 

khả năng nước sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hoá chất, chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn về hệ 

thống thu gom nước thải để xử lý. 

2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó, Công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác  điều tra xác 

định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Công ty sẽ 

tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để 

có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

d. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong Nhà máy, Công ty đã 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau: 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập và tồn chứa trong kho: các thùng chứa 

hóa chất được xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn 

thấy nhãn; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải được 

sắp xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh 

lửa do chính chất lỏng tạo ra; 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; 

- Việc lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, 

bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05:2020/BCT). 

Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Ban hành quy trình vận hành an toàn từ khâu bốc dỡ, sắp xếp nguyên liệu từ xe vào 

kho chứa, khâu vận chuyển nguyên liệu sản xuất, thao tác trong quá trình sản xuất; 
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- Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm 

hạn chế tối đa việc rơi đổ hóa chất; 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển; 

- Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội 

dung cơ bản quy định tại khoản 3 điều 36 của Luật Hóa chất; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao động, 

bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất; 

- Công nhân làm việc trong công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa 

chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra; 

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy; 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 

Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất; 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu; 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất.  

e. Sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cho công nhân viên làm việc tại Nhà 

máy, Công ty đã áp dụng các biện pháp sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Thực phẩm được bảo quản đúng quy trình vệ sinh thực phẩm cũng như quy trình 

chế biến thức ăn; 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Đảm bảo thực phẩm tươi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm định vệ 

sinh An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Đảm bảo không gian bếp luôn sạch sẽ, thoáng mát; 

- Đảm bảo điều kiện lưu trữ thực phẩm an toàn, sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo; 

- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên; 

- Tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã nêu trên. 

❖ Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 
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- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ độc. 

f. Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp, thoát nước 

Phòng ngừa sự cố:  

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ dộ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Ứng phó sự cố:  

Khi phát hiện sự cố rò rỉ, vỡ đường ống như sau: thực hiện khóa van đầu nguồn 

và tiến hành thay thế đường ống cấp, thoát nước bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất. 

Sau khi khắc phục xong sự cố mới mở van cấp nước hoặc xả nước thải.  

g. Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu, 

cụ thể như sau: 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại; 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn; 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

h. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa như sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXL nước 

thải; 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắt nghẽn; 

- Hàng ngày khi vận hành cần kiểm tra máy khi có tiếng kêu hay rung động lạ; 

- Định kỳ kiểm tra bơm định lượng, vệ sinh màng bơm; 

- Sơn lại các kết cấu bằng kim loại hàng năm; 

- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và 

nhận biết các sự cố phát sinh; 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với HTXL nước thải; 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 
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- Một số biện pháp khắc phục sự cố cơ bản trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

nước thải như sau: 

Bảng 3.13. Bảng phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước 

thải 

Thiết bị              Sự cố Nguyên nhân Biệp pháp khắc phục 

Máy bơm 

nước thải 

Máy không làm việc 

nhưng nóng 

Điện nguồn mất pha 

đưa vào motor 

Kiểm tra khắc phục 

Máy làm việc nhưng 

có tiếng kêu gầm 

Máy bị ngược chiều 

quay 

Kiểm tra khắc phục 

Bơm làm việc nhưng 

không lên nước 

Van đang mở bị nghẹt 

hoặc hư 

Kiểm tra, phát hiện và 

khắc phục lại, nếu hư 

hỏng thì thay 

Đường  ống bị tắt 

nghẽn 

Kiểm tra và khắc phục 

Buồng bơm không có 

nước 

Mồi nước 

Lưu lượng bơm giảm Bị nghẹt ở cánh bơm, 

van, đường ống, lupbe 

Kiểm tra khắc phục 

Nguồn điện cung cấp 

không đúng 

Kiểm tra khắc phục 

Máy bơm 

định lượng 

Máy phát ra tiếng kêu 

lớn 

Khô dầu Tra dầu máy 

Máy làm việc bình 

thường nhưng lưu 

lượng bơm giảm 

Màng bơm bị bẩn Vệ sinh màng bơm 

i. Sự cố hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải lò hơi, hệ thống xử lý 

hơi hóa chất, Công ty đã thực hiện các biện pháp như sau: 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì hiệu suất lò hơi và sự hoạt động hiệu 

quả của lò hơi; 

- Tuân thủ hướng dẫn vận hành lò hơi; 

- Van an toàn luôn duy trì trong tình trạng hoạt động tốt; 

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống xử lý khí thải. 

Biện pháp ứng phó: 

- Dừng và kiểm tra tình trạng lò ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường; 

- Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất nếu lò hơi gặp sự cố; 

- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi lò hơi trước khi vận hành trở lại; 
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- Vận hành theo yêu cầu thiết kế; 

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Công ty được trình bày cụ thể 

trong bảng sau: 

Bảng 3.14. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

STT 
Nội dung 

thay đổi 

Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh 

thay đổi thực hiện  
Đánh giá sự thay đổi 

1 
Quy trình 

sản xuất 

Nhận gà lông → Treo gà 

→ Giật điện → Cắt tiết 

→ Chảy tiết → Chần gà 

→ Đánh lông gà → Dứt 

đầu gà → Cắt chân → 

Chuyển chuyền → (A) 

(A) → Đục hậu môn → 

Mở bụng → Moi lòng → 

Kiểm tra chất lượng gà 

→ Đục diều, cuống 

họng, hút phổi → Rửa 

trong, rửa ngoài → Kiểm 

tra lần cuối → Chuyển 

chuyền → Làm lạnh → 

Chờ xuất đi nhà máy chế 

biến thực phẩm hoặc 

dùng cho chế biến thực 

phẩm trong nhà máy 

Nhận gà lông → Treo 

gà → Giật điện → Cắt 

tiết → Chảy tiết → 

Chần gà → Đánh lông 

gà → Cắt chân → Mổ 

bụng → Moi lòng → 

(A) 

(A) → Cắt đầu → Đục 

diều, cuống họng, hút 

phổi → Làm lạnh → 

Cân gà, phân loại → 

Cắt tự động → Đóng 

gói → Cấp đông → 

Xuất đi 

Công ty đã sắp xếp 

lại quy trình sản 

xuất, lượt bỏ một số 

công đoạn để quy 

trình sản xuất được 

tối ưu hơn. Tuy 

nhiên, sự thay đổi 

không làm ảnh 

hưởng đến các tác 

động đã được đánh 

giá theo ĐTM đã 

được phê duyệt. 

2 
Nước tái 

sử dụng 

Mục đích sử dụng: nước 

cấp cho sinh hoạt, rửa 

sàn khu vực nhốt gà chờ 

giết mổ, rửa xe, giặt quần 

áo, cấp cho lò hơi, rửa 

lọc (HTXL nước tái sử 

dụng), làm mát gia cầm 

tại nhà chờ với lưu lượng 

291,1 m3/ngày.đêm 

Mục đích sử dụng: 

nước cấp cho sinh 

hoạt, rửa sàn khu vực 

nhốt gà chờ giết mổ, 

rửa xe, giặt quần áo, 

cấp cho lò hơi, rửa lọc 

(HTXL nước tái sử 

dụng), làm mát gia 

cầm tại nhà chờ. 

Bổ sung thêm mục 

đích sử dụng: tưới 

cây, rửa sàn khu dơ 

trong sản xuất, với 

tổng lưu lượng tái sử 

dụng nước là 776,4 

m3/ngày.đêm 

Sử dụng hiệu quả 

nguồn nước thải 

phát sinh, giảm lưu 

lượng nước thải ra 

ngoài môi trường 

tiếp nhận 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1 Nội dung thu gom đấu nối nước thải 

Nước thải phát sinh từ dự án sau khi xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sẽ 

được đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - 

Sikico để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường. Do 

đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì Dự án 

không thuộc đối tượng xin cấp phép đối với nước thải.  

1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa 

- Dự án đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ 

thống thu gom và thoát nước thải. 

- Nước mưa trên mái nhà xưởng sản xuất, nhà kho, khối văn phòng được thu gom 

bằng hệ thống máng thu, dẫn bằng ống nhựa PVC xuống hệ thống thoát nước mưa 

dưới đất cùng với nước mưa chảy tràn trên mặt đất thông qua các hố ga thu gom 

nước mưa kết hợp với song chắn rác dẫn về hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại 

dự án. 

-  Mạng lưới thu gom nước mưa tại dự án là các đoạn ống bê tông cốt thép chịu lực 

nối liền với nhau có đường kính D400mm, D600mm, D800mm tùy đoạn; chế độ tự 

chảy, được lắp đặt bao quanh các nhà xưởng, công trình hạng mục và lắp ngầm 

dưới lòng đất. Nước mưa sau khi được thu gom tại dự án sẽ đấu nối vào hệ thống 

thoát nước mưa của KCN Minh Hưng - Sikico. 

- Tại dự án bố trí 02 hố ga đấu nối nước mưa, có kích thước D×R = 1,4×1,4(m) và 

DxR  = 1,6x1,7(m) trên đường số N1 của KCN Minh Hưng - Sikico (theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o), gồm:  

+ Hố ga đấu nối số 1 với tọa độ X=1271691; Y=533404; 

+ Hố ga đấu nối số 2 với tọa độ X=1271752; Y=533589; 

Dự án có 62 hố ga BTCT, khoảng cách giữa các hố ga là khoảng 10-31m, tại mỗi 

hố ga bố trí 01 cửa thu nước mặt đường, trên cửa có lắp đặt thanh chắn rác để tách rác. 

Thông số kỹ thuật các hố ga thu nước mưa là D×R=1,2×1,2(m); D×R=1,4×1,4(m); 

D×R=1,6×1,7(m). 

1.2.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải 
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Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom theo hệ thống thoát nước 

thải nội bộ. 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh của công nhân viên của dự án được thu 

gom bằng đường ống HDPE D250mm, D200mm, D100mm và đường ống HDPE (có 

áp) với kích thước D150mm và D50mm; sau đó chảy về 01 bồn tự hoại composite 3 

ngăn đối với khu vực nhà kỹ thuật và 08 bể tự hoại 3 ngăn đối với các khu vực khác để 

xử lý sơ bộ lắng cặn, tách nước [08 bể tự hoại có kích thước bằng nhau 

L×B×H=2,1x1,56x1(m) và 01 bồn tự hoại composite 3 ngăn có kích thước DxL = 

1,2x4,5]. Nước thải sau đó tự chảy về hố thu gom của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 60 m3/ngày.đêm của Dự án để tiếp tục xử lý. 

 Nước thải sau xử lý của HTXL nước thải trung công suất 4.850 m3/ngày.đêm 

(Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) của Dự án 

đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng - Sikico, sẽ được thu gom 

bằng đường ống SUS 304 DN300mm, L=8,4m và ống HDPE DN300, L= 28,1m, tự 

chảy về 01 hố ga đấu nối nước thải có cấu tạo vật liệu BTCT có kích thước D×R = 

1,2×1,2(m) trên đường D3 được đặt bên ngoài phạm vi dự án (ngoài tường rào dự án) 

để đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico có toạ 

độ  

X(m)=1271702; Y(m)=533244542 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o15’, múi 

chiếu 3o) để được tiếp tục xử lý theo quy định. 

1.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Công ty xây dựng 01 HTXL nước thải tập trung công suất 4.850 m3/ngày.đêm 

(Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) để xử lý 

toàn bộ nước thải phát sinh (nước thải sinh hoạt của công nhân viên; nước thải nhà ăn; 

nước thải từ hoạt động giết mổ và nước thải từ các nguồn khác). Nước thải sau xử lý sẽ 

được đấu nối với hệ thống thu gom của KCN và một phần được tiếp tục xử lý qua 

HTXL nước tái sử dụng công suất 1.000 m3/ngày.đêm của Dự án. 

Tóm tắt quy trình công nghệ  

- Quy trình xử lý nước thải của HTXL nước thải tập trung công suất 4.850 

m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt động với công suất 2.425 

m3/ngày.đêm):  

+ Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại 3 ngăn (1) 

+ Nước thải từ nhà ăn → Bể tách dầu mỡ (2) 

+ Nước thải từ hoạt động giết mổ → Hố gom (3) 

+ Nước thải từ các nguồn khác (4) 

+ (1) + (2) + (3) + (4) → Lượt rác thô → Trạm bơm → Lượt rác tinh → Bể điều 

hòa → Bể tuyển nổi DAF → Bể điều chỉnh pH → Bể trung gian → Bể UASB → Bể 

Anoxic → Bể hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải KCN Minh Hưng – Sikico/HTXL nước tái sử dụng công suất 1.000 

m3/ngày.đêm. 
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+ Bùn thải → Bể phân hủy bùn → Bể nén bùn → Máy ép bùn → Bùn khô → Thu 

gom xử lý theo quy định. 

Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải công suất 4.850 

m3/ngày.đêm của Nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải của Nhà máy 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

I Hố bơm 

1 Lược rác thô Hệ 1 

Loại: Song chắn rác tự động 

Kích thước khe: 15mm 

Điện năng: 1,5Kw, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: SUS304 

Bao gồm: 02 thùng chứa rác 120L 

bằng nhựa, có bánh xe. 

Việt Nam 

2 Bơm nước thải Cái 2 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 202 m3/h 

Cột áp: 14m 

Điện năng: 15Kw, 3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: khớp nối nhanh (Việt 

Nam) 

Japan 

3 
Công tắc mực 

mước 
Bộ 3 Loại: Phao Italy 

II Bể điều hòa 

1 Lược rác tinh Bộ 1 

Dạng: trống quay 

Lưu lượng: 404 m3/h 

Lưới: khe hở 2mm 

Motor: 0,75kW, 3pha, 380V, 50Hz 

Vật liệu: Inox304 

Bao gồm: 2 thùng chứa rác 

(HDPE) 240L, loại có bánh xe 

Việt nam 

2 Bơm nước thải Cái 2 

Loại: bơm chìm 

Lưu lượng: 101 m3/h 

Cột áp: 13m 

Điện năng: 75kW, 3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: khớp nối nhanh (Việt 

Nam) 

Nhật Bản 

3 
Biến tần cho bơm 

nước thải 
Cái 2 

Điện năng: 7,5Kw, 

3ph/380V/50Hz 

EU G7/Châu 

Á 

4 Công tắc mực Bộ 3 Loại: Phao Ý 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 

374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: 

Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 68 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

nước 

5 Đồng hồ lưu lượng Bộ 1 

Loại: điện từ, hiển thị lưu lượng 

tức thời và lưu lượng tổng 

Đường kính: DN125 

EU/G7 

6 Máy khuấy chìm Cái 4 

Loại: Máy khuấy chìm 

Công suất: 3,2kW, 

3ph/380V/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Cánh-SS, Motor-Thép, 

Trục-SS 

Ý 

7 
Thanh trượt máy 

khuấy chìm 
Cái 4 Vật liệu: SUS304 Vệt Nam 

8 Hệ khử mùi Bộ 1 

Loại: Tháp hấp thụ ướt 

Bao gồm: Tháp khử mùi, Quạt hút, 

Bơm tuần hoàn 

Vệt Nam 

9 Nắp Bộ 1 Vật liệu: FRP/SUS304 Vệt Nam 

III Bể điều chỉnh pH 

1 
Máy khuấy trong 

bể 
Bộ 1 

Động cơ:  

+ Tốc độ: 70-100rpm 

+ Điện năng: 1,5 kW, 

3ph/380V/50Hz 

Cánh khuấy và trục:  

+ Vật liệu: SUS304 

Motor: 

Singapore 

Trục và 

cánh: Việt 

Nam 

2 Thiết bị đo pH Bộ 1 

Loại: Đo và kiểm soát pH 

Khoảng đo pH: 0-14 

Bao gồm: 01 transmitter và 01 

sensor pH 

Bỉ 

3 
Bơm định lượng 

xút 
cái 2 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260L/h 

Cột áp: 7 bar 

Công suất: 0,37kW, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm-PP, Màng-

PTFE 

Ý 

IV Bể trung gian 

1 
Máy khuấy trong 

bể 
Cái 2 

Loại: bơm chìm 

Lưu lượng: 150 m3/hr 

Cột áp: 8m 

Nhật Bản 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Điện năng: 7,5kW, 

3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: khớp nối nhanh (Việt 

Nam) 

2 
Biến tầng cho bơm 

nước thải 
Cái 2 

Điện năng: 7,5Kw, 

3ph/380V/50Hz 
EU/G7 

3 
Công tắc mực 

nước 
Bộ 3 Loại: Phao Ý 

4 
Đồng hồ lưu lượng 

bể UASB 
Bộ 1 

Loại: điện từ, hiển thị lưu lượng 

tức thời và lưu lượng tổng 

Đường kính: DN200 

EU/G7 

5 
Đồng hồ lưu lượng 

đường by-pass 
Bộ 1 

Loại: điện từ, hiển thị lưu lượng 

tức thời và lưu lượng tổng 

Đường kính: DN100 

EU/G7 

V DAF 

1 Thiết bị đo pH Bộ 1 

Loại: đo và kiểm soát pH 

Khoảng đo pH: 0-14 

Bao gồm: 01 transmitter và 01 

sensor pH 

Bỉ 

2 Bồn chứa Xút Bộ 1 
Thể tích: 3 m3 

Vật liệu: LLDPE 
Việt Nam 

3 
Bơm định lượng 

xút 
Cái 2 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 155L/h 

Cột áp: 10 bar 

Công suất: 0,25kW, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm-PP, Màng-

PTFE 

Ý 

4 

Thiết bị trộn tĩnh 

(cho điều chỉnh 

pH) 

Cái 1 
Loại: trộn tĩnh trên đường ống 

Vật liệu: SUS316 
Việt Nam 

5 Bồn pha PAC Cái 1 
Thể tích: 3 m3 

Vật liệu: LLDPE 
Việt Nam 

6 
Thiết bị khuấy pha 

PAC 
Bộ 1 

Động cơ:  

+ Tốc độ: 100-150rpm 

+ Điện năng: 1,1 kW, 

3ph/380V/50Hz 

Cánh khuấy và trục:  

+ Vật liệu: SUS304 

Motor: 

Singapore 

Trục và 

cánh: Việt 

Nam 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

7 
Bơm định lượng 

PAC 
Cái 2 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 155L/h 

Cột áp: 10 bar 

Công suất: 0,25kW, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm-PP, Màng-

PTFE 

Ý 

8 
Thiết bị trộn tĩnh 

(cho keo tụ) 
Cái 1 

Loại: trộn tĩnh trên đường ống 

Vật liệu: SUS316 
Việt Nam 

9 
Hệ pha A-polymer 

tự động 
Bộ 1 

Hệ pha và chứa polymer hoàn 

chỉnh: 

+ Công suất: 1.000 L/h 

+ Hopper: Vật liệu 304SS – Motor 

stirrer (0,75kW)*3 cái/bộ 

+ Đầu cấp bột khô: động cơ giảm 

tốc vô hạn, công suất: 0,18kW 

+ Hệ thống cấp nước: Bao gồm 

đồng hồ đo áp suất, van điện tử, 

đồng hồ đo lưu lượng, máy trộn, 

giá đỡ,... 

+ Bồn chứa dung dịch: Vật liệu 

304SS 

+ Tủ điện điều khiển. 

Việt 

Nam/Trung 

Quốc 

10 
Bơm định lượng 

A-polymer 
Cái 2 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260L/h 

Cột áp: 7 bar 

Công suất: 0,37kW, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm-PP, Màng-

PTFE 

Ý 

11 
Thiết bị trộn tĩnh 

(cho tạo bông) 
cái 1 

Loại: trộn tĩnh trên đường ống 

Vật liệu: SUS316 
Việt Nam 

12 
Thiết bị DAF và 

phụ kiện 
Bộ 1 

Loại: tuyển nổi siêu nông 

Lưu lượng: 101 m3/giờ 

Kích thước: D=5,7m; Hthân=1.000 

mm (phần chứa nước); Htổng=2.800 

mm 

Vật liệu: 

+ Thân: SUS304 

+ Khung: Thép CT3 phủ epoxy 

Việt Nam 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Công suất: 

+ Motor dầm chính: 0,75kW, 

3ph/380V/50Hz 

+ Motor máng thu bọt: 0,75kW x 2 

cái, 3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: tủ điện và bồn tạo áp 

13 Bơm tuần hoàn Cái 3 

Loại: Bơm trục đứng 

Lưu lượng: 45 m3 /h 

Cột áp: 40m 

Công suất: 7,5kW, 

3ph/380V/50Hz 

Ý 

14 
Biến tần cho bơm 

tuần hoàn 
Cái 3 

Điện năng: 7,5kW, 

3ph/380V/50Hz 

EU G7/Châu 

Á 

15 Máy nén khí Cái 1 Công suất: 2HP, 1ph/220V/50Hz Việt Nam 

VI Bể UASB 

1 Van điện dòng ra Cái 1 
Loại: van điện, tuyến tính 

Đường kính: DN200 
Thụy Sĩ 

2 
Thiết bị đo lưu 

lượng dòng ra 
Bộ 1 

Loại: điện từ, hiển thị lưu lượng 

tức thời và lưu lượng tổng 

Đường kính: DN200 

EU/G7 

3 
Thiết bị đốt khí 

biogas 
Bộ 1 

Loại: tự động đốt theo áp suất 

Công suất: 217 m3/h 
Việt Nam 

4 Bơm bùn cái 1 

Loại: Bơm trục vít 

Lưu lượng: 2 - 4 m3 /h 

Cột áp: 2 bar 

Công suất: 1,5kW, 

3ph/380V/50Hz 

Ấn Độ 

VII Bể Anoxic 

1 Máy khuấy chìm Cái 2 

Loại: Máy khuấy chìm 

Công suất: 3,2Kw, 

3ph/380V/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Cánh-SS, Motor-Thép, 

Trục-SS 

Ý 

2 
Thanh trượt máy 

khuấy chìm 
Cái 2 Vật liệu: SUS304 Việt Nam 

VIII Bể sinh học hiếu khí 

1 Máy thổi khí Cái 2 Loại: root Đầu thổi khí: 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Lưu lượng: 33Nm3/phút 

Cột áp: 5,5mH2O 

Công suất: 45kW, 3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: ống giảm thanh đầu ra 

Nhật Bản 

Motor: Thái 

Lan 

2 
Biến tần máy thổi 

khí 
Cái 2 Điện năng: 45kW, 3ph/380V/50Hz 

EU G7/Châu 

Á 

3 Đĩa khí Cái 300 

Loại: đĩa phân phối bọt khí mịn 

Lưu lượng: 3-12 m3/giờ 

Kích thước đĩa: 12” 

Vật liệu màng: EPDM 

EU/G7 

4 Thiết bị đo DO Bộ 1 

Loại: đo và kiểm soát DO 

Khoảng đo: 0-20 

Bao gồm: 01 transmitter và 01 

sensor DO 

Bỉ 

5 
Bơm nước thải 

tuần hoàn 
Cái 3 

Loại: bơm chìm 

Lưu lượng: 150 m3/hr 

Cột áp: 7m 

Điện năng: 5,5kW, 

3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: khớp nối nhanh (Việt 

Nam) 

Nhật Bản 

IX Bể lắng sinh học 

1 Thiết bị gạt bùn Bộ 1 

Motor:  

+ Tốc độ: 0,1-0,2rpm 

+ Điện năng: 0,37kW, 

3ph/380V/50Hz 

Dàn gạt: SUS304, cao su 

Motor: 

Singapore 

Trục và 

cánh: Việt 

Nam 

2 

Ống trung tâm, 

máng răng cưa, 

tấm chắn bọt 

Bộ 1 Vật liệu: SUS304 Việt Nam 

X Ngăn chứa bùn sinh học 

1 
Bơm bùn tuần 

hoàn 
Cái 2 

Loại: bơm chìm 

Lưu lượng: 100 m3/hr 

Cột áp: 8m 

Điện năng: 5,5kW, 

3ph/380V/50Hz 

Bao gồm: khớp nối nhanh (Việt 

Nam) 

Nhật Bản 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

2 
Van điện xả bùn 

dư 
Cái 1 

Loại: van điện, on-off 

Đường kính: DN100 
Thụy Sĩ 

XI Bể khử trùng 

1 Bồn chứa Javel Bồn 1 
Thể tích: 3 m3 

Vật liệu: LLDPE 
Việt Nam 

2 
Bơm định lượng 

Javel 
Cái 2 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 23L/h 

Cột áp: 12 bar 

Công suất: 0,25kW, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm-PP, Màng-

PTFE 

Ý 

XII Bể nén bùn 

1 Thiết bị gạt bùn Bộ 1 

Motor:  

+ Tốc độ: 0,1-0,2rpm 

+ Điện năng: 0,37kW, 

3ph/380V/50Hz 

Dàn gạt: SUS304, cao su 

Motor: 

Singapore 

Trục và 

cánh: Việt 

Nam 

2 Ống trung tâm Bộ 1 Vật liệu: SUS304 Việt Nam 

3 Bơm bùn Cái  1 

Loại: Bơm trục vít 

Lưu lượng: 8-10 m3 /h 

Cột áp: 2 bar 

Công suất: 2,2kW, 

3ph/380V/50Hz 

Ấn Độ 

XIII Hệ xử lý bùn 

1 Máy ép bùn Bộ 1 

Loại: trục vít đa đĩa 

Công suất: 3-5 m3/h 

Motor trục: 2,2Kw, 

3ph/380V/50Hz 

Motor khuấy trộn bùn, polymer: 

0,75Kw, 3ph/380V/50Hz  

Vật liệu máy: 304SS 

Bao gồm: tủ điện điều khiển 

Việt Nam 

2 
Hệ pha C-polymer 

tự động 
Bộ 1 

Hệ pha và chứa polymer hoàn 

chỉnh:  

+ Công suất: 2.000 L/hr 

+ Hopper: Vật liệu 304SS – Motor 

stirrer (0,75kW)*3 cái/bộ 

Trung 

Quốc/Việt 

Nam 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lượng  
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

+ Đầu cấp bột khô: động cơ giảm 

tốc vô hạn, công suất: 0,18kW 

+ Hệ thống cấp nước: Bao gồm 

đồng hồ đo áp suất, van điện tử, 

đồng hồ đo lưu lượng, máy trộn, 

giá đỡ,... 

+ Bồn chứa dung dịch: Vật liệu 

304SS 

+ Tủ điện điều khiển. 

3 
Bơm định lượng 

C-polymer 
Cái 3 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 520L/h 

Cột áp: 5 bar 

Công suất: 0,37kW, 

3ph/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm-PP, Màng-

PTFE 

Ý 

4 Thùng chứa bùn Cái  2 
Vật liệu: SUS304, có bánh xe 

Thể tích: 6m3 
Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

+ Công suất thiết kế HTXL NT: 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: HTXL nước 

thải hoạt động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm). 

+ Hóa chất sử dụng: PAC, NaOH (32%), Na2CO3 (99%), A- Polymer, B- 

Polymer, Javel (10%) 

- Quy trình xử lý nước tái sử dụng công suất 1.000 m3/ngày.đêm: 

Nước thải sau HTXL 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: HTXL nước thải hoạt 

động với công suất 2.425 m3/ngày.đêm) → Bể chứa nước → Lọc 50µm → Lọc 5µm 

→ Hệ UF → Bồn chứa nước → Tái sử dụng. 

Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị đi kèm của hệ thống xử lý nước thải nước tái 

sử dụng công suất 1.000 m3/ngày.đêm:  

Bảng 4.2. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước tái sử dụng của Nhà máy 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

I BỂ CHỨA NƯỚC 

1 
Bơm cấp 

nước 
Cái  4 

Loại: Bơm ly tâm 

Lưu lượng: 33 m3/h 

Cột áp: 35m 

Động cơ: Siemens 

Công suất: 5,5 kW, 

EU/G7 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

3ph/380v/50Hz 

2 
Biến tần cho 

bơm cấp nước 
Cái 4 

Công suất: 5,5 kW, 

3ph/380v/50Hz 
Châu Á 

3 
Thiết bị đo 

mức 
Cái 3 

Loại: phao dây báo mức 

nước 
Ý 

II HỆ TÁI SỬ DỤNG 

1 
Lọc tinh 50 

um 
Bộ 2 

Loại: Lõi lọc micro 

Bao gồm: 1 lõi lọc dự phòng 

Lõi lọc: Mỹ 

Vỏ: Việt Nam 

2 Lọc tinh 5 um Bộ 2 
Loại: Lõi lọc micro 

Bao gồm: 1 lõi lọc dự phòng 

Lõi lọc: Mỹ 

Vỏ: Việt Nam 

3 
Hệ thống lọc 

UF 
Bộ 2 

Màng UF (KOCH-Mỹ):  

- Vật liệu màng: PVDF 

- Kích thước màng: 220mm 

(OD) x 2.060mm (L) 

- Số lượng: 07 màng  

- Kích thước lỗ màng: 0,03 

µm 

Vỏ vật liệu: SUS304 

Màng lọc: Mỹ 

Vỏ: Việt Nam 

4 

Van điều kiển 

cho van cấp 

nước 

Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz/ Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax/Ý 

- Hộp công tắc: Antomal 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

5 

Van điều 

khiển cho 

dòng sau xử 

lý 

Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz/ Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax Ý 

- Hộp công tắc: Antoma/ 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

6 
Bơm rửa 

ngược 
Cái 2 

Loại: Bơm ly tâm  

Lưu lượng: 30 m3/h  

Cột áp: 10,5m  

Động cơ: Siemens  

Công suất: 2,2 kW, 

EU/G7 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

3ph/380V/50 Hz 

7 

Biến tần cho 

bơm rửa 

ngược 

Cái 2 
Công suất: 2,2  kW,  

3ph/380V/50Hz 
Châu Á 

8 

Van điều 

khiển cho 

bơm rửa 

ngược 

Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz/ Châu Á  

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax/Ý 

- Hộp công tắc: Antomal 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

9 

Van điều 

khiển cho van 

xả đáy 

Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz/ Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax Ý 

- Hộp công tắc: Antomal 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

10 Bơm CIP Cái 2 

Loại: Bơm ly tâm 

Lưu lượng: 28 m3/h 

Cột áp: 13,5m 

Động cơ: Siemens 

Công suất: 2,2 kW, 

3ph/380v/50Hz 

Châu Á 

11 
Biến tần cho 

bơm CIP 
Cái 2 

Công suất: 2,2  kW, 

3ph/380V/50Hz 
Châu Á 

12 
Van điều 

khiển cho CIP 
Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz/Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax/Ý 

- Hộp công tắc: Antomal 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

13 

Van điều 

khiển cho 

đường xả 

hơi/cặn 

Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz/Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Châu Á 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

Pneumax/Ý 

- Hộp công tắc: Antoma/ 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

14 
Van điều 

khiển cho CIP 
Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax/Ý 

- Hộp công tắc: Antoma/ 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

15 Máy thổi khí Cái 4 

Loại: rool 

Lưu lượng: 2,77 m3/min 

Cột áp: 30 kPa 

Công suất: 2,2, kW, 

3ph/380V/50Hz 

Đầu thổi khí: Nhật 

Motor: Thái Lan 

 

16 

Van điều 

khiển cho 

đường khí 

Cái 2 

Loại: Điều khiển ON-OFF, 

van bướm điều khiển khí nén 

- Van bướm: Kitz Châu Á 

- Solenoid – lò xo 220V: 

Pneumax Ý 

- Hộp công tắc: Antomal 

Hàn Quốc 

Đường kính: DN65 

Châu Á 

17 

Đồng hồ đo 

lưu lượng đầu 

vào 

Cái 2 

Type: Đo lưu lượng dạng 

điện từ, thể hiện lưu lượng 

tức thời và tổng lưu lượng 

(compact) 

Đường kính: DN65 

EU/G7 

18 

Đồng hồ đo 

lưu lượng đầu 

ra 

Cái 2 

Type: Đo lưu lượng dạng 

điện từ, thể hiện lưu lượng 

tức thời và tổng lưu lượng 

(compact) 

Đường kính: DN65 

EU/G7 

19 pH sensor Cái 2 
Loại: Đo và kiểm soát pH 

Khoảng đo: 0-14 pH 
EU/G7 

20 TSS sensor Cái 2 
Loại: Đo và kiểm soát TSS 

Khoảng đo: 0 - 4.000 mg/l 
EU/G7 

21 Đầu dò áp Cái 4 Khoảng đo: 0 – 3,5 kg/cm2 Hàn Quốc 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

suất 

22 
Đồng hồ đo 

áp 
Cái 4 Khoảng đo: 0 – 3 kg/cm2 Việt Nam/Châu Á 

23 
Thiết bị trộn 

tĩnh 
Cái 2 Vật liệu: SUS304 Việt Nam 

24 Máy nén khí Cái 1 

Loại: piston 

Công suất: 1,0 HP, 1 pha, 

220V/50Hz 

Việt Nam 

III HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC 

1 
Công tắc mức 

nước 
Cái 6 Loại: Phao nổi Ý 

2 

Bồn chứa 

nước sau xử 

lý 

Cái 2 
Thể tích: 20.000 Lít 

Vật liệu: SUS304 
Việt Nam 

IV HỆ THỐNG HÓA CHẤT 

1 
Bồn chứa 

acid citric 
Cái 1 

Thể tích: 500 lít 

Vật liệu: LLDPE 
Việt Nam 

2 

Máy khuấy 

bồn chứa acid 

citric 

Cái 1 

Động cơ giảm tốc 

Tốc độ: 100-150rpm 

Công suất: 0,37 

kW/380V/50Hz  

Cánh khuấy và trục (Việt 

Nam): SUS304 

Motor: Singapore 

Trục và cánh 

khuấy: Việt Nam 

3 
Bồn chứa 

Javel 
Cái 1 

Thể tích: 500 lít 

Vật liêu: LLDPE 
Việt Nam 

4 

Bơm định 

lượng Javel 

(rửa định kỳ 

MC) 

Cái 2 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 50 lit/h 

Cột áp: 10 bar 

Công suất: 0,25 W, 

3ph/380V/50Hz 

Ý 

5 

Bơm định 

lượng acid 

citric (rửa 

định kỳ MC) 

Bộ 1 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260 lit/h 

Cột áp: 7 bar 

Công suất: 0,37 W, 

3ph/380V/50Hz 

Ý 

6 

Bơm định 

lượng acid 

citric (rửa 

phục hồi RC) 

Bộ 1 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260 lit/h 

Cột áp: 7 bar 

Ý 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

Công suất: 0,37 W, 

3ph/380V/50Hz 

Gồm 4 thiết bị (2 hoạt động, 

2 dự phòng) 

7 

Bơm định 

lượng Javel 

(rửa phục hồi 

RC) 

Bộ 1 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 155 lit/h 

Cột áp: 7 bar 

Công suất: 0,37 W, 

3ph/380V/50Hz 

Gồm 2 thiết bị  

Ý 

V HẠNG MỤC PHỤ TRỢ 

1 

Hệ thống 

chiếu sáng 

(trong nhà) 

Bộ 1 
Led lamp 20 W, 

Paragon/Duhal/Rạng Đông 
Việt Nam 

2 
Bình chữa 

cháy 
Bộ 1 

Dạng khí CO2: 5 kg (01 

bình) 

Dạng bột: 8 kg (01 bình) 

Bao gồm kệ đặt bình và bảng 

tiêu lệnh 

Châu Á 

VI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

1 Tủ điện Bộ  1 

Hệ thống điều khiển PLC: 

Siemens  

Thiết bị đóng – cắt: 

Schneider/Mitsubishi  

Đèn, công tắc, nút nhấn: Idec 

Rơ le bảo vệ: Mikro  

Vỏ: sơn tĩnh điện (Việt Nam) 

Phụ kiện: Việt Nam, Châu Á 

Siemens-

EU/G7/ASIA 

Scheider-

AsiaMitsubishi -

AsiaOmron-

Asialdec-Asia 

2 

Kết nối tín 

hiệu tới 

SCADA của 

WWTP 

Hệ 1 
Cáp tín hiệu 

Chương trình SCADA 
KEI/Việt Nam 

VII HỆ THỐNG ỐNG/MÁNG – CÁP ĐIỆN 

1 

Tray cáp, hệ 

thống ống bảo 

vệ 

Hệ 1 
Máng cáp: Thép mạ kẽm 

nhúng nóng 
Việt Nam 

2 Hệ thống cáp Hệ 1 

Vật liệu: Cu/PVC 

Cáp động lực: CVV, Cadivi 

Cáp tín hiệu: DVV, Cadivi 

Việt Nam 

3 Isolator Hệ 1 Isolator: 3P – 400V Việt Nam/Châu Á 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số Kỹ thuật Xuất Xứ 

switch Vật liệu: SUS304 

VII HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG 

1 
Ống dẫn nước 

thải/Bùn/Khí 
Hệ 1 

Trên bề mặt nước/Mặt 

đất/Lối đi: SUS304, độ dày 

1,5 – 3,0mm 

Dưới nước/Mặt đất/Lối đi: 

uPVC, PN6-8 

Việt Nam/Châu Á 

2 Ống hóa chất Hệ 1 Loại: uPVC, 8-9 bar Việt Nam/Châu Á 

3 
Hệ thống van 

và phụ kiện 
Hệ 1 

Phù hợp với hệ thống đường 

ống 

Chất liệu van bướm: 

- Thân: Gang 

- Đĩa: Thép không gỉ 

Việt Nam/Hàn 

Quốc/Châu Á 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

+ Công suất thiết kế HTXL NT: 1.000 m3/ ngày.đêm 

+ Hóa chất sử dụng: Axit citric 98%, Javel (Rửa lọc). 

1.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

1.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nước thải sẽ được lưu chứa tạm 

thời trong các bể của hệ thống xử lý nước thải trong thời gian khắc phục sự cố. Đối 

với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục 

ngay, Công ty phải báo ngay với cơ quan có chức năng để kịp thời xử lý và dừng 

các công đoạn phát sinh nước thải để khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong 

nước thải sẽ được bơm từ các bể lưu chứa lên bể điều hoà rồi tiếp tục xử lý theo 

quy trình công nghệ xử lý của hệ thống.  

- Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý. Thường xuyên kiểm tra đường ống, công nghệ, thiết bị, kịp thời 

khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo 

dưỡng hệ thống xử lý nước thải. 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 
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1.1.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng theo 

yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng - 

Sikico, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico để tiếp tục 

xử lý trước khi xả thải ra môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử lý nước thải, bao gồm các sự cố xảy ra và các biện pháp khắc phục sự cố. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.   

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải  

Khí thải lò hơi 4 tấn/giờ. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.2.1. Vị trí xả khí thải 

Vị trí xả thải và lưu lượng xả khí thải lớn nhất đối với từng nguồn thải được thể 

hiện trong bảng sau:   

Bảng 4.3. Vị trí xả thải và lưu lượng xả khí thải lớn nhất  

TT Vị trí 

Tọa độ VN-2000: Kinh tuyến trục 

Bình Phước: 106015’, múi chiếu 30 Lưu lượng xả thải lớn 

nhất 
X (m) Y (m) 

1 

Tại ống thoát hệ 

thống xử lý khí thải 

lò hơi 4 tấn/giờ 

1271633 533453 12.000 m3/giờ 

Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thải, xả liên tục theo thời gian hoạt động dự án.  

2.2.2. Các chất ô nhiễm và giá trị tới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường đối với khí thải, cụ thể như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 

374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: 

Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 82 

Bảng 4.4. Các chất ô nhiễm trong khí thải sau HTXL khí thải lò hơi và giá trị giới hạn  

TT Vị trí Chất ô nhiễm QCVN 19:2009/ BTNMT - Cột B 

1 
Tại ống thoát hệ thống xử 

lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ 

Lưu lượng - 

Bụi 200 

SO2 500 

NOx 850 

CO 1.000 

2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có) 

2.3.1. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ : 

+ Quy trình công nghệ: Khí thải → Khử bụi thô (Cyclone tổ hợp) → Khử bụi tinh 

(lọc bụi túi vải) → Quạt hút →Khí thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D500, 

chiều cao 18m).  

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ như sau: 

Bảng 4.5. Thông số kỹ thuật các hạng mục của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Cyclon tổ hợp 

Kích thước D x R x C = 1.806mm x 1.760mm x 4.407mm 

Gồm 16 đơn Clyclone Ø376/Ø114 x 1.643mm 

Chụp hút: Ø1500/Ø600 x 2.425mm x 725mm 

Đường ống dẫn: D x L = 400 (500) x 1.500mm 

Vật liệu: Thép tấm SS400 

1 cái 

2 Quạt hút  

Công suất: 15kW/380V/3 phase/50Hz 

Lưu lượng: 12.000 m3/giờ 

Áp suất: 3.000 Pa 

Vật liệu: Thép 

1 bộ 

3 
Bộ lọc bụi túi 

vải 

Kích thước D x R x C = 3.207mm x 2.104mm x 7.149mm 

Vật liệu: Thép tấm 
1 bộ 

3.1 Túi lọc bụi 

Vật liệu: Vải PPS (Ryton), miệng túi vòng thép đàn hồi 

Kích thước: D x H = 165mm x 2.500mm 

Độ dày: 1,8 mm 

135 túi 

3.2 Van rũ bụi 

Xuất xứ: SBFEC – Trung Quốc Liên doanh Gore-USA 

Kiểu nối: nối ren trong 

Kiểu màng: đôi(2 màng van) 

Áp làm việc: Max 8 bar 

15 cái 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

3.3 Khung túi lọc 
Kích thước: D x H = 150mm x 3.970mm 

Vật liệu: Thép mạ kẽm 
135 khung 

4 Ống khói 

Xuất xứ: Đài Loan 

Kích thước: D x H = 0,5m x 18m (chiều cao ống thoát tính 

từ mặt đất lên tới đỉnh ống khói 

Vật liệu: Thép tấm SS400 

1 bộ 

5 

Kênh dẫn 

khói từ quạt 

hút vào ống 

khói 

Kích thước: D x L = 500 (252)mm x 750mm 

Vật liệu: Thép tấm SS400 
1 bộ 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

+ Công suất thiết kế: 12.000 m3/giờ. 

2.3.2. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

2.3.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải.  

- Kiểm tra thường xuyên túi vải nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của HTXL. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra. 

+ Ngưng hoạt động nếu hệ thống xử lý không có khả năng bụi và khí thải đạt quy 

chuẩn môi trường cho phép. Trong trường hợp này, nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch 

sản xuất, tạm ngừng sản xuất các dây chuyền phát sinh. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, 

xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố liên quan 

đến HTXL. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và ổn định chất lượng khí thải 

đầu ra sau HTXL mới tiến hành sản xuất bình thường.  

2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 
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- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý khí thải đảm bảo chất lượng khí thải ra ngoài 

môi trường đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01 : từ khu vực hệ thống xử lý nước thải; 

- Nguồn số 02: từ khu vực máy nén khí; 

- Nguồn số 03: từ khu vực lò hơi 4 tấn/giờ (nhà lò hơi) 

- Nguồn số 04 : từ máy phát điện (nhà máy phát điện). 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của Công 

ty được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.6. Vị trí của các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

TT Vị trí Vị trí quan trắc 

Tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục 

Bình Phước: 106015’, múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

1 HTXL NƯỚC THẢI HTXL nước thải 1271714 533302 

2 PHÒNG MÁY NÉN KHÍ Máy nén khí 1271566 533494 

3 NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN Máy phát điện 1271614 533469 

4 NHÀ LÒ HƠI 
HTXL khí thải lò 

hơi 4 tấn/giờ 
1271631 533448 

3.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn. độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.3.1. Tiếng ồn 

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.7. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

STT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

3.3.2. Độ rung 

Giới hạn tối đa cho phép về độ rung được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.8. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và 

giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối 

với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, các thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây 

cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn 

- Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra 

tiếng ồn lớn; 

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 
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3.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định. 

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của Dự án đầu tư được 

thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

STT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được 

1 HTXL khí thải lò hơi 4 tấn/giờ 01/2023 03/2023 12.000 m3/giờ   

2 

HTXL nước thải công suất 4.850 

m3/ngày.đêm  (Giai đoạn 1 hoạt 

động 50% công suất 2.425 

m3/ngày.đêm) 

01/2023 03/2023 2.425 m3/ngày đêm 

3 
HTXL nước tái sử dụng công suất 

1.000 m3/ngày.đêm 
01/2023 03/2023 1.000 m3/ngày đêm 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường. 

a. Khí thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Công ty thuộc đối 

tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử 

lý khí thải.  

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 20/02/2023 – 22/02/2023. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (với Kp = 1 và Kv = 1), 

QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải ra 

môi trường được trình bày như sau: 
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Bảng 5.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải 

ra môi trường 

STT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Số lần lấy mẫu 
Thời gian dự kiến 

lấy mẫu 

1 

Khí thải sau ống thoát hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi 4 tấn/giờ  

Lưu lượng, bụi, CO, 

SO2, NOx  
3 

- 20/02/2023 

- 21/02/2023 

- 22/02/2023 

b. Nước thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình 

vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 20/02/2023 – 22/02/2023.  

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi thải ra 

môi trường được trình bày như sau:  

Bảng 5.3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra môi trường 

STT 
Tên mẫu, vị 

trí lấy mẫu 

Thông số phân 

tích 

Quy chuẩn so sánh Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

1 

Nước thải tại 

hố ga đấu nối 

nước thải vào 

KCN 

Lưu lượng, pH, 

COD, BOD5, chất 

rắn lơ lửng, Tổng 

N, Tổng P, 

Sunfua, Amoni, 

dầu mỡ động thực 

vật, Coliform  

Tiêu chuẩn tiếp nhận 

ước thải của KCN 

Minh Hưng – Sikico 

(QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột B) 

3 

- 20/02/2023 

- 21/02/2023 

- 22/02/2023 

2 

Nước thải tại 

bể chứa sau 

HTXL nước 

tái sử dụng 

của Nhà máy 

Amoni, Coliform QCVN 02:2009/ BYT 

3 

- 20/02/2023 

- 21/02/2023 

- 22/02/2023 

Lưu lượng, pH, 

COD, BOD5, chất 

rắn lơ lửng, Tổng 

N, Tổng P, 

Sunfua, dầu mỡ 

động thực vật 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột A 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Tên công ty: Công ty CP đầu tư phát triển môi trường Đại Việt (DVE). 

- Đại diện: Bà Phan Thanh Quí - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, 

TP.HCM.  
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- Điện thoại: 028.37010199 - Fax: 028.37010198. 

- Email: daiviet@dve.vn. 

 Điều kiện năng lực: (hồ sơ đính kèm phụ lục) 

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số 

chứng nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 386/QĐ-BTNMT cấp ngày 

04 tháng 03 năm 2021 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

- Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ - Văn 

phòng công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 660.2020/QĐ-VPCNCL ngày 

11 tháng 08 năm 2020 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

a. Giám sát khí thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải định kỳ. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý môi trường chặt 

chẽ, Công ty sẽ đề suất chương trình giám sát khí thải tại Nhà máy như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí sau ống thoát hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn/giờ. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, CO, SO2, NOx. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, kp=1, kv=1. 

b. Giám sát nước thải  

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải định kỳ. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý môi trường 

chặt chẽ, Công ty sẽ đề suất chương trình giám sát nước thải tại Nhà máy như sau: 

❖ Giám sát HTXL nước thải công suất 4.850 m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1 hoạt động 

với công suất xử lý 2.425 m3/ngày.đêm) 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga thoát nước thải trước khi đấu nối với KCN. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, Tổng N, Tổng P, 

Sunfua, Amoni, dầu mỡ động thực vật, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Sikico 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B). 

❖ Giám sát HTXL nước tái sử dụng công suất 1.000 m3/ngày 

mailto:daiviet@dve.vn
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- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại bể chứa nước sau xử lý. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, Tổng N, Tổng P, 

Sunfua, Amoni, dầu mỡ động thực vật, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Amoni, Coliform: QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

sinh hoạt. 

+ Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, Tổng N, Tổng P, Sunfua, dầu 

mỡ động thực vật: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

d. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

f. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại xử lý theo 

đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 
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Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 5.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí  

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 2 

2 Quan trắc nước thải triệu đồng/năm  8 

3 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 0,8 

4 Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

5 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

Tổng cộng  Triệu đồng 12,4 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ 

4.1. Các cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy giết 

mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 374.400 con 

heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: Dự án 

đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” được thực hiện theo tình hình thực tế 

của Dự án. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài 

liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

4.2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên  quan 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết dự án sẽ xử lý môi trường đạt 

QCVN quy định về không khí, nước thải không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận. 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự 

án được phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng 

đến con người và môi trường xung quanh.  

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết trường hợp các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường mà Công ty đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các 

chất thải phát sinh của quy trình sản xuất thì Công ty sẽ thực hiện các thủ tục theo quy 

định của pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho 

phù hợp. 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường đã đề xuất trong giấy phép này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ 

dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu 

dự án có bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.  

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường đã đề xuất trong giấy phép này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ 

dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án.   

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt 

Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm; 

374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm – Giai đoạn 1: 

Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm” 
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- Văn bản pháp lý  

- Bản vẽ 

 

 



-JAFFA
GIẤY ÚY QUYỀN 

(Số 03/2022/JCV-GA)

Xm ỉẠiữu hặNV V 
JAiT’ACOMFEWd

-2019-và có hiệu lực kề từ

iệu lực kế từ

các văn bán ỈỊ-

CONG ĩ >

Sự được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 

năm 2017;
J 'ao độnê được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 nà 

"Tỉgầy*61  tháng 01 năm 2020;

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng

ngày 01 tháng 01 năm 2020;
Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt
sửa đổi điều lệ;
Căn cứ Sơ Đồ Tồ Chức Nội Bộ hiện hành và Bảng Phân Quyền Nội bộ của Công ty áp dụng đối V 

với bộ phận Hành Chính Nhân Sự,

Hôm nay, ngày .. .... tháng .. .0.4...

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Địa chỉ cư trú

năm 2022, chúng tôi gồm có:

HOÀNG PHAN TẤN

12/06/1946
Số 15, Phố Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chức vụ •: Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Căn cước công dân số : 024046002792 cấp bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính 

trật tự xã hội ngày 02/05/2021.
Là đại diện theo pháp luật của Công Ty.
(Sau đây gọi là “Bên ủy Quyền”);

Và

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Địa chỉ cư trú

: PHAN THANH LỊCH
: 24/12/1987
: Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long 

An
Chức vụ
Chứng minh nhân dân số

: Giám đốc Hành chính - Khu vực miền Nam.
: 301619952 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 20/02/2013

(Sau đây gọi là “Bên Được ủy Quyền”)



3. NỘI DƯNG ỦY QƯYỀN
g phạm VI Giay uy quyên này, Bên Được ủy Quyền sẽ được quyền thay mặt Bên ủy 

Quyên thực hiện các công việc sau đây:
(a) Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính 

hen quan đen viẹc đăng ký, sửa đổi, bổ sung các giấy phép hoạt động, giấy chúng nhận 

ua Cong Ty va cac chi nhánh, địa điêm kinh doanh, văn phòng đại diện của Công Ty, 
o gom nhưng không giơi hạn: Giây chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng 

y nh ®lay cIlu'nê nhận hoạt động chi nhánh; giấy chứng nhận đăng ký địa 
, m kinh doanh; giay chưng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gan hen VƠI đat; giày phep xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép khai thác, sử dụng Ị 
nươc dươi đat; giay chung nhận thâm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy; giấy chứng 

ạn cơ sơ đu đieu kiẹn an toàn thực phâm và các giấy phép, giấy chứng nhận khác cần 
thiêt theo quy định của pháp luật tại khu vực miền Nam (từ thành phố Đà Năng đến-hết 
các tỉnh miền Nam). fỉ

( ) am viẹc VƠI cac Cơ quan nhà nước có thâm quyên, chính quyền địa phương, tồ chức/cá 

an khac đe giai quyet cac vân đê có liên quan đến hoạt động, hình ảnh và người lao 
, ng cua Cong Ty, cac đơn VỊ/clii nhánh trực thuộc Công Ty tại khu vực miền Nam (tù’ 

thành phố Đà Nang đến hết các tỉnh miền Nam).
( ) Lam viẹc VƠI cac cơ quan nhà nước có thâm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính 

theo quy đinh cua phap luật hên quan đên hoạt động môi trường, phòng cháy chữa cháy 
va an toan lao đọng cua Công Ty, bao gôm nhưng không giới hạn: Báo cáo đánh giá tác 

• - - ■ đỹnê 501 trưon^g; đe bảo vọ môị trường; báo cáo giám sát môi trường; báo cáo quản 
ly va chuyên giao chat thải nguy hại; báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất; kê khai 
va nọp phi bao vẹ moi trường; báo cáo an toàn vệ sinh lao động, kế hoạch phân bổ bảo 

họ lao đọng, kiem tra an toàn lao động và phòng cháy chũa cháy. Đồng thời, tiến hành 
hen hẹ, lam viẹc, tiep các đoàn thanh tra, kiểm tra, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu 

cua Cơ quan nha nươc có thâm quyên và ký các giấy tờ có liên quan cho mục đích thahh 
tra kiêm tra, thảo luận đối với các vấn đề nêu trên tại khu vực miền Nam (từ thành phố 

Đà Nang đến hết các tỉnh miền Nam).
(d) Lam viẹc VƠI cac cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương và các bên 

co hen quan đe thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết theo quy định của pháp luật, 

cung như giai quyêt các vân đê có liên quan đến việc sử dụng người lao động nước ngoài 
làm việc tại Công Ty và các dơn vị/chi nhánh trực thuộc Công Ty tại khu vực miền Nam 

(tư thanh phô Đà Năng đến hết các tỉnh miền Nam).
(e) Thực hiẹn tat ca các hành động, hành vi, giải quyết và những công việc liên quan đến 

việc thực hiện các quyền trên hoặc Bên Được ủy Quyền nhận thấy là cần thiết hoặc có 

lợi ích cho Công ty.
3.2. Thời hạn của Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2022, trư khi Giay ủy quyên này bị hủy bỏ sớm hơn bởi một trong các sự kiện sau: (i) Bên 



Uy Quyên chấm đút Giấy ủy Quyền nay bằng văn bán; (ii) Bên Được úy Quyền từ bỏ chức 

vụ của mình; hoặc (iii) Bên Được ủy Quyền bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
3.3. Bên Được Uy Quyền sẽ không được ủy quyền ỉại cho bát kỳ người nào khác.
3.4. Bên Uy Quyền cam kết rằng, trong thời hạn ủy quyền, Bên ủy Quyền sẽ chấp nhận và xác 

nhận mọi hành vi được Bên Được ủy Quyền tiến hành một cách hợp pháp trong phạm vi 
quyên hạn mà Bên Được ủy Quyền được trao tại văn bản này.

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

4.1. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi thông tin 
của Giấy ủy quyền ở trên.

4.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên ửy Quyền và Bên Được ủy Quyền sẽ do hai bên tự giải 
quyết.

4.3. Giây ủy quyền này sẽ được điều chỉnh va được giải thích theo quy định cúapháp luật Việt
Nam. 1 j

' . * , Ằ Ỵ _ ........ .................. , . * ị
4.4. Giây úy quyên này được lập thành 03 (ba) bản gôc, trong đó 01 (một) bản gôc sẽ được lưu tại 

Công ty và 02 (hai) bản gốc còn lại sẽ được giao cho Bên ủy Quyền và Bên Được Uy Quyênrq^

Bên Được ủy Quyền
CÔNG ' 
.•ìXPỈịV.Ì’ 
'•A CO? 
VlỆĩỉb 
cãi NHi 

•hìH PHÍ

Hoàng Phan Tấn
Chủ tịch Hội đồng thành viên/ 

Đại diện theo pháp luật

Phan Thanh Lịch
Giám đốc Hành chính - Khu vực

,v< 
Áh 

ì'jó



wjAPFA
POWER OF ATTORNEY 

(No. 03/2022/JCV-GA) 
Pursuant to:

The Civil Code passed by the National Assembly on 24 November 2015 and was effective from 
01 January 2017;

The Labour Code passed by the National Assembly on 20 November 2019 and was etfective from 
01 January 2020;

The Law on Enterprise passed by the National Assembly on 17 June 2020 and was effective from 
01 January 2020;
The current Charter of Japfa Comfeed Vietnam Limited Company (the “Company”) and its 

amendment;
The cun-ent Internal Organizational Structures and current General Affairs Authority Matrix, 

Today,....Q. ỈỈ&ẴẴ--....... , we include:

1. PRINCIPAL
Full name : HOANG PHAN TAN

Date of birth : 12 June 1946

Residential Address : No. 15. Hang Be Town, Hang Bac Ward, Hoan Kiem district, 

Ha Noi city.

Title : Chairman of the Members’ Council

ID No. : 024046002792 issued by The police department for 

administrative management of social order dated 2 May. 2021.

Being the legal representative of Company.

(Hereinafter referred to as “Principal”);

And,
2. AUTHORIZED PERSON

(Hereinafter referred to as “Authorized Person”)

Full name
Date of birth
Residential Address

: PHAN THANH LICH
: 24 December 1987
: Group 2, Thach Hoa Tower, Thach Hoa District, Long An 

Province.
Title
ID No

: GA Manager - South Area.
: 301619952 issued by Police of Long An province dated 

on 20 February 2013

3. SCOPE OF AUTHORIZATION
3.1. Within the scope of this Power of Attorney, the Authorized Person is hereby authorized to

perform the followings for and on behalf of the Principal:
(a) Working with competent state agencies to carry out administrative procedures related to 

the registration, modification and supplementation of operating licenses and certificates of 



(b)

(c)

the Company and branches, business location, representative office of the Company 5 
including but not limited to: Investment registration certificate; enterprise registration 
certificate; branch operation certificate; certificate of business location registration; 
Certificate of land use right and ownership of residential house and other assets onland; 

wastewater discharge permit; permit for underground water exploitation; certificate of fire 

safety design appraisal; certificates of satisfaction of food safety conditions and other 
necessary permits and certificates as prescribed by law at South (from Da Nang city to 

entire Southern provinces).
Working with competent state agencies, local authorities, other organizations/individuals 
to resolve issues related to the Company operations, image and employees, branches/units 

under the Company at South (from Da Nang city to entire Southern provinces).
Working with competent state agencies to carry out administrative procedures as prescribed 

by law related to the Company's environmental activities, fire prevention and safety, 
including but not limited to: Environmental impact assessment report; environmental 
protection schemes; environmental monitoring report; hazardous waste management and^Ii 

transfer reports; report on the situation of underground water exploitation; declare and PaÝ0^ 
environmental protection fees; report on occupational safety and health, plan on allocation?- 
of labor protection, inspection of occupational safety and fire prevention. At the sartrexhmi^K' 

contact, work, meet the inspection and inspection delegations, attend meetings at; We ’ 

request of competent state agencies and sign relevant documents for inspection purp,0S^&4T( 
examine and discuss the above issues at South (from Da Nang city to entire Southern 

provinces). .
Working with competent state agencies, local authorities..and relevant parties to jsafry out 
necessary administrative procedures in accordance with the law, as well as resolve relevant 
issues related to the emloyment of foreign workers working at the Company and its 

subsidiaries/branches at South (from Da Nang city to entire Southern provinces). 1
To do all acts, deeds, settlements and things related to the exercise of the above powers orẬ 
which the Attorney shall consider necessary or expedient for the interests of the Company^

3.2. Duration of the Power of Attorney
This Power of Attorney takes effect from 01 February 2022 to 31 December 2022, unless it 

is revoked sooner by either one of the following occurrences: (i) the Power of Attorney IS 
terminated by the Principal in writing; (ii) the Authorized Person resigns from his/her position; 
or (iii) the Authorized Person become limited legal capacity or lack of legal capacity.

3.3. The Authorized Person is not allowed to re-authorize any other third person.
3.4. The Authorized Person, undertakes, within the duration of this Power of Attorney, to accept 

and confirm all actions that shall lawfully be taken by the Authorized Person in the capacity 

within the scope of the authority hereby conferred on the Authorized Person.

(d)

(e)

4. UNDERTAKINGS OF THE PARTIES
4.1. The parties undertake to take full responsibility before the laws of Vietnam for all information 

of this Power of Attorney above.



4.2. All disputes arising between the Principal and the Authorized Person shall be settled by the two 
parties themselves.

4.3. This Power of Attorney shall be governed and construed in accordance with the laws of 

Vietnam.

4.4. This Power of Attorney is made into 03 (three) original copies, in which 01 (one) original copy 
will be tiled in the Company and 02 (two) original copies will be delivered to the Principal and 

the Authorized Person.'-M'

Authorized Person

Hoang Phan Tan
Chairman of Members’ Council/ 

Legal Representative

Phan Thanh Lich
GA. Manager - North Area



SỔ KỂ HOẠCH VÀ ĐẰƯ Tư
TÍNH VĨNH PHÚC

PHÒNG ĐẰNG ECÝ KINH QOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨÊT NAM
ĐỘC lập - Tar do - Hạiỉlh phúc

GĨẤY CHÚNG NHẢN DĂNG KỶ DOANH NGHIỆP 
CÔNG TY TRÁCH NHĨỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH

Mã gố doanh nghiệp: 2500175548
Đàng kỷ lần đầu: ngây 29 thông 06 năm 20ỮÍ

Đăng ỉ(ý thay đổi ỉần thứ; 16, ngày 06 tháng 09 nd\

Cảc doanh nghiệp đã sáp nhập vào công ỉy:

ZCONG tyX^A; 
7ỳ/ỈRÁCđ NHịMHỮU hạn\A 
^/japfacomfeed\? 
^ỡ/pVIẺTNAM- H 
\<\ C^l nhanh /*  
^JAbINH PHỪÓC 3y4ố^

_ .... ;..C0KGTTTNHHdAPF2-C0UFEEDLONGAN; MSDN:-1 IQOỗỒtS^v^^

' ■:. . Các doanh nghiệp đã sáp. nhập vấò công ty:
CÔNG '^TRÀCHNịỉỉỆMỊỈỜỰỊĨẠNdVýỊTEKFOODS VIETNAM; ỳỉSDNĩ 3701737485 ý 

.'■.•■• ■ -■; /. Cấc Ọọ.anỊỉ'nghiệpđãsápnhậpỳàp.cộngty<:. .•• •: < -■■ ■
■ J CÒNG TYINỈỊĨỈM^ 3400835873/

(Cấp đểịỉịọi dung 'ẩỐỉng ky> kbih ấoanh 'ứ'GCNĐTsẩ l9Í633Ò0QỌ44. .do ÚBND ■ 
'Ị Gy; (y 'tkyEV^hFhoqcqpngay ^iOd/TfiBT); -41 Jy*  c...." /..■•

Ị, Ẹêự eÔRgẠy^i^L-;. • A- ■/.’ ■ ỉ-

.rT^i.^g-ty Viet bẳng;tìọngViẹt CỐNG TYlRẲ^tó
ì:? ' •■ w ■ ’•

.' Tencong'ty^víềt.bằh^ếĩìg ụươé ngoài: JAPFA COMTÉED^VÌÉTNẨĩvỉiLIMITỀD • .
?0Q®PAN^-?t'? ... T%’ •■
^irêh‘dôì^4ỴMặt-iit:.-iAiPFA LTp’••_••; ■■ • 4 4-c; ổ ; ,:7 ■’’

■.': : ... .-ĩ. Ẵ’Xì ■'i-. À'
■■■' .(ỳThịTran ịĩỵrợngCữpfỉ; ĩĩiiyện Bmfi Xụyên, Tỉnh ytnh'Phu^ lịiệịNqmC'-. .:■ ■■■"':■ ',.

’ ■ ■': ' ĩc • ..’-. .. ■*

Hiriaiĩ: .pêữrẹtạĩỳ>^ãỷfiìịi7iqínạm, cọ#1: • ■■ •: •. Website:\vww.jậpfậyìeinạm,.com 
3ÍVon<ồỊẩ^l;57^909;0p0.000 đồng.’’ f " ■:..•
Bang chưỊ Mot nghinhamTri^

4, Thôngtih về chỏ WI1W/-1’■.;'■>•■? -.•’ •.■ :■b’ j,:. . •;

Têiĩtố cìnk: ? C0NGT¥ JAPFA.VJFTNAM INVESTMENTS PTE LTD

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành íập số: 20ỉ206845K
Ngày cấp: 20/03/2012 Nơícếp: Cơ quan quản ỉỷ.đòanh nghiệp và Kế toán của .

Singapore
Địa chỉ ÙỊỈ sở chính: 319B, Orchard Road #18-08, Ngeẹ ann City Tower iĩ, Singapore
5. NgU’M ổại diện theo pháp luật ciìa công ty

4

Ị



* Họ vồ tôn: HOÀNG PHAN TẤN Giới tính: Nam
Chức danh: Chiì tịch hội đồng thành viên
Sinh ngày: 12/06/1946 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tò' chứng thực cá nhân: Chứng mình Jihan dân
Số giấy chửng thực cá nhân: 01 ỉ395022
Ngày cấp: 03/10/2011 Nơi cấp: Công an Hà Nội
Nơi đăngký hộ khẳu thường trú: số ỉ5, Phố Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận 
Hoàn Kiểm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Chữ ớ hiện tại: sổ 121/192, Phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai. Thành phố Hà Nội, Việt Nam .



CỌNG HÒA XÃ Hộo CHỦ NGHỈlU VI!£T NAM
BỘC lập - w do - Hạnh phức

so KẾ U0ẠCỈ1 VÀ DẦU TU' 
TỈNH BÌNH PHƯỞC 

PHÒNG DĂNG Ó KINH DOANH

GỈÁY CHÚNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
CHỈ NHÁNH

Ms số chỉ nhành: 2500175548-066 ^—

Đăng kỷ ỉ ân đau, ngày 24 thảng 12

Đăng ký thay đẳi lần thứ: ỉ, ngày 15 tháng
5 VIETNAM- ]*)]  

v*  \ CHI NHÁNH /*//
1. Tên chi nhánh: ?^QJ/(cệ/
CONG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAFFA COMFEEHWiWiM. - CHI
NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3
Tên chi nhánh vỉết bằng tiếng nước ngoài: JAPFA COMFEED VIETNAM LIMITED 
COMPANY - BRANCH BINH PHUOC 3
Tên chi nhánh viết tắt;
2. Địa chi:
Lo B7-Ỉ, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh Hung Sikicơ, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn
Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại: (0211) 3866170 ■ Fax: (0211) 3866 182
Email: ìnfo@Ị apfavtetnam.com Website: WWW.japfavietnarn.com ')
3. Thông tin về ngiròi đúng ổầií $
Họ và tên: NGUYỀN CÔNG PHƯƠNG Giới tính: Nam Ạ
Sinh ngày: 30/08/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 1
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng mình nhân dan (f
Số giấy tò’ pháp lý của cá nhân: 250261061
Ngày cấp: ỉ3/08/2007 Nơi cấp: Công an Lâm Dồng
Địa chỉ thường trú.: Khu phổ ĩ, Phường B'Lao, Thảnh phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đong,
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Chung cư Lê Thành, Lô A3,f Căn 4.13 Đường An Dương Vương, 
Phường Án Lạc, Quận Bình Tấn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
4o Hoạt động tìeo ủy quyền của doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HƯU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT
NAM
Mã số doanh nghiệp: 2500175548
Địa chỉ trụ sỏ' chính: Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyến, Tỉnh Vĩnh Phúc,
Việt Nam
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so KẼ HOẠCH VÀ ĐÀU TU'
TÍNH BÌNH PHƯỚC

PHÒNG DĂNG KÝ KÍNH DOANH

CỘNG HÒA XÃ Hội CHỦ NGHỈA VIỆT NaM 
DỘC lập - Tự do - Hạnh phức

GIÁY CHÚNG NHẬN DĂNG KÝ ĐỊA DIÊM KINH DOANH

Mã số địa điểm kinh doanh: 00001

Đăng kỷ lần đầu. ngày 04 tháng 01 nănì/7w2yàup ụẠ-x\ 
Đãng kỷ thay đồi lần thứ: 1, ngày 09 tháng ÌẾlỊnãỉTụ2G^ịẺĩAg-p, 

" ■ • i VIETNAM- jxj
VA CHI.NhứNH /*ý

1. Tên địa điểm kinh doanh: NHÀ MÁY GIẾT MỒ VÀ
Tên địa điểm kinh doanh viết bàng tiếng nước ngoài:
Tên địa điêm kinh doanh viết tat:
2. Địa chí:
Lô B6 — /, B6 — 2, Bồ — 3, Bó — 4, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, Xã Đông Nơ. 
Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại: (02 ỉ ỉ) 3866 170 Fax: (0211) 3866 ỉ82
Email: info@japfavi.etnam.com Website: yvxvw.japfavietnam.com
3. Thông tin về nguôi đứng đầu
Họ và tên: PETER TERINATE Giới tính: Nam
Sinh ngày: Ỉ2/Ỉ2/Ỉ973 Dân tộc: Quốc tịch:Indonesia
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiêu nước ngoài
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: C3522484
Ngày cấp: 18/02/2020 Nơi cấp: KJRJ Thành pho Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Địa chi thường trú: Perumahan Pondok Jati, Blok Bi-18, Sidoarjo, Jaxva Timur, 
Indonesia
Địa chỉ liên lạc: AJ2A.03 Can hộ Happy Valley, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 
phố Ho Chi Minh, Việt Nam
4. Thông tin về doanh nghiệp/chi nhánh chủ quản:

Tên doanh nghiệp/chi nhánh: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮƯ HẠN JAPFA
COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3
Mà số doanh nghiệp/chi nhánh: 2500175548-066
Địa chỉ trụ sơ chính/chi nhánh: Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh Hưng 
Sìkico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam/
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BAN QUAN LÝ KHU KỈNH TÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỈẸT NAM 
Tỉnh bình phư ớc độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ề

I
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GIẤY CHÚNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TU’

Mã số dự án: 2145169947
Chứng nhận lần đầu: Ngày ỉ ỉ tháng 12 

Chứng nhộn thay đoi ỉần thứ nhất: Ngày 10 tỉĩậ
VIẺĨNAM-

Căn cứ Luật Đầu tư so 61/2020/QH14 ngày ỉ 7 thảng 6
Căn cứ Luật. Thuế xuất khấu, Thuế nhập kháu sổ 107/20 

04 năm 2016;
Can cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính' 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật Thuế xuất khau, Thuế 
nhập khâu;

Căn cứ Nghị định sổ 3 1/202l/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thì hành một so điều của Luật Đầu tư;

Can cứ Thông tư sổ 03/202ỉ/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Ị

Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xủc tiến đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 11 thảng 12 năm 2009 của Thủ tướng 

Chỉnh phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngấy 13 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bỉnh Phước ban hành quy định về chính sách khuyến khích, ưu 
đãi và hô trợ đâu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Cấn cứ Quyết định sổ 09/2019/QĐ-UBND ngày 18 thảng 01 năm 2019 của ủy 
ban nhản dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản ỉỷ Khu kinh tế tỉnh Bĩnh Phii'ớc;

Căn cứ Giấy chúng nhận dăng kỷ hoạt động chi nhánh số 2500175548-066 do 
Phòng Đăng kỷ kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bĩnh Phước cấp lân đâu 
ngày 24 thảng 12 năm 2020 và thay đổi ỉần thứ nhất ngày 15 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Giấy chúng nhận đăng ký đầu tư so 2145169947 do Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh Bĩnh Phước cấp lân đẩu ngày 11 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đáng ký đầu tư và hô sơ 
kèm theo do Công ty TNPỈH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 
nộp ngày 10 thảng 06 năm 2021,

BAN QUẢN LÝ KHƯ KINH TỂ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chứng nhận:
Dự án đầu tư Dự ÁN NHÀ MÁY GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN TTIỊT; mã số dự 

án 2145169947 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 11 
tháng 12 năm 2020; được đãng ký điều chỉnh lần thứ nhất: Điều chỉnh tiến độ thực 
hiện dự án.

$ầỳ (ló tháng
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hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư CHINHAI
VIỆT NAF
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H Nhà đấu tin
- CONG TY TNHH JAPFzT COMFEED VIỆT NAM; Giấy chứng nhận đăng ị í 

ị kỷ doanh nghiệp số 2500175548 cấp ngáy 29/06/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ị 
j tỉnh Vĩnh Phúc; trụ sở đăng ký tại thị trấn Huong Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh ; I 
! Vĩnh Phúc.

Đại diện bởi: Ông HOÀNG PHAN TẮN; sinh ngày 12/06/1946; quốc tịch Việt I 
|j Nam; chứng minh nhân dân số 011395022 cấp ngày 03/10/2011 tại Công an Thành Ị 
U phố Hà Nội; địa chỉ thường trú tại số 15, phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Ị 
11 Hoàn Kiếm, Thành phô Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại số 121/192, phố Lê Trọng Tấn, ị 
IỊ phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phô Hà Nội, Việt Nam; chức vụ: Chủ 1 
ị tịch Hội đông thảnh viên; sổ điện thoại: 02113 866 170; email: I 
I secretary@japfavietnam.com.

Tổ chức kinh tế thục hiện dự án đầu tư: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt I 
j Nam - Chi nhánh Bình Phước 3, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số ì 
< 2500175548-066 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình I 
I Phước cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2020 và thay đổi lần thứ nhất ngày 15 I 
I! tháng 3 nam 2021.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư:

Ị 1. Tên dự án đầu tư: Dự ÁN NHÀ MÁY GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN THỊT. ■

2. Mục tiêu dự án: Hoạt động giết mổ gia súc, gỉa cầm; Chế biến, bảo quản ị 
P thịt và các sản phẩm từ thịt.

3. Quy mồ dự án: Giêt mô đạt công suât 37.440.000 con gà/năm và 374.400
I con heo/năm, và ché biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm. Cụ thế chia ; 
y làm 03 giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 1: Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm;
+ Giai đoạn 2: Mở rộng triển khai thực hiện dự án vói công suất giết mổ 

ị 18.720.000 con gà/năm và 374.400 con heo/năm;
+ Giai đoạn 3: Mở rộng triển khai thực hiện dự án với công suất chế biên thịt 

2.000 tấn sản phẩnVnăm.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4 Khu Công Nghiệp 

Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
5. Diện tích mặt đất dự kiến: 148.209 m2.
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 402.500.000.000 VNĐ (Bốn trăm lẻ hai tỷ, năm 

trăm triệu đồng), tương đương 17.500.000 USD (Mười bảy triệu, năm trăm ngàn đô 
la Mỹ).

Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 110.400.000.000 VNĐ (Một trăm 
mười tỷ, bốn trăm triệu đồng), tương đương 4.800.000 USD (Bốn triệu, tám trăm 
ngàn đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ 27% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau:

 (2/4/2145169947), 
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- CONG TY TNHH JAPFA COMFEED VI.ỆT NAM: 110.400.000.000 VNĐ 
(Một trăm mười tỷ, bốn trăm triệu đồng), tương đương 4.800.000 USD (Bốn triệu, 
tám tràm ngàn đô la Mỹ), bằng tiền mặt, chiếm 100% vốn góp.

Tiến độ góp vốn: Thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án, và tiến độ góp vốn 
cho giaỉ đoạn cuồi cùng không trễ hơn Quý IV/2025.

7. Thò’i hạn hoạt động của dự án đến ngày 30/05/2066.
8. Tiền độ thực hiện dự án đầu tư:
* Giai đoạn ỉ: Dự án đạt công suất giết mổ 18.720.000 con gà/năm.
- Quý 111/2021: Hoàn thành các thủ tục pháp lý.
“ Quý 11/2022: Hoàn thảnh việc xây dựng nhà xưởng; lắp đặt máy móc thiết bị 

và vận hành thử.
- Quý IIJ./2022: Đưa giai đoạn 1 vào hoạt động.
* Giai đoạn 2: Mở rộng triển khai thực hiện dự án với công suất giết mố

1 8.720.000 con gà/năm và 374.400 con heo/năm. 'y
- Quý 1/2023: Hoàn thành các thủ tục pháp lý.
- Quý 1/2024: Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng; lắp đặt máy móc thiết bị 

và vận hành thử.
- Quý 11/2024: Đưa giai đoạn 2 vào hoạt động. íề
* Giai đoạn 3: Mở rộng triển khai thực hiện dự án với công suất chế biến 2.000 

tấn sản phẩm/năm
- Quý IĨI/2024: Hoàn thành các thủ tục pháp lý.
- Quý ĨII/2025: Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng; lắp đặt máy móc thiết bị 

và vận hành thử.
- Quý IV/2025: Đưa giai đoạn 3 vào hoạt động.

Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trọ’ đầu tư

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các hình thức hỗ trợ đầu tư:
Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các hình thức hỗ trợ đầu tư 

theo quy định tạì Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành quy định về chính sách khuyến khích, 
ưu đãi và hô trợ đâu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập 

khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật thuê xuât khâu, thuê nhập khâu và các quy định hiện hành.

Điều 3: Các quy định đối vói nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 phải 

làm thủ tục đăng ký câp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quôc gia vê đâu(3/4/2145169947) V
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tư và mơ tài khoan vổn đâu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các quy định khác đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án: Công ty TNHH ; 

II Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 phải thực hiện đúng các quy 
I định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, môi trường, xây dựng, lao động...

Điều 4: Giấy chúng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay 
i thê Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2145169947 do Ban Quản lý Khu kỉnh tế 
|ị tĩnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Điều 5: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 03 (ba) bản gốc; 
I nhà đâu tư được cấp 01 bản, 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 
I bản lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước Phước và được đăng tải lên

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.,^

Nơi nhộn:
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

.^TRƯỞNG BAN -
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GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỆN Sử DỤNG ĐẮĨ

QUYÊN Sỏ' Hữu NHÀ Ờ VÀ TÀI SẢN KHÁC GẦN ‘1ĐẤT

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gán liền vái đất

Công ty TNHH Japfa Coinfeed Việt Nam- Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 2500175548 do Phòng Đăng ký kinh doanh - sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đổi lần thứ 16 ngày 06/9/2019.- Địa chỉ trụ sở chứih: thị trấn Hương Canh, huyên Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

DB917462



n. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn Hến vớỉ đái

ỉ. Thửa dât:a) Thửa đất số: 39 , tờ bản đổ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico)b) Địa chỉ thửa đất: xã Đổng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước,c) Diên tích: 36.867,2 ỉn2,(Bằng chữ: ba mươi sấu nghìn tám trăm sấu mươi bảy phẩy hai mét vuông),d) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng,đ) Mục đích sử dụng đất: đất khu công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066,g) Nguổn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiển mộí lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.2. Nhà ở: -Ị-
3. Công trình xảy dựng khác: ~ỉ~

4. Rừng sẩn xuất là rừng trồng: -/“
5. Cây lâu năm:
6. Ghi chú: -/-

Bình Phước, ngày J3.. tháng năm 2021
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

...ẹíâĩế^ÁM ĐÔC
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IĨL Sơ đổ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gán lỉền với đất

Tỷ lệ 1:5.000

ĨV. Những thay đổi sau khỉ cấp giây

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý
có thẩm quyến



Nhttng thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
: ■ ■- ■ ■’ • • ' • • •• ■ . <• • ; .

■

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý Xác nhận của cơ quan 
có thẩm quyền

ị

1

Ị
I

1

ỉ

Ị

1

Người được cấp Giây chứng nhận không được sưa chữa, tây xóa hoặc bố 
sung bát kỳ nội dung nào trong Giày chửng nhận; khi bị mát hoặc hư 
hòng Giấy chủng nhận phái khai báo ngay với cơ quan cảp Giây.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất

Công ty TNHH Japfa Cotnfecd Việt Nam- Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh số 2500175548 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đổi lần thứ 16 ngày 06/9/2019.- Địa chỉ trụ sở chính: thị trấn Hương Canh, huyên Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

DB917459



1L Thửa đất5 nhà ở và tài sản khác gán liền với đất
/« Thửa đất:a) Thửa đất số: 25 , tờ bản đổ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico)b) Địa chỉ thửa, đất: xã Đồng Nơ, huyện Hán Quản, tỉnh. Bình Phước,c) Diện tích: 36.488,1 m2,(Bằng chữ: ba mươi sáu nghìn bốn trãm tám mươi tám phẩy một mét vuông),d) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng,đ) Mục đích sử dụng đất: đất khu công nghiệp,c) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền mội lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.2. Nhà ở: -/"

3. Công trình xây dựng khác: -/-

4. Rừng sản xuất ỉà rừng trổng: -/-5. Cây láu nătn:
6. Ghỉ chú: -/-

Bình Phước, ngày tháng ....<7. năm 2021
SỞ TÀI NGUYÊN VA MỚI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

GIÁM ĐỐC
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HL Sơ đổ thửa đất, nhà ở và tàỉ sản khác gán liền vỡí đất
1





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ’ do - Hạnh phúc

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tàỉ sản khác gắn liền với đất

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam- Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 2500175548 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Dầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đổi lần thứ 16 ngày 06/9/2019.- Địa chỉ trụ sở chính: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tinh Vĩnh Phúc,

DB 917460



II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gán liền vói đất
L Thửa đất:a) Thửa đất số: 27 , tờ bản đổ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico)b) Địa chỉ thửa đất: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tính Bình Phước,c) Diện tích: 37.549,1 m2,(Bằng chữ: ba mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín phẩy một mét vuông),d) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng,d) Mục đích sử dụng đất: đất khu công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiêp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.2. Nhà ở: -/-3. Công trình xứy dựng khấc: -Ị-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/“
5. Cây lâu nam: -ị-
ổ. Ghi chứ: -/-

Bình Phước, ngày tháng ..đ.. năm 2021
SỚ TÀI NGUYÊN VA MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số vào sổ cấp GCN:CT...Ẳấù4ÁỈ;I



III. Sơ đổ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tỳ lệ 1:5.000

ỈV. Nhũng thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp ỉý Xác nhân cùa cơ quan 
có thẩm quyền

___________________________________________ J





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

L Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
- Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số 2500175548 do Phòng Đãng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đổi lần thứ 16 ngày 06/9/2019.- Địa chỉ trụ sở chính: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh vinh Phúc.

DB 917461



II. Thửa đâì, nhà ở và tài sản khác gắn liến vớế đốt
I. Thửa đất:a) Thừa đất số: 32 , tờ bản đồ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikíco)b) Địa chỉ thửa đất: xã Đổng Nơ, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước,c) Diện tích: 37.304,6 m2,(Bằng chữ: ba mươi bảy nghìn ba trám lẻ bốn phẩy sáu mét vuồng),d) Hình thức sử dụng: sử dụng riêng,đ) Mục đích sử dụng đất: đất khu công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đêh ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.2. Nhà ớ: -ỉ~

3. Công trình xây đựng khấc:

4. Rừng sản xuất ỉà rừng trồng: -/-5. Cây láu năm: -/-
6. Ghi chứ: -Ị-

Bình Phước, ngày tháng năm 2021
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 

GIÁM ĐỐC

Số vào sổ cấp GCN:CT„.iđá.fỉổ..



m. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gán liền vớỉ đất
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tịj' do - Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG CHÕ THUE LẠI ĐẤT

TẠI KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG-SIK1CO
(Số: JAPFA - SH02.2020/MOU.LSA)

Căn cứ:
Bộ Luật Dân sự số: 9 ỉ /201 5/QH13 ngày 24/11/2015;
Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bán hướng dần thi hành;
Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bàn hướng dần thi hành;
Nghị Định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phu quy định về quản lý Khư
Công Nghiệp và khu kinh tế; ị:

Quyet đĩnh số: 549/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc * //: 

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lệ 1/2000 Khu Công Nghiệp Minh Hưng r
- Sikico, xã Đông Nơ, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước; \
Quyết định số: 3063/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc
phe duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dụng tỷ lệ 1/2000 Khu Công Nghiệp Minh 
Hung - Sikico mỏ’ rộng, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;
Quyết định số: 1970/QĐ-UBND ngày 18/07/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 
thành lập Khư Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico tại Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh 
Bình Phước;
Quyết định số: 3324/ỌD-UBND ngày 22/12/2017 của L'BND tinh Bình Phước về việc 
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công Nghiệp Minh 
Hưng - Sikico và Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico mở rộng, xã Đồng Nơ, huyện 
Hớn Quân, tỉnh Bình Phước;
Giấy chứng nhận đàng ký đầu tư có mà số dự án: 1781864278, do Ban Quàn Lý Khu 
Kinh Te Bình Phước chửng nhận lần đầu cho Công ty cổ phần Công nghiệp Minh Hưng
- Sikico ngày 30/05/2016 và chứng nhận thay dồi lần 1 ngày 12/12/2019;
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3801100876 của Công ty cổ Phần Công 
Nghiệp Minh Hưng - Sikico do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bình Phước cấp lần đầu ngày 01/06/2015 và qua các lần thay đổi; /p'
Quyết đính số 587/QĐ-BTNMT ngày 13/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tải nguyên và Môi 
tnrờng về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư mở rộng cơ V
sở hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng “ Sikico từ 495,8ha lên 655ha” cùa Công Ty 
Cồ Phần Công Nghiệp Minh Hung - Sikico;
Biên Bản Ghi Nhớ so JAPFA-SH.02-2020 ngày 08/12/2020 giừa Công Ty cổ Phần Công 
Nghiệp Minh Hưng - Sikico và Công Ty TNHH Japfa Conifeed Việt Nam (sau đây 
gọi là “Biên Bản Ghi Nhá”)
Trên cơ sở nhu cầu và thỏa thuận giữa Hai Bên,



Hôm nay, ngày 14/12/2020, tại văn phòng Công Ty Cô Phần Công Nghiệp Minh Hưng-Sikico, 
chúng tôi gồm có:

BÊN' A (BẼN CHO THUÈ DÁT): CHỦ DÀU TU’
CÔNG TY CÔ PHÀN CÔNG NGHIỆP MINH HUNG - SIKJCO

Địa chỉ trụ sở : Tổ 2, Khu phố Xa Cam. phường Hưng Chiến, thị xà Bình Long 
tinh Bình Phước, Việt Nam

Mã số thuế : 3801100876
Điện thoại
Tài khoản số

: 0283.8999495
: 100.0242367.00001 mở tại Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Nam Á,

chi nhánh Trung tàm
- Đại diện : Ông HUỲNH THÀNH CHUNG Chức vụ: Chừ tịch HĐQT 
Sau đây gọi tắt lả “Bên A”. hoặc “Bên Cho Thuê. Đất’' hoặc “Chủ Đầu Tư”

BÊN B; (BÊN THUÊ LẠI ĐÁT):

CÔNG TY TNHH JAFFA COMFEED VIỆT NAM
- Địa chỉ : Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vinh Phúc
- Mã số thuế : 2500175548

ỉ ỉ
Al

<£•

VỶ

- Điện thoại : 02113 866 170
Tài khoản sổ : 11 1000013505 mở tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam, 

chi nhánh Long An
- Dại diện : ông ARIF WIDJAJA Chức vụ: Tổng Giám Dổc

Sau đây gọi tắt là “Bên B”, hoặc “Bên Thuê Lại Đất” hoặc “Nhà Đầu Tư” hoặc “Ben Thue”

í

Xét rằng:
- Bên A là Chừ Đầu Tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Minh Hưng - Sikico, tại xà Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tinh Bình Phước (sau đây gọi 
tắt là “Dự Ấn”), được Nhà nước cho thuê đất (trà tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời 
gian thuê) để đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng và phát triển Khu Cóng Nghiệp;

- Bên B đang thực hiện thù tục đăng ký dự án đầu tư và thành lập Chi Nhánh Mới theo 
pháp luật Việt Nam tại tình Bình Phước, mong muốn thuê lại đất của Chủ Đầu Tư đê 
xây dựng nhà xưởng, to chức sản xuất kinh doanh tại Khu Công nghiệp.

- Bên B sau khi được Bên A cung cấp, dã dọc, hiểu rõ toàn bộ hồ sơ pháp lý Khu Công 
Nghiệp Minh Hung - Sikico (bao gồm cả hồ sơ quy hoạch chức năng chi tiết từng phân 
khu và báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN), mong muốn được thuê lại đât đê 
xây dụng nhà xưởng và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu Công Nghiệp.

Các Bên tự nguyện ký kết bản Hợp Đồng này với các điều khoản như sau:
d/

'Á
2



PHẦN I: GIÃI THÍCH TÙ’ NGŨ'
Trừ khi ngữ cảnh quy định khác đi thì các lừ viết hoa Irong Hợp Đồng này và các từ. cụm từ 
dưới dây được hiểu như sau:
Ị. "Khu Công Nghiệp” hay “KCN” hoặc "Khu Công Nghiệp Minh Hưng- Sikíco” là 

Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1970/QD-UBND của UBND tỉnh 
Binh Phước ngày 18/07/2016 về việc thành lập khu công nghiệp Minh Hưng- Sikico tại 
xà Đóng Nơ, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước, thuộc Dự An do Công Ty Cô Phân 
Công Nghiệp Minh ỉ lưng - Sikico làm Chủ Đầu Tư.

2. "Khu Đất” là bao gồm các Lô Đất dược nêu lại Họp Đồng này, có lổng diện lích 148.209
ni2 (A7Ộ/ tràm hổti mươi lâm Ìighìỉỉ, hai ỉrấm ìẻ chín mét vuông) trong Khu Công Nghiệp 
(dính kèm Phụ Lục 2: Sơ đồ xác định vị trí Khu Đất, theo Bàn đồ dịa chính do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước ban hành ngày 15/10/2019). íặ

3. "Lô Đất” là phần diên lích mồi thửa đất thuộc Khu Đất trong Khu Công Nghiệp, được' /7
xác định theo Diều 1, đáp ứng quy định về diện tích tối thiêu cùa mồi Lô Dát và theo quy <
hoạch tổng thể của Khu Công Nghiệp đã được CO’ quan nhà nước phê duyệt.

4. "Họp Đồng” hoặc “Họp  Đồng Cho Thuê Lại Đất” lả Hợp Đồng chính thức được ký ’’ 
kêt giừa Bên A và Bên B và toàn bộ các Phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đôi, bô sung

*

bàng văn bàn do Các Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Họp Đồng này.
5. “Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư”: lả giấy chứng nhận do Ban Quản Lý Khư Kinh 

Te tỉnh Bình Phước cấp cho Bên B đê thực hiện dự án đầu tư trong Khu Công Nghiệp 
Minh Hưng - Sikico.

6. “Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Dộng Chi Nhánh”: là giấy chúng nhận do co- quan 
nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Bình Phước cấp cho Bên B đê tiến hành hoạt động kinh 
doanh và triển khai thực hiện dự án đầu lư theo Giấy Chúng Nhận Dăng Ký Đâu Lư tại 
Khu Công Nghiệp Minh Hung - Sikico.

7. “Chi Nhánh Mói” là chi nhánh của Bên B được thành lập lại Việt Nam theo Giấy Chứng 
Nhận Đãng Ký Hoạt Động Chi Nhánh được CO’ quan nhà nước có thâm quyên của tình ■ 
Bình Phước cấp, để thực hiện dự án đầu tư trong Khu Công Nghiệp theo quy định pháp 
luật và cũng là Bên Thuê Lại Đất Ihco Họp Dồng này

8. "Bên B” hoặc ‘‘Nhà Đầu Tư” hoặc "Bên Thuê Lại Đất” hoặc "Bên Thuê” được dân 
chiếu đến trong Biên Bản Ghi Nhớ và Họp Đồng Cho Thuê Lại Đất là dẫn chiêu đên môi 
thành viên của Bên B và Chi Nhánh Mới; Bên B và các thành viên của Bên B sẽ phải 
chịu trách nhiệm lien đới cho các quyền, nghía vụ, trách nhiệm thuộc Bên B nêu tại Họp 
Đồng này.

9. “Giá Trị Quy Đổi”: là giá trị bằng tiền đồng Việt Nam sau khi quy đổi lừ một đồng Đô 
La Mỹ (USD) ra tiền đồng Việt Nam (VND). Giả Trị Quy Đổi này được xác định trên 
cơ sở giá Bán đồng Đô La Mỹ của Ngấn Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 
(Vietcombank), Tại mồi lần thanh toán Tiền Thuê Đất và các loại phí dịch vụ cho Bên 
A, Bên B có trách nhiệm căn cứ vào Giá Trị Quy Đổi tại thời điểm đó đê làm căn cứ 
thanh toán. Trong trường hợp Giá Tri Quy Đổi thay đổi, các khoản thanh toán tương ứng 
dựa trên cơ sở Giá Trị Quy Đổi sè được điều chỉnh tương úng.

4^
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1 0. "Dou Giá” hoặc “Doìì Giá Thuê Đất” là giá trị của mối mét vuông của Lô Dấl, chua 
hao gôm Thuê GTGT được quy định chi tiết tại Điều 3 của Họp Dong này.

1 1. "Tống 'Liền Thuê Dất” là Tiền Thue Dấl cua toàn bộ Khu Dất với Đơn Giá Thuê Đất dà 
bao gom thuế GTGT nhung không bao gồm các khoản phí, thuế khác nêu tại Diêu 4 cùa 
Họp Dồng.

12. "Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đat, 
quyền sở hữu nhà ó' và tài sàn khác gắn lien với đất hoặc ten gọi khác theo quy định của 
pháp luật, do cơ quan nhà nước có thầm quyền cấp cho Bên B theo Họp Đồng Cho Thuê 
Lại Đấĩ được ký kết giừa Bên A và Ben B đối với (các) Lô Đất trong KCN để Bên B thuê 
lại ừấ: thực hiện dự án đầu lư trong Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico.

1 3. "Bèn Nhận Chuyến Giao” là cách gọi chung đoi vói ben thứ ba được phép nhận chuyên 
giao vãừioậc được phép nhận chuyến nhượng quyền và nghĩa vụ cùa Bên Thuê khi thực 
hiện bât kỳ thù tục nào theo đúng quy định pháp hiật (chuyên giao quyền và nghía vụ 
theo Hợp Đồng, chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất, thực hiện 
ủy quyền, kế thừa, thừa ke .... được quy định tại Điều 7 Họp Dồng này).

14. "Ngày”: là ngày dương lịch. “Ngày Làm Việc” là có nghĩa là một ngày trong tuần (từ 
thủ hai đến thứ sáu) mà các ngân hàng đà đăng ký mờ cửa hoạt dộng kinh doanh chung 
ờ Việt Nam, không bao gồm ngày nghi, ngày lễ, Tết theo quy định của Luật lao động 
Việt Nam.

ÔN

PHÀN II: NỘI DUNG HỢP ĐÒNG 

1)1 ÈƯ 1: MÔ TẢ LÔ ĐẤT THUÊ
LL Diện tích Khu Dất/Lô Dất là 148.209m2 f/Lmg chừ: A4ỘI tràm bốn mươi lảm nghìn, hai 

trăm ìè chín mét vuông)
L1.1. Diện Tích được xác nhận trên Giấy Chứng Nhận Quyển Sử Dụng Dất.
1.1.2. Trường họp nếu có sự chênh lệch về diện tích vói bất kỳ lý do gì so với Diện 'Lích 

nèu tại Diều 1.1.1 thì Hai Bên sẽ điều chình lại Tồng Tiền Thuê Dất theo Đon Giá 
quy định tại Diều 3 Hợp Đồng này.

1.2. VỊ trí và ranh giói Lô Đất:
1.2.1. Ký hiệu Lô Đất: dãy B6 các lô 1, 2, 3, 4
1.2.2. Địa chỉ Lô Đất: Xà Dồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1.2.3. Thuộc thửa đất số: 25, 27, 32, 39

Tờ bàn đồ số 02 (Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico)
'Htco Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất quyền sở hữu nhà ờ và tài sàn gắn liên 
với đất mang tên Bên A do ƯBND tỉnh Bình Phước cấp:

- Sổ GCN: CT766318; số vào sổ cấp GCN: CT21331; cấp ngày: 31/12/2019
- Số GCN: CT766320; số vào sổ cấp GCN: CT21333; cấp ngày: 31/12/2019
- Số GCN: CT766323; số vào sổ cấp GCN: CT21336; cấp ngày: 31/12/2019
- SỐ GCN: CT766329; số vào sổ cấp GCN: CT21342; cấp ngày: 31/12/2019 

(Phụ Lục 3: đính kèm bản sao)
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1.2.4. Vị trí Lô Đất: Theo sơ đồ, vị trí đính kèm.
1.2.5. Bân vị trí lò, các mốc tọa độ cụ thể của Lô Đất thế hiện trong Biên Bán Bàn 

Giao thực địa kèm ’heo Hợp Dồng (và được xác (lịnh trên Bail đồ địa chính do Sờ 
Tài nguyên và Môi trường tinh Binh Phước ban hành ngày 15/10/2019).

1.3. Loại đất và tiêu chuẩn CO’ sỏ' hạ tầng Lô Đất:
1.3.1. Ló Đất quy định tại Hợp Dồng là đất dược Nhà nước cho Bên A thuê đất trả liền 

thuê một lần đề Bèn A dầu lư xây dựng kết cấu hạ tầng kỳ thuật Khu Công Nghiệp 
và cho các nhà dầu tư thuê lại đề xây dựng nhà xương, lố chức sản xuất kinh 
doanh theo quy định của pháp luật

1.3.2. Bên A dầu tư .xây dựng các hạng mục CO' sở hạ tầng Khu Công Nghiệp theo thiết 
kê được phê duyệt bơi cơ quan nhà nước có thâm quyền đê dưa vào sử dụng phù 
họp lien độ đầu lư của Bên B.

1.3.3. Dô tránh nhầm lẫn, Các Bên thống nhất rằng: (i) Tại thòi điểm ký kết Hợp Đồng,' 
Bên A đang thi công các hạng mục co sỏ' hạ tầng và sê hoàn thành theo lộ trình 
cam kết tại Họp Đồng; (ii) Ben A chí cam kết hoàn thành các hạng mục CO' sỏ' hạ 
tang có liên quan và đen Lô Đất thuê cùa Bên B mà không phải toàn bộ diện tích 
Khu Công Nghiệp.

1.4. Mục đích sử dựng đất thuê;
Bên B cam kết sử dụng các Lô Đất đề dầu tư xây dựng nhà xưởng và kinh doanh đúng 
với mục đích, ngành nghe sản xuất kinh doanh trong-phạm vi Giấy Chứng Nhận Dăng 
Ký Dầu Tư và/hoặc Giấy Chứng Nhận Dăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh do Cơ quan nhà 
nước có tham quyền cấp. Đổi vói các ngành nghe kình doanh có điều kiện thì Bên B phai 
đàm báo dáp ứng đầy đù các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Khư Công 
Nghiệp trước khi tiến hành kinh doanh. Việc Bên B kinh doanh các ngành nghề có điêu 
kiện nhung chua đáp ứng đầy đù các diều kiện kinh doanh này cùng được xem là SŨ' dụng 
đất thuê sai mục đích.

1.5. Tien độ sử dụng đất:
1.5.1. Bên B cam kết xây dựng công trình, nhà xương trên Lô Đất theo tiến độ thực hiện 

dự án đầu tư ghi trong Giấy Chứng Nhận Dăng Ký Dầu Tư do Co quan Nhà nước 
có thẩm quyền cắp cho Bên B. Trường hợp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đâu lư 
không quy định rò tiến độ sử dụng đất/tíến độ đầu tư hoặc không có Giấy Chứng 
Nhận Đăng Ký Đầu Tư thì tiến dộ sử dụng đất/tiến độ đầu tư của Bên B sẽ là:
a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 06 tháng, kể từ ngày ký Họ'p Đồng này.

(ị) Ký Biên Bàn Ghi Nhớ (nếu có);
(ii) Ký Họp Đồng Nguyên Tắc;
(iii) Xin cấp Giấy Chứng Nhận Đàng Ký Đầu Tư, Giấy Chứng Nhận Đăng 

Ký Hoạt Động Chi Nhánh;
(iv) Lập báo cáo kinh tế kỳ thuật (nếu có);
(v) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 

trường.
(vi) Ký kết HĐ thuê đất, nhận bàn giao Lô Đất.
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b) Giai đoạn triền khai xây dựng: 12 tháng, kể từ ngày Bên B nhận bàn giao 
Lô Đất và không quá • 8 tháng kê từ ngày Bên B ký Hợp Đồng này.
(i) Khào sát, thiết kế. lập dự toán công trinh nhà xường;
(ii) Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mỏi trường, hoặc xác nhận 

kè hoạch bao vệ mỏi trường;
(iiỉ) Thầm duyệt PCCC;
(iv) Xin giấy phép xây dựng;
(v) Lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng công trình nhả xưởng.

c) Hoàn thành xây dựng công trinh nhà xưởng và dưa vào vận hành sân xuất:
12 tháng ke lừ ngày ket thúc giai doạn triển khai xây dựng và không quá 24 
tháng kê từ ngày Bên B nhận được Giày Chứng Nhận Đăng Ký Dầu Tư 
hoặc kê từ ngày ky Hợp Đỏng Cho Thuê Lại Đất hoặc kê lừ ngày Bên B 
nhận bàn giao Lô ĐỔI theo Họp Đồng này (tùy thuộc vào điều kiện nào đến 
trước).
(i) Nghiệm thư cóng trình đưa vào sử dụng, đánh giá an toàn chịu lực, an 

toàn vận hành trong quá trình khai thốc, sử dụng;
(ii) Hoàn công công trình;
(iii) Vận hành sản xuất.
Bên B có thề chủ động thực hiện chi tiết các công việc cũa mồi giai đoạn 
theo liến độ nảy nhằm đảm bảo lien độ sử dụng đất/tiến độ đầu tư.

1.5.2. Neu Bên B thay đồi kế hoạch, quy mô, tiến độ xây dụng nhà xưởng trên Lô Đât 
thỉ phải có phe duyệt của Cơ quan Nhà nước có thấm quyền và Bên B chịu tất cả 
các chi phỉ liên quan.

1.5.3. Tại đây, Bên B hiểu và thừa nhân rằng: Bèn B có thề bị chế tài theo pháp luật Việt 
Nam nếu Bên B vi phạm pháp luật, vi phạm tiến độ thực hiện dự án đầu tư và/hoặc 
tiến độ sứ dựng đất ghi trong Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư do Cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Ben B hoặc theo quy định tại Điều 1.5 này.

1.6. Mật độ xây dựng và tầng cao:
1.6.1. Ben B cam kết xây dựng nhà xương theo các tiêu chuẩn được quy định tại các 

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico 
và các quy định pháp luật Việt Nam về xây dựng, có hiệu lực tại thời điểm phe 
duyệt hồ sơ quy hoạch, xây dựng.

1.6.2. Các Bên hiểu và thừa nhận răng, trong trường họp các vàn bản dần chiếu nói trên 
được sửa đổi, thay thế thì Bèn B phái tuân thủ các quy chuẩn xây dựng mới, ghi 
nhận trong các vàn bân pháp luật có hiệu lực tại thời điểm xây dựng.

ĐIÊU 2: THỜI HẠN THUÊ ĐẤT VÀ CHẤM DỨT THỜI HẠN THUÊ LẠI ĐẤT
2.1. Thời hạn thuê lại Lô Đất: kể từ ngày ký Hợp Đồng này đến hết Thời Hạn Sử Dụng Đất. 

Thời Hạn Sử Dụng Đất: đến hết ngày 30/05/2066 (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Thuê 
Đất”).
Thò'ỉ Hạn Thuê Đất này được tính cả thời gian mà Bên B thực tế không sử dụng đât
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hoặc lạm dừng sử dụng đất vì bất cử lý do nào và bất cử thời hạn nào. Các Ben có thể 
chain dứt trước hạn theo quy định tại Hợp Đồng nảy hoặc gia hạn Thời Hạn Thuê Đất 
nêu tại Diều này phù họp vói quy định của pháp luật tại thời diêm thực hiện.
2.1.1. Thòi Hạn Thue Dất có the được gia hạn khi đáp ứng dầy đủ các nội dung sau:

a) Thòi Hạn Sử Dụng Dat cùa Ben A theo hợp dồng thuê dấl Khu Công Nghiệp 
giữa Bên A và Nhà mrớc Việt Nam được gia hạn, và

b) Cơ quan Nhà nước có thâm quyền cúa Việt Nam chấp nhận gia hạn thời 
hạn thực hiện dự án đầu tư cùa Bèn Thuê Lại Dấl tại Việt Nam, và

c) Bôn Thuê Lại Dất có văn bàn de nghị gia hạn gũi cho Bên A ít nhât 12 
(mười hai) tháng trước khi chấm dửi Thời Hạn Thuê Dất và Các Bên đà 
thỏa thuận lại các điều khoản VC Tiền Thuê Đất, Phí Quàn Lý, thời bạn gia 
hạn, các nghía vụ tài chính khác vả cãc dice khoản cơ bàn khác khi gia hạn 
Thời Hạn Thuê Đất.

d) Bên B phải trà Tiền Thuê Đắt, các loại Phí Dịch Vụ trong KCN và các nghía 
vụ tài chính khác trong suốt Thời Hạn Thuê Dất (bao gồm thời gian được 
phép gia hạn) theo quy định lại Họp Đồng.
Hai Ben thực hiện thu tục gia hạn Thời Hạn Thuê Dất theo quy định của 
pháp luật và việc gia hạn Thời Hạn Thuê Đất có hiệu lực tại thời điêm ký 
hợp đồng gia hạn.

2.1.2. Thòi Hạn Thuê Đất có the chấm dứt trước hạn trong các trường hợp:
a) Các Bên có thỏa thuận về việc chấm dứt Thòi Hạn Thuê trước hạn (nêu có);
b) Dất bị thư hồi theo quy định của pháp luật đất dai;
c) Ben B vi phạm các cam kết thanh toán Tiền Thuê Đất theo quy định tại 

Diều 3 Họp Dồng này;
d) Dự án đầu lư cùa Bên B bị chấm dứt theo quy định của pháp luật đâu tư;
e) Trong trường họp Bất Khà Kháng theo quy định tại Họp Đồng này.

2.2. Khi kết thúc Thòi Hạn Thuê Đất và/hoặc khi chấm dứt Thòi Hạn Thuê Đất trước 
hạn (vì bất kỳ lý do nào), Bèn B có nghía vụ tháo dờ, di dời lài sân ra khỏi Lô Đât, đảm 
bào các yêu cầu về vệ sinh, môi trường và bàn giao lại đất đúng theo nguyên trạng khi 
nhận bàn giao.
Kết thúc 30 ngày kể từ ngày phải bàn giao Lô Đất mà Bên B không tự nguyện tháo dỡ, 
di dời và dọn dẹp vệ sinh Lô Đất thì Bên A cỏ quyền thuê bên thứ ba thực hiện các công 
việc này. Bên A không chịu trách nhiệm về các mầt mát, hư hỏng, giảm giá trị và các 
lủi ro khác khi tháo dờ, di dời tài sản ra khỏi Lò Đất. Bên B phải trả các chi phí đê tháo 
dỡ, di dời tài sản ra khỏi Lô Đất và các chi phí dọn dẹp vệ sinh, phục hồi nguyên trạng 
Lô Đất, bao gồm các chi phí xử lý ô nhiễm môi trường, chất thải công nghiệp cho các 
tài sản này (nếu có).



Đ1ÈƯ3: T1ÈNTHDÊĐẨT
3.1 rống Tiền Thuê Đất

3.1.1 Tiền Thue Đất = Diện Tích Khu Đất X Đơn Giá Thuê Dấl
- 148.20911? X 1.347.340VND/nr 199.687.914.060VND
(Bằng chìr.Một íràììì chin mươi chỉn !y. sém ưàm ỉảm mươi bày triệu, chín trấm 
mười bốn nghìn. không (râm sáu mươi Đồng).
Trong đó: Dơn Giá Thuê Đất là giá trị cua mồi mét vuông cùa Lò Đất, chưa bao . 
gồm Thue GTGT. ị'-° , ”7, . . , ị<'

3.1.2 Thuê Giá Trị Gia Tàng được lính băng 10% liên Julie Dât - 2
19.968.791.140VND V

3.1.3 Tồng Tiền Thuê Đất (đà bao gồm thuc GTGT) - Tien Thuê Đắĩ - Thue GTGT “ 
ĩ 19.656.705.466 VND (Hai (răm mười chín lỹ. sán (răm năm mươi sâu triện, bày 
(răm ỉỏ năm nghìn, bon trám sáu mươi sáu Đồng)

3.1.4 Tổng Tien Thuê Dất được xác định cho toàn bộ Thòi Hạn Thuê Dất (không bao 
gồm thòi gian gia hạn) và không bao gom các loại phí, ihuế khác theo quy định 
tại Diều 4 Hợp Dồng này.

3.1.5 Tổng Tiền Thuê Đất: Ben B phải thanh toán cho Bên A khi đầu lư vào Khu Công 
Nghiệp theo Hợp Đồng này sè không được Bên A hoàn lại bất cứ khoản nào trong 
bất cứ trường hợp nào.

3.2 l iến độ thanh toán Tổng Tiền Thuê Đất đuực thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm.
Nếu bất kỳ khoản liền nào đến hạn thanh toán rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngày Têt 
thì Bên B có nghía vụ thanh toán cho Bôn A vào Ngày Làm Việc trước ngày đen hạn 
cuối cùng của đọi thanh toán đó.
3.2.1 Dot Thông Báo Làm Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Đụng Đất: Bất kỳ lúc nào 

theo yêu cầu của Bên B về việc xin cap Giấy Chứng Nhận Quyền Sừ Dụng Đât 
và/hoặc trong vòng 07 (bày) ngày kể nì ngày nhận được Thông Báo của Bên A 
về việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Dấl cho Ben B, Bên 
B có trách nhiệm thanh toán đay đủ các khoản sau:
a) Sô tiên còn lại mà Bên B phải thanh toán cho du 100% Tồng Tiền Thuê Dât

cùa các Lô Đất và các khoản khác (nếu có); ■
b) Lệ phí trước bạ;
c) Các khoản phí, lệ phí khác lien quan đến việc câp Giây Chửng Nhận Quyên

Sừ Dụng Đất theo quy định pháp luật thuộc trách nhiệm của Bèn B. .
d) Tất cà các khoản phâi nộp theo Đợt này sè được Hai Bèn xác định lại trên I 

cơ sở các văn bản, chúng từ thanh toán của cơ quan nhà nước có thâm quyên
ban hành và theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này.

3.2.2 Đọt Bàn Gỉao Giấy Chúng Nhận Quyền Sử Dụng Đất: Trong vòng 07 (bảy) 
ngày kề từ ngày nhận được Thông Báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sừ 
Dụng Đất và Hồ Sơ Đề Nghị Thanh Toán của Bên A, Ben B có trách nhiệm thanh 
toán cho Bên A:
a) Các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến Tiền Thuê Đất, bao gồm nhưng 



không giới hạn bởi: số liền do diều chỉnh lăng/giâm do chênh lệch diện tích, 
thuê GTGT, các khoản liền phạt, bôi thường, lãi chậm thanh toán (nêu có).

b) Hồ Sơ De Nghị Thanh Toán gồm:
(i) Giấy dề nghị thanh toán;
(ii) Các văn bàn/ hồ sơ, minh chứng về các khoản chênh lệch phát sinh 

(neu có);
(iii) Bán photo Giấy Chúng Nhận Quyền Sừ Đụng Đất;
(iv) Dự thào hóa don GTGT do chênh lệch Diện '1 ích (nếu có).

c) Bên A chi bàn giao ban gổc Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đât của cãc 
Lô Dẩt cho Bên B sau khi Bên B thanh toán đủ số tiền phải thanh toán theo 
Đọi này đối với các Lô Đất tương ứng đó.

DIỀU 4: CÁC LOẠI PHÍ DỊCH vụ TRONG KHƯ CÔNG NGHIỆP
4.1 Phí Quàn Lý: là phí dịch vụ quàn lý và phí bào dưỡng cơ sở hạ tầng trong Khu Công 

Nghiệp, được lính kể lừ ngày Bên B nhận bàn giao (các) Lô Đấi trên thực tế, bât kè Bèn 
B đã sử dụng Lô Đất hay chưa (sau đây gọi lắt là “Phí Quản Ly”).
4.1.1 Phí Quán Lý được tính như sau:

Phí Quàn Lý hàng tháng - [Don Giá Phí Quản Lý X (nhân) Diện Tích (các) Lô 
Đất] + (cộng) thuế GTGT 10%.
Trong đỏ:
a) Đơn Giá Phí Quản Lý: được lính trên mồi mét vuông Diện Tích của Lô Đât, 

chưa bao gồm thuế GTGT, được xác định bằng 0.045 lần Giá Trị Quy Đôi. 
Giá Trị Quy Đổi tạm xác định tại thời điểm ký Hợp Dồng này là 23.230 
VND.Giá Trị Quy Dôi dược xác định vào ngày đầu liên của tháng đâu tiên 
của mỗi quý.

b) Đon Giá Phí Quàn Lý này sè áp dụng cổ định đen het ngày 31/12/202 ỉ.
Kể từ ngày 01/01/2022 trơ đi, Don Giá Phí Quản Lý sc do Bên A điều chinh 
và áp dụng theo nguyên lac sau:
(ị) Chu Kỳ Điều Chinh: 3 năm/lần (sau đây gọi là Chu Kỳ Diều Chinh), 

cụ thể là áp dụng Đon Giá Phí Quản Lý điều chỉnh vào ngày 01 tháng 
01 cùa các năm 2022, 2025, 2028, 2031 ... cho đến khi kết thúc Thòi 
Hạn Thuê Đắt.

(ii) Mức điều chỉnh: Đon Giá Phí Quản Lý sẽ điều chỉnh tăng 10° ù so vói 
Đon Giá Phí Quản Lý của Chu Kỳ Điều Chỉnh liền kề trước đó.

(iii) Phương thức: theo Thông Báo chung của Bên A áp dụng cho Khu 
Công Nghiệp hoặc theo Thông Báo riêng áp dụng cho Bên B.

4.1.2 Thòi hạn thanh toán Phí Quản Lý:
a) Phí Quản Lý được thanh toán trước, theo định kỳ hàng quý.
b) Ngày thanh toán: vào ngày làm việc, trước ngày 10 của tháng đâu tiên của 

mồi quý, theo đó Bên B sẽ thanh toán vào trước các ngày 10/1, 10/4, 10/7,
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c) Phí Quàn Lý được tính từ ngày Ngày bàn giao đất thực địa
d) Phí Quàn Lý cua kỳ đầu liên nếu không đù 03 tháng, Bên B sè gộp chung với 

Phí Quản Lý của quý kế tiếp và thanh toán trong vòng 07 ngày kê lừ ngày 
Bôn B nhạn bàn giao đất trên thực địa.

4.1.3 nồ so  đề nghị (hanh toán Phí Quản Lý:*

a) Thông báo nộp Phí Quàn Lý;
b) Dự thảo Hóa dơn GTGT (bản chính hóa đơn sè được gùi cho Bèn B trong 

vòng 07 ngày kề lừ ngày Ben A nhận đưực lien thanh toán của Ben B; ngày
ghi trôn hóa đon là ngày Ben A nhận được lien thanh toán)

4.2 p h í X ủ’ Lý N n ó c Thài:
4.2.1 Phí Xír Lý Nưóc Thải đirọc xác định như sau:

Phí Xừ Lý Nước Thài - (Đơn Giá Phí Xử Lý Nước Thài X (nhân) khối lượng 
thực tế) + (cộng) thuc GTGT 10%
Trong đó:

a) Đơn Giá Phí Xử Lý Nước Thài: chua bao gồm thuế GTGT, được xác định 
theo Thông báo lần đầu (Phụ Lục 4) lừ Bên A và theo nguyên tắc sau:
(i) Lượng nước xả thài của Bên B sè được tính dựa trên số do của đong 

hồ đo lượng nước thái ra cua Doanh nghiệp tại cuối mỗi tháng.
(ii) Việc xác định mức nước thài Loại B và quy trình kiểm soát và đánh 

giá tỷ lệ vượt chuẩn nước thải sẽ được quy định tại Phụ lục Xử lý 
Nước thãi của Khu Công Nghiệp (bao gồm tiêu chuẩn xà thái, phương 
pháp đo đạc và công nghệ đo đạc).

b) Đơn Giá Phí Xử Lý Nước Thải theo Thông báo lần đầu nói trên được áp 
dụng đến het ngày 31/12/2021.
Giá Trị Quy Dổi nếu có áp dụng đối vói Phí Xử Lý Nước Thài được xác 
định tại ngày Bên A thông báo chung cho loàn bộ bên thuê lại đất trong Khu 
Công Nghiệp.

c) Ke lừ ngày 01/01/2022 trờ di, Dơn Giá Phí Xử Lý Nước Thài sẽ do Bên A 
điều chỉnh và công bố định kỳ để áp dụng cho toàn Khu Công Nghiệp.
(i) Đơn Giá Xử Lý Nước Thải sau điều chình sè tăng/giảm theo biên

động giá thị trường đổi vó'i các hàng hóa, nguyên liệu và múc 
lương tối thiểu cấu thành giá đầu vào của dịch vụ quản lý và bào 
dường cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp.

(ii) Chu Kỳ Điều Chỉnh: 2 năm/lần, cụ thể là vào ngày 01 tháng 01 các 
năm 2022,2024,2026, 2028..... cho đến khi kết thúc Thòi Hạn Thuê
Đất.

4.2.2 Tiêu chuẩn nưóc thải khi Bên A tiếp nhận:
a) Bên A sẽ xây dựng quy trình lấy ntẫu/đo đạc để xác định chuẩn nước thải 

đầu ra của Bên B làm cơ sở để xác định Đơn Giá Phí Xử Lý Nước Thải.
b) Bên Thuê Lại Đất tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải nội bộ bằng kinh phí 

Ú

c

riêng cùa mình để xử lý sơ bộ và đảm bảo rằng chuẩn nước thải của Bên 
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'Lhuê Lại Đất đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào cùa hệ thống xử lý nước thải 
chung của Khu Công Nghiệp.

c) Áp dụng riêng cho Bên Thuê Lại Đất trong trường họp trong hoạt động kinh 
doanh cùa mình có công đoạn xi mạ trong quy trình sàn xuất, nước xả thài 
bắt buộc phải xử lý đàm bao dạt tiêu chuẩn tối thiểu Loại B (Lý tính và hóa 
lính), riêng chi liêu kim loại phải đạt Loại A theo quy định cùa pháp luật
Việt Nam trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thãi chung cua Khu Công ..... 
Nghiệp. Bên B phải chịu trách nhiệm xây dựng/lắp đặt bệ thong quan trác 
trước khi đấu nối vảo hệ thống xà thái chung của Khu Công Nghiệp. Hộ 
thống này phải bàn giao cho Ben A kiếm tra hàng ngày.

d) Để tránh nhầm lần. Các Bên thống nhất ràng: dế đảm bao tuân thù pháp luật
bão vệ môi trường và dam bào cơ chế giám sát tập trung từ phía cơ quan S.
quản lý Nhà nước về môi trường, toàn bộ lượng nước thải cùa Bên Thuê' N
Lại Đất và của tất cả các Ben thuê khác trong Khu Công Nghiệp phải được 
đấu nối tập trung và duy nhất về hệ thống xử lý nước thải của Bên A đê xừ 
lý trước khi xả thải ra tự nhiên.

c) Bôn B có trách nhiệm xác định và đăng ký định mức lượng nước thải ra môi 
trường vói Bên A và/hoặc đơn vị quán lý vận hành nhà máy xử lý nước thãi 
và được Bèn A và đơn vị này chấp thuận. Việc chấp thuận này phải được 
lập thành văn bản và là CO’ sở đê xem xét hành vi Bên B vi phạm theo Họp 
Đồng này. Định mức nước thải dược đăng ký sỗ thực hiện phù họp với quyèt 
định phe duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà cơ quan nhà nước 
có thâm quyền xét cấp cho Bên B.

4.2.3 Thòi hạn thanh toán Phí Xử Lý Nưóc Thải:
a) Phí Xử lý Nước Thải được tính theo định kỳ hàng tháng dựa trên chỉ số 

dong hồ đo lượng nước thai dược Bên A xác nhận vào ngày cuỏi cùa môi 
tháng.

b) Thòi hạn thanh toán: Bên B thanh toán Phí Xử Lý Nước Thài trong vòng 
05 ngày ke từ ngày nhận Thông Báo nộp Phí Xử Lý Nước Thải của Bên A.

c) Hồ SO’ đề nghị thanh toán Phí Xử Lý Nưóc Thải:
(i) Thông Báo nộp Phí Xử Lý Nước Thải;
(ii) Dự thảo Hóa đơn GTGT (bản chính hóa đơn sè được gửi cho Bên B 

trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A nhận được tiền thanh toán của 
Bên B; ngày ghi trên hóa đơn là ngày Bén A nhận được tiền thanh 
toán)

4.3 Các loại phí dịch vụ và chi phí khác:
Để tránh hiểu nhầm, Các Bên thống nhất rằng Tồng Tiền Thuê Đất, Phí Quản Lý, Phí Xừ
Lý Nước Thải không bao gồm các loại phí dịch vụ và các chi phí sau:
4.3.1 Chi phí về trạm biến áp, chi phí lắp đặt, kết nối điện, nước, nước thải và các hệ 

thống khác từ điểm đấu nối thuộc hệ thống chung của Khu Công Nghiệp nằm bên 
ngoàiJtàng rào Lô Đất vào đến hệ thống riêng cùa Bên Thuê Lại Đất.

V"
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4.3.2 Chi phí cho các dịch vụ lien ích trong quá trình hoạt động của Bên B. bao gồm 
chi phí sử dụng điện, nước, dịch vụ cung cấp gas, dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
truyền hình, dịch vụ bào vệ, phòng cháy chừa cháy... (trù diện chiêu sáng công 
cộng, phòng cháy chừa cháy và an ninh bào vệ chung của Khu Công Nghiệp).

4.3.3 Chi phí liên quan đến việc đăng kỷ và các thù tục hành chính lien quan đến việc 
xây dựng công trình trên (các) Lô Đắt, xin cấp tat ca các giấy phép và giây chửng 
nhận có Hên quan mà Ben B được ycu can thục hiện.

4.3.4 Các chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp mà Bên B phải trả cho Nhà nước và/ hoặc Ben C? 
thứ ba trong quá trình xây dựng nhà xưởng và sản xuất kinh doanh.

4.3.5 Lệ phí trước bạ, các khoản phí khác (heo quy định mà Bén B phải thanh toán
trong việc xin cap Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Đụng Đất cho Bên B được quy m 
định tại Họp Đồng này và phù hợp vói quy định của pháp luật.

4.3.6 Thuế và các chi phí khác phát sinh trong quá trình Bên B hoạt động kinh doanh ;-q
trên (các) Lô Đất.

- I.
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ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN’
5.1 Tài khoản tiếp nhận thanh toán và hoá don GTGT

5.1.1 Tiền Thuê Đất, Phí Quàn Lý, Phí Xử Lý Nước Thãi và các loại phí dịch vụ khác 
mà Bên B có nghía vụ thanh toán cho Bên A theo Lỉợp Đông được chuyên vào tài 
khoản của Bên A nêu tại phần đầu Họp Đông.
Trong trường họp có sự thay dôi vê tài khoản nhận thanh toán nêu tại Điêu này, 
Bên A sẽ thông báo thông tin làí khoản cho Bên B bằng văn bàn cho đợt thanh 
toán đó.

5.1.2 Bên A có nghĩa vụ xuất hóa đon GTGT và cấp cho Bên B trong vòng 07 ngày kê 
từ ngày Bên B thanh toán cho Bên A

5.2 Đồng tiền thanh toán: bất kỳ khoản tiền nào dược Bên B thanh toán cho Bên A theo 
Hựp Đồng này đều sử dụng tiền Đồng Việt Nam (VNĐ).

5.3 Các biện pháp xử ỉý khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán:
5.3.1 Neu Bên B chậm thanh toán cho Bên A bất kỳ khoản tiền nào theo thời hạn quy 

định trong Hợp Đồng thì ngoài số tiền phải thanh toán đó, Bên B phải trả them 
tiền lãi cho số tiền chậm thanh toán với mức lãi suất bằng 0,05%/ngày nhưng 
không quá 8% Tống giá trị nghĩa vụ vi phạm, tính từ thời điểm đến hạn phải thanh 
toán cho đến ngày thanh toán thực tế, nhưng thời gian chậm thanh toán của môi 
đọt đến hạn thanh toán nêu tại Điều này không được vưọt quá: (i) 30 ngày cùa 
mồi đợi thanh toán và không quá 45 ngày cộng đồn của tất cả các đợl thanh toán 
đối với Tiền Thuê Đất, (ii) 30 ngày đối với Phí Quản Lý, Phí Xừ Lý Nước Thải,

* (iii) 15 ngày đối với các khoản thanh toán khác (nếu có); theo đó số ngày xác định 
thời gian chậm thanh toán ở đây được gọi tắt là “Thòi Hạn Tính Lãi”.

5.3.2 Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bàn khác của Hai Bên, nếu hết Thòi Hạn Tính 
Lãi nói trên mà Bên B vần chưa thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ thì Bên 
B đã vi phạm Họp Đồng và tùy thuộc Bên B vi phạm khoản thanh toán nào thì



Bên A được áp dụng biện pháp xù lý lương ứng:
a) Vi phạm đồi vói Tiền Thuê Đất:

(i) Bên A dược quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này;
(ĩi ) Bên B chấp nhận mấi loàn bộ sổ lien dà thanh loán cho Bên A, kể cà 

cho thời gian thuê lại đấl mà Bên B thực (ế chưa sư dụng trừ trường 
họp Cơ Quan Nhả Nước Có Thấm Quyền không cấp hoặc tù' chối 
không cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư cho Ben B mà không do lỗi cùa 
Bên B. Ngoài ra Ben B còn phải thanh toán chi phí hành chính phát ■., 
sinh liên quan khi vi phạm nghía vụ thanh toán vói Bên A theo quy '
định tại Điều này (chi phí di dời tài sản, trang thiết bị, dọn dẹp mặt í
bằng Lô Đất,£

(iii) Ben A được toàn quyên quyêt định đôi vói Lô Đát này (sử dụng, cho Ị 
thuê lại, the chấp,....) mà không phải bồi hoàn bất cứ khoản nào cho ' <'(.
Bên B kể từ thời diêm Bên A ban hành thông báo đơn phương chấm 
dửl Hợp Đồng với Ben B.

b) Vi phạm đối vói Phí Quản Lý: Bên A dược quyền lạm ngưng/đề nghị lạm 
ngưng mọi dịch vụ do Khu Công Nghiệp cung cấp, kể cả các dịch vụ không 
phải do Bên A trực tiếp cung cầp và/hoặc Bên A từ chối cho phép lưu thông 
các phương tiện vận tai, vật tư của Bén B cho đến khi Bên B hoàn thành 
việc thanh toán Phí Quản Lý và thanh toán các khoản liền lãi lương ứng, 
mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Bên B khi thực hiện các 
hành dộng này, và Bên B không có quyền khiếu nại các biện pháp này cho 
đến khi Bôn B thanh toán đù Phí Quản Lý, tiền phạt chậm thanh toán và các 
chi phí phát sinh khác có liên quan (nếu có). Trong thòi hạn tối da 48 giờ 
kề từ thòi điểm Ben B thanh toán đù Phí Quản Lý, tiền phạt chậm thanh 
toán và các chi phí phát sinh khác có liên quan (nếu có), Bên A sẽ khôi 
phục/đề nghị khôi phục các dịch vụ do Khu Công Nghiệp cung cấp cho Bên ' 
13.
Trong trường hợp Bên B không thanh toán đủ hoặc chậm thanh toán Phí 
Quản Lý lừ 6 thảng trớ lên, Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp 
Đồng này mà không phải bồi thường bất kỳ khoản nào cho Bên B, khi đó 
việc xử lý vi phạm này được thực hiện như quy định tại điểm a Điêu 5.3.2 
nêu trên.

c) Vi phạm đối vói Phí Xử Lý Nu’ó’c Thải: Bên A được quyền ngăt kêt nôi, 
không tiếp nhận nước thải từ Bên B mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt 
hại nào cho Bên B khi thực hiện các hành động này, và Bên B không có 
quyền khiếu nại các biện pháp này cho đến khi Bên B thanh toán đủ các Phí 
Xử Lý Nước Thải, tiền phạt chậm thanh toán và các chi phí phát sinh khác 
có liên quan (nếu có). Trong thời hạn tối đa 48 giở kể từ thời điểm Bên B 
thanh toán đủ Phí Xừ Lý Nước Thài, tiền phạt chậm thanh toán và các chi 
phí phát sinh khác có liên quan (nếu có), Bên A sẽ khôi phục việc kết nôi

13

{



và tiêp nhận nước thài lừ Bên B. Trong trường hợp Bèn B không thanh toán 
đủ hoặc chậm thanh toán Phi Xứ Lý Nước Thải từ 6 tháng trô lèn, Bèn A 
được quyển đơn phương chấm (lứt Hợp Đồng này mà không phải bồi 
thường bất kỳ khoán nào cho Bên B, khi đó việc xù lý vi phạm này được 
thực hiện như' quy định tại điểm a Điều 5.3,2 ncu trôn. Để bào vệ môi trường 
trong Khư Công nghiệp khi Bên A ngắt kết nổi, không tiếp nhện nước thai 
từ Ben B, Bên B thừa nhận rang Bên A có quyền đề nghị cơ quan có thầm 
quyền tạm đình chí hoạt động sán xuất, kinh doanh cùa Bên B nếu Bẽn B 
có khà năng gây ô nhiềni môi trường khi không được kết nối nước thài vào 
hệ thong xứ lý nước thải cùa Bên A. Q

5.3.3 Nguyên lắc áp dụng các biện pháp xử lý tại Điều 5.3 như sau: Bén A được quyền
áp dụng một hoặc dồng thói nhiều biện pháp xử lý được quy định cụ the tại Hợp ,,!
Đông này, nếu việc áp dụng cùng lúc các biện pháp đó sỗ giải trừ che tài nêu lại /:
Điều 5.3 này thì ưư tiên áp dụng chế tài/biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn. Việc ị ỳ

xác định chế tài/biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn sẽ do Bên A lự quyết định và 
lựa chọn.

DIỀU 6: THỦ TỤC GIAO NHẬN LÔ ĐÁT
6.1 Giao nhận thục địa Lô Đất

6.1.1 Việc giao nhận thực địa Lô Đất phải lập thành văn bản có chừ ký xác nhận của 
đại diện Các Bên.

6.1.2 Bên A có nghĩa vụ cắm móc định ranh. Bên B có trách nhiệm bảo vệ Lô Đất và 
có quyền liến hành khoan thăm dò địa chát, lập hồ sơ xây dựng, tạp kết vật tư, 
thiết bị để khởi công xây dựng sau thời diêm giao nhận thực địa Lô Đất.

6.1.3 Sự kiện giao nhận thực địa Lô Đất lả để Bên B tiếp nhận, bào quàn đất, khời công 
xây dựng mà không làm phát sinh loàn bộ các quyền của Bên B với lư cách chủ 
thê sứ dựng đất thuê.

6.1.4 Việc giao nhận Lô Đất do Bèn 13 chuyển nhượng nhà xưởng gắn liền với quyền 
sừ dụng đất thuê sè thực hiện theo quy định tại Điều 7 Họp Đồng này.

6.1.5 Trừ trường họp có thỏa thuận khác, Bên A chỉ bàn giao Lô Đất trên thực địa cho 
Bên B vào trước hoặc cùng thời điềm làm thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận 
Quyền Sử Dụng Đất và gừi thông báo bàn giao (các) Lô Đất cho Bên B trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B đà thanh toán đầy đủ cho Bên A các khoản đen 
hạn thanh toán tại Đợt được nhận bàn giao (các) Lồ Đất đó. Trong bất kỳ trường 
hợp nào nếu Bên B có nhu cầu nhận bàn giao Lô Đất trước thời hạn so với tiến 
độ và điều kiện được nhận bàn giao Lô Đất được quy định tại Điều 3.2 thì Bên B 
phải thanh toán cho Bên A đủ 70% Tổng Tiền Thuê Đất (các) Lô Đất.

6.1.6 Việc Bên B trì hoãn việc nhận Lô Đất trên thực địa sẽ không làm Bên B được 
miễn nghĩa vụ trà Phí Quản Lý nêu tại Họp Đồng nảy, nếu việc thông báo của 
Bên Ạ đã gừi đến Bên B tuân thủ đúng các quy định tại Họp Đồng này.



6.2

6.3

Cấp Giấy Chúng Nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Bên B
6.2.1 Bên A có trách nhiệm nộp hồ sơ đê được cấp Gia} Chứng Nhận Quyên Sử Dụng 

Dất cho Bên 13 không quá 90 ngày kể lù' ngày Bòn B hoàn thành nghía vụ thanh 
toán nêu tại Dợt Thông Báo l àm Giấy Chứng Nhận Quyền Sừ Dụng Đất của Tiến 
Độ Thanh Toán Tiền Thuê Đất quy định tại Diều 3.2 và Bên B đã nộp đầy đủ hồ 
sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sù' Dụng Dắt theo Thông Báo cua Bên A.

6.2.2 nồ SO' xin cấp Giầy Chứng Nhận Quyền Sừ Dụng Dất cho Ben B gốm:
a) Dơn (theo mầu của co quan nhà nước có tham quyền);
b) Hợp Dồng Cho Thuê Lại Dất;
c) Ban vè hiện trạng Lô Đất;
d) Chứng từ nộp thuc GTGT trcn 100% tống số Tiểu Thue Dất cùa các Lô Đất^
c) Bân vẽ hoàn công và các tài liệu khác khi Ben B hoàn thành việc xây dựnếỳ

nhà xương trên Lô Dâl (nêu có); .
í) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu câu/hướng 

dẫn của CO’ quan nhà nước có thâm quyền.
6.2.3 Các chi phí lien quan đến thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất do

Bên B thanh toán.
6.2.4 Nếu quá thời hạn 90 ngày kể tử ngày Bên B thanh toán đù 100% Tổng Tiền Thuê 

Dất và các khoản khác theo quy định tại Đợt Bàn Giao Giấy Chứng Nhận nêu tại 
Diều 3.2 và đà nộp đầy đủ hồ sơ xin Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đât cho 
Bên A (gọi tắt là “Thòi Hạn Bàn Giao Giấy Chứng Nhận”) mà Bên A chưa bàn 
giao được Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất này thì Bên A chấp nhận bị 
phạt vói mức phạt theo lài suất bằng 0,05%/ngày nhưng không quá 8% Tông giá 
trị nghía vụ vi phạm tính lừ thời điếm vi phạm cho tới ngày chính thức bàn giao 
Giấy Chúng Nhận. Neu co quan nhà nước chậm bàn giao Giấy Chứng Nhận 
Quyền Sử Dụng Đất thì Thời Hạn Bàn Giao Giấy Chứng Nhận nêu tại Điều này 
se dược gia hạn tương ứng vó'i thời gian cơ quan nhà nuớc có thầm quyên chậm 
cấp và giao Giấy Chửng Nhận Quyền Sử Dung Đất cho Ben B mà Ben A không 
bị xem là vi phạm Thời Hạn Bàn Giao Giấy Chững Nhận.

Thủ tục bàn giao lại Lô Đất khi chấm dứt Thòi Hạn Thuê Đất hoặc khi chấm dứt 
Họp Đồng:

6.3.1 Hai Bên tiến hành thanh lý Họp Đồng này. nếu Bẽn B không ký Biên bản thanh 
lý nêu tại Hợp Đồng này, thì khi đó Bên A sè phát hành Thông Báo Thanh Lý 
Hợp Dông gửi họp lệ đến đúng địa chỉ, thông tin của Bên B nêu tại Hợp Đồng 
này (“Thông Báo Thanh Lý Họp Đồng") thì Bên B luôn chấp nhận Thông Báo 
Thanh Lý Hợp Đông này sẽ thay thế Biên Bàn Thanh Lý Họp Đồng, khi đó Hợp 
Đồng này mặc nhiên được thanh lý kể từ ngày Bên A phát hành Thông Báo Thanh 
Lý Hợp Đồng.

6.3.2 Bên B có trách nhiệm hoàn tất thù tục chấm dứt đầu tư theo Giấy Chứng Nhận 
Đăng Ký Đầu Tư và/hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo Giấy Chứng Nhận 
Đàng Ký Kinh Doanh mà Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền đà cấp cho Bên



B theo quy định của pháp luật.
6.3.3 Bên B bàn giao lại cho Bên A Giấy Chúng Nhận Quyền Sử Dụng Dal đã cấp cho 

Bên B theo Họp Dồng này (nếu có). Tại đáy, Ben B đồng ý ủy quyền cho Ben A 
toàn quyền thục hiện thủ lục xóa dăng ký cho thuê đất theo quy định cua pháp 
luật, trừ trường họp Các Bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp Bên B không 
bàn giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Dất cho Bên A theo quy định tại 
Diều nảy, Ben B được xem như lù' bo các quyên và lợi ích hợp pháp cua mình 
theo Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Dất đã được cấp và khi đó Bên A được 
toàn quyền quyết định dối với Lô Đất và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 
định cùa pháp luật đê thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê theo quy định tại
Diều này. V

6.3.4 Bên B bàn giao lại Ló Dẩi theo quy định lại Diều 2.2 Hợp Dồng này.

ĐIỀU 7: CHUYÊN GIAO QUYÊN VÀ NGHĨA vụ THEO HỢP ĐÒNG
7.1 Bên B được phép chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Họp Đồng này trong trường họp: 

Ben B giải thể; chia; tách; sáp nhập; họp nhất; hoặc chuyền nhượng tài sản trên đất gan 
với quyền thuê đất cho bên thứ ba (“Bên Nhận Chuyển Giao”) vả Bên A cam kết hồ trợ
các thù tục đề Bên B chuyển giao, khi Bên B và Bên Nhận Chuyển Giao đáp úng đù các ■
điều kiện sau:
7.1.1 Pháp luật có hiệu lực tại thòi điểm chuyên giao không cấm các giao dịch nảy. s
7.1.2 Bên B đã thanh toán cho Bên A đủ Tổng Tiền Thuê Đất theo Hợp Dồng, Các Loại

Phí Dịch Vụ Trong Khu Công Nghiệp và các nghĩa vụ đến hạn thanh toán theo 
Hợp Dồng này.

7.1.3 Bên Nhận Chuyển Giao đồng ý kế thừa toàn bộ các quyền và nghía vụ cùa Bên 
B phát sinh tù Họp Đông này, các phụ lục đi kèm và các quy định nội bộ của Khu 
Công Nghiệp.

7.1.4 Bên B và Bên Nhận Chuyền Giao chịu mọi khoản phí, lộ phí, thuế cho Nhà nước 
(ke cả thuế nhà thầu áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài) và Bên thứ ba (nêu có) 
kể cả các chi phí xây dựng, dấu nổi hạ tầng vào hệ thống chung cùa Khu Công 
Nghiệp và các chi phí khác liên quan đen giao dịch.

. í 7.1.5 (Các) Lô Đất vàhoặc tài sản gắn liền với đất thuê của Ben B không bị thế chấp,
I . hoặc đang là lài sàn đảm bào lại các tổ chức tín dụng; Lô Đất không bị kê biến đê
í thi hành án, hoặc các hạn chế khác mà Bên B không được phép dịch chuyên tài

; .■ sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7.1.6 Bên B và Bên Nhận Chuyền Giao tuân thủ quy trình, điều kiện và thủ tục hành 

chính của Cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và đầu tư.
7.1.7 Tuân thù quy định lại Điều 7.2. ị

7.2 Quy định chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Họp Đồng này:

ị o 7.2.1 Khi cổ nhu cầu chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Họp Đồng này, Bên B và
ị (J Bên Nhận Chuyển Giao phải gừi văn bản đề nghị chuyển giao quyền và nghĩa vụ
■ Q, theo Hợp Đồng cho Bên A và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước được
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biết vả chấp thuận trước khi tiến hành giao dịch (“Văn Bản Dồ Nghị Chuyển 
Giao''). Văn Bàn Đồ Nghị Chuyền Giao là bắt buộc thực hiện trước khi Bên B và 
Bèn Nhận Chuyền Giao tiến hành các thù tục chuyên giao quyền và nghía vụ theo 
Hợp Đồng ờ các bước tiếp theo.
a) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Văn Bản l)ề Nghị Chuyển 

Giao, Ben A có trách nhiệm thông báo các nghĩa vụ đen hạn mà Ben B còn 
phải thanh toán cho Bên A theo Họp Đồng này.

b) Trong vòng 03 ngày làm việc ke từ ngày nhạn dược thông báo này, Ben B 
có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ còn lại theo Hợp Đồng đê tiến hành 
giao dịch với Bên Nhận Chuyên Giao.

7.2.2 Trử khi pháp luật có quy định khác di, Ben B và Bèn Nhận Chuyến Giao thực 
hiện các thù tục hành chính vói cơ quan nhà nước có thâm quyền đê tiến hành 
giao dịch, bao gồm nhưng không giói hạn bời:
a) Vãn bản cho phép chuyên nhượng; văn bàn chấp thuận (chủ trương) đầu tư; 

Họp Đồng chuyền nhượng được công chứng, chứng thực theo quy định; 
Quyết định thu hồi dự án đầu tư cùa Bên B/Văn bàn chấm đút dự án đầu tư; 
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tu của Bên Nhận Chuyền Giao tại Lô Đất; 
các nghía vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến giao dịch này.

b) Bên A và Bên B ký Biên Ban Thanh Lý Hợp Đồng này, Bên A ký lại Họp 
Đồng Cho Thuê Lại Đầt với Bên Nhận Chuyển Giao (nếu có).

c) Bên B bàn giao lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sừ Dụng Đất cúa Bên B đã 
được cấp theo Họp Đồng này; Các Bên tiến hành thực hiện thủ tục xóa đăng 
ký cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai dối với Bên B; Bên A 
thực hiện thủ lục đăng ký biến động do thay đói Bên Thuê Lại Đât là Bên 
Nhận Chuyên Giao và/hoặc có văn bản xác nhận hoàn thành việc chuyên 
giao quyền và nghía vụ theo Hợp Đông cho Bên Nhận Chuyên Giao phù 
họp với quy định của pháp luật.

7.2.3 Văn Bàn Đề Nghị Chuyền Giao phái có các nội dung chính sau:
a) Thông tin đầy đủ của Bên B và Bên Nhận Chuyển Giao;
b) Giá Chuyển Giao: (i) Giá Trị Lô Đất được chuyển giao vả (ii) Giá Trị 1 ài 

Sản gắn liền vói Lô Dất được chuyển giao; (iii) Lượng nước xả thải ra môi 
trường (nếu có).

c) Thời điểm chuyển giao: ghi rõ cụ thế ngày dự kiến các bên ký kêt và công 
chứng Họp Đồng; Ngày Bên B tiến hành thủ tục chấm đút dự án đâu tư ghi 
trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư trên Lô Đất tại cơ quan nhà nước 
có thầm quyền; trách nhiệm của mồi bên đối với Bên A; các cam ket cúa 
Bên B và Bên Nhận Chuyển Giao về tuân thủ quy định của pháp luật đâu 
tư và pháp luật đất đai; cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê nêu tại 
Điều 1.4 và các nội dung thỏa thuận khác (nếu có).

7.2.4 Bên B nộp cho Bên A khoản phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan đên việc 
thực hiện chuyển giao theo quy định tại Điều 7 này theo thông báo của Chủ Đâu
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Tư nhưng không quá là 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) và Bên B có 
trách nhiệm hoàn thành nghía vụ theo thông báo cùa Chủ Đau Tư trước khi thực 
hiện chuyển giao theo quy định tại Điều 7 này.

7.3 Ngoài quy định tại Điều 7.1 thì Bên B được thực hiện chuyền giao quyền và nghĩa vụ 
theo Họp Dồng này theo thu tục đặc biệt khác như thừa kế; theo phán quyết cùa Trọng 
Tài; theo Quyết định/Bản án của tòa án nhân dân có thâm quyền đà có hiệu lực pháp luật; 
xử lý tài sản bảo dảm/thế chấp; các thu tục đặc biệt khác. ... Ben B hoặc người ke thừa, 
người dược Bên B uy quyền thực hiện phải có trách nhiệm thông báo cho Bên A biết S
trước khi thực hiện và tiên hành các bước thú tục theo quy định cùa pháp luật lương ứng; CC
và thông báo kết quâ cho Bên A sau khi các thù tục nêu tại diêu này đà thực hiện xong.

7.4 Các quy định nêu tại Diều 7.2 và Diều 7.3 này có thề thay đối thứ lự thực hiện trước hay
sau đế Bên B và Bên Nhận Chuyển Giao chủ động trong giao dịch. Tuy nhiên giao dịch ,1
Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Theo Hợp Đồng nêu tại Điều này chì hoàn thành và JC
Bèn Nhận Chuyển Giao chỉ được xác định là chủ sở hừu họp pháp đối với tài sàn và chù 
sử dụng dát họp pháp đối với (các) Lô Đất tại thời điểm Bên A hoàn thành thủ tục đăng 
kỷ biến động tại cơ quan nhà nước có thấm quyền do thay đoi Bén Thuê Lại Dất là Bên 
Nhận Chuyền Giao.

7.5 Bên A được chuyền giao quyền vả nghía vụ theo Hợp Dồng này theo quy định của pháp 
luật và Bên nhận chuyền giao phải tiếp tục thực hiên toàn bộ quyền và nghía vụ cùa Bên 
A theo Hợp Đồng này đối vói Ben fì. Khi tiến hành chuyên giao, Ben A có trách nhiệm 
thông báo cho Bên B được biết và thực hiện thủ tục cần thiết (nếu có).

7.6 Toàn bộ các thù tục cùng nhu chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyên giao theo Điêu
7 của Họp Dong do Ben B tự thực hiện vả thanh toán các chi phí có liên quan, trừ trường 
họp quy định lại Diều 7.5.

ĐIÈU 8: QUYÈN VÀ NGHĨA vụ CỦA BÊN A
Ngoài các quyền và nghía vụ khác quy định tại Họp Đồng này thì Bên A còn có các quyên và 
nghía vụ sau đây:
8.1 Quyền của Bên A:

8.1.1 Don phương chấm dứt Họp Dồng khi Bên B vi phạm một trong các điều khoản
của Hợp Dồng hoặc trong trường hợp Bên B vi phạm pháp luật khác chưa được 
quy định trong Họp Đồng mà Bên B không thể khắc phục theo quy định tại Hợp 
Đồng này hoặc theo văn bản xử lý của cơ quan có thầm quyền. Bên A không phải 
bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Bên B khi đơn phương chấm dút Hợp Đông 
theo Điều này;

8.1.2

8.1.3

Yêu cầu Bên B thanh toán tiền đúng thời hạn; yêu cầu Bên B xây dụng đúng quy 
định về kỷ thuật, quy chuẩn, mỹ quan đâ được duyệt bởi cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền; yêu cầu Bên B dừng thi công bất cứ lúc nào nếu nhận thấy Bên B vi 
phạm.
Có quyền yêu cầu ngừng hoạt động nếu Bên B vi phạm các quy định pháp luật vê 
bảo vệ môi trường, trật tự, an ninh và có các hoạt động liên quan.



8.1.4 Thu hồi và/ hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy 
Chửng Nhận Đăng Ký Đầu Tư và/hoặc Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Dấl 
dối với (các) Lô Đất khi Bên B vi phạm nghía vụ thanh toán Tiền Thuê Đất hoặc 
các loại phí, tiền độ đầu tư vả/hoặc lien dộ sử dụng đất theo cam kêt trong Hợp 
Đồng.

8.2 Nghĩa vụ của Bên A:
8.2.1 Đầu tư, xây dựng đường giao thông, hộ thống chiếu sáng, hệ thống điện nguồn, 

cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thãi và hệ thong cấp 
nước sạch hoàn chỉnh trong Khu Công Nghiệp kết nối vói Lò Đất của Bén B theo
tiến dộ cam kết.

8.2.2 Hồ trợ Bên B khi Ben B thực, hiên các thu tực đãng ký cấp Giấy Chứng Nhận 
Đăng Ký Đầu Tư Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh, Giấy phép 
xây dựng (nếu có).

8.2.3 Hồ trợ Bên 13 khi Bên B ký họp đồng cấp điện, cấp nước với đơn vị cung cáp dịch 
vụ điện, nước trong Khu Công Nghiệp.

8.2.4 Có trách nhiệm đầu tư nhà máy xú lý nước thải cho Khu Công Nghiệp theo tiến 
độ đã cam kết.

8.2.5 Có trách nhiệm duy tu, bảo dường cơ sờ hạ tầng, đàm bào an ninh trật tự tại Khu 
Công Nghiệp trên cơ sờ thu Các Loại Phí Dịch Vụ ì'rong Khu Công Nghiệp nêu 
tại Điều 4 trong suốt Thời Hạn Thuê Đất.

8.2.6 Ben A đảm bảo quyền sử dụng Lô Đất ôn định cho Bên B khi Bên B đà tuân thu 
đúng các nội dung đà thỏa thuận trong Hợp Dồng này trừ trường hợp Ló Đât bị 
thu hồi theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA vụ BÊN B
Ngoài các quyền và nghía vụ khác quy định tại Họp Dồng này thi Bên B còn có các quyên và 
nghĩa vụ sau đây:
9.1 Quyền của Bên B

9.1.1 Được Nhà nước cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất cho Lô Đât với hình 
thức thuê đất trà tiền một lần trong Khu Công Nghiệp. Trong trưởng hợp phải 
thay đổi hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sang hình thức 
thuê đất trà tiền hàng năm theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan
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nhà nước có thẩm quyền, Bên A vần đảm bảo cho Bên B có quyền thuê đất, quyền 
sử dụng Khu Đất theo đúng Thời Hạn Thuê Đất nêu tại Điều 2.1 của Hợp Đồng 
này; khi đó Bên A không chịu trách nhiệm về các thiệt hại (nếu có) khi phài thay 
đôi hình thức thuê đât trả tiền một lần cho cả thòi gian thuê sang hình thức thuê 
đất trả liền hàng năm.
Đê làm rõ, tại thời diêm ký Hợp Đông này, Hai Bên xác nhận răng Do Dat cua 
Bên A được nhà nước cho thuê đất là hình thức thuê đẩt trả tiền một lân cho ca 
thời gian thuê.

9.1.2 Hường thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

ó
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9.1.3 Được bào hộ khi người khác xâm phạm quyền, lọi ích họp pháp về đất dai của 
mình.

9.1.4 Khiếu nại, tố cáo, khời kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng dất họp 
pháp của mình và những hành vi khác VI phạm pháp luật vê dất đai.

9.1.5 Góp vốn bằng quyền sứ dụng đất theo quy định cùa pháp luật; hoặc thê chấp tài 
sàn thuộc sò’ hừu của mình trên dắt thuê tại các tổ chức tín dụng dược phép hoạt 
động tại Việt Nam sau khi đà thanh toán đù 100% Tiền Thuê Đất (đà bao gồm 
Thuế GTGT) của (các) Lô Đất dó.

9.1.6 Bán tài sàn gắn liền vó'i dất thuộc sở hữu cua mình dồng thòi vói chuyển nhượng
quyền thuê lại đất. ĩ\

9.1.7 Ben B có quyền SU’ dụng Lô Đất thuê lại trong Khu Công Nghiệp đúng mục đích,
đúng quy định của Khu Công Nghiệp và pháp luật Việt Nam. IU

9.2 Nghĩa vụ của Bên B
9.2.1 Sừ dụng Lô Đất đúng mục đích thuê, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về •; 

độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không theo hồ sơ xây dựng đà được thâm
định hoặc phê duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.

9.2.2 Tuân thủ các quy định, quy chế, nội quy Khu Công Nghiệp, không làm ành hưởng 
hoặc tổn hại đến lọi ích họp pháp cùa Bên A và các chú thể sừ dụng đất khác 
trong Khu Công Nghi ộp.

9.2.3 Tuân thú các quy định của pháp luật Việt Nam về việc tìm thấy cổ vật trong lòng 
đất.

9.2.4 Hoàn trà Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Đụng Đất, mặt bằng sạch khi Hợp Đồng 
chấm dứt và các trường họp vi phạm Họp Đồng bị buộc phái chấm dứt Hợp Đồng.

9.2.5 Bên B sử dụng Lô Đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh phù họp với 
mục đích sừ dụng đất và lĩnh vực đầu tư quy định trong Giấy Chứng Nhận Dàng 
Ký Đầu Tư do cơ quan Nhà nước có thâm quyền cấp cho Bèn B và theo những 
quy định chung của Khu công nghiệp.

9.2.6 Ben B có trách nhiệm cung cấp những tài liệu pháp lý cẩn thiết và phối hợp cùng 
Bên A thực hiện các thủ tục đê được cấp Giây Chứng Nhận Quyên Sứ Đụng Đât 
cho Bên B. Nộp lệ phí trước bạ và các khoản thuế, phí khác (nếu có) theo quy 
định của Nhà nước trước khi nhận Giấy Chứng Nhận.

9.2.7 Bên B cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, 
khắc phục và bồi thường thiệt hại trong trường họp gây ô nhiễm môi trường. 
Trường hợp Bên B tự đầu tir xây dựng vân hành hệ thống xử lý nước thài nôi bộ 
thì hệ thống này vẫn phải chịu sự kiểm tra, giám sát bởi Bên A và/ hoặc cơ.ặhan 
Nhà nước có thẩm quyền thông qua các thiết bị dụng cụ quan trắc đo kiêmúy1 
cậy, kiềm tra hồ sơ ghi chép theo dồi quá trình vận hành nhà máy xừ lý nướo jmfti 
cùa Bên B;

9.2.8 Bảo đảm các biện pháp phòng chống cháy nổ và thực hiện các biện pháp apminh 
trật tự, vệ sinh môi trường theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

9.2.9 Bên B tự xây dựng nhà xưởng, tường rào hoặc các kiến trúc khác phải phù hợp 
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với Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Dầu Tư, giấy phép xây dựng và theo đúng các 
quy định xây dựng cóng trình trong Khu Công Nghiệp và thực hiện việc ký quỳ 
xây dựng theo quy dinh cùa Bán Nội Quy hoặc theo thông báo của Chủ Đầu Tir 
(mức ký quỳ xây dựng dự kiến là 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng). Mức 
ký quỳ này sè không được tính lãi trong mọi trường hợp vả sẽ hoàn trà lại một 
phan hoặc toàn bộ tiền ký quỹ sau khi Ben B hoàn thành việc xây dựng và tùy 
thuộc vào mức độ gây ra bất cứ tổn hại nào cùa Bên B và Nhà thầu đen hạ tầng 
chung cùa Khu Công Nghiệp và các chủ thể lân cận khác trong suốt quá trình thi 
công xây dựng cùa Ben B.

9.2.10 Bên B chịu các chi phí lap đặt trạm biến áp..... , hộ thống đường dây nối lừ chân L.Ò
tường rào vào công trình cùa Bên B bên trong Lô Đất; chi phí lắp dặt đường ỏng I 
nối và đồng hồ nước tù tường rào tới công trình cùa Bên B bên trong Lò Đất. í;,.,

9.2.11 Bên B nêu có nhu câu xây dụng nhà xưởng hoặc các công trình phụ khác cân phải' Q ' 
đào đường ổng cấp nước, thoát nước hoặc các công trình công cộng khác ngoài y/ 
phạm vi Ló Dất thì phải được sự dồng ý cùa Bên A trước khi tiến hành thi công
và chịu mọi chi phí khôi phục lại hiện trạng ban đau.

9.2.12 Đê phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra của ben A và thuận lợi trong hợp lác dấu 
nối các hạng mục hạ tầng (điện, nước, viền thông, các cổng ra vào cùa Lô Đất với 
các trục đường của Bên A) trước khi nộp Hồ sơ thẩm định thiết kế, Bên B cung 
cấp cho Bên A các hồ sơ tài liệu sau: (i) bân vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể công 
trình nhà xưởng; (ii) Bân vẽ kiến trúc mặt chính của nhà máy; (iii) Hệ thống cấp, 
thoát nước cùa Lô Đất; (iv) hệ thống cấp điện Lô Đất. Trong thời hạn 5 ngày làm 
việc, Bên A phài xem xét và thào luận với Bên B để đạt hiệu quả kinh tế và kỳ 
thuật khi đấu nối các hạng mục co sở hạ tang.

9.2.13 Trong quá trình hoạt động, Bên B chịu mọi khoản thúc, phí, lệ phí theo quy định 
của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi 
Nhánh và các khoán thuế, phí, lộ phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam ' 
và pháp luật cùa các quốc gia liên quan (nếu có).

9.2.14 Trường hợp Bên B cho bân thứ ba thuê lại văn phòng/kho/xường trong phạm vi
Lô Đất đúng mục đích sử dụng đất thuê nêu tại Điều 1.4 thì Bên B phâi thông báo /
bằng văn bản cho Bên A và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A trước 
khi tiến hành ký hợp đồng cho thuê lại văn phòng/kho/xường với bên thứ ba. (>■

9.2.15 Bên B không được phép đào, khoan giếng khai thác nước ngầm trong phạm vi Lô A .
Đất thuê hay tại bất kỳ vị trí nào trong Khu Cồng Nghiệp khi chưa được sự chấp \

thuận của Bên A và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
9.2.16 Bên B cần chuẩn bị một bể chứa nước hoặc tháp nước riêng bàng phí tổn của Bên 

B để dự trữ nước trong trường hợp thiếu nước không đo lồi của Bên A và để duy 
trì áp suất nước ổn định trong quá trình sử dụng.

9.2.17 Bên B chịu trách nhiệm và bồi thường đầy đủ cho Bên A trong trường hợp Bên 
A bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp với bất cứ lý do nào phát sinh 
do việc làm cố ý hoặc không cố ý của Bên B hay nhân viên hoặc người thừa hành 



của Bên B gây ra trong quá trình xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
Khu Công Nghiệp.

DIỀU 10: CHẤM DỬT HỢP DỎNG VÀ sự KIỆN BÁT KHẢ KHÁNG
10.1 Họp Dồng chấm dúi hiệu lục trong các trường họp sau:

10.1.1 Do Hai Bên thoa thuận và được CO' quan nhà nước có thâm quyền chấp thuận. 
Trong trường họp này, Các Bên thỏa thuận phương thức xừ lý các nghía vụ, trách 
nhiệm còn lại của Các Bên khi chấm dứt Họp Đồng.

10.1.2 Bên B vi phạm nghía vụ thanh toán theo quy định tại Điều 3.2.
10.1.3 Lô Dai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi do các vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng của Bên B. Trong trường họp này. Bèn B phải chấp nhạn các thiệt 
hại từ việc bị thu hồi Lô Dất và chấm dứt Hợp Đồng trước hạn.

10.1.4 Trường hợp một trong các Bên bị phá sản thì Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực và 
quyền và nghĩa vụ cùa Các Ben SC căn cứ pháp luật phá sản. Bôn A không có 
nghĩa vụ hoàn lại bat kỳ khoan tiền nào đã nhận từ Bên B kể cá trong trường họp 
Bên B bị phá sản.

10.2 Các sự kiện bất khả kháng và nguyên tắc xử lý:
10.2.1 Sự kiện bất khả kháng có nghĩa là một sự kiện hoặc trường hợp bất thường:

a) Nằm ngoài khả năng kiểm soát cùa một Bên;
b) Bên đó không có the dụ phòng một cách họp lý trước khi ký kết Họp Đồng;
c) Đã xảy ra mà Ben đó khổng the tránh hay khắc phục một cách họp lý.

10.2.2 Sự Kiện Bất Khà Khổng có thế gồm, nhưng không giới hạn, những sụ kiện hay 
trường họp bất thường thuộc các loại được hệt kê dưới đây, nếu thòa mãn các 
điêu kiện nêu tại Điêu 10.2.1 và không giới hạn bửi:
a) Chiến tranh, tình trạng chiến tranh (bất kể có tuyên bố chiến tranh không) 

sụ xâm lược, hoạt động của kẻ thù nước ngoài;
b) Nổi loạn, khủng bố, cách mạng, khới nghĩa, đảo chính hoặc nội chiến;
c) Nôi loạn, bài công, hay bị bao vây;
d) Vũ khí đạn dupe của chiến tranh, vật liệu nổ, phóng xạ ion hoặc ô nhiễm 

do hoạt động phóng xạ;
e) Các thiên tai như động đất, lốc, bâo hay hoạt động núi lửa.
f) 'Thay đổi quy định của pháp luật (luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư hoặc 

vãn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận và liên quan trực 
tiếp đến việc tiếp tục thực hiện Họp Đồng này mà không thể khắc phục.

10.2.3 Sự Kiện Bất Khả Kháng không bao gồm: việc thiếu sự cấp phép, giấy phép, giấy 
phép cư trú, nhập cảnh hoặc văn bản chấp thuận cần thiết cho việc thực hiện Hợp 
Đồng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền; Khó khăn về tài chính; và tầy chay, 
đình công và các vụ đóng cửa để gây áp lực, lãn công, chiếm giữ nhà máy, tòa 
nhà và các khu nhà, và dừng sàn xuất, kinh doanh xảy ra ở nhà máy, tòa nhà thuộc 
(các) Lô Đất của Bên B.
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10.2.4 Nguyên tắc xử lý:
a) Việc một Bên không hoàn thành nghía vụ của mình do sự kiện bâl khả kháng 

sè không phải là cơ sờ- đế Bổn kia chấm dứt Hợp Đồng nếu Bên bị ảnh hường 
bời sự kiện bat kha kháng đà:
(i) Tien hành các biện pháp ngăn ngừa họp lý và các biện pháp thay the 

cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hương do Sự kiện bất khâ kháng gây ra.
(ii) Thông báo ngay cho Bên còn lại về Sự kiện bất kha kháng xảy ra trong 

vòng 24 giò' bàng điện thoại hoặc fax hoặc c-mail và trong vòng 48 giò' 
bang vàn bân sau kill xây ra Sự kiện bất khâ kháng.

b) Trong trường họp xây ra Sự kiện bất khá kháng, trách nhiệm thực hiện các 
nghĩa vụ của Họp Đồng sè dược kéo dài bang với thòi gian diễn ra Sự kiện ■ 
bất khả kháng và thời gian khắc phục Sự kiện bất khả kháng. Thời hạn kéo 
dài này trong bất kỳ trường hợp nào cùng không được phép vượt quá Thời - 
Hạn Thuê Đất.
Bên bị ảnh hưởng được miền trách nhiệm do công việc bị chậm trễ hoặc 
không thực hiện do Sự kiện bất khà kháng.

c) Trong trường họp Sự kiện bất khá kháng xảy ra mà một hoặc cà Hai Bôn 
không thể khắc phục trong vòng 90 ngày hoặc không thổ tiếp tục thực hiện 
Hợp Đồng thì Hai Bên thống nhất chấm dứt Hợp Đồng. Thiệt hại do Sự kiện 
bất khả kháng gây ra, mồi ben sè chịu tương ứng vói thiệt hại của mình, trừ 
các nghĩa vụ Ben B còn nợ Ben A tính đen thời điểm xảy ra Sự Kiện Bât Khâ 
Kháng. Bôn A không có nghĩa vụ hoàn lại bat kỳ khoản tiền nào đã nhận từ 
Bên B kế câ trong trường hợp Ben B ành hưởng bói Sụ Kiện Bất Khà Kháng.

DIỀU 11: THÔNG BÁO
11.1 Bất kỳ nội dung thông báo nào về Họp Đồng này giừa Các Bên chỉ được xem là đà thông 

báo khi được thực hiện bỗng văn bàn và gửi bằng thư bâo đàm hoặc giao lận tay hoặc gửi 
den so fax hoặc gửi qua thư diện tử phù họp với quy định của pháp luật Việt Nam theo 
các thông tin đã nêu tại Họp Đồng này (bao gồm cả thông tin thay đổi được thông báo 
giừa Các Bên).

11.2 Mọi thông báo, yêu câu, khiêu nại hoặc thư tử giao dịch mà một Bên gửi theo Họp Đông 
này được xem là Bên kia nhận được:
11.2.1 Vào ngày gửi trong trường họp thư giao tận tay có ký biên nhận hoặc gửi băng 

thư điện tử; hoặc
11.2.2 Vào ngày người gửi nhận được báo chuyển fax thành công trong trường họp gửi 

bằng fax; hoặc
11.2.3 Vào ngày thứ hai kê từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyên phát 

nhanh hoặc thư bảo đảm.



1 1.3 Bên nhận thông báo là: LỲ.
H.3.Ỉ Bên A:

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Minh Hung-Sikico i-'i I
Địa chi: To 2, Khu phố Xa Cam. phường Hưng Chiến, thị xâ Bình Long tỉnh Bình
Phước, Việt Nam.
Hoặc Sổ 247 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh.
Người nhận: Bộ phận chăm sóc khách hàng Công ty Cò phần Công Nghiệp Minhh
Hưng - Sikico
Điện thoại: 0981 555 777 Email: customerscrvicc@sikico.com

11.3.2 Bèn B
Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 16, Tòa nhà Phú Mỳ Hưng, sổ 101 Tôn Dạt Tiên, phường Tồn Phú,
Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người nhận: JohnnyNg
Email: johnny@j apfa.com

11.4 Một Ben sỗ không chịu trách nhiệm về việc Bên kia không nhận dược các thông báo, kê 
cả việc gửi thông báo bàn giao, thông báo phạt hoặc thông báo đon phương chấm đút 
Họp Đồng (nếu có) nếu việc gửi thông báo đã thực hiện đúng quy định nói trên.

11.5 Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có thay đổi về địa chỉ, hình thức 
và tên người nhận thông báo; nếu khi đà có thay đổi này mà Bôn có thay đổi không thông 
báo lại cho Bên kia biết thì Bôn gừi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có 
thay đôi không nhận được các văn bân thông báo.

DIỀU 12: ĐIÈU KHOẢN CHƯNG
12.1 Hai Bên cam kết tuân thù các nội dung đã thỏa thuận lại Hợp Đồng này. Mọi thỏa thuận 

phải được lạp thảnh văn bản, có chừ ký cùa cả Hai Bên, có dần chiêu sang Hợp Đông 
này và tuyên bố hiệu lực áp dụng các điều khoàn sửa đôi, bổ sung đó, trừ trưởng hợp có 
thỏa thuận khác. Tất cả các sửa đồi, điều chinh này được xem là phụ lục Họp Đồng và là 
một phần không thể tách rời của Hợp Đồng. Trường hợp Hợp Đồng và các Phụ lục Hợp 
Đồng phát hành cùng một thòi điểm nhung có nội dung mâu thuần nhau thì nội dung của 
Họp Đồng sè đương nhiên được tru tiên áp dụng. Nếu Họp Đồng và các Phụ lục Họp 
Đồng phát hành ở các thời điểm khác nhau mà có nội dung mâu thuẫn nhau thì văn bản
được phát hành sau sẽ đương nhiên được ưu tiên áp dụng.

12.2 Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh mâu thuẫn thì trước hết phải được hai bên giãi 
quyết thông qua con đường thương lượng hòa giải. Nếu một trong Hai Bên có hành vi 
gây cân trở việc thực hiện các điều khoản đã ghi trong Họp Đồng, gây thiệt hại cho Bên 
kia thì phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm đó gây ra. Trong trường hợp Hai bên 
không tự giải quyết được thì hai bên sẽ đồng ý đưa tranh chấp đó ra Toà án có thâm 
quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phán quyết của Tòa án là 
quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện. Trong thời gian chờ giải quyết của Tòa án,
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Các Bôn vần có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của mình nêu tại Hợp Dông này.
1 2.3 Hai Bên cùng dồng ý rằng trong trường hợp có sự thay đối pháp luật và/hoặc cơ quan 

Nhà nước không chấp nhận theo hình thức và/hoặc nội dung theo Họp Đồng này và yéu 
cầu thực hiện theo hình thức, mầu quy định và/hoặc nhằm phù hợp theo quy định của 
pháp luật tại thời điểm hiện hành de thực hiện thù tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận 
Quyền Sử Dụng Đất hoặc trong trường hợp Bôn A chuyển giao quyền và nghía vụ ncu 
tại Diều 7.5, thì ì lai Bên sẽ cùng ký kết Họp Đồng mới theo hình thức, mầu được quy 
định tại thời diem ký kết, trên cơ sỏ' các nội dung cơ bản đã được thỏa thuận theo Hợp 
Dồng này. Bên đtrọc dề nghị không được từ chối ký kết lại Họp Đồng theo quy định tại 
Diều này. Nếu từ chối, xem như Bên được dề nghị có lỗi, Bên đề nghị sẽ không phải chịu 
trách nhiệm gì trong trường họp 1 íỌ'P Dồng đà ký bị vô hiệu mà liên dược dề nghị không 
đồng ý ký kết lại Hop Đồng mới.

12.4 Bên A được quyền tự điều chình thiết kế, đề xuất và thực hiện điều chình quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu cỏ) cua Khu Công Nghiệp mà không cần phải được 
sự đồng ý của Bên B, miền sao sự điều chinh đó làm tăng giá trị của Khu Công Nghiệp 
và không làm mất đi quyền sử dụng hợp pháp Lô Đất cùa Bên B theo Họp Đông này, trừ 
trường hợp việc điều chỉnh này theo quy hoạch và/hoặc quy định cùa cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. Bên A có trách nhiệm thông báo cho Ben B khi có kết quà điểu chinh 
chính thức (nếu có).

12.5 Các Bên thừa nhận ràng, các tên dược đặt cho mồi khu vực trong Khu Công Nghiệp 
không phải là một phần của Hợp Dồng này. .Mọi việc sử dụng tên, nhàn hiệu, hình ảnh, 
logo Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico ngoài mục đích cung cấp thông tin, địa chỉ 
Nhà Đầu Tư cho dối tác, và/hoặc các tên, nhàn hiệu khác của Bên A đều phải có sự châp 
thuận bằng văn bàn cùa Ben A trước khi Bên B sử dụng.

12.6 Mồi Ben đồng ý bào mật và không tiết lộ hoặc (hông báo dưới bất kỳ hình thức nào cho 
bên thứ ba (ngoại trừ các cố vấn, chuyên gia tư vấn, luật su hoặc nhân viên của mình khi 
cần thiết đề tư vấn, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quàn 
lý có thẩm quyền) bất kỳ thông tin nào liên quan đến Họp Đồng này. Trong trường hợp 
một Bên vi phạm cam kết này, Bên kia có quyền thực hiện bất kỳ hoặc tất câ các biện 
pháp khắc phục kể cà yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài Hợp Đồng theo quy định của
pháp luật Việt Nam.

12.7Các Bên cùng đồng ý rằng Hợp Đồng này cùng với các Phụ lục, Bản Nội Quy, quy chê, 
Quy định về Quản lý Xây dựng (Phụ lục 5); Quy chế xây dựng và kết nối hạ tâng trong
KCN (Phụ lục 6) quy định chung trong Khu Công Nghiệp, ... và các tài liệu khác đính 
kèm Hợp Đồng này do Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp, Chủ Đầu Tư ban hành sẽ tạo 
thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Các Bên vả là một phần không tách rời Họp Đông. 
Hợp Đồng này thay thế toàn bộ các thỏa thuận, ghi nhớ bằng văn bản hoặc băng miệng 
trước đó liên quan đến nội dung cơ bàn của Hợp Đồng này (bao gồm Biên Bản Ghi Nhớ) 
và Bên B hiểu và thừa nhận rằng Bên B sè kế thừa thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ,
trách nhiệm của Bên Thuê Lại Đất đã cam kết tại các văn bản này.

12.8 Bên B xác nhận rằng, bằng việc ký kết Hợp Đồng này, Bên B đã nghiên cứu kỳ, hiểu và
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hoàn loàn dồng ý vói các quy định trong Bàn Nội Quy Khu Công Nghiệp đính kèm Họp 
Đông. Ngoài ra, Bên B chấp thuận và sần sàng ký kết bất kỳ cam kết, xác nhận nào theo 
yêu cẩu cua .Bên A đoi với Bàn Nội Quy Khu Cóng Nghiệp và luản thu hoặc buộc nguời 
khác dang sử dụng Lô Đất tuân thủ nghiêm túc các quy định này.

12.9 Ngôn ngữ chính sử dụng trong Mọp Đồng, các phụ lục, văn bán, lài liệu kèm theo Hợp 
Đồng và các văn ban khác cỏ lien quan đến việc thực hiện Hợp Đồng là tiếng Việt. Ngoài 
tiếng Việt, Các Bên có the thỏa thuận sử dụng bàn tiếng Hoa, liếng Anh. Trong trường 
họp có sự khác biệt về nội dung giữa các ngón ngừ thi bản tiếng Việt được ưu tiên áp 
dụng đe giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp (nếu có).

1 2. lOSau thòi điềm ký kết 1 ỉợp Đồng, Các Bén có ihể thỏa thuận sửa dồi. bổ sung một, một số 
điều, khoán Họp Dồng nhưng phải lập thành văn ban, có chừ ký của đại diện có thầm 
quyền của Các Bên,.

12.11 Hợp Đồng này được lập thảnh 6 (sáu) bán có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giừ 4 bàn, 
Bên B giữ 01 bản, 01 ban lưu lại Ban quân lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước. Họp Đồng 
có hiệu lực từ thời diêm ký kết.

12.12Hai bên dà đọc kỳ và hiểu rỡ các điều khoản quy định trong Hợp Đồng và lự nguyện ký 
tên bên dưới.
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PHỤ LỤC 1: TIÊN Độ THANH TOÁN TỐNG TIÊN THUÊ ĐÁT 
(Đinh kèm Hụp Đồng sá: JAFFA - SH02.2020/MOU.LSA)

1. Tiến độ 111 anh toán Tổn 4 Tiền Thuê Đất C'Ị|Â
NG
HI

Dọ‘( Nội 

dung
Thòi Hạn 

Thanh
Toán

Tỷ lệ (%) 
so với Tổng 
Tiền Thuê

Đất

số tiền 
(VND)

Ghi chú

1 ị Dặt Cọc
1

I
ị

ngay sail khi 
Bèn B nhận 
Giấy Chứng 

Nhận Đăng Ký
Dầu Tư 

(dự kiến vào 
25/12/2020)

35%

Ị

76.879.846.913

ị - Toàn bộ số tiền này (bao gồm
1 lắt cả các khoản Bén 13 đã 

thanh toán néu tại Bien Ban 
Ghi Nhớ, nếu có) được gọi là 
“Tiền Đật Cọc”.

“ Đen hết Thời Hạn Thanh 
Toán Dot 1 mà Bên B không 
đặt cọc đù 35% Tồng Tiền 
Thuê Dất thì I lợp Dồng này 
đương nhiên bị hủy bỏ, Bén B 
bị mất toàn bộ số tiền đủ thanh 
toán cho Bén A (nếu có).

♦

7 Thanh 
toán đợi 2 25/01/202] 35% 76.879.846.913

- Den het Thời Hạn Thanh 
Toán Đọ‘t 2 mà Rên B không 
thanh toán đủ thêm 35% 
'rồng Tiền Thuê Đất thì Hợp 
Dồng nảy đương nhiên bị hủy 
bò, Bên B bị mất toàn bộ số 
liền đã thanh toán cho Bên A 
(bao gồm Tiền Dặt Cọc)

- Sau khi thanh toán đủ 70% 
Tồng Tiền Thuê Đất. Bén B 
được nhận bàn giao (các) Lô 
Dất. Bên B có trách nhiệm 
thông báo cho Bên A trước 
15 ngày kể từ ngày dự kiến 
nhận bàn giao (các) Lô Dất 
tại giai đoạn này. Các Bên 
tiến hành bàn giao các Lô Đát 
trên thực địa theo quy định tại 
Điều 6 Họp Đồng này.

-

3
Thanh 

toán đựt 3 25/02/2021 15% 32.948.505.820

4
Thanh 

toán đợt 4 25/03/2021 15% 32.948.505.820
- Thực hiện thù tục cấp GCN 

QSDĐ
TONG CỘNG_______ 100% 219.656.705.466



2. Phuong thúc xử lý Tiền Dặt Cọc
Ben A hoàn trả lại cho Bén B loàn bộ Tiền Dặt Cọc dà nhận, không có lãi, trong vòng 30 
ngày kê tù ngày Các Bên chính thức xác nhận Cơ quan có thâm quyền không cáp hoặc 
lù' chối cấp Giấy (.'húng Nhận Dăng Ký Dầu Tư cho Bén B mà không do lồi cua Bèn B.

3. Phuong thúc xù lý việc thanh toán hoàn trả thay thế Tiền Dặt Cọc mủ Ben B 

đã chuyen
Ngay sau khi Chi Nhánh Mới được thành lập, hoàn tất các thủ tục pháp lý về mờ lài 
khoản vốn, nếu Chi Nhánh .Mói và Bèn B có yêu cầu bang văn ban về việc chuyên lại 
khoản lien dà đặt cọc đè phù họp quy chế góp vốn dầu ur thì Bên A sè hồ trợ thủ lực này 
thông qua việc hoàn lạí Tiền Dặt Cọc mà Bên B dặt cọc cho Bên A trong vòng 10 ngày 
làm việc kề từ ngày Ben A nhận dược đu Tien Dặt Cọc thay thế do Chi Nhánh Mới 
chuyến cho Ben A. Các loại phí Ngân hàng, Bèn B vả Chi Nhánh Mới có trách nhiệm 
chi trả. Trong mọi trường họp, Bên A chì hồ trợ thực hiện thủ tục này trong phạm vi pháp 
luật cho phép.

4. Phụ lục này được ký đồng thòi với Họp Dồng, là một phần không thế tách rời của Họp 
Dồng.
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PHỤ LỤC 2: sơ DỎ, VỊ TRÍ CÁC Lồ DÁT 
('Dính kèm Hợp Doni' số: JAPFA - SH02.2020/MOU.LSA)
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BÀN Đồ ĐỊA CHÍNH





BÀN Đồ ĐỊA CHÍNH





BÀN Đỏ ĐỊA CHÍNH





BẢNĐÒĐỊACH‘NH
KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO 

Xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quàn, tình Sinh Phưó

rhộngáốóên lích
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PHỤ LỤC 3: BÁN SAO GIÁ Y CHỨNG NHẬN QUYÊN sử' DỤNG CẤC LÔ ĐÁT 

(Đỉnh kèm ỈĨỢỊ) Đồng sổ: ỈAPEA -SH02.2020/MOU.LSA)
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Những thay dổỉ sau khi cấp giấy chứng nhận

Nội dung thay đổi và cơ sờ pháp lý Xác nhận cùa CỠ quan 
có thẩm quyền__

hỏng Gray cnứng.nhận phái khai bâongay với cíxquancốpGiáy. 7 0 - j 3 6 y I 9 ó I 9 4 J 7



CỌNG HÒA XÀ MỘI CHÙ NGHĨA VIETNAM 
p>ộc lập - Tự d« - ííạnh phúc

I. Ngưừỉ sử dụng đát, chữ sở htĩn nhà ở và tài sản khác gán liền với đíúCông ty Cổ phần Cõng nghiệp Minh Hưng - Siỉỉico- Giây chứng nhân dăng ký kinh doanh sỗ' 3801100876 ào Phòng Đang ký lítiúì doanh - Sờ Kế hoạch và Dẫu tư tỉnh Bình Phước cap đổi làn thứ 2 ngày ! 1/7/2018.- Địa chỉ trự sờ chính: tổ 2, khu phó' Xa Cam, phường Hưng Chidn. thị xã Rình Long, tinh Bình Phước.

CT 7Bo3í8



ĩĩ. Thửa đất, nhà ừ và tili sản Khác gổn nền với (ĩất

ỉ. nửa đất:a) Thửa đất số: 25 , tờ bân đổ số: 02 (Khu công nghiệp Minh ì lưng - Sikico)b) Địa chỉ thửa đát: xã Đổng No', huyện Hôn Quản, tỉnh Bình Phước,c) Diện tích: 36.488,1 rn~,(Bằng chữ: ba mươi sáu nghìn bốn tràm tám mươi Tám. phẩy mộc mét vuông),d) Hình thức sử dụng: sử đụng riồng,đ) Mục đích sử dụng dất: đất khu cổng nghiệp,c) Thời hạn SỪ dụng: đốn ngày 30/5/2066,g) Nguổn gốc sừ dụng: Nhà nước cho thuê đất trá liổn một lẩn.
2. Nhà ớ: -/-
3. Cõng trình xây dựng khác: -f-
4. Rừng sàn Xítấl lả rúng trống: -í-
s. Cây lâu nám: 4-
6. Ghi chủ:- Miễn tiín thué dất dối với diện tích 5.086.946,9 m2 đất khu công nahicp (dat SXKD phi nông nghiệp + <ỉấc thương mại dịch vụ + dất hạ láng kỹ thuật) theo Quyết định stí 2060/QĐ-CT ngày 13/12/2019 cùa Cục Thuế tình cụ thể như sau:4- Tạm miên tiẲn thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bàn với. số tiíti: 39.432.697.716 đổng hr ngày 12/12/2019 đín ngày 11/12/2022 (tạm raiẻn03 nám).+ Miễn tiổn thuèđàt ưu đãi theo địa bàn vói số tiên: 197.163.-188.58 đông tửngày 12/12/2022 đốn ngày 11/12/2037 (míẻn 15 năm)./.

Bình Phước, ngày .</..» tháng năm
TM. ÚY BAN NHÂN DÃN TĨNH BÌNH PHƯỚC 

TUQ. CHỬ TỊCIĨ
GIÁM yỏc SỎ TÀI NGUỴỀN VÀ MÒI TRƯỚNG

Số vào sổ cấp GCN:CT-...Z:Í.)..).;Í.



nr. So dó thừa đài, nhà ữ và tài s;in Khác gan ỉrôn với dài

Tỳ te ỉ;5.í)0O

!'■ ----------------------------------- , ------------------- ■ ----------------- ---— ■ ■ 1IV. Những thay đổi sau khi cấp giày chứng nhận
L ..... . _ * !Nội dung thay dổi và cơ sờ píiáp lý X »■ - < . 1 »

Xác lũrni cùa co qiỈ3ĨI j
. ; 1

CO tham quyên
ị

ị



Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý Xúc nhân ciĩã cỡ quan 
có thẩm quyên __  

hỏngGiaychửngnhẫnphảikhaibâongayvõicơquancÃpGiày. 7 ó 2 5 3 <í 0 I 9 0 19 4 5 9



cộxc SÒAXÃ hội chú NGHĨA VỈẸ'1 Nam 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Người sử dựng đất, chú sở hữu nhà ờ và tài sâỉỉ khác gán liền với dốtCông ty Cổ phân Cồng nghiệp Minh Hưng - Sikico- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3801100876 do Phòng Đăng ký kính clnanh - Sô' Kê'hoạch và Đ.ỈI1 tư tỉnh Binh Phước cấp đói lân thứ 2 ngày 11/7/20 í 8-- Dịa chì trụ sở chính: tổ 2, khu phố Xa Cam, phuòng Hưng Chiến, tói xã Bình Long, tỉnh Bình Phuức.

CT 7G6320



lí. Thửa đất, nhà ở và tài sàn khácgấn liển vớ' đốtjf. Thừa đai:a) Thừa đâứ SỐ: 27 , lờ hàn dổ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Htrng - SikiccỌb) Địa chỉ thửa đất; xã Đổng Nơ, huyện Hớn Quân, tinh Bình Phước.c) Diên tích: 37.549.1 m2,(Bằng chữ: ba mươi bày nghía năm trăm bốn mươi chín pỉiìy mói met vuông),d) Hình thức sử dụng; sử dụng riêng,đ) Mục đích sử dụng đất: đốt khu công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trà tiổn rriột kin.
2. Nhà ở:
3. Cổng trình xây dựng khác:
4. Rừng sán xuất lã rừng trống: -/-

5. Cây làu năm: -ỉ-
6. Ghì chủ:- Miin tiẻn thuè đất đối vói diên tích 5.036.946,0 nr đít khu cõng itghiẽp (dất SXKD phi nông nghiệp + đít thương niạì dịch vụ + dấĩ hạ tàng kỷ thuạt) theo Quyết định sử 2060/QĐ-CTngày i3/12/2019 cùa Cục Thuế tình cụ thể như sau:+ Tạm miỉnũèn thue đất trong thời gian x4y dựng cơ băn với sờTién: 39.432.697,716 đóng từ ngày 12/12/2019 đến ngày 11/12/2022 (ỉạm miỗn 03 năm).+ Miên, tiổn thuẻ dất ưu đãi theo địa bàn với sò' tíén: 197.163.488.58 dồng từ ngây 12/12/2022 đến ngày 11/12/2037 (miễn 15 năm)./.

ỈỈT. Sơ dồ thửa đất, nhà ớ và tài sán khác gíin nền vói dấí

ĨV. Những thay đổi saư khi cấp giày chứng tiíiận

Sô’ vào só cốp GCN:CT...

Bình Phước, ngày tháng nám
TM. ỦY BAN NHÂN DÁN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

TUQ. CHỨ TỊCH
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VẢ Mồĩ TRƯƠNG

Nội dung thay dời



Nôi dung thay đổi và co'sở pháp lý

Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
; Xác nhậĩTcĩỉa cơ quan i 
j có thẩm quyền___ i

được cấpiỵốy ctómg sụa chỉỊù, lầy xộa hoặc ỊỊỊ ill ma
sung W kỷ nội dnng não trong Giày chứng nhặn; khi bị uịãt hoặc hư|||ầfflBỉlỄ8ỉlW i!‘lilliifelllftl isM'tills 
íiòngGíầỹđiímgnhậnpliáíkbaióáong.iyvỡỉcợquancấpGiay. 7 0 2 5 3 6 0 > ÍI Ô t 9 4 ứ Ỉ 



CỌNG 1ÍÒAXÂ ỉiộì cnủ NGHĨA YjẸf NAM 
Dồc fSj> “ Tự <li» • Hạnh phúc

I. Người sử dựng đìít. chủ sớ hữu nhà ò và tài sàn khác gắn liổn với đáí

Cóng ty Cổ phẩn Cóng nghiệp Minh Rưng - Sikíco- Giấy chứng nhận đảng ký kình doanh số 3801 ỉ 00376 áo Phòng Đàng ký kinh doanh - Sừ Kê’hoạch và Đẩu tư tĩnh Bình Phước cấp đôi lun thứ 2 ngày 1 ì/7/2018.- Địa chì h ụ sử chính: tổ 2, khu phô' Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tình BìnhPhiứốc.

CT 766323

Ị



n. Thửa đẩt, nhà ỉi và tài sân khác gán liền với dảì

ỉ. Thủa đất:a) Thừa đất số: 32 , tờ bản đổ số: 02 (Khư cổng nghiệp Minh Hưng - Sikico)b) Địa chỉ thừa đít: xã Đòng Nơ, huyên Hớn Quản, linh Bình Phước,C) Diện tích: 37.304,6 ni2,(Bảng chữ: bu mươi báy nghìn ba tràm lè bốn pháy sáu mét vuông),d) Hình thúc sử dụng: sù dụng riêng,đ) Mục đích sử dụng dít: đât khu cóng nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đốn ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đẩt trà tiổii một lán.
2. Nhà ớ: -/-3. Cóĩtg trình xây đựng Idtác: ~ỉ-

4. Rừng sân xuất là rừng trổng:
5. c&y táu năm:
6. Ghi chi:• Miên àển thué dết đối với diện lích 5.086.946,9 m2 đất khu cửng nghiện (dất SXKD phi nông nghiệp + đất thương mại địch vụ + đất hạ lẫng kỹ thuạt) then Quyết định số 2060/QĐ-CT ngày 13/12/2019 cùa Cục Thuê’ tình cụ thể như sau:+ Tạm miỄn ũén thuê đít trong thời gian xây dựng cơ bàn với số tiền: 39.432.697.7 i ó dóng từngày 12/12/2019 đèn ngày 11/12/2022 (tạm mién 03 năm).+ Miẽn tiển thuê đít ưu đăi theo địa bàn vớt sổ tiổn: 197.163.488.58 đủng từ ngày 12/12/2022 đối ngày ỉ 1/12/2037 (miên 15 năm)./.

Bình Phước, ngày tháng.^-.. năm •zilZi' 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BINH 1‘ỈỈƯCC

TƯQ. CH ừ TỊCH
GIÁM DỐC SỜ TÀI NGUYÊN VÁ MÔr TRƯỜNG

SỐ vào sổ cấp GCN:CT....~..i.^.1;.-.



HL Sơ đó ihira đài, liỉíù ó' vù tài sàn khác gẩn tiền vói đát

IV. Những thay đổi san khi cấp giày chứng nhận
Nòi đuri£ thay đói v’i cơ sỏ pháp lý (Uari

o * X<:?x





cộf«; 1-ĨÒAXÂ ídộỉ CHÙ NGHĨA VH'Xi N’A.Vl 
Ỉ3ỘC ỈẠp - Tự íỉo - Hạnh phúc

. Ngtròi sử (lụng (?à't, chủ sớ him nhà ờ và tà; sân khác găn Jit’ll vói (hit
Cõng ty Cổ phán Cong nghiệp Minh Hưng - Sikico- Giấy chứng níxẠn đãng ký kinh doanh số 3801100876 do Phòng Đãng ký kinh doanh Sớ Ké" hoạch và Đẩu tư tình Bình Phước cấp đổi lần thứ 2 ngày 11/7/2018.- £>ịa chì trụ sờ chính: tổ 2. khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, ihị xã Bình Long, tình Bình [’hước.
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IL Tỉnh đát, nhà ở và ỉài sản khắc gán liền vói đết
ỉ. Thủa đất:a) Thửa đất số: 39 , tờ bản đổ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikicc)b) Địa chì thừa đất; xã Đổng Nơ, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước,c) Diên tích: 36.867,2 in,*(Băng chữ: ba mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi bày phẩy hai mét viỉòiig).d) Hình thức sừ dụng: sử dụng riêng,d) Mục đích sứ dụng đât: đít khu công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đéh ngày 30/5/2066,g) Nguổn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuồ đất irả tiên một ìổn.
2. Nhà ở: -/-
3. Cóng trinh xày đụng khác: -Ị-

4. Rỉíiig sân xuất là rừng trồng: -!•
5. Cáy lảu năm: -l-
6. Ghi chú:- Miễn tiền thuÊ dĩit dốì với diện tích 5.086.946,9 m?' đất khu công ngỉiiép (đui SXKD phi nông nghiỊp + đít thương tnại dịch vụ + dất hạ láng kỹ thuât) tỉico Quyết định số 2060/QĐ-Cr ngày 13/12/2019 của Cực Thuđí tình cụ thì như sau;-f- Tạm miễn tién thuê đát trong thòi gian xây dựng cơ bàn với số ticn: 39.432.697.716 đổng cừ ngày í 2/12/2019 dín ngày 11/12/2022 (tạm míẩn 03 năm).4- Miẽn tiển thui đất ưu dS theo địa bàn vói số tiền; 197.163.488.58 dóng từ ngày 12/12/2022 đ£a ngày LI/12/2O37 (miỏn 15 nàm)./.

Binh Phước, ngày ..d./.. tháng nồm ..dếyy
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TÍNH KÌNH PHƠƠC

TƯQ. CHỦ TỊCÍI
GIÁM DỐC SỜ TÀI NGUYÊN VÁ MÔI TRƯÒNG

Số vào sỗ cốp GCN:CT—



IU. Sự Cồ tkữa đất, nhá <’í và thỉ sàn lihác gán liền vói <íiữ
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PHỤ LỤC 4: THÔNG BÁO LẰN DẢƯ PHÍ xử LÝ NƯỚC THÁI 

(Đỉnh kèm Họp Dồng so: JAPFA - SH02.2020/MOU.LSA)

CÔNG TY CÓ PHẤN CÔNG NGHIỆP MINH CỘNG HỎA XÃ Hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
f ỉ ƯNG - SIK ĨCO Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

/h
SỐ:......../TB.MHS.2020 Bình Phước, ngày.... tháng......năm 2020 GI

Vk
THÔNG BÁO r

(về Mức tỉm Inn dem Phỉ Xử Lý Nước Thài trong Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico) - ự
Kính gửi: Quý Khách Hàng

Lời đầu liên, Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico xin tràn trọng cảm ưn Quý 
Khách Hàng đà tin tưởng, lựa chọn Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico làm noi đầu tư và 
phát triển kinh doanh.
Chúng lôi hán hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng và thông báo Phí Xử Lý Nước Thài 
trong Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico với mức thu Lần đầu như sau: _____________

Mức
Level

BODs
PPM

CODcr
PPM

Color
Pí-Co

TSS
PPM

T-N
PPM

Phí Dịch Vụ Xù' Lý Nước Thái 
Phải Trà / Payable Service Fee 

For Wastewater Treatment 
[USD/m3]

Đến tháng 12/2021
Until Dec 202ỉ

A B C D E F G

1 50 150 150 100 40 0,45

2 65 195 195 130 52 0,58

3 75 225 225 150 60 0,65

4 100 300 300 200 60 0,80

5 125 375 375 250 60 0,90

6 150 450 450 300 60 1,22

7 300 750 750 400 60 1,22

8 500 1.050 1.050 500 60 1,22'

9 700 1.350 1.200 500 60 1,22

10 800 1.500 1.200 500 60 1,22

> Lưọng nước xà thài của Quý Khách Hàng sẽ được tính dựa trên sô đo của đông ho 
đo lượng nước thải ra thực tế trong hoạt động kinh doanh của Quý Khách Hàng 
vào cuối mồi tháng.

> Công suất được phép xả thải của Quý Khách Hàng sẽ được thực hiện, tuân thủ theo
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quy định và điều kiên xả thải chung của Khu Công Nghiệp, và sè thực hiện phù 
họp với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà CO' quan 
nhà nước có thâm quyên xét cấp cho bên B.
Việc xác định mức nước thài Loại B và quy trình kiểm soát và đánh giá tỷ lộ vượt 
chuẩn nước thài sẽ được quy định tại Phụ lục Xử lý Nước thài của Khu Công 
Nghiệp (bao gồm tiêu chuẩn xả thài, phương pháp đo đạc và công nghệ đo đạc).

> Trong trường hợp có bất kỳ chỉ tiêu nào ờ các cột B, c, D, E, F rơi vào Mức cao 
hơn ở cột A thì Phí Dịch Vụ Xử Lý Nước Thải phủi Trả cùa Mức cao nhất tương 
ứng sè dược áp dụng và chi’ dược áp dụng khi Chủ Đầu Tư đã có văn ban thông báo 
mức phí áp dụng đó cho Ọuý Khách Hàng.

Thòi hạn áp dụng: Mức phí dịch vụ nêu tại thông báo này áp dụng kê từ ngày ký cho den hét 
ngày 31/12/2021.
Ke từ ngày 01/01/2022, Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico sẽ thông báo 
mức phí dịch vụ mới gửi đến Quý Khách Hàng.
Một lan nữa, kính chúc Quý Khách Hàng đầu tư kinh doanh được thuận lợi và ngày càng phát 
triển bồn vừng tại Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico.
Trân trọng cảm ơn và kính chào.

* Noi nhận: TỎNG GIÁM DÓC
- Quý Khách Hàng trong KCN;
- Lưu.
- Số diện thoại liên hệ: CSKH 0981 555 777

í.



PHỤ LỤC 5: QUY CHÉ XÂY DỤ NG CÔNG TRÌNH, KÉT NỐI VÀ sử DỤNG 
HỆ THÓNG Cơ SỎ HẠ TÀNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HUNG -SHC1CO 

(Đính kèm Họp Đồng số: JAFFA - SH02.202Q/MOU.LSA)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1: Giải thích từ ngữ
Trong Quy Che này, các thuật ngữ liên quan được hiểu như sau: \‘
1.1 “Chủ Dầu Tư” hay “Công Ty” hoặc “Công Ty Cố Phần Công Nghiệp Minh Hưng - x Ị

Sikico” là Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hung - Sìkico (mà sổ thuế
3801100876) là Chù Dầu Tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Cóng 
Nghiệp Minh Hưng - Sikico, lại xà Đồng Nơ, huyện Hớn Quàn, tinh Bình Phước theo 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu lư có mà sổ dự án: 1781864278, do Ban Quản Lý Khu 
Kinh Te Bình Phước chứng nhận lần đầu cho Công Ty cổ phần Công nghiệp Minh Hưng
- Sikico ngày 30/05/2016 và các giấy chứng nhận đầu tư thay đổi qua các thò i kỳ.

1.2 “Khu Công Nghiệp” hay “KCN” hoặc “Khu Công Nghiệp Mỉnh Hưng - Sỉkico” là 
Khu Công Nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1970/QĐ-ƯBND của UBND tỉnh 
Bình Phước ngày 18/07/2016 về việc thành lập Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico 
tại xã Dồng Nơ, huyện Hớn Quàn, tình Bình Phước, thuộc Dự án đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng “ Sikico do Công Ty Cố Phần Công 
Nghiệp Minh Hưng - Sikico lảm Chủ Đầu Tư.

1.3 “Nhà Dầu Tư” là cá nhân, đon vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước có tư cách pháp 
nhân, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký đầu tư, thuê nhà, xưởng, 
hoặc thuê lại đất trong Khu Công Nghiệp Mình Hưng - Sikico” xây dựng các công trình, 
nhà xưởng đê sản xuất kinh doanh trong KCN.

1.4 “Công Trình” bao gồm và không giới hạn bời: các công trinh, nhà xưởng, kho hãi, nhà 
máy; công trình chính hoặc công trình phụ, công trình có yêu cầu phải xin cấp giây phép 
xây dụng hoặc không xin giấy phép xây dụng được Nhà Dầu Tư và/Bên Thứ Ba đâu tư,
xây dựng tại các khu đất thuê của Chủ Dầu Tu trong KCN. ịỉợ/

1.5 “Bên Thứ Ba” là bao gồm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp không phải là Nhả II£/ 
Đầu Tư nhưng có một hoặc một số hoạt động liên quan đến quá trình thi công xây dựng, 
giám sát, lảm việc, hoạt động, vận hành, khai thác, kinh doanh và các hoạt động khác có
liên quan trong KCN.

1.6 “Nhà Thầu” là Bên Thứ Ba, bao gồm: Nhà Thầu/đơn vị thiết kế, thi công, giám sát, cung 
ứng vật tư, trang thiết bị cho Nhà Đầu Tư để liến hành triển khai thi công xây dựng, lăp 
đặt tại Công Trình.

1.7 “Hệ Thống Co  sỏ’ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp” là toàn bộ các công trình hạ tầng chung 
của KCN bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, các 
công trình công cộng, thoát nước, xử lý nước thải tập trung, kho tàng, bến bãi, hàng rào, 
cây xanh, bài lưu giữ và khu xử lý chất thải rắn (nếu có), hệ thấng phòng ngừa vồ ứng 
cứu sự cố thuộc trách nhiệm đầu tư xây dựng của Chủ Đầu Tư trong KCN theo quy định 

*
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pháp luật.
1.8 “Trạm Xử Lý Nước Thải” là công trình hạ tầng, thuộc l ie Thống Cơ Sở ỉ lạ Tầng Khu 

Công Nghiệp, có chúc năng thu gom các loại nước thai từ nhiêu nguồn khác nhau dê xử 
lý theo liêu chuẩn môi trường Việt Nam.

1.9 “Bão vệ môi triròíig” là các hoạt dộng nhằm giừ cho môi trường ben trong và vùng xung 
quanh KCN được trong sạch, cài thiện mói trưởng, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả 
xấu do hoạt động công nghiệp gáy ra cho môi trường.

1.10 “Quy Chế” ỉ à toàn bộ các nội đung được quy định tại bàn Quy Ché này, bao gồm các
ban sưa dối, bổ sung được Chủ Đầu Tu ban hành tại lừng thời điểm.

1.11 “Họp Đồng Cho Thuê Lại Đất” là họp đồng cho thuê lại đất được ký kết giữa Công Ty '■
Cố Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico và Nhà Đầu Tư để xác lập quyên lợi và nghía
vụ cùa Nhà Đầu Tư khi thuê lại đất của Chú Đầu Tư tại Khu Công Nghiệp.

1.12 “Bên Nhận Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Theo Họp Đồng” là ben thứ ba được
phép nhận chuyền giao quyền và nghía vụ cua Nhà Đau Tư theo Họp Đong Cho Thuê
Lại Đất.

Diều 2: Mục tiêu
2.1 Quy Chế này quy định việc quàn lý thống nhất về xây dựng các Công Trình và kết nối, 

vận hành sử dụng Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tâng Khu Công Nghiệp do Công Ty Cô Phân 
Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico quản lý.

2.2 Đảm bảo Nhà Đầu Tư xây dựng Công Trình đúng quy hoạch chi tiết, kết nối Hệ Thông 
Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp đồng bộ, họp lý và các điều kiện về môi trường, mỹ 
quan chung của KCN.

2.3 Đàm bảo cho việc lập hồ sơ thiết ke kỳ thuật và triển khai, vận hành, sử dụng dự án của
Nhà Đau Tư phù hợp vói các diều kiện tự nhiên xã hội của khu vực.

2.4 Đảm bào các điều kiện về an toàn, vệ sinh và diêu kiện làm việc trong khu vực Công
Trình xây dựng.

2.5 Đảm bảo việc sử dụng hiệu quả vốn đầu lu, đất đai, hạ tầng và các tài nguyên khác của
dụ án và của toàn KCN. J

Điều 3: Dối hrọng thực hiện (
Quy Chế này được áp dụng cho tất cả cá nhân, đon vị thuộc Công Ty cổ Phần Công Nghiệp r

Minh Hưng - Sikico, các Nhà Đầu Tư và Bên Thứ Ba kết nối, làm việc, thi công, khai thác, Ị>
kinh doanh, vận hành vả thực hiện các hoạt động khác có liên quan trong quá trình sử dụng Hệ 
Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp, <
Điều 4: Phạm vỉ áp dụng
4.1 Việc quản lý, xây dựng Công Trình, kết nối, khai thác, vận hành sừ dụng Hệ Thong Cơ

Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp phải tuân thủ Luật Xây dụng, Luật Bảo vệ môi trường,
các văn bản pháp luật liên quan, các quy định của Công Ty và Quy Chế này.

4.2 Các tiêu chuẩn xây dựng nêu tại Quy Chế này lả các yêu cầu kỳ thuật tối thiểu mà Nhà 
Đầu Tư phải thực hiện để triển khai xầy dựng các Công Trình nhà máy, kho xưởng hoặc 
các Công Trình hạ tầng cơ sở khác và tuân thủ theo giấy phép được cơ quan thẩm quyên 
cấp.
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4.3 Các tiêu chuẩn xây dựng tại Quy Chế này dựa trên cơ sở: Quy định việc sứ dụng đất, xây 
dựng Hệ Thống Cơ Sờ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp đà được phê duyệt, dànì bảo cảnh 
quan kicn trúc, bảo vệ môi trường và an toàn trong xây dựng, quan lý, khai thác sứ dụng
các Công Trình trong ranh giói quy hoạch chi tiết KCN dẩ được phê duyệt. /

4.4 Các liêu chuân này là cơ sờ cho việc lập dự án, thiết kế, kiêm tra quá trinh xây dựng, 
nghiệm thu cho phép sử dụng Công Trình vá kết nối Công Trình vào Hệ Thống Cơ Sở
Hạ Tâng Khu Công Nghiệp cùng như quàn lý vận hành sử dụng, khai thác Còng Trình. V

4.5 Các tiêu chuân xây dựng này không bao gom nhũng quy định liên quan den thủ tục hành 
chính, quán lý về xây dụng, trật tự, vệ sinh công cộng.

4.6 Căn cứ vào các nội dung quy hoạch chi tiết Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico đầ 
được duyệt vả Quy Chế này, Chú Dầu Tư có trách nhiệm hướng dần các Nhà Đau Tư thủ 
tục triển khai dự án; thỏa thuận các giái pháp kiến trúc, quy hoạch các Công Trình xày 
dựng; thong nhất vị trí và ke hoạch thi công kết nối hạ tang của Công Trình vào Hệ Thong 
Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp; sau đó thỏa thuận, cam kết hoặc ký kết họp đong vê 
khai thác, vận hành sừ dụng, quán lý hạ tầng KCN.

4.7 Nhũng trường họp hạn chê đối vói nhũng Công Trình đặc biệt sè được quy định cụ thê 
bổ sung băng văn bản.

Chuo ng II
QUY ĐỊNH VÊ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

Diều 5: Thiết kế xây dựng
5.1 Thiết kế xây dựng phâi tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật xây dựng do Nhà 

nước ban hành. Nếu Nhà Dầu Tư áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỳ thuật xây dựng 
cùa nước ngoài thì phải được chấp thuận của Bộ Xây dựng hoặc cơ quan nhà nước có e 
thẩm quyền cho phép bang văn ban.

5.2 Nhà Đau Tư chỉ dược khởi công xây dựng Công Trình sau khi có đu hồ sơ họp lệ, có 
quyết định thẩm định thiết kế kỳ thuật Còng Trình, đà thông báo và được châp thuận cúa 
Chủ Đầu Tư.

Diều 6: Khỏi công xây dựng Công Trình
6.1 Trước khi khởi xây dựng, trong thời hạn 10 ngày Nhà Đầu Tư cung cáp cho Công Iy các ■ 

hồ sơ sau: j
a) Giấy phép đầu tư (01 bản sao y có chứng thực của CO' quan có thầm quyên). /
b) Quyết định chấp thuận thiết kế kỳ thuật hoặc giấy phép xây dựng (01 bân sao y có . 

chứng thực của cơ quan có thầm quyền).
c) Bộ hồ sơ thiết kế kỳ thuật dà được cơ quan chức năng thẩm định (01 bản sao y).
d) Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thiêt bị 

PCCC (01 bàn sao y có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
e) Giấy đăng ký chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường (01 bản sao y có chứng thực 

cùa cơ quan có thẩm quyền).
í) Nhà Đầu Tư cung cấp thông tin về Nhà Thầu: tên Công Ty, địa chỉ, số điện thoại, 

: V • fax, người đại diện chì huy trường Công Trình, giám sát kỳ thuật, danh sách các
: ỉ .;
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đội thi công và dựng biển báo tại công trường đế Công Ty và các đơn vị quản lý 
chức năng liên hệ khi cần thiết.

6.2 rhông báo và cumg cap cho Chu Đầu Tư các công việc khác:
a) Nhà Đầu Tư và Nhà Thầu thông báo kế hoạch, tiến độ thi còng hệ thống thoát nước 

mưa, nước thủi cho Công Ty.
b) Nhà Thầu phải đăng ký nhân sự lạm ưú với Công an địa phương và chịu trách 

nhiệm quan lý nhân sự cúa mình trong thời gian thi còng và bào hành Công Trình. 
Công nhàn thi công không ở lại ban dem (từ 6 giờ tối hôm trước den 6 giò' sáng 
hôm sau) trong cóng trường, ngoại từr cán bộ quân lý. thủ kho. bão vệ đà có đăng 
ký tạm trú và dã thông báo với Chú Đầu Tư và/hoặc Ban Quản Lý Khu Công 
Nghiệp.

c) Trước khi thi công Công Trình, Nhà 'Thầu xây dựng thực hiện ký quỳ và gửi cho 
Công Ty bàn cam kết xây dựng Công Trình đúng tiêu chuẩn xây dựng trong Khu 
Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico và phối họp thường xuyên vói cán bộ kỳ thuật 
của Công Ty đế được hướng dần trong quá trinh thi công xây dựng. Nội dung cam 
ket của Nhà Thau tham khảo theo biểu mẫu đính kèm.

d) Ký quỹ của Nhà Thầu: rất ca Nhà Thầu thi công trong KCN sè ký quỳ cho Chủ 
Đầu Tư số liền 100.000.000 VNĐ (một tràm triệu đồng) trong suốt thời gian thi 
công.
(i) Nhà Thầu phải khắc phục ngay các hành vi vi phạm ảnh hường đến các công 

trình thuộc Hệ Thống Cơ Sờ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp hoặc của Nhà Đầu 
Tư khác bị ảnh hưởng do hành vi vi phạm này gảy ra hoặc sửa chữa ngay 
những ton thất, thiệt hại, gia cố hoặc chỉnh sủa lại hệ thống hạ tầng, đường 
xá trong khu vực thi công trước khi yêu cầu Chù Đầu Tư nghiệm thu xác 
nhận hoàn thảnh thi công. Nếu Chú Đầu Tư tự sửa chữa hoặc thuê Nhà Thầu 
khác sứa chừa khắc phục, thì chi phí đó sẽ tính trừ vào tiền ký quỳ, neu số 
tiền trừ vuợt quá số tiền ký qùy thì sè tính theo số tiền phát sinh thực tế, Nhà 
Đầu Tư phải trả toàn bộ sổ tiền khắc phục, sừa chữa phát sinh trên thực tê.

(ii) Tiền ký quỳ sỗ được hoàn trả không tính lâi sau khí đà được Chủ Đầu Tư và 
Nhà Thau cùng ký biên bàn nghiệm thu Công Trình.

(iii) Nhà Thầu phải đảm bảo rằng các kiến trúc công trình thuộc Hệ Thống Cơ sỏ’ 
Hạ Tầng Khu Công Nghiệp hoặc cùa Nhà Đầu Tư lân cận luôn trong tình 
trạng tốt và an toàn. Các Công Trình đang thi công không được gây nguy 
hiểm cho các Nhà Đầu Tư khác, Bên Thứ Ba quanh khu vực đang thi công.

(iv) Nhà Thầu sè đóng liền ký quỳ cùng với thư cam kết cho Chủ Đầu Tư trước 
khi bắt đầu công việc trong KCN.

c) Trước khi trình cơ quan chức năng thấm định bản vỗ thiết kế kỳ thuật Công Trình 
(đặc biệt là các hạng mục Công Trình hạ tầng của dự án có đấu nối vào hạ tầng 
chung cùa KCN như: Hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin, vv ...) 
, Nhà Đầu Tư tham khảo ý kiến của Công Ty để được tư vấn và thống nhất đấu nối 
hạ tầng theo quy định.
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f) Nhà Thau phải lập nhật ký thi công xây dựng Công Trình.
Điều 7: Các yêu cầu xây (lựng Công Trình
7.1 Nhà Đầu Tư khi thiết kế và thi công các hạng mục Công Trình phái đàm bao quy chuân 

kỹ thuật đã quy định và tiêu chuẩn do Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hung - 
Sikico yêu cau.

7.2 Nhà Đâu Tư và Nhà Thâu chì được xây dựng trong phân đât Nhà Đâu Tư được phép thuê .(Ji
lại và đã được Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico giao mốc chì giói và 1J4
cao độ mặt bang dê đàm bảo thoát nước cho dự' án. Cao độ mặt bang sàn nên không cao * 
quá 0,1 mét so vói tim đường tại khu vực dự án Công Trình. 4ẵ

7.3 Các khu dal nam ò’ góc (tiếp giáp vói các nút đường giao thông) phải thực hiện phần cat 
góc theo quy định về an loàn giao thông.

7.4 Ngoại trừ nhà bảo vệ, còn lại các Cóng Trình khác như nhà văn phòng, kho bài, nhà 
xương. ... trong khu đất thuê phải có hành lang phòng cháy chừa cháy, cây xanh, các ' 
Công Trình này phải cách ly vói lường rào của khu đất; không được đau nổi cửa hoặc 
công trực tiếp tử các Công Trình này ra đường giao thòng chung cùa KCN.

7.5 Công Trình xây dựng không lảm ảnh hưởng cành quan, hạ tầng kỷ thuật KCN vả Công 
Trình lân cận; nếu lảm hư hỏng, mất mát phải bồi hoàn.

7.6 Trong quá trình chuẩn bị, đầu tư xây dựng và vận hành dự án Nhà Đầu Tư chịu trách 
nhiệm tuân thù các nội dung liên quan đen còng tác quản lý môi trường như: Xây dựng 
các Công Trình xử lý nước thài, khí thai, .... và (ổ chức vận hành đàm báo đủng các quy 
định đà được phe duyệt. Trước khi đưa Công Trình vào hoạt động chính thức phài mòi 
Công Ty và các cơ quan quản lý nghiệm thu và công nhận.

7.7 Không gây ô nhiễm môi trường quá giói hạt) lieu chuẩn chơ phép. Phai xừ lý hoặc đi 
chuyển chất thai ran ra ngoài KCN; xữ lý bụi, tiếng ồn, nước thài Công Trình (nêu có) 
trong khi xây dựng.

7.8 Nhà Đầu Tư, Nhà Thầu xây dựng không được tự ý di chuyển đất nền, xà bần còn thừa ra 
ngoài Công Trình hoặc lay đất trong KCN đê sử dụng cho Công. Trình. Nhà Đau Tư, Nhà 
Thầu xây dựng cần di chuyên đất nen, xà ban còn thừa ra ngoài Công Trình phải lién hệ 
với Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico để được hướng dần đô đát đúng 
nơi quy định.

7.9 Xe máy Công Trình hoạt động và tập kết đúng nơi quy định. Xe vận chuyển vật liệu xây 
dựng, thiết bị, hàng hóa, vv ... phái đâm bào tải trọng, quy cách, đi đúng tuyến đường và 
tốc độ quy định, có bạt che, không đề rơi vài vật tư xuống đường, không làm hòng mặt 
đường và các hạng mục hạ tầng khác, nếu để xảy ra sự cố ành hường đến việc sử dụng 
hạ tang KCN, Nhà Đầu Tư và các Nhà Thầu liên quan chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại.

7.10 Nhà Thầu phải có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản, giừ gìn trật tự an ninh, an toàn - vệ sinh 
lao động trong quá trình thi công, phài tuân thủ quy định và phối hợp chặt chê với bảo vệ 
của Công Ty.
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Điều 8: Các tiêu chuẩn về xây dựng hàng rào, cồng của Nhà Đầu Tư
8.1 Hàng rào:

a) Xây dựng hàng rào đúng đường ranh, mốc đà được bàn giao. Trước khi thi còng, 
Nhà Thầu phoi họp vói Công Ty để định vị lại ranh, mốc tại hiện trường.

b) Phần ranh giời khu dát tiếp giáp với các khu đất khác phải xây dựng tường rào. OG
Việc xây dựng và quàn lý hàng rào ranh giới chung giừa các khu đất tiếp giáp nhau
sê do các Nhà Đầu Tư lự thoả thuận, tránh lấn đất, làng phí đất, làm ánh hường den Ị 
nen dầt hàng rào và Công Trình khu dầt bên cạnh. dV

c) Phan ranh giói khu dất tiếp giáp với đường giao thông của KCN. phai xay dựng To 
hàng rào thoáng có song sat. Hàng rào dược chia làm 3 phan:
(i) Phân móng; Xây dựng ỏ' dộ sâu họp lý để đăm bảo độ ôn định, ben chắc cũa 

lường rào, không làm ảnh hưởng nền đất và các Công Trình lân cận.
(ii) Phần đe: Được xây dựng bít kín có chiều cao tính từ nền dai là 70cm den 

100cm.
(iii) Phan song sắt: Được xây dựng thông thoáng, chiều cao đen 200cm.

đ) Đề đám bảo tầm nhìn an loàn giao thông, các Công Trình ở góc hàng rào tại vị trí 
có nút giao thông phải xây dựng thông thoáng, đẹp mắt.

c) Sau khi xây dựng hàng rào hoặc các hạng mục Cống Trình tiếp giáp với đất cây 
xanh, lộ giới, vía hè, vv ... Nhà Thầu cùng Nhà Đầu Tư Công Trình phải gia cố nen 
móng chac chan, đúng cao độ và vệ sinh xung quanh sạch sẽ.

8.2 Cổng:
a) Cổng không được xây dựng tại vị trí đoi diện vói cột điện, hố ga hoặc hạng mục 

Công Trình nổi hiện hữu. Trong quá trình xây lap và sử dụng cổng, Nhà Đâu Tư 
phái đàm bão đúng quy chuấn kỳ thuật, không được lảm hư hại đen hạng mục Công 
Trình ngầm và hạ tầng xung quanh cua KCN.

b) Dối với những khu dẩt nam ở góc (tiếp giáp vói các nút đường giao thông) công 
phải đặt ờ vị trí cách xa góc tối thiểu là 20m (hai mươi mét) nhằm đâm bào an toàn 
giao thông.

c) Phần vỉa hè hai bên phía ngoài cổng chính (tiếp giáp với vỉa hè của đường trước 
Còng đen hảng nào cùa Nhà Đầu Tư) có chiều ngang mồi bên 2,7m đen 3m (tính 
từ mép ngoài cổng đến mép đường phía ngoài cổng) và phải được xây dựng vả/hoặc 
lát gạch cùng chủng loại hoặc tương thích với gạch lát vỉa hè hiện hìru.

d) Tùy theo diện tích, vị trí khu đất và quy mô ngành nghề sản xuất kinh doanh, Nhà 
Dau Tư có thể mở cổng phụ, lối thoát hiểm, nhưng phải được sự đồng ý cùa Công 
Ty trước khi xây dựng.

e) Công và khu vực xung quanh cổng phải có kiến trúc đẹp và sạch sẽ. Logo biêu 
tượng, tên đơn vị, doanh nghiệp hoặc các chỉ dần, quảng cáo khác phải đúng nội 
dung, trình bày theo đúng quy định và tuân thủ pháp luật về quảng cáo và treo bảng 
quảng cáo.
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Điều 9: nệ số sử dụng đất và bố trí cây xanh
9.1 Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng là ly lệ giũa diện lích xây dựng tầng trệt vả điện tích

lò đai, trong, các lô dốt xây dựng công nghiệp quy định như sau:
a) Mật độ xây dựng: < = 70 %. 16/

b) Tầng cao Công Trình: Không quy định, phụ thuộc vào yêu câu sản xuât. H
c) Chỉ giói xây dụng: Cách tường rào lối thiếu 5ni.

9.2 Yêu cầu về cây xanh: Cây xanh lâu năm, vườn hoa cảnh, thâm cỏ (nếu có) bén trong HI 
thuôn viên khu đất thúc lại phải đâm bao tạo bóng mát, môi trường sạch sè, an toàn và
mỹ quan. Không để cành lá cây xanh vươn ra ngoài hàng rào của khu dal thuê lại. Diện 
lích đất cây xanh, hoa cành, thảm cô chiêm dầt phái đạt tối da 20% trên diện lích khu đất 
thuê.

Diều 10: Hộ thống phòng chống cháy nổ “ chống sét
í 0.1 Nhà Dầu Tư có trách nhiệm lập thiết ke, có thầm dinh, xây dựng lắp đặt và nghiệm thu 

cùa cư quan chuyên ngành PCCC. Dồng thời có kế hoạch duy tu, bào dường các thiết bị 
PCCC cũng, như hệ thống chống sét và biện pháp phòng chống cháy nổ các Công Trình, 
lài sản của mình.

10.2 Trường họp Nhà Đầu Tu thiếu trách nhiệm trong việc trang bị, bão dưỡng, phòng chống 
cháy nổ gây thiệt hại đến Còng Trình, tài sàn của Chù Đầu Tư, Nhà Đầu Tư khác hoặc 
Bên Thứ Ba thì phái khắc phục hậu quả hoặc bồi hoàn.

Diều 11: Hệ thống thoát niróc mua, nuróc thải, kho bãi, phế liệu - chất thải rắn
11.1 Hệ thống thoát nu'ó’c mua:

a) Hệ thống thoát nước mưa nội bộ Công Trình của Nhà Dâu Tư đâu nôi vói hệ thông 
thoát nước mưa chung của KCN do Nhà Đầu Tư thuê thiết kế, xây dựng và quân 
lý. Hệ thống này được xây dựng riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thài.

b) Tùy theo diện tích, địa hình khu đất, vị trí các hạng mục Công Trình đê xác định 
số lượng, vị trí đặt hổ ga và kích cờ tuyến công phù hợp đe kết noi vào hệ thông 
nước mưa chung cùa KCN, khu đất dưới lOha được xây dựng nhiều nhất 02 hô ga. 
Hố ga nước mưa nội vị Công Trình của Nhà Dầu Tư trước khi đấu noi vào hệ thông 
thoát nước mưa chung của KCN phải có song chăn rác và đặt tại vị trí phía trong 
tường rào thuộc khu đất của Nhà Đầu Tư.

c) Trước khi đấu nối vào hệ thống chung, Nhà Đầu Tư phải có vàn bàn vả bản vẽ kỹ 
thuật chi tiết gửi Công Ty để thống nhất sổ liệu kỹ thuật, vị trí và kế hoạch đâu nôi
vảo hệ thống thoát nước mưa cùa KCN. Trong quá trình thi công đấu nối phải có ì 
sự giám sát của Công Ty.

11.2 Hệ thống thoát nưó’c thải:
a) Hệ thống thoát nước thải nội bộ Công Trình của Nhà Đầu Tư (bao gồm nước thài 

sản xuất, nước thải do vệ sinh máy móc trang thiết bị, nước thài sinh hoạt) do Nhà 
Đầu Tư thiết kế, xây dựng và quản lý. Hệ thống này được thiết kế, xây dựng riêng 
biệt với hệ thống thoát nước mưa để thu gom, đấu nối vào đường cống nước thải 
chung, dẫn nước thải về Trạm Xử Lý Nước Thải của KCN. Tuyệt đối không đê 
nước thải thấm xuống đẩt gây ô nhiễm môi trường.
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b) Tùy theo diện tích, địa hình khu đất, vị trí các hạng mục Công Trình đê xác định 
sổ lượng, vị trí đặt hố ga và kích cờ tuyên còng phù hợp đê kết nổi vào hệ thông 
nước thai chung của K.CN (khu dất dưới 20ha dược xây dựng nhiều nhất ()1 ho ga
nước thải). ! '■

c) Hố ga nước thai (hố thừ) dùng đế lấy mầu nước thải, thí nghiệm xác dịnh chất
lượng nguồn nước thái phải được làm vệ sinh thường xuyên hoặc định kỳ hàng 'p.
tháng. VỊ trí hố ga nước thài cùa nhà máy phải nằm sát lường rào, phía bên ngoài 'b|(
khu đất thuê (cách 30cm, tính từ tường rào đến mép tường bê tông hô ga). Phía ',Q/
trong tường rào, đường ống dần nước thãi phải được chắn rác và làm vệ sinh thường JvJ
xuyên, không được đố rác hoặc đất, cát chảy vào hố ga.

d) Nhà Đầu Tư có trách nhiệm đăng ký định mức lượng mức nước thài với Chù Đâu 
Tư và/hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải; cung câp các thông 
số về lưu lượng, lieu chuẩn nước thai đau ra, ... cùa đơn vị mình cho Công Ty đô 
xác định các thông so kỳ thuật, đối chiếu các lieu chuẩn so sánh, ký hợp đồng xù 
lý nước thái và phoi họp quàn lý bào dường, vệ sinh môi trường.

e) Đối với nước thải của những ngành sản xuất, chế biến, gia công có các thông sổ 
đầu ra cao hơn (nước thải độc hại) so với tiêu chuẩn nước thải công nghiệp TCVN 
5945:2010 áp dụng cho KCN, Nhà Đầu Tư phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
cục bộ đế đám bảo tiêu chuẩn nước thải công nghiệp quy định trước khi đấu noi 
vào hệ thong xừ lý nước thải chung. Trong trường hợp quy định pháp luật có thay 
đồi về tiêu chuẩn nước thài nói trên thì Nhà Đầu Tư phải đáp ứng các tiêu chuân 
nước thải công nghiệp thay đôi tương ứng dó.

í) Hệ thống nước thai cùa nhà máy, doanh nghiệp phải được nghiệm thu và có sự 
tham gia của Công Ty cồ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico trước khi đi vào 
hoạt động.

g) Trước khi thi công đấu nối hệ thống nước thãi cùa nhà máy vào hệ thông chung, 
Nhà Đầu Tư phải có văn bân và bân vè kỳ thuật chi tiết gửi Công Ty đe thống nhât 
sổ liệu kỹ thuật, vị trí, kế hoạch đấu nối và lộ trình xá thài của nhà máy vào hệ 
thống thoát nước thải của KCN. Trong quá trình thi công đầu nổi phải có sự giám 
sát cúa Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico.

11.3 Kho bãi, điểm chứa phế liệu, chất thải rắn
a) Kho bãi đủng để lưu trừ tạm thời phế liệu, chất thải ran của nhà máy đơn vị phải 

xây dựng ở vị trí thích họp trong khu đất thuê của Nhà Đầu Tư.
b) Không được xây dựng các điềm hoặc thùng dự thi ở ngoài hàng rào hoặc trước 

công các nhà máy, doanh nghiệp.
Điều 12: Hệ thống cấp nước, cấp điện và thông tin
12.1 Nhà Đầu Tư hoặc Nhà Thầu Công Trình tuyệt đối không được xây dựng hoặc khoan 

giếng và khai thác sử dụng tầng nước ngầm trong khu đất thuê và tại bất kỳ vị trí nào 
trong KCN khi chưa có văn bản cùa cơ quan quản lý chức năng phê duyệt chấp thuận, 
việc tự ý khoan giếng và khai thác nước ngầm được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng 
Quy Chế này và Họp Đồng Cho Thuê Lại Đất đã được ký kết. Trong trường họp cân 
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thiết, Chủ Đầu Tư được quyền chấm dứt Hợp đồng cho thuê lại dất và thu hồi Khu Đất 
đà cho thuê mà không phai bồi hoàn/bồi thường bất kỳ khoan nào cho Nhà Đâu Tư.

12.2 Trường họp nếu Nhà Đầu Tư hoặc Nhà Thầu xây dựng. Công Trình có nhu cầu nước dể 
thi công Công Trình, tưới cây xanh hoặc để trộn lần vào thành phẩm (không tạo ra nước 
thai công nghiệp) cần liên hộ với Công Ty cồ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico 
để thống nhất việc quản lý, lắp đặt hệ thống cấp nước riêng biệt, định mức, chi phí sử
dụng nước thực tế dổi với Nhà Đầu Tư. ■

12.3 Hệ thống cấp nước, cấp điện và thông tin trong khu đát thuê phải được thiết ke, xây lap J
và đau noi dùng vị trí, tiêu chuẩn kỳ thuật, đảm bảo an toàn, mỳ quan và không làm ảnh Q-
hưởng đen hạ tầng kỳ thuật xung quanh. Nhà Đầu ì ư liên hệ với các đon vị cung cap .
dịch vụ chuyên ngành và Công Ty đe lấy sổ liệu thiết ke kỳ thuật, thỏa thuận vị trí đấu 
noi, lắp đặt, ký họp đồng cung cấp dịch vụ và phối hợp quàn lý hộ thống chung.

12.4 Nhà Đầu Tư có trách nhiệm thông báo kịp thòi với đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành 
cùng như Công Ty và phoi họp xư lý giải quyết khi có sự cố hư hỏng, thát thoát điện, 
nước, thông tin.

Diều 13: Nhà ờ - Chung CU’
Nhà Đầu Tư không được phép xây dựng các khu nhà tạm (hoặc các hình thức tưong tự 
khác), nhà ỏ' kiên cố hoặc nhà ở chung cư cho công nhân vả chuyên gia trong khu đât 
thuê của KCN.
Khi Nhà Đau Tư vi phạm quy định này, Chủ Đầu Tư được quyền chấm dứt Họp đông 
cho thuê lại đất và thu hồi Khu Đất đà cho thuê mà không phải bồi hoàn/bồi thường bat 
kỳ khoản nào cho Nhà Đầu Tư.
Nhà Đau Tư không được cho phép công nhân, chuyên gia, người lao động được ờ lại nhà 
máy, nhà xưởng qua đêm dưới bất kỳ hình thúc nào (trừ trường hợp phục vụ công việc: 4 
tãng ca, giải quyết sự cố).

Diều 14: Các quy định khác
14.1 Trong quá trình xây dựng, Nhà Đẩu Tư phối họp vói Công Ty để thống nhất các vân đê 

thi công, xử lý đầu nối kỳ thuật. Khi Công Trình xây dựng hoàn tất, Nhà Đầu Tư và/hoặc 
Nhà Thầu phải gửi cho Chù Đầu Tư và Ban Quán Lý Khu Công Nghiệp mỗi ben 01 bộ 
hồ sơ gốc gồm: bàn vẽ hoàn công, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc nghiệm thu Công 
Trình đưa vào sử dung để phổi họp quản lý hạ tầng sau này.

14.2 Trong quá trình xây dựng, do nhu cầu thi công nêu phải phá dờ toàn bộ hoặc một phân 
các công trình thuộc Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp như: Chặt đon cây 
xanh, đào vỉa hè, đường giao thông, hệ thống thông tin, cấp thoát nưó’c, điện chiếu sáng, 
vv ... hoặc cần sử dụng các công trình tiện ích công cộng khác thì Nhà Đầu Tư cùng Nhà 
Thầu xây dựng phải thoả thuận trước và được chấp thuận bởi Công Ty cổ Phần Công 
Nghiệp Minh Hưng - Sikico về kể hoạch xử lý, thi công, giá trị đền bù, phương thức 
thanh toán để phục hồi công trình dự kiến bị tác động và các điều kiện khác (nếu có).
Sau khi hoàn tất công việc và phục hồi nguyên trạng công trình trên, Nhà Đầu Tư và Nhà 
Thầu xây dựng, giám sát phải nghiêm thu; biên bàn nghiệm thu phải được Chủ Đầu 1 u 
(Phòng Quản Lý Xây Dựng/Phòng Quản Lý Và Phát Triển Dự Án và Phòng Tài chính -
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Kê toán) xác nhận và Nhà Đầu Tư bàn giao lại các hạng mục công trình đà phục hồi nói 
trên cho Công Ty Cô Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico tiếp quản.

14.3 Bat kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình thi công xây dựng Công Trình. Nhà Đầu Tư và 
Nhà Thau thi công phải đâm bão vệ sinh sạch sẽ khu vực thì công, không gây ồ nhiễm 
môi trường, đàm bảo an toàn lao dộng vả cho Ben Thử Ba.

Chuông III y
QUY ĐỊNH VỀ KẾT NỔI, sử ĐỤNG VÀ QUẤN LÝ HẠ TÀNG J

Diêu 15: Kết nôi hạ tâng Công Trình của Nhà Đầu Tir vào Hệ Thống Cơ sỏ’ Hạ Tầng 7 
KCN

15.1 Mục đích kết nổi hạ tầng: Dâm bao Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp và hạ 
tầng nội bộ của Nhà Đầu Tư dược vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu 
cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà Đầu Tu và yen cầu quản lý Khu Công Nghiệp.

15.2 Hệ thống hạ tầng nội bộ của Nhà Đầu Tu kết nối với Hệ Thống Cơ Sơ Hạ Tang. KCN 
bao gom:
(i) Hệ thống giao thông và an toàn giao thông
(ii) Hệ thống cung cấp điện I
(iii) I lệ thống cung cấp nước
(iv) Hệ thống thoát nước mưa
(v) Hệ thong xử lý và thoát nước thai
(vi) Hệ thống thông tin liên lạc
(vii) Hệ thong cây xanh

15.3 Quy trinh, thủ tục kết noi Hệ Thong Cơ Sờ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp:
15.3.1 Xác lập thông tin về khu đất và nhu cầu đấu nối hạ tầng cùa Nhà Đầu Tư:

a) Sau khi Nhà Đau Tư và Cồng Ty đạt được thỏa thuận về việc thuê lại đât 
(được xác định bỏi biên bân, Hợp Đồng Cho Thuê Lại Đất), Phòng Kinh 
doanh có trách nhiêm chuyên thông tin về khu đất và nhu cầu xây dựng Cồng 
Trình cũng như đầu nối hạ tầng của Nhà Đầu Tu cho Phòng Quàn Lý Xây 
Đựng của Công Ty.

b) Phòng Quản Lý Xây Đựng phối hợp với Nhà Đầu Tư thực hiện đo vè, cắm 
mốc khu đất, có biên bản bàn giao đất với Nhà Đầu Tư, thông báo cho Nhà 
Đầu Tư Quy Che xây dựng công trình và kết nối, sử dụng hạ tầng nội bộ của 
Nhà Đầu Tư vào Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp; Nhà Đầu Tư 
có văn bản đề nghị kết nối hạ tầng và chuyển bản vẽ thiết kế kỳ thuật chi tiêt 
kết nối hạ tầng cho Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hung - Sikico 
trước khi đề nghị các cơ quan chức năng thẩm định.

15.3.2 Kiểm tra thiết kế kết nối hạ tầng nội bộ của Nhà Đầu Tư.vào Hệ Thống Cơ Sở Hạ
Tầng KCN:
a) Công tác kiểm tra thiết kế của Công Ty nhằm bảo đảm thiết kế kỹ thuật kêt 

nối hạ tầng phù hợp với Quy Chế quản lý, không phải là cơ sở để cơ quan 
chức năng thẩm định. I
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b) Phòng Quân Lý Xây Đựng có trách nhiệm kiêm tra thiết kè theo Quy Chế 
xây dụng Công Trình và kết nối, sù’ dụng hạ tầng trong KCN:
(i) Nếu thiết kế phù hợp vói các yen cầu kết nối vào Hệ Thong Cơ Sờ Hạ 

Tầng Khu Công Nghiệp. Phòng Quán Lý Xây Đựng thông báo cho Nhà 
Đầu Tư biết đe Nhà Đầu Tư chuyên đen cơ quan chức năng thẩm định.

(ii) Nếu thiết ke có nhùng điềm chua phù hợp, Phòng Quản Lý Xây Dụng 
trao đôi với Nhà Đầu Tư đề xem xét chỉnh sửa thiết kế cho phù họp 
trước khi gửi cơ quan chức nâng thầm định hoặc trước khi thi công kêt 
nối hạng mục hạ tầng đó.

c) Trường hợp nhừng hạng mục Công Trinh kết nối hạ tầng phải dược cơ quan 
chức năng thầm định:
Sau khi thiết kế Công Trình cùa Nhà Đầu Tư được cơ quan chức năng thầm / 
định, Nhà Đầu Tư phải gửi cho Công Ty (Phòng Quản Lý Xây Dựng) ban H 
sao thiết kế đã được thầm định, ban sao quyết định thẩm định của Cơ quan \ 
chức năng, danh sách ban chỉ huy và đội thi công xây dựng Công Trình để 
Phòng Quàn Lý Xây Dựng cùa Công 'Ty thực hiện công tác giám sát thi công.

15.3.3 Giám sát, thi công xây dựng kết nối vào Hệ Thống Cơ Sờ Hạ Tầng Khu Công 
Nghiệp:
a) Phòng Quân Lý Xây Dựng chịu trách nhiệm giám sát công lác xây dựng kêt 

noi hạ tầng các Công Trình của Nhà Đầu Tư theo đúng thiết ke đã được CƯ 
quan chức nàng thầm định hoặc theo đúng bản ve thiết kế kỳ thuật kết nổi dã 
được Nhà Dầu Tư và Công Tỵ đã thong nhất theo biên bản.

b) Nhà Đầu Tư có trách nhiệm chủ động phối hợp với Phòng Quản Lý Xây 
Dựng của Công Ty Cồ Phần Công Nghiệp Minh Hung - Sikico trong công A 
tác chuẩn bị các điều kiện về thủ tục pháp lý. nguồn lực để thi công xây dựng 
kết nối các hạng mục hạ tầng lien quan với hạ tang chung của KCN .

Điều 16: Quản lý sử dụng và bão duõìig Hệ Thống Co’ sỏ’ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp
16.1 Trách nhiệm của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Minh Hung - Sikico:

a) Dầu tư xây dựng, khai thác sử dụng, bảo dường và quàn lý Hệ Thống Cơ Sờ Hạ 
Tầng Khu Công Nghiệp.

b) Tư vấn, hướng dần, tạo điều kiện, yêu cầu và phối họp với các Nhà Đâu Tư, Bên 
Thứ Ba trong KCN để kết nối các hệ thống hạ tầng nội vị của Nhà Đau Tư vào Hệ 
Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp và quản lý việc sử dụng, bảo dường hạ 
tầng theo đúng quy định.

c) Dầu tư cung cấp dịch vụ duy tu bảo dưỡng Hệ Thống Cơ Sờ Hạ Tầng Khu Công 
Nghiệp; cho thuê đất, nhà xưởng, nhà khách, nhà làm việc, hội trưòmg, cung câp

- các dịch vụ môi trường ...
16.2 Trách nhiệm của Nhà Đầu Tư:

a) Chủ sở hữu Công Trình xây dựng có quyền và nghĩa vụ đối với Công Trình xây 
dựng theo quy định của pháp luật.

b) Quân lý, sử dụng, khai thác đúng mục đích, cồng năng của Công Trinh hạ tâng 1 
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phạm vi khu đất thuê lại. Thường xuyên bảo dường, duy trì hoạt động và đảm bào 
an toàn, mỹ quan chung trong KCN.

c) Trong quàn lý Công Trình xây dụng cơ bản phái tuân thủ đúng theo bản vỗ thiết kê 
đã dược cơ quan quản lý chức nàng thâm định phô duyệt, không được xây dụng 
thêm các hạng mục Công Trình hoặc phá vờ cấu trúc, cành quan môi trường khi 
chưa có chấp thuận của cơ quan quản lý chức năng.

d) Trường hợp Nhà Dầu Tư có sự điều chinh chức năng, ngành nghè sàn xuất kinh 
doanh hoặc chuyển quyền sờ hữu Công Trình xây dựng và đà được cơ quan thâm 
quyền phô duyệt cho phép xây dụng bó sung ìioặc điều chinh Công Trình thì phải 
có các bản vè thiết kế kỳ thuật được phe duyệt và thông báo bang văn bân cho Công 
Ty; không tự ý mở thêm cổng, xây them Công Trình hoặc lấn chiếm đất ngoài dự 
án, vv ... không đúng thiết kế đà được phe duyệt.

c) Trường hợp Bên Nhận Chuyển Giao Quyền Và Nghía Vụ Theo Họp Đông được ^2 
Công Ty Cô Phần Còng Nghiệp Minh Hưng - Sikico đồng ý và được cơ quan thâm 
quyền chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận lặng cho,... Sll
từ Nhà Dầu Tư theo Hợp Dồng Cho Thuê Lại Dất phải làm thù tục theo quy định ặỳT'
của pháp luật để dược cấp/cập nhật giấy chứng nhận quyền sỏ hữu Công Trình.
Đồng thời, Bên Nhận Chuyền Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Theo Hợp Đồng này phải
kế thừa và tiếp tục tuân thủ việc xây dựng, sừa chữa, bảo dường, quản lý Công 
Trình theo đúng quy hoạch, thiết kế dã được phê duyệt trước đây.

0 Kết nối hạ tầng trong Công Trinh vào hệ thống hạ tầng chung KCN phải đúng theo 
quy định; tuyệt đối không được thay đồi, đấu nối lần lộn giừa hai hệ thống thoát 
nước mưa và nước thài; chấp hành nghiêm túc tiêu chuẩn nước thải theo quy định. 
Neu Nhà Đầu Tư sau 2 lần bị lập biên bàn xác nhận vi phạm thì Công Ty Cô Phân 
Còng Nghiệp Minh Hưng - Sikico có quyền đon phương ngưng cung cấp các dịch 
vụ thuộc Hệ Thông Cơ sỏ' Hạ Tầng Khu Công Nghiệp mà không phai bồi thường 
chơ Nhà Dầu Tư hoặc trường họp nghiêm trọng hon se đơn phương chàm dứt Hợp 
Dồng Cho Thuê Lại Dất đổi với Nhà Đầu Tư.

g) Nhà Đầu Tư có trách nhiệm trong việc quân lý, giài quyết các vấn đề liên quan đên 
các hoạt động và khách hàng cùa mình trong KCN như: Không để xe cộ, hàng hóa 
cùa khách hàng cùa mình chờ đợi lâu ờ khu vực cổng: lấn chiếm lòng, lề đường, 
chạy không đúng tuyến, chạy tốc độ cao, rơi vãi vật liệu, làm mất vệ sinh, hoặc các 
hành vi khác ảnh hưởng hoặc làm hư hòng các công trình thuộc Hệ Thống Cơ Sở 
Hạ Tầng Khu Công Nghiệp.

h) Nhà Đầu Tir có trách nhiệm phối họp với Phòng Quàn Lý Xây Dựng của Công Ty 
để xử lý các tình huống phát sinh, sự cố trong kết nối, duy tu, bảo dưỡng, quàn lý 
sử dụng hệ thống hạ tầng cùa mình với Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công 
Nghiệp; đảm bảo hệ thống hạ tầng nội vì của Nhà Đầu Tư và Hệ Thống Cơ Sở Hạ 
Tầng KCN luôn trong trạng thái liên thông, an toàn, sẵn sàng hoạt động hiệu quả.

i) Mọi thiệt hại do Nhà Đầu Tư hoặc Nhà Thầu hoặc Bên Thứ Ba do Nhà Đầu Tư 
quản lý, kiểm soát không tuân thủ Quy Chế xây dụng Công Trình và kết nối, sử 
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dụng Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tầng Khu Công Nghiệp, Nhà Đầu Tư phải chịu trách 
nhiệm bôi thường.

j) Các tranh chấp (nếu có) về sử dụng Hệ Thống Cơ Sờ Hạ Tầng Khu Công Nghiệp 
giữa các Nhà Đầu Tư, các Nhà Dầu Tư báo cáo kịp thòi cho Công Ty Cô Phần 
Công Nghiệp Mình Hưng - Sikico đề phối họp giải quyết.

16.3 Trách nhiệm của Nhà Thầu:
a) Nhà Thầu phải đảm bảo trong quá trình thi công xây dựng không gây ảnh hường, 

hư hỏng các công trình thuộc Hệ Thống Cơ Sở Hạ Tang Khu Công Nghiệp.
b) Nhà Thầu chịu trách nhiệm khắc phục, sừa chữa, bồi thường cho việc gây ảnh 

hưởng, hư hòng các công trình thuộc Hệ Thống Cơ sỏ' Hạ Tang Khu ('ông Nghiệp
trong suốt thời gian thi công. 

IG 7

Chuông ĨV NGb
TH ỰC HIỆN VÀ Bở SUNG QUY CHÉ HỨ

Điều 17: Điều khoản thi hành JC(
17.1 Quy Chế này gồm 4 Chương và 18 Diều, có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy dịnh 7

trước đây trái vói Quy Chế này không còn hiệu lực thực hiện.
17.2 Bàn Quy Chế này là một bộ phận không lách ròi của Họp Đồng Cho Thuê Lại Đât ... 

được ký kết giừa Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico vả Nhà Đau Tư, 
cùng vói nhừng nội dung cụ thể khác liên quan đến công tác quản lý xây dựng, nhăm 
dám bâo các bên liên quan phải tuân thủ thực hiện việc đầu tư xây dựng các Công Trình 
và kct nối, vận hành sử dụng hạ tầng trong KCN theo đúng quy hoạch chung và các tiêu 
chuẩn kỳ thuật, môi trường KCN đã dược các cấp thẩm quyền phê duyệt.

17.3 Trong trường hợp có sự mâu thuần giừa Ban Quy Chế này và Hợp Dong Cho Thuê Lại 
Dất, thì Họp Đồng Cho Thuê Lại Đất được ưu liên áp dụng.

17.4 Công Ty Cố Phần Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico, Nhà Dầu Tư, Bên Thứ Ba và cá 
nhân, đon vị liên quan nghiêm túc thực hiện Quy Che này.

17.5 Trong quá trình thực hiện, Nhà Dầu Tư, Bôn Thứ Ba, Công Ty được đề xuất diều chinh, 
bô sung cho phù hợp với tinh hình thực tể của Khu Công Nghiệp. Việc bô sung sửa đôi 
các điều khoán trong Quy Chế này do Tổng Giám đốc Công Ty toàn quyền quyết định 
vả phê duyệt và sẽ được thông báo cho Nhà Đâu Tư, Bên Thứ Ba trong KCN đê phôi 
hợp thực hiện.

TỎNG GIÁM ĐÔC

V ý

HUỲNH THÀNH CHƯNG
( ị
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PHỤ LỤC: THÔNG TIN LIÊN HẸ CÙA CHỪ ĐẤU TU

PHÒNG KINH DOANH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HẰNG

CÒNG TY CỔ PHÀN CÔNG NGHIỆP MINH HU NG - SIKICO
Địa chỉ lien hộ: 247 ưng Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hổ Chí Minh 
Trụ sờ chính: Tố 2, Khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xà Bình Long tinh Bình 
Phước, Việt Nam.
Hotline: 098) 555 777
Email: customcrservicc4nsikico.com

ị/
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Mầu Thư cam kết cua Nhà Thầu: 

CAM KÉT CỦA NHÀ THẤU

Nhà (hầu:................................

Nhận thầu thi công Cóng Trình:.................thuộc lô.......đường số........ cùa Công Ty..............
trongKCN Minh Hưng - Sikico.
Kính gửi: Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Minh Hưng “ Sikỉco

1. Chúng tôi cam kết tôn trọng và tuân theo Quy Che xây dụng công trình, kết nôi và sử dụng 
hệ thông CO' sở hạ tầng Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico và tất cả hướng dần do Công 
Ty Cô Phán Công Nghiệp Mini) Hưng - Sikico dưa ra suốt thòi gian xây dựng Công 'Trình cùa 
chúng tôi trong Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico.
2. Chúng tôi xin ký quỹ với số tiền 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng) trước khi bắt đầu 
thi công, so lien ký quỳ này sê được hoàn trà lại sau khi Chúng tôi hoàn thành Công Trình và
sau khi Chúng tôi được Chu Đầu Tư xác nhận không có vi phạm trong quá trình thi công. Ạ

3. Tiên ký quỳ sê được hoàn trá lại không tính lãi suất sau khi đà được Công ly cô phân công i, Ị-
nghiệp Minh Hưng - Sikico kiêm tra xác nhận lại cáe khu vực quanh công trình mà nhà thâu ÁẲyỊ 
đà hoàn thành thi công. Qz

4. Chúng tôi đong ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thiệt hại hoặc khắc phục lại môi trường 
nếu có gây ra trong suốt thời gian thi công trong KCN.

5. Tien độ thi công dự kiến của Chúng tôi như sau:

Tù ngày............... đến ngày .................. : tập kết vật tư, máy móc, trang thiết bị kỳ thuật thi
công.
Từ ngày............... đến ngày.................. : khởi công và triên khai thi công

Ngày............... : ngày dự kiên hoàn thành Công Trình.

6. Thông tin liên hệ cùa Chúng tôi:
Ban Tổng Giám Đốc Công Ty...................

Địa chi:............
+ Ông/Bà:.........

Điện thoại:.................

+ Ông/Bả:.........

Điện thoại:.................
Chúng tôi mong nhận được hồ trợ và phối hợp với Chủ Đầu Tư. ?\\

............................................................... , ngày.......tháng ziy.. năm 20 ....

TM. Công ty............... 4/
(ký lên, ghi rò họ tên, chức vụ và đóng doll cửa Nhà Thâu)

Chúc vụ: Tổng Giám Đốc

Email:.............

Chức vụ: Kỷ sư/chì huy trường Công Trình

Email:.............
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
I n d c p en d en ce-Freed 0 in -Happiness

LAND SUBLEASE CONTRACT
in Minh Hung-SIkico Industrial Park
(No.: JAPFA - SH02.2020/MOU.LSA) z

.... ................................. _ Ề

Pursuant to: IP
- Civil Code No. 91 /2015/ QH13 dated November 24, 2015; o

Land Law No. 45/2013/ QH 13 dated November 29, 2013 and documents guiding 
implementation;
Law on Investment No. 67/2014/ QI 113 dated November 26, 2014 and documents guiding 
implementation;
Decree No. 82/2018/ ND-CP dated May 22, 2018 of the Government regulating the 
management of industrial parks and economic zones;
Decision No. 549/ QD-ƯBND dated March 23, 2015 of the People's Committee of Binh 
Phuoc province approving the detailed construction planning project al scale 1/2000 of 
Minh Hung - Sikico Industrial Park, Dong No Commune. Hon Quan district, Binh Phuoc 
province;
Decision No. 3063/ QD-UBND dated November 29, 2016 of Binh Phuoc Provincial 
People's Committee approving the construction zoning project of 1/2000 scale of expanded 
Minh Hung - Sikico Industrial Park, Dong No Commune, Hon Quan district, Binh Phuoc 
province;
Decision No. 1970/ QD-UBND dated July 18, 2015 of the People's Committee of Binh
P11UOC province on the establishment of Minh Hung - Sikico Industrial Park in Dong No 
Commune, Hon Quan District, Binh Phuoc Province;
Decision No. 3324/ ỌD-UBND dated December 22, 2017 of the People's Committee of 
Binh Phuoc Province approving the partial adjustment of the zoning plan at scale .1/2000 
of Minh Hung - Sikico Industrial Park and expanded Minh Hung - Sikico Industrial Park, 
Dong No commune, Hon Quan district, Binh Phuoc province;

- Investment registration Certificate with project number: 1781864278, certified by Binh 
Phuoc Economic Zone Authority for the first time for Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh 
Hung - Sikico on May 30, 2016 and amended for the first time on December 12, 2019;

- Enterprise Registration Certificate No. 3801100876 of Cong Ty Co Phan Cong Nghiep 
Minh Hung - Sikico issued by the Business Registration Office - Department of Planning 
and Investment of Binh Phuoc province for the first time on June 1,2015 and amendments;

- Decision No. 587/ QD-BTNMT dated 13 March 2019 of the Minister of Natural Resources 
and Environment on approving the report on Environmental Impact Assessment of the 
project “Investment in expanding infrastructure of Minh Hung - Sikico Industrial Park from



495.8ha to 655ha” of Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico;
Memorandum of Understanding JAPFA-SH.02-2020 dated 08/12/2020 between -Cong 
Ty Co Phan Cong Nghicp Minh Hung - Sikico and Japfa Corniced Vietnam Limited 
Company ( “MOU”);
On the basis of demands and agreement between the Two Parlies,

On I4lh December 2020, at the Head office of Cong Ty Co Phan C ong Nghiep Minh Hung - 
Sikico, we are:
PARTY A (LESSOR): OWNER
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP MINH HƯNG - S1KICO

co

Head office address

Tax code
Tel
Account No.
Represented by
Board

Group 2, Xa Cam, Hung Chien Ward, Binh Long Town, Birth 
Phuoc Province, Vietnam 
3801100876
028.38999495
100.0242367,00001 al Nam A Bank, Central branch.
Mr. HUYNH THANH CHUNG Position: Chairman of the

Hereinafter referred to as “Party A”, or “Lessor” or “Owner”

PARTY B: (LESSEE):
Name of the company JAPFA COMFEED VIETNAM LIMITED
COMPANY
Head address
Tax code 
Telephone No. 
Account No.
Represented by

Huong Canh Town, Birth Xuycn District, Vinh Plmc Province 
2500175548 
02113 866 170
111000013505 at Vietinbank, Long An branch
Mr. ARIF WIDJAJA Position: General Director

Hereinafter referred to as “Party B”, or “Sub-leasing Party” or “Investor” or “Lessee”

Whereas:
Party A is the Owner of the Minh Hung - Sikico Industrial Park infrastructure 
construction and business project, in Dong No commune, Hon Quan district. Binh Phuoc 
province (hereinafter referred to as the “Project”), leased land by the state (one-off 
payment for the entire lease term) for investment in infrastructure construction, 
commercial operation and development of the Industrial Park;
Party B is on the process of registrating its investment project and establishing a New 
Branch in Binh Phuoc province in accordance with Vietnamese law, and wishes to 
sublease the Owner’s land to build its factories and organize its manufacture and business 
in the Industrial Park.
Party B, after being provided by Party A, has read and understood all legal documents of 
Minh Hung - Sikico Industrial Park (including detailed functional planning documents 

7



for each subdivision and the Report on Environmental impact Assessment of IP), wishes 
to sublease land to build factories and perform manufacture and business activities ill the 
Industrial Park.

The Parties voluntarily enter into this contract with the following provisions :
,1lõ

PARI 1: DEFINITIONS
Unless the context otherwise states, capital letters in this contract and the following words and 
phrases are construed as follows:
1. “Industrial park’’ or “IP" or “Minh Hung -Sikico Industrial Park" is the Industrial

Park established under Decision No. 1970/ QD-ƯBND of People's Committee of Binh
Phuoc Province dated July 18, 2016 on the establishment of Minh Piling - Sikico 
Industrial Park in Dong No Commune, Hon Quan District, Bỉnh Phuoc Province under 
the Project of Cong Ty Co Phan Cong Nghicp Minh Hung - Sikico as Owner.

2. “Land” includes the Land lots specified in this contract, with total area of 148,209m2 
(One hundredforty eight thousand, two hundred and nine square meters) in the Industrial 
Park (Appendix 2 attached: Site Location Map, according to the Cadastral Map issued 
on October 15, 2019 by the Department of Natural Resources and Environment of Binh 
Phuoc province).

3. “Land lot” is the area of each parcel of land within the Land in the Industrial Park, 
determined according to Article 1, meeting the minimum area requirement of each Land 
Lot and according to the master plan of the Industrial Park approved by the state agency.

4. “Contract” or “Land Sublease Contract” means this official Contract signed between 
Party A and Party B and all attached Appendices as well as any written amendments and 
supplements made and signed by the Parties during the implementation of this contract.

5. “Investment Registration Certificate”: is a certificate issued by Binh Phuoc Economic 
Zone Authority to Party 13 to implement an investment project in Minh Hung Industrial 
Park- Sikico.

6. “Enterprise Registration Certificate”: is a certificate issued by a competent state 
agency of Binh Phuoc province to Party B to conduct its business activities and to 
implement investment projects under the Investment Registration Certificate in Minh 
Hung Industrial Park- Sikico

7. “New Branch” means a branch of Party B that is established in Vietnam according to 
the Branch Registration Certificate issued by a competent state authority of Binh Phuoc 
province to carry out an investment project in the Public Park Industry in accordance 
with the law and also the Sub-leasing Parly under this Contract

8. “Party B” or “Investor” or “Sub-leasing Party” or “Lessee” referred to in the MOƯ 
and the Land Sublease Contract is to refer to each member of Party B and the New 
Branch; Party B and members of Party B will be jointly and unlimitedly responsible for 
the rights, obligations and responsibilities of Party B stated in this Contract.

9. “Exchange value”: is the amount in Vietnamese dong after being converted from US 
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dollar (USD) to Vietnamese dong (VND). This exchange value is determined on the basis 
of the US dollar selling price of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam (Vieteombank). Al each installment of land rental and service fees to Party A, 
Parly B shall be responsible for using the exchange value at that time as a basis for 
payment. In the event of a change in the exchange value, the corresponding payments 
based on the exchange value will be adjusted accordingly.

10. “Unit Price” or "Land Rental Unit Price” is the value of each square meter of the Lot,
excluding VAT as specified in Article 3 of this contract. • ’.Y

11. “Total Land Rental” is the land rental of the entire Land with the land rental rate
including VAT but excluding other fees and taxes specified in Article 4 of this Contract. (-Rn

12. “Certificate Of Land Use Rights” is the Certificate of land use rights, ownership of- UC-1
house and other assets attached to land or other names as specified by law, issued by a 7?ỳl
competent state agency to Parly B under the Land Sublease Contract signed between.
Party A and Parly B for the land Lot (s) in the Industrial Park and for Parly B to sublease 
the land for the implementation of an investment project in Minh Hung - Sikico Industrial 
Park.

13. “Transferee'  is the common term for a third party authorized to receive the assignment 
and/ or io receive the transfer of the Lessee's rights and obligations when performing any 
procedures in accordance with the law (transfer of rights and obligations under the 
Contract, transfer of assets on land associated with land use rights, authorization, 
successor, inheritance... as specified in Article 7 of this Contract).

*

14. “Day”: is the calendar day. “Business day” means a day of the week (Monday to Friday) 
that banks have registered to open for general business in Vietnam, excluding public 
holidays according io the regulations of the Labor Law of Vietnam.

Part II: CONTENTS OF THE CONTRACT
ARTICLE 1: DESCRIPTION OF THE LAND

LI. The Area of the Land/ Land ỈOÍ is 148,209nrm2 (ỉn words: One hundred forty eight 
thousand, two hundred and nine square meters)
1.1.1. This area (acreage) is identified on the Certificate of land use rights.
1.1.2. In case of any difference in acreage with any reasons compare to the acreage 

mentioned in l.LL, the Parties will adjust the Total Land Rental with the Unit
Price as specified in Article 3 of this contract.

1.2. Location and boundary of the Land:
1.2.1.
1.2.2.

I ,ot code
Land lot Address

: Block B6, lot number 1 to 4
: Dong No Commune, Hon Quan District, Binh 
Phuoc Province

1.2.3.
ý y 

ù Í

i u

Under land parcel number : No. 25, 27, 32, 39 the Map No. 2 (Minh Hung - 
Sikico Industrial Park)
According to the Certificate of land use rights, ownership of house and other 
assets attached to land in the name of Party A, issued by the People's Committee 



of Binh Phuoc province
- The certificate number: CT766318; ccrtification No.: CT21331; on 31 /12/2019
- The certificate number: CT766320; certification No.: CT21333; on 31/12/2019
- The certificate number: CT766323; certification No.: CT21336; on 31/12/2019
- The certificate number: C'l 766329; certification No.: CT21342 on 31/12/2019

(Appendix 3: copies attached)
1.2.4. Lot location: According to the map and location attached.
1.2.5. A drawing of the lot location, specific landmarks of the Lot shown in the 

Handover Minutes attached to the Contract (and identified on the Cadastral Map 
issued by the Department of Natural Resources and Environment of Binh Phuoc 
province on October 15, 2019).

Type of land and standard of land infrastructure:
1.3.1. The Land specified in the Contract is the land leased by the State to Party A 

with one-off rental payment for Party A to invest in the construction of technical 
infrastructure of the Industrial Park and sublease to the investors to build plants 
and organize manufacture and business activities in accordance with the 
provisions of law.

1.3.2. Parly A invests in the construction of infrastructure of the Industrial Park 
according to the design approved by the competent state agency to put into use 
in accordance with the investment schedule of Party B.

1.3.3. In order to avoid confusion, the Parties agree that: (i) Party A, at the time of 
signing the Contract, is constructing the infrastructure items and will be 
completed according to the schedule as committed in the Contract; (ii) Party A 
only commits to complete the infrastructure items related to Party B’s leased 
Land but not the entire area of the Industrial Park.

The purpose of the leased land:
Parly 13 commits to use the Land to invest in the construction of plants and do business 
activities in accordance with the purposes, business lines in the scope of the Investment 
Registration Certificate and/ or the Certificate Of Branch Registration issued by a 
competent state agency. For conditional business lines, Party B must ensure the full 
satisfaction of the conditions as prescribed by law and by the Industrial Park before 
conducting business. The case that Pally B conducting its conditional business activities 
but not fully meeting these business conditions is also considered to use leased land for 
wrong purposes.
Land use progress:
1.5.1. Party B commits to build plants and factories on the Land according to the 

implementation progress of the investment project stated in the Investment 
Registration Certificate issued by a competent state agency to Party B. In case 
that the Investment registration Certificate does not specify land use progress / 
investment schedule or Investment Registration Certificate is not available, then 
the land use progress/ investment schedule of Party B will be:
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a) Investment preparation phase: 06 months from the date of signing this 
c on tract.
(i) Sign the memorandum of understanding (if any);
(ii) Sign a principal contract:
(iii) Apply for the Investment Registration Certificate, the Certificate Of 

Branch Registration;
(iv) Prepare technical and economic reports (if any);
(v) Prepare environmental impact assessment report or environmental 

protection plan.
(vi) Sign land lease contract, take over the Land

b) Construction phase: 12 months from the date Parly B receives the hand
over of the Land and no longer than 18 months from the date Party B signs 
this Contract.
(i) Survey, design, prepare cost estimates for constructing works;
(ii) Apply for approval of the environmental impact assessment report, 

or certification of the environmental protection plan;
(iii) Can y out fire protection appraisal and approval;
(iv) Apply for a construction permit;
(v) Select contractors and perform construction of plants.

c) Completion of plant construction and put into operation: 12 months from 
the end of construction phase and no longer than 24 months from the dale 
Parly B receives the Investment Registration Certificate or from the date 
of signing the Land Sublease Contract or from the date Party B receives 
the Land under this Contract (whichever comes first).
(i) Carry out acceptance of works to pul into use, assess load-bearing 

safety, safely of operation during the process of exploitation and 
use;

(ii) Carry out as-built works:
(iii) Carry out operation.
Party B can actively perform detailed works of each stage according to 
this progress to ensure the land use progress / investment schedule.

1.5.2. if Party B changes the plan, scale and progress of the plant construction on the 
Land, it must be approved by the competent state agency and Party B must bear 
all related costs.

1.5.3. Party B hereby understands and acknowledges that: Party B can be sanctioned 
according to the Law of Vietnam if Party B violates the Law regulations or 
violates the progress of the investment project and/ or the land use progress in 
the Investment Registration Certificate issued by a competent state agency to 
Party B or as specified in Article 1.5.

1.6. Building density and number of floors:
1.6.1. Party B commits to build the plant according to the standards specified in the 
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Decisions approving the planning project of Minh Hung - Sikico Industrial Park 
and the Law of Vietnam on construction, effective al the lime of approving 
planning and construction documents.

1.6.2. The Parlies understand and acknowledge that, in the case of the aforesaid 
reference documents being modified or replaced. Parly B must comply with the 
new construction regulations, recorded in the legal documents in effect al the 
lime of construction.

article 2: LAND LEASE TERM AND TERMINATION OF LAND SUBLEASE TERM
2.1. Land sublease term: from the dale of signing the Land Sublease Contract to the end bf 

Land Use Term. Land Use Term: until May 30. 2066 (hereinafter referred to as ';Lan^ 
Lease Term”). o/y
This Land Lease Term includes the period during which Parly B does not actually use 
the land or suspends land use for any reason and any period. The Parlies may terminate 
before the end of the term as specified in this contract or extend the Land Lease Term 
specified in this Article in accordance with the law at the lime of implementation.
2.1.1. The Land Lease Term can be extended when the following contents are fully 

met:
a) The land use term of Parly A under the Industrial Park land lease contract 

between Party A and the Stale of Vietnam is extended, and
b) The competent Stale agency of Vietnam accepts the extension of the 

investment project execution term of the Sub-leasing Party in Vietnam, 
and

c) The Sub-leasing Party sends a written request for extension to Party A at 
least 12 (twelve) months prior to the termination of the Land Lease Term 
and the Parties have re-agreed the terms on land rental, management fee, 
extension period, and other financial obligations and other basic terms 
when extending the lease term.

d) Party B has to pay the land rental, other fees for services in the IP and 
other financial obligations during the Land Lease Term (including the 
time allowed for extension) as specified in the contract.

e) The two parties shall carry out the procedures for extending the Land 
Lease Term according to the provisions of law and the extension of the 
Land Lease Term takes effect at the time of signing the extension contract.

2.1.2. The Land Lease Term may be terminated before the end of the term in the 
following cases:
a) The Parties agree to terminate the lease term before the end of the term (if 

any);
b) The land is recovered according to the provisions of the land law;
c) Party B violates its commitments to pay land rental as specified in Article 

3 of this contract.
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cl) The investment project of Party B is terminated in accordance with the 
law on investment.

c) In case of Force Majcurc as provided in this contract
2.2. At the encl of the Land Lease Term and/ or when the Land Lease Term is terminated 

before the end of the term (for any reason). Parly B is obliged to dismantle and relocate 
the assets from the Land, to ensure the requirements lor sanitation, environment and 
reluming the land in its original condition when it was handed over. 1%
At the end of 30 days from the date of returning the Land but Party B docs not voluntarily V,
dismantle, relocate and clean out the Land, Party A shall have the right to hire a third \\ 
party to perform these tasks. Party A shall not be responsible for losses, damages, 
deteriorations and other risks when the assets arc dismantled or removed from the Land. 
Party B shall pay expenses for dismantling and relocating the assets from the Land and 
costs of cleaning and restoring the original condition of the Land, including the costs of 
handling environmental pollution, industrial waste for these assets (if any).

ARTICLE 3: LAND RENTAL
3.1 Total Land Rental

3.1.1 Land rental - Land area X Unit Price ~ 148,209m X l,347.34OVND/nr 
199,687,914,060VNT) (//? words: One hundred and ninety nine bidion, six 
hundred and eighty seven million, nine hundred fourteen thousand, zero 
hundred and sixty Vietnam Dong).
In which:
The Unit Price is the value of each square meter of the Land, exclusive of VAT.

3.1.2 Value added tax is calculated by 10% of land rental = 19,968,791,140VND
3.1.3 Total Land Rental (VAT included) Land rental -S- VAT - 219,656,705,466 

VND (in words: Two hundred and nineteen button, six hundred fifty six million, seven 
hundred and five thousand, four hundred and sixty six Vietnam Don ft.

3.1.4 Total Land Rental is determined for the entire Land Lease Term (excluding 
extension period) and excluding other fees and taxes as specified in Article 4 OÍ 
this Contract.

3.1.5 Total Land Rent: Party B shall pay Party A when investing into the Industrial 
Park under this Contract and Party A shall not refund any amount under any 
circumstances.

3.2 The payment schedule of Total Land Rental is handled in accordance with 
Appendix 1 attached.
If any amount is due to be paid on a public holiday, Party B shall be obliged to pay Party 
A on a business day before the final due date of such payment.
3.2.1 Announcement of Transferring Certificate of Land use rights: At any time 

upon request of Party B to apply for the Certificate of land use rights and/ or 
within 07 (seven) days from the date of receipt of Party A's Notice on the 
application for the Certificate of land use rights to Party B, Party B shall be 
responsible for paying the following amounts in full:
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a) The remaining amount that Party B must pay to fulfil 100% of the Total 
Land Rental of the Land and other amounts (if any);

b) Registration fee;
c) Other fees and charges related to the issuance of Certificate of land tise 

rights in accordance with the law which are Parly B’s responsibility.
d) All amounts payable in this installment will be redefined by the two 

Parties on the basis of payment documents issued by the competent state 
authority and as agreed in this contract.

3.2.2 Handover of Certificate of Land use rights: Within 07 (seven) days from the 
date of receipt of the notice of handover of the Certificate of land use rights and 
Request for payment documents from Party A, Parly B shall be responsible for 
making payment to Party A:
a) Other financial obligations related to land rental, including but not limited 

to: the amount due io increase/decrease adjustment due lo area difference. 
VAT, fines, compensation, late payment interest (if any).

b) The Request for payment Document includes;
(i) Request for payment;
(ii) Documents/ records, evidence of the difference arised (if any);
(iii) Copy of Certificate of land use rights;
(iv) Draft of VAT invoice dtie to Area difference (if any)

c) Party A will only hand over the originals of the Certificate of land use 
rights of the Land to Pally B after Parly B has paid in full the amount 
payable under the payment terms for such respective Land lots.

ARTICLE 4: SERVICE CHARGE IX INDUSTRIAL PARK
4.1 Management fee: is the fee for management service and infrastructure maintenance in 

the Industrial Park, calculated from the date Parly B receives the actual Land (s), 
regardless of whether Parly B has used the Land or not (hereinafter referred to as 
“Management fee”).
4.1.1 Management fee shall be calculated as follows:
Monthly Management Fee = [Unit price of management fee X (multiply) Land Lot (s) 
Area] + (plus) 10% VAT.
In which:

a) Unit price of management fee: is calculated per square meter of the Land 
area, exclusive of VAT, is determined to be 0.045 times of the exchange 
value. The temporary exchange value determined at the time of signing 
this contract is VND 23,230. Exchange value is determined on the first 
day of the first month of each quarter.

b) The Unit price of management fee will be fixed until December 31,2021. 
From January 1st, 2022 onwards, the Unit price of management fee will 
be adjusted by Party A and shall be applied according to the following 
principles:

9



(i) Adjustment cycle: every 3 years (hereinafter referred to as the 
Adjustment Cycle), specifically applying the adjusted Unit price of 
management fee on January 1 of 2Ơ22, 2025, 2028, 2031. .. until the 
end of the Land Lease Term.

(ii) Adjustment rate: The Unit price of management fee will be adjusted
to increase by 10% compared to the Unit price of management fee >5' 
of the previous adjustment cycle. cc

(iii) Method: according to the General Notice of Party A applicable to
the Industrial Park or according to separate notice applicable to Party 
B.

< , . .. ể'
4.1.2 Payment term of Management fee: -

a) Management Fee shall be paid in advance, on a quarterly basis.
b) Payment date: on business days, before the 10th of the first month of each, 

quarter, under which Parly B will make payment before January 10, April
10, July 10, October 10.

c) Management Fee is calculated from the date of field handover.
d) Management fee of the first period if not 03 months in full will be 

combined with Management Fee of the next quarter and be paid by Party 
B within 07 days from the date of signing the Land Sublease Contract or 
from the date that Party B takes over the land.

4.1.3 Payment documents for Management fee:
a) Notice of payment for Management Fee;
b) Draft of VAI' Invoice (the original invoice will be sent to Parly B within 

07 days after Party A receives payment of Pally B; date on the invoice is 
dated Party A receives the payment);

4.2 Wastewater treatment fee:
4.2.1 Wastewater treatment fee shall be calculated as follows:
Wastewater Treatment Fee - (Unit price of wastewater treatment fee X (multiply) actual 
volume) + (plus) 10% VAT
In which:

a) Unit price of wastewater treatment fee: exclusive of VAT, is determined 
according to the first notice from Parly A (Appendix 4) and follows the 
following principles:
(i) Parly B’s wastewater volume will be calculated based on the 

measurement of the enterprise's wastewater meter at the end of each 
month.

(ii) The determination of Wastewater Level B and the process of 
controlling and assessing the exceeding wastewater standard will be 
specified in the Wastewater Treatment Appendix of the Industrial 
Park (including effluent standards, measuring methods and 
measuring technology).

10
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b) The unit price of wastewater treatment fee according to the above notice 
will be applied until December 31, 2021. Exchange value is applicator (if 
any) of the Wastewater Treatment Fee is determined on the date Party A gives 
general notification to all sub-leasing party hl the Industrial Park

c) From January 01, 2022 onwards, the unit price of wastewater treatment 
fee will be adjusted and announced periodically by Party A to apply to the 
entire Industrial Park.

' )PH
(i) 'I he adjusted wastewater treatment unit price will increase/ decrease - Ị-Ỉ

according to market price fluctuations for goods and raw materials ;’ỉ Í'
and the minimum wage constituting the input price of the industrial
park's infrastructure management and maintenance services. /cL

(ii) Adjustment cycle: every 2 years, namely on January 1,2022, 2024.
2026, 2028 .... until the end of the Land Lease Term.

4.2.2 Standard of wastewater for Party A:
a) Party A will develop a taking sample/ measurement process to determine 

the effluent standard of Party B as a basis for determining the wastewater 
treatment fee.

b) The Lessee invests in an internal wastewater treatment system with its 
own funds for preliminary treatment and ensures that the Lessee’s 
wastewater standard meets the system’s input effluent standards of the 
industrial park's general wastewater treatment system.

c) To apply separately to the Sub-leasing Party in case there is a plating stage 
in the production process in its business, wastewater is required to be 
treated to ensure minimum standard of Level B (Physical and chemical). 
For metal, it must meet Level A according to the provisions of the Law of 
Vietnam before being discharged into the general wastewater drainage 
system of the Industrial Park. Party B shall be responsible for the 
construction/ installation of the monitoring system before connecting to 
the general waste discharge system of the Industrial Park. This system 
must be handed over to Party A for daily inspection.

d) To avoid confusion, the Parties agree that: to ensure compliance with 
environmental protection legislation and to ensure centralized monitoring 
from the side of environmental state management agencies, all wastewater 
of the Sub-leasing Party and other lessee in the Industrial Park must be 
centrally and uniquely connected to Party A’s wastewater treatment 
system for treatment before being discharged into nature.

e) Party B shall be responsible for determining and registering the amount of 
wastewater discharged into the environment with Party A and/or the 
operator of the wastewater treatment plant and is accepted by Party A and 
this operator. This approval must be made in writing and is the basis to 
consider the acts of violation of Party B in this contract. The amount of 
the registered wastewater is handled accordingly to the Decision of
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Acceptance of the Environmental Impact Accessment Report issued by 
compcntent government agency to Party B.

4.2.3 Payment term of wastewater treatment fee:
a) The wastewafer treatment fee is calculated on a monthly basis based on 

the quantity of wastewater meter confirmed by Parly A on the last day of 
each month.

b) Payment term: Party B pays the wastewater treatment fee within 05 days 
from the dale of receiving Party A's notice of payment of wastewater 
treatment charge.

c) Payment request Documents for wastewater treatment fee:
( i) Notice of payment of wastewater treatment fee:
(ii) VAT Invoice Draft (the original invoice will be sent to Party B 

within 07 days after Party A receives payment of Parly B; date on" 
the invoice is dated Party A receives the payment);

4.3 Other Sen ice Fees and Charges:
In order to avoid any misunderstanding, the Parties agree that the Total Land Rental, 
management fee, and wastewater treatment fee do not include the following types of 
service fees and charges:
4.3.1 Cost of transformer station, installation and connection of electricity, water, 

wastewater and other systems from the connection point of the general system 
of the Industrial Park located outside the fence of the Land to the internal 

VY'
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system of the Sub-leasing Party.
4.3.2 Expenses for utility services during the operation of Party B, including costs 

of using electricity, water, gas services, postal services, telecommunications, 
television, security services, fire prevention and fighting... (except for public 
lighting, fire protection and general security of the Industrial Park).

4.3.3 Costs related to the registration and administrative procedures related to the • 
construction of works on the Land, application for all relevant permits and 
certif icates that Party B is required to perform.

4.3.4 The direct or indirect costs that Party B has to pay to the State and/ or the Third 
Party in the process of building plants and production and business.

4.3.5 Registration fee, other fees as specified that Part)' B must pay in applying for 
the Certificate of land use right to Parly B as mentioned in this Contract and in 
accordance with the regulations of the law.

4.3.6 Taxes and other costs incurred in the course of Party B doing business on the 
Land.

ARTICLE 5: RESPONSIBILITY FOR PAYMENT
5.1 Payment receiving account and VAT invoice

5.1.1 Land Rental, management fee, wastewater treatment fee and other service fees 
that Party B is obliged to pay to Party A under the Contract shall be transferred 
to Party A's account as stated at the beginning of the Contract.
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In case there is any change to the payment account specified in this Article, 
Parly A will notify Parly B in writing for that payment.

5.1.2 Parly A is obliged to issue VAT invoice and provide to Parly B within 07 days 
from the date Parly B makes payment to Parly A.

5.2 Payment Currency: Any amount paid by Parly B to Parly A under this contract shall be 
in Vietnamese Dong (VND).

5.3 Handling measures for breach of payment obligations: o
5.3.1 If Party B delays in payment to Parly A for any amount in accordance with the \ 

time limit specified in the Contract, Parly B must pay additional interest - in 
addition io the payable amount - for the late payment amount with interest rate
is equal to 0.05%/ day bill not exceeded 8% of the total value of violating 
obligations, from the time of due dale to the actual payment dale, however, the 
late payment time of each dued payment mentioned in this Article must not 
exceed: (i) 30 days of each payment and must not exceed 45 cumulative days 
of all installments for Land Rental; (ii) 30 days for management fee, 
wastewater treatment fee, (iii) 15 days for other payments (if any); The number 
of late payment days is hereinafter referred to as “Interest term due to delay".

5.3.2 Unless otherwise agreed in writing by Both Parties, if at the end of Interest 
term due to delay mentioned above that Parly B has not paid or paid in full, it 
is considered that Party B has breached the Contract and it depends on any 
payment that Party B violates, Party A has the right to apply corresponding 
handling measures:
a) Violations on Land Rental:

(i) Party A shall have the right to unilaterally terminate this contract;
(ii) Party B accepts to lose the entire amount paid to Parly A, including 

the sublease period that Parly B has not actually used, unless a 
competent slate authority does not issue or refuses to issue the 
Investment Registration Certificate to Party B not due to Party B’s 
fault. In addition, Party B must also pay the incurred administrative 
costs related to the violation of payment obligations to Party A as 
specified in this Article (expenses for relocation of assets, 
equipment, cleaning of the premises of the Land,...);

(iii) Party A shall have the full right of decision on this Land (use, 
sublease, mortgage,,..) without having to reimburse any amount to 
Party B from the time Party A issues notice to unilaterally terminate 
the Contract with Party B.

b) Violation on Management Fee: Party A shall be entitled to suspend/ 
request the suspension of all services provided by the Industrial Park, 
including services not directly provided by Party A and/or Party A 
refuses to allow the transportation of Party B’s vehicles and materials 
until Party B has completed the payment of management fee and
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corresponding interest, without having to compensate any damage to 
Parly B when performing these actions, and Party B has no right to 
complain about these measures until Parly B has fully paid the 
Management Fee, late payment penalty and other related costs (if any). 
Within a maximum period of 48 hours from the time Party B fully pays 
management fees, late payment lines and other related costs (if any), 
Party A will restore/ propose to restore the services provided by the 
Industrial Park to Party B. ( A

In case Party B fails to fully pay or delay payment of Management Fee for 6 months or mo)v,j 
Parly A is entitled to unilaterally terminate this contract without any compensation w 
Party B, then the handling of this violation is followed the regulations in Point a, Allied

5.3.2 above.
c) Violation on wastewater treatment fee: Parly A shall have the right to " 

disconnect, not to receive wastewater from Party B without having to 
compensate any damage to Party B when performing these actions, and 
Party 13 has no right to complain about these measures until Party B has 
fully paid the wastewater treatment fee, late payment penalty and other 
related costs (if any). Within a maximum period of 48 hours from the 
time Parly B fully pays the wastewater treatment fee, late payment fine 
and other related costs (if any). Party A will restore the connection and 
receiving wastewater from Party B. In case Party 13 fails to pay in full or 
delay payment of wastewater treatment fee for 6 months or more, Parly 
/X is entitled to unilaterally terminate this contract without having to 
indemnify any amount to Pally B, then the handling of this violation is 
followed the regulations in Point a, Article 5.3.2 above. In order to protect 
the environment in the Industrial Park when Party A disconnects and does 
not receive wastewater from Parly B, Party 13 accepts that Party A shall • 
have the right to request the competent authority to suspend the 
production and business activities of Party B if Pally B is capable of 
causing environmental pollution when wastewater is not connected to the 
wastewater treatment system of Pally A.

5.3.3 Application principles of handling measures in Article 5.3 are as follows: Party 
A is entitled to apply one or more remedial measures al the same time as 
specified in this contract. If the application of all the measures will disarm the 
remedy referred to in this Article 5.3, Party A has the right to apply the more 
severe sanction/ remedial measure. The determination of sanctions/ stricter 
handling measures are decided and selected by Party A.
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ARTICLE 6: PROCEDURES FOR LAND HANDOVER
6.1 On-site Land handover

6.1.] On-site Land Handover must be made in writing with the signature of the 
representatives of the Parlies.

6.1.2 Party A shall be obliged to place the boundary markers. Parly B is responsible / 
for protecting the Land and shall have the right to conduct geological /0 
exploration drilling, prepare construction documents, gather materials and |>j

' U-i;'
equipment to start construction after reccving the Land. W.A

6.1.3 The event of On-site Land Handover is for Parly B to receive, protect the land V 
and start construction w ithout arising all the rights of Party B as the owner of
the leased land.

6.1.4 The Land handover in which Parly B transfers the plant/assets attached to the 
leased land will be implemented in accordance with Article 7 of this Contract.

6.1.5 Unless otherwise agreed upon, Party A will only hand over the Land on-site to 
Party B al or before or at the same time of the process of applying for the 
Certificate of land use rights and Party A will send the Notice of handover The 
Land to Party B within 30 days from the date Party B has fully paid for Party 
A the amounts due at the time of receiving the handover of the Land. In any 
case, if Parly B wishes to receive the Land before the deadline and before the 
conditions for receiving the Land specified in Article 3.2, Parly B must pay 
Parly A in full 70% of the total rental of the Land.

6.1.6 The delay of receiving the Land on-site by Parly B will not make Party B 
exempt from the obligation to pay management fees specified in this Contract, 
if Party A's notice sent to Party B complies with the terms specified in this 
contract.

6.2 Granting Certificate of land use rights to Party B
6.2.1 Parly A shall be responsible for submitting documents for the Certificate of 

land use rights being granted to Party B within 90 days from the date Party B 
completes the payment obligation specified in the “Announcement of 
Transferring Certificate of Land use right” on the land rental payment schedule 
as specified in Article 3.2, and Party B has submitted a complete application 
flic for the Certificate of land use rights as notified by Party A.

6.2.2 The application file for the Certificate of land use right granted to Party B 
includes:
a) Application (according to the form issued by a competent state 

authority);
b) Land Sublease Contract;
c) Drawings of the current land lot status;
d) Receipt of VAT payment on 100% of the total Land Rental of the land 

lots;
e) As-built drawing and other documents when Party B completes the plant 

15



construction on the Land (if any);
0 Other documents as specified by law and/ or as required/ instructed by 

the competent authority.
6.2.3 rhe expenses related to the procedures for granting the Certificate of land use 

rights are the responsibility of Parly IL
6.2.4 If over the time limit of 90 days from the dale Parly B full)' pays 100% of the //(

Total Land Rental and other amounts as specified in the Handover of the 
Certificate specified in Article 3.2 and has fully submitted the application to 
Parly A (hereinafter referred to as “The time limit for handing over the iyx
certificate'’) but Party A has not yet handed over this Certificate of land use vị
rights, Party A accepts to be fined with interest rale equal to 0.05%./ day but
not exceeded 8% of the total value of violating obligations from the lime of 
violation to the date of officially handing over the Certificate. If the stale’ 
agency is late in handing over the Certificate of land use rights, the time limit 
for handing over the certificate mentioned in this Article will be extended 
corresponding to the time that the competent slate agency delays the issuance 
and delivery of the certificate for Party B and Party A is not considered to 
violate the deadline for handing over the certificate.

6.3 Procedures for handing over the Land upon termination of Land Lease Term or 
upon termination of contract:
6.3.1 The two Parties proceed to liquidate this contract, if Party B docs not sign the 

Conclusion Minutes specified in this contract, then Party A will issue a Notice 
of Contract Conclusion to be officially sent to the correct address and 
information of Parly B as Slated in this contract (“Notice of Contract 
Conclusion”), Party B has to accept this Notice of Contract Conclusion as the 
replacement of the Contract Conclusion Minutes, then this Contract is 
automatically liquidated from the date that Party A issues the Notice of 
Contract Conclusion.

6.3.2 Party B is responsible for completing the procedures for investment 
termination according to the Investment Registration Certificate and/ or 
terminating the business according to the Certificate Of Branch Registration 
that a competent state agency has granted to Party B in accordance with the 
law.

6.3.3 Parly B hand over /return to Party' A the Certificate of land use right issued to 
Parly B under this Contract (if any'). Parly B hereby agrees to authorize Party 
A to perform the procedures for deregistration of land lease in accordance with 
the law, unless the Parties agree otherwise. In case Party B does not hand over 
I return the Certificate of land use right to Party A as specified in this Article, 
Party B is considered to waive its legitimate rights and interests under the 
existing Certificate of land use rights. At that time, Party A has the full right of 
decision on the Land and will carry' out necessary procedures in accordance 
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with the law for de-registration of lease as specified ill this Article.
6.3.4 Party B hand over the land as specified in Article 2.2 of this Contract.

(J

ARTICLE 7: TRANSFER OF RIGHT’S AND OBLIGATIONS UNDER CONTRACT
7.1 Parly B is allowed to transfer rights and obligations tinder this Contract in case: Parly B 

dissolves; shares; separates; mergers; unifies; or transfers assets on land associated with 
land lease rights to a third party (“Transferee'1) and Party A commits to support the 
procedures for Party B to transfer when Party B and the Transferee meet the following 
conditions;
7.1.1 The law in effect at the lime of transfer does not prohibit these transactions.
7.1.2 Party B has paid in full to Party A the Total Land Rental under the Contract, 

any service fees ill the industrial park and any obligation due under this 
Contract.

7.1.3 The transferee agrees to inherit all rights and obligations of Party B arising 
from this contract, the appendices attached and internal regulations of the 
Industrial Park.

7.1.4 Parly B and the transferee bear all Ices, charges and taxes to the State 
(including contractor tax applicable to foreign investors) and to the third parly 
(if any) including construction costs, connecting infrastructure to the general 
system of the Industrial Park and other transaction related expenses.

7.1.5 'The land lot (s) and/ or assets attached to the leased land of Parly B are not 
mortgaged, or are collateral assets at credit institutions; The Land is not 
distrained for judgment execution, or other restrictions that Party B is not 
allowed to move assets under a decision of a competent state agency.

7.L6  Parly B and the Transferee are to comply with the process, conditions and 
administrative procedures of the State management agency on land and 
investment law.

7.1.7 Compliance with Clause 7.2.
7.2 Transfer of lights and obligations under this Contract:

7.2.1 When there is a need to transfer rights and obligations under this Contract, 
Party B and the Transferee must send a written request for the transfer of rights 
and obligations under the Contract to Party A and the Management Board of 
Binh Phuoc Economic Zone for informing and being approved before 
conducting the transaction (“Request for transfer”). The written Request for 
Transfer is a compulsory process before Parly B and the transferee carry out 
the procedures for transferring rights and obligations under the Contract in the 
next steps.
a) Within 03 business days from the date of receipt of the written Request 

for transfer, Party A is responsible for informing the due obligations that 
Party B has to pay to Party A under this Contract.

b) Within 03 business days from the date of receiving this notice, Pally B 
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shall be responsible for paying the remaining obligations tinder the 
Contract before conducting transactions with the Transferee.

7.2.2 Unless otherwise provided by law. Parly B and the transferee must carry out 
administrative procedures with the competent state authority to conduct the 
transaction, including but not limited to :
a) The written permission to transfer; investment approval (undertaking); '7 

The transfer contract is notarized and authenticated according to 
regulations; Decision to revoke the investment project of Parly B/ The Vi 
document for termination of investment project; Investment Registration 
Certificate of the Transferee on the Land; financial obligations to the state 
related to this transaction.

b) Parly A and Parly B sign the Minutes of Contract Conclusion, Party A 
re-signs the Land Sublease Contract with the Transferee (if any).

c) Parly B hand over the Certificate of land use right of Party B issued under 
this Contract; The Parlies shall cany out the procedures for deletion of 
registration of land lease for Party B in accordance with the provisions of 
the land law; Party A shall carry out registration procedures for 
fluctuations due to changes in the Sub-leasing Party being the transferee 
and/ or have a written confirmation of completion of the transfer of rights 
and obligations under the contract to the transferee in accordance with 
provisions of law.

7.2.3 The Request for Transfer must contain the following main contents::
a) Full information of Party B and the transferee;
b) Transfer price: (i) Value of the transferred Land lot(s) and (ii) Asset value 

associated with the transferred land lot(s), (ill) Amount of water 
discharged into the environment;

c) Time of transfer: specify the expected date of signing and notarizing the 
Contract; The expected date that Parly B applies for the procedures to 
terminate the investment project specified in the Investment Registration 
Certificate on the land lot at a competent state agency; responsibility ol 
each party to Party A; commitments of Party B and the transferee on 
compliance with the law on investment and land law; commitments to 
use the land for the right purpose as specified in Article 1.4 and other 
agreements (if any).

7.2.4 Party B pays Party A a fee for performing administrative procedures related to 
the transfer as specified in this Article 7 according to the notice of Owner but 
not exceeding VNĐ 50,000,000 (Fifty million Vietnamese dong), and Party B 
has to complete its obligation according to Party A’s notice before conducting 
the transfer of rights and obligations under the Contract as amentioned in the 
Article 7.

7.3 In addition to the provisions in Article 7.1, Party B may transfer the rights and obligations 
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under this Contract according to other special procedures such as inheritance; at the 
discretion of the Referee; according to the legally effective Decision/ Judgment of the 
People's Court; collateral/ collateral disposal: other special procedures. ... Parly B or its 
successor, the person authorized by Party B must notify Parly A before performing and 
carrying out the procedures as specified by corresponding law; and notify Parly A of the 
results after the procedures mentioned in this Article have been completed.

7.4 The provisions mentioned in Article 7.2 and Article 7.3 may change the order of 
execution before or after so that Party B and the transferee are active in the transaction. jV 
However, the Transfer of righis and obligations under the contract referred to in this 
Article is only completed and the transferee is only identified as the legal owner of the 
properly and the legal land user of the land plot (s) al the lime Parly A completes the ■'> 
registration procedure for fluctuations at a competent stale agency due to changes of the 
Sub-Leasing Party being the transferee.

7.5 Party A is entitled to transfer the rights and obligations under this contract in accordance 
with law and the transferee must continue to perform all rights and obligations of Party 
A under this contract to Party B. Party r\ is responsible for notifying Party B and 
implementing necessary procedures (if any).

7.6 All procedures as well as incurred costs related to the transfer under Article 7 of the 
Contract are performed and paid by Party B, except for cases as mentioned in Article 7.5.

ARTICLE 8: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY A
In addition to other rights and obligations specified in this contract, Party A also has the ;

following rights and obligations :
8.1 Rights of Party A:

8.1.1 To unilaterally terminate the Contract in case Party B violates one of the terms 
of the Contract or in case Parly B violates other laws not specified in the 
Contract that Parly B cannot remedy as specified in this Contract or according 
to the written decision of the competent agency. Party A shall not have to 
compensate any amount for Party B when it unilaterally terminates the 
Contract under this Article;

8.1.2 To request Parly B to make payment on time; request Party B to properly 
elaborate the technical, standard and aesthetic regulations approved by the 
competent State agency: to request Parly B to stop construction at any time if 
Party B’s violations are found.

8.1.3 To request the shutdown if Party B violates the laws on environmental 
protection, order, security and related activities.

8.1.4 To revoke and/ or request the competent State agencies to revoke the 
Investment Registration Certificate and/ or Certificate of land use rights for the 
Land Lot (s) when Party B violates the payment of Land rental or fees, 
investment schedule and/ or land use schedule as committed in the Contract.

8.2 Obligations of Party A:

19



8.2.1 To invest, construct the complete systems of roads, lighting, power supply, 
greenery, rainwater drainage, wastewater drainage and clean waler supply in 
the Industrial Park and connect with Parly B's land according 10 committed 
schedule.

8.2.2 To support Parly B when Parly B performs the registration procedures for the 
Investment Registration Certificate, the Certificate Of Branch Registration, the 
Construction License (if any).

8.2.3 To support Party B when Party B signs a contract on electricity supply and Vi
water supply with a sen ice provider for electricity and waler in the Industrial ; 
Park . T

8.2.4 To be responsible for investing in the wastewater treatment plant in the - "V 
Industrial Park according to the committed schedule.

8.2.5 To be responsible for the maintenance of infrastructure, ensuring security and . 
order in the Industrial Park on the basis of the collection of service fees in the 
industrial park specified in Article 4 during the Land Lease Term.

8.2.6 Parly A shall ensure the stable use of the Land for Parly B when Party B has 
complied with the contents as agreed in this Contract, unless the Land is 
recovered in accordance with the law.

ARTICLE 9: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B
In addition to other rights and obligations specified in this contract, Party B also has the 
following rights and obligations :

9.1 Rights of Party B
9.1.1 To be granted by the State a Certificate of land use rights for the Land in the 

form of one-off payment in the Industrial Park, hl case of changing the form  
of land lease with one-off payment for the entire lease period to the form of 
land lease with annual payment according to the provisions of law or at the . 
request of a competent state agency. Party A still ensures that Party B has the 
right to lease the land and use the Land in accordance with the Land Lease 
Term specified in Article 2.1 of this Contract; At that time, Party A shall not 
be responsible for damages (if any) when it has to change the form of land lease 
with one-off payment for the entire lease period to the form of land lease with 
annual payment.

*

To clarify, at the time of signing this Contract, the two Parties confirm that 
Party A's land lot is leased by the State as a form of land lease with one-off 
payment for the entire lease term.

9.1.2 To be entitled to the benefits, investment results on land.
9.1.3 To be protected when other people infringe upon their legitimate rights and 

interests on land.
9.1.4 To complain, denounce and sue regarding violations of its legal land use rights 

and other violations of the law on land.

k.
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9.1.5 To make contribution of capital with land use rights according to the provisions 
of law; or mortgage their assets on the leased land with credit institutions 
licensed to operate in Vietnam after paying 100% of the land rental (VAT 
included) of such land lot (s).

9.1.6 To sell assets attached to land under lheir ownership concurrently with transfer 
of the right to sublease land.

9.1.7 Parly B shall have the right to use the Sublease Land in the Industrial Park for 
the right purpose, in accordance with the provisions of the Industrial Park and\ 
the laws of Vietnam.

9.2 Obligations of Party B ý//
9.2.1 To use the land for the right purpose of lease, right boundary of the parcel, in'y 

accordance with the regulations on depth in the ground and the height above 
according TO the appraised or approved construction documents and related 
legal regulations.

9.2.2 To comply with the regulations, rules of the Industrial Park, not to affect or 
harm the legitimate interests of Parly A and other land users in the Industrial 
Park.

9.2.3 To comply with the law of Vietnam on finding antiques underground.
9.2.4 To return of Certificate of land use rights, clean ground when the Contract 

terminates and in cases of contract breaches and being forced to terminate the 
Contracts.

9.2.5 Party B uses the Land to carry out production and business activities in 
accordance with the purpose of land use and investment fields specified in the 
Investment Registration Certificate issued by a competent State agency to 
Parly B and according to the general regulations of the Industrial Park.

9.2.6 Parly B shall be responsible for providing necessary legal documents and 
cooperating with Party A 10 carry out the procedures for being granted a 
Certificate of land use rights to Parly B. To pay registration fees and other taxes 
and fees (if any) in accordance with the Slate's regulations before receiving the 
Certificate.

9.2.7 Party B commits to comply with the regulations and Law of Vietnam on 
environmental protection, remediation and compensation in case of 
environmental pollution. In case Pally B invests itself in the construction and 
operation of the internal wastewater treatment system, this system is still 
subject to the inspection and supervision by Party A and/ or the competent 
authority through reliable monitoring and measuring equipment, to check the 
records to monitor the operation of the wastewater treatment plant of Pally B;

9.2.8 To ensure fire and explosion prevention and fighting measures and 
implementing security and order and environmental hygiene measures as 
required by the relevant authorities.

9.2.9 Party B shall construct the workshop, fence or other structures to comply with
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9.2.10

9.2.1 1

9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

the Investment Registration Certificate, construction permit and in accordance 
with the construction regulations in the Industrial Park and make the 
construction deposit in accordance with the Regulations or announced by the 
Owner (expected construction deposit is VND 100,000,000 (One hundred 
million Vietnamese dong)). This deposit will not be charged interest in any 
case and will refund a pari or all of the deposit amount after Parly B completes 
the construction and depends on the level of causing any damage by PartyB 
and the Contractor to the general infrastructure of the Industrial Park and other 
neighboring entities during the construction of Party B.
Parly 13 shall pay the costs of installing the substation ..., the transmission line 
connecting from the fool of the fence to the works of Party B inside the land, 
expenses for installing the connecting pipe and water meter from the fence to 
Party B's works inside the Land.
If there is a need to build plants or other auxiliary works which need to dig 
water supply and drainage pipes or other public works outside the scope of the 
Land, Parly B shall get Parly A's consent before commencing construction and 
shall bear all costs to restore lo the original state.
To serve Party A's supervision and inspection and to facilitate the cooperation 
in the connection of infrastructure items (electricity, water, 
telecommunications, gateways connecting the Land to the routes of Party A) 
before submitting the Appraisal Document, Party B shall provide Pally A with 
the following documents: (i) drawing of the overall plan of the workshop; (ii) 
Architectural drawings of the main facade of the plant: (iii) The land supply 
and drainage system; (i\) Land Power Supply System. Within 5 business days, 
Parly A must consider and discuss with Party B to achieve economic and 
technical efficiency when connecting the infrastructure items.
During its operation, Parly B shall bear all taxes, fees and charges as specified 
in the Investment Registration Certificate/ Certificate Of Branch Registration 
and other taxes, fees and charges as per the the provisions of the law7 of Vietnam 
and the laws of the concerned countries (if any).
In case Party B subleases an office/ warehouse/ workshop within the scope of 
the Land to a third pally for the correct purpose of using the leased land as 
stated in Article 1.4, Pally B shall notify Party A in writing and shall receive 
Party A's written consent before signing the lease contract of office/ 
warehouse/ workshop with the third party.
Party B is not allowed to dig, drill wells for groundwater extraction W’ithin the 
leased land or at any location in the Industrial Park without the approval of 
Party A and the competent State authority.
Party B needs to prepare a separate water tank or water tower at Party B's 
expense to store water in case of water shortage not due to Party A's fault and 
to maintain stable W'ater pressure during use.
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9.2.17 Party B shall be responsible and fully compensate Party A in case Parly A 
suffers from damages of the infrastructure of the Industrial Park for any reason 
arising from the w illful or unintentional acts of Parly B or its employee or its 
authorized person during the construction and production and operation in the 
Industrial Park.

ARTICLE 10: CONTRACT TERMINATION AND FORCE MAJEURE EVENTS
10.1 The Contract shall be terminated in the follow ing cases: ';^C'

10.1.1 As agreed upon by the Parties and approved by a competent slate authority. In /cô 
this case, the Parties agree on the method of handling the remaining obligations £ ị 
and responsibilities of the Parties upon the termination of the Agreement.

10.1.2 Party B violates its payment obligation as specified in Article 3.2. <•
10.1.3 The land is recovered by a competent state agency because of Parly B’s serious 

violations of law. In this case, Party B must accept damages from the
acquisition of the Land and the termination of the Contract before the end of 
the term.

10.1.4 In case one of the Parties goes bankrupt, the Contract shall be terminated and 
the rights and obligations of the Parlies will be based on bankruptcy law. Parly 
A is not obliged to refund any amount received from Party B even in the event 
of Party B's bankruptcy.

10.2 Force majeure events and principles for handling:
10.2.1 Force majeure means an unusual event or case that:

a) Is out of the control of a Party;
b) A Party was unable to make a reasonable provision before signing the 

Contract;
c) Happened but a Parly cannot reasonably avoid or remedy.

10.2.2 Force majeure events may include, but not limited to, unusual events or cases 
of the types listed below, if the conditions specified in Clause 10.2.1 are met 
and are not limited to by:
a) War, state of war (regardless of whether the war is declared), aggression, 

operation of foreign enemies;
b) Rebellion, terrorism, revolution, insurrection, coup or civil war;
c) Rebellion, strike, or siege;
e) War ammunition, explosives, radioactive materials or pollution caused 

by radioactive activities;
f) Natural disasters such as earthquakes, tornadoes, hurricanes or volcanic 

activities.
g) Changes in legal provisions (laws, ordinances, decrees, circulars or 

documents of a competent state agency certifying and directly related to 
the continued performance of this contract without being unable to 
overcome.
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10.2.3

10.2.4

ARTICLE 11:

Force majeure event shall not include: lack of permits, licenses, residence 
permits, immigration or written approvals required for the performance of the 
Contract issued by the competent authority; Financial difficulties; and 
boycotts, strikes and closures to exert pressure, strike, seizure of plants and 
buildings, and cessation of production or business occurring in plants or 
buildings belonging to Party B’s land.
Principles for handling:
a) The failure of a Parly to fulfill its obligations due to force majeure events .ltCJ

will not be the basis lor the other Party to terminate the Contract if the Ịy' 
Parly that is affected by the force majeure event: PHẤ

(i) lakes reasonable preventive measures and necessary alternatives to ’ j /j 
minimize the impact of the Force Majeure Event.

(ii) Immediately notifies the other Parly of the Force Majeure Event within
24 hours by phone or fax or e-mail and within 48 hours in writing of the •-C.4 
Force Majcure Event.

b) In the event of a Force Majeure Event, the responsibility for performing 
the obligations of the Contract win be extended equal to the time of the 
Force Majeure Event and the time for overcoming the Force Majeure 
Event. This extension shall not under any circumstances exceed the Lease 
Term.
rhe affected party is exempted from responsibility due to the delay or 
lai lure to perform the work due to a Force Majeure Event.

c) In case the Force Majeure Event occurs but one or both Parties cannot 
remedy w ithin 90 days or cannot continue to perform the Contract, the 
two Parties agree to terminate the Contract. For damage caused by the 
force majeure event, each party shall bear corresponding losses, except 
for the obligations that Party B owes Party A up to the time of the force 
majeure event. Party A is not obliged to refund any amount received from 
Party B even in the event that Party B is affected by force majeure.

NOTICE
11.1 Any notice of this contract between the Parties is deemed to be notified only when made 

in writing and sent by registered mail or delivered in person or sent to a fax number or 
sent by email in accordance with the law of Vietnam to the information stated in this 
contract (including changes notified between the Parties).

11.2 Any notice, request, complaint or transaction correspondence sent by a Party under this 
contract is deemed to have been received by a Party:
11.2.1 On the sending date in the case of hand-delivered mail with signed receipt or 

sent by email; or
11.2.2 On the date the sender receives the fax successful transmission notice in case 

of fax sending; or
11.2.3 On the second day of postmarking in the case of courier or registered mail.



ỉ 1.3 rhe recipient of the notice is:
11.3.1 Parly A:

Minh Hung Industrial Park Joint Stock Company-Sikico
Address: Group 2. Xa Cam, Hung Chien Ward, Binh Long Town, Binh Phuoc 
Province. Vietnam.
Or: No. 247 Ung Van Khiein, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh 
City.
Recipient: The Customer sen ice department of Cong ly co phan cong nghiep C-s 
Minh 1 lung - Sikico >'' '
Tel: (198) 555 777 Email: custom erscrv ice@sikico.com

11.3.2 Parly B: 5^1

The name of the Company: JAPFA COMFEED VIETNAM LIMITED ;0 
COMPANY
Address: Address: 16th Floor, Phu My Hung Building. 101 Ton Dal Tien, fan
Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Recipient: Johnny Ng
Emai 1: johnny@japfa.com

11.4 A Parly shall not be liable for the failure of the other Party to receive notices, including 
the sending of notice of handover, notice of penally or notice of unilateral termination of 
the Contract (if any) if the sending of such notice has complied with the above provisions.

11.5 The Parties shall notify each other in writing if there is any change in the address, form 
and name of the recipient of the notice: when there is such a change, if a Parly does not 
notify the other Party about the change, the Parly sending the notice shall not be 
responsible for the fact that the other Party does not receive the notice.

ARTICLE 12: GENERAL PROVISION
12.1 Both Parlies undertake to comply with the terms agreed in this contract. All agreements 

must be made in writing, signed by both Parties, with reference to this contract and 
declaring the validity of such revised terms, unless otherwise agreed. All these 
amendments and modifications are considered an appendix of the Contract and are an 
integral part of the Contract. In case the Contract and its Appendices are issued at the 
same time but contain conflicting contents, the content of the Contract will automatically 
prevail. If the Contract and the Contract Appendices issued at different times have 
conflicting contents, the documents issued later will automatically prevail.

12.2 In the course of implementation, if a conflict arises, it must first be resolved by the two 
parties through negotiation and mediation. If either Party has an act that obstructs the 
implementation of the terms specified in the Contract, causing damage to the other Party, 
it must compensate for the damage caused by such violation. In case the two parties 
cannot resolve the dispute themselves, the two parties will agree to bring the dispute to a 
competent court for settlement in accordance with the provisions of the Law of Vietnam.
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The Court's judgement shall be the final decision for both parties to implement. While 
wailing for the Court's judgement, the Parties arc still responsible for performing their 
obligations staled in this contract.

12.3 Both Parlies agree that in the event of any change to the law and/ or the Slate agency that
does not accept the form and/ or content under this contract and requests 10 comply with 
(he specified form and/ or in order to comply with current provisions of the law to carry 
out the procedures to apply for the Certificate of land use rights or in case Party A 
transfers the rights and obligations stated in Article 7.5, the two Parties will jointly sign 
a new contract in the form specified at the lime of signing, based on the basic contents 
agreed upon under this Contract. The offeree is not allowed to refuse to rc-conclude the y.
Contract as provided for in this Article. The offeree is deemed to be at fault if refuse, and I
the offeror will not be liable in ease the signed Contract is invalidated and the offeree 
disagrees to re-con elude the new Contract.

12.4 Parly A shall have the right to self-adjust the design, propose and implement the 
adjustment of the land use planning, construction planning (if any) of the Industrial Park 
without the consent of Parly 13, provided that such adjustment increases the value of the 
industrial park and does not lose the legal right to use the land lot of Parly B under this 
contract, unless this adjustment is according to the planning and/ or regulations of the 
competent state agency. Party A shall be responsible for notifying Parly 13 when there is 
an official adjustment result (if any).

12.5 The Parties acknowledge that the names given to each area in the Industrial Park are not 
part of this contract. Party 13 is only allowed to use the names, trademarks, images, logos 
of Minh Hung - Sikico Industrial Park outside the purpose of providing Investor's 
information and addresses to partners, and/ or other names and trademarks of Party A 
when there is a written consent of Parly A.

12.6 Each Party agrees to be confidential and not to disclose or notify in any way to any third 
party (except its advisors, consultants, attorneys or employees as necessary to advise, or 
as required by law or at the request of a competant authority) any information in 
connection with this contract. In the event of a Party breaching this commitment, the 
other Party shall have the right to take any or all remedies including claim for damages 
outside the Contract in accordance with the law of Vietnam.

12.7 The Parlies agree that this contract together with its appendices, rules and regulations, 
regulations on construction management (Appendix 5); regulations on infrastructure 
building and connecting in the Industrial Park (Appendix 6); general regulations in the 
Industrial Park, ... and other documents attached to this Contract issued by the Industrial 
Park management board/Owner will form a complete agreement between the Parties and 
form an integral part of this Contract and supersede all previous written or oral 
agreements, memorandums relating to the basic content of this Contract (including the 
MOU) and Party B understands and acknowledges that Party B will inherit the 
implementation of all rights, obligations and responsibilities of the Sub-leasing Party as 
committed in these documents.
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12.8 Parly 13 confirms that, by signing this contract. Party B has carefully reviewed, 
understood and completely agreed with the provisions of the Rules of tile Industrial Park 
attached to this Contract. In addition, Party B agrees and is ready to sign any 
commitments and confirmations as required by Parly .A to the Rules of the Industrial Park 
and shall comply with or force other people who are using the Land to strictly comply 
with these regulations.

12.9 The main language used in the Contract, the appendices, documents attached to the 
Contract and other documents related to the implementation of the Contract is 
Vietnamese. In addition to Vietnamese language, the Parlies may agree to use Chinese 
and English versions. In case of differences in content between the languages, the -X 
Vietnamese version shall prevail for interpretation, implementation and dispute pj 
settlement (if any).

12.10 After signing the Contract, the Parlies may agree to amend and supplement one or more 
of the terms and conditions of the Contract, which must be made in writing and signed 
by the authorized representatives of the Parlies.

12.1 1 This Contract is made into 6 (six) originals with the same legal validity, Party A shall 
keep 4 originals, Parly B shall keep 1 original and Management Board of Binh Phuoc 
Economic Zone shall keep 1 original. The Contract shall take effect from the date of 
signing.

12.12The two parties have carefully read and understood the provisions of the Contract and



appendix 1: PAYMENT SCHEDULE OF TOTAL LAND RENTAL 
(Attached to (.’ontract No.: /2020/11 BTĐ/MH-SKc)
1. Payment schedule of Total Land Rental

<
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0
V
0
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Instalment Content

—
1

Time

1 Ratio

(%) Ol
la nd 

rental

Amount 
(VND) Remark_________Ề Ỳ-ÓNG 

co Pl 

CÓNG N

1

I

i Deposit

At the date 
Party B 

receives the 
Investment 
Registration 

1 Certificate 1 
ị (temporarily 

on 25:il
December 

2020)

35%

1

1

76,879,846,913

-The entire amount (inchmipY 
all the amount paid by Party^ 
accordance to th(A
Memorandum of’
Understanding, if any) shall 
be called the "Deposit”.

-Al the end of this period, If 
Party 13 fails to pay the deposit 
in full of 35% of the Total 
Land Rental, this Contract 
must be automatically 
canceled. Party B must lose 
all the amount paid to Parly A 
(if any).

iiHi'd
.7&IV

1
1

2 Tiie second 
installment 25/01/2021 35%

—--------------

76,879,846,913

-At the end of the second 
installment, if Party 13 fails to 
pay in full 35% of the Total 
land rental of this installment, 
this Contract must be 
automatically canceled. Parly 
B must lose all the amount 
paid to Part)' A (including the 
Deposit).

After paying in full 70% of 
the Total land rental, Parly 13 
shall be entitled to take over 
the Land. Party B shall be 
responsible for notifying 
Party A 15 days in advance of 
the expected date of taking 
over the land. The Parties 
cany out the handover of the 
land on-site in accordance 
with Article 6 of this Contract.

3 The third 
installment 25/02/2021 15% 32,948,505,820

4 The fourth 
installment 15% 32,948,505,820 Procedures for granting 

Certificate of land use rights
___________ total Land Rental 100% 219,656,705,466

28



2. Deposit handling method
Partv A shall refund to Parly B the entire deposit received, without interest, within 30 
days from the date the Parlies officially agree that the competent authority does not issue 
or refuse to grant the Investment registration certificate to Parly B not due to Parly B's 
fault. "
' , . ' rvX ■

3. 1 he method of processing the refund of deposit that Party B has transferred V?Ạ\ 
Immediately after the New Branch is established and the legal procedures for openingìàiỆP ịỊ ỉ í 
capital account arc completed, if the New Branch and Party B have written requests CólHGLyỷ 
the transfer of the deposited amount to comply with the regulations on capiwMv/' 
contribution, Parly A will support this procedure by refunding the deposit that Party
had deposited to Parly A within 10 business days from the date Party A has received the 
full replacement deposit transferred by the New Branch to Party A. Party B and the New 
Branch shall be responsible for paying Bank charges. In ail cases, Party A only supports 
the implementation of this procedure to the extent permitted by law.

4. 1'his Appendix is signed concurrently with the Contract and is an integral part of the 
Contract.

5. The two parlies have carefully read and understood the contents of this Appendix and 
voluntarily sign below.

A



APPENDIX 2: MASTERPLAN AND THE LOT LOCATION 
(Attached to Contract No.: J APE A - SH02.2020/MOU.LSA)
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APPENDIX 3 THE COPIES OF THE CERTIFICATE OF LAND USE RIGHTS 

(Allached to Contract No.: JAPFA - SỈỈ02.2020/MOU.LSA)
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ĩ. Người .sử dụng đát, chù sở kfrư nhà ở và tài sản khác gán liền với đất

Cóng ty Cồ phần Công nghiệp Minh Himg - Sỉkico- Giây ch-ứng nhận đàng ký kinh doanh sô' 380ỉ í 00876 do Phòng Đàng ký kinh doanh - Sờ Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Bình Phước cíp đổi ỉín thứ 2 ngày i 5/'-72018.- Địa chỉ trự sờ chính: tô 2, khư phố Xa Cam. phu’<Vng Ehùìg Chiến, thị xá Bình Lon; iĩnli BiiúiPlitróc.
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H. Thửa đất, nhà ỏ' và tời sản ĩơiủc gán liền vớỉ đâì

l.Thửtlđếl:a) Thửa đốt số: 25 , tờ bào dổ số: 02 (Khu còng nghiệp Minh Hung - Sikico)b) Địa chỉ thửa đất: xã Đòng Nơ, huyện Hớn Quàn, tinh Bình Phước,c) Diéa tích: 36.488,1 nr,(Bằng chữ: ba mươi sáu nghìn bồ’n trim tám mươi tám phíỉy một mét vuông',d) Hình thức sù' đụng: sử đụng liêng,đ) Mục đích sử dạng đất: đất khư công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuỗ đ.*ít  trả liồn một lán.
2. Nhà ở: -/-
3. Cõng trình xảy đựng khác: -Ị-
4. Rừng sàn xuất là rừng trổng: -l-
s. Cày lãn năm:
Ố. Chi chủ:- Miễn, tiên thuê đít dổi với diên rích 5.086.946,9 ni’ đít khu cóng nghiệp (íỉ.ứ SXKD pỉũ ndng nghiệp + díc thương mại dịch vụ + đất hạ tầng kỹ thuật) (heo Quyết định sô' 2060/QĐ-CT ngày 13/12/2019 cùa Cục Thuế tỉnh cụ the như sau:+ Tạm miễn tiền thuỉ đất trong thòi gian xây dựng cơ băn với «ố tiổn: 39.432.697.7 í 6 đổng từ ngày 12/12/2019 đốn ngày 11/12/2022 ( tạm miễn 03 năm).+ Mi&i tida thud đất uu dãi theo dịa bàn với sỏ' tiên: 197.163.488.5?. dồng tít ngày12/12/2022 đến ngày 11/12/2037 (miến 15 năm)./.

Bình Phước, ngày >'... tháng•/.<• năm
TM. ÚY BAN NHÂN DÂN TĨNH BÌNH PHƯỚCTUQ. CHÙ TỊCH

GIÁM DỐC SỞ TÀỊNỌIỊỴỀN VÁ MỔĨ TRƯỜNG

Sô' vào sổ câp GCN:Ơ1'.....?.:Í..'L*'.:Í.  



ru. So đổ thửa đ;Vi, uhù ớ viỉ tài sàn Khác gán {j.'jn Với riát

Tý ìc kS.OOí.i

IV. Những thay đổi san khi cấp giấy chứng
■------ .... --- -----
nhận

...Nội dung tii37 đổi và co sỡ pháp lý
!x.íc nh:j'.i cùa co quan j 
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Những thay dổi sau khi cấp giấy chứỉĩ g nhận

Nội đung thay đổi và cơ sờ pháp lý
í Xíc nhặn của co quan ị 
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Cọng HÒA XÀ HỘ! CHÍ; NGHĨA VÍẸT N'A'v: 
J>ộc lập - Tự íki - Hạnh phúc

L Người sừ đụng đất, chù sò’ hữu nhà ờ và lài sản kíiác gấỉĩ lien vói điú
Còng ty cồ phán Còng nghiệp Minh Hưng - Silíieo- Giấy chứng nhặn đăng ký kinh doanh số 3801100376 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sớ Kếhoạch và Đau rư tình Bình Phước cap đổi ỉán thứ 2 ngày 11/7/3.018.- Địa chì trụ sở chính: tổ 2, khu phố Xa Cam, phường Htmg Chiến, thị xã Rình Lon tính Bình Phưởc.
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IL Thửa đất, nhà ờ và tai sân khócgổn lién vói dốt

ỉ. Tỉnỉa đất'.

a) Thửa đất số: 27 , tờ bàn đổ sỗ: 02 (Khu còng nghiệp Minh Hưng - Sikico)b) Địa chỉ thửa đất: xã Đỏng Nơ, huyện Hớn Quàn, lỉnh Bình Phước.,c) Diện rích: 372549,1 nr,(Bằng chữ: ba mươi bẲy nghìn nãm trăm bốn mươi chín phày một mét vuông).d) Hình thức SỪ đụng: sừ dụng riêng,đ) Mục đích sử dụng đất: đít khu công nghiệp,e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066.g) Nguổn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trá tiền một lãn.
2. Nkà ờ: •/-
3. Công trình xáy dựng khác:

4. Rừttg sán xuất là rừng trống:
5. Cây láu ưáut:
ố. Ghi chứ:- MĨỂÍ1 ổền thuê dả't đối vói diện tích 5.086.946,9 m2 dất khu cõng nghiệp (đất SXKD phi nồng nghiệp + đâ.ì thương mại dịch vụ + đất hạ táng kỹ thuật) theo Quyết địiih só' 2060/QĐ-CT ngày 13/12/2Ò19 cùa Cục Thuẩ tình cụ thể như sau:+ Tạm miên tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bàn với sổ ũển: 3.9.432.697.7 lổ dóng từ ngày 12/12/2019 dỗh ngày 11/12/2022 (tạm mien 03 năm).+ Miỉn tiín ứiuô dát ưu dãi theo địa bàn vói số tiến: 197.163.48S.5S done iữ ngày 12/12/2022 đốn ngày 11/12/2037 (miễn 15 năm)./.

Bình Phước, ngày Az... tháng ./.é.'.. nãni ..idZi
TM. ÚY BAN NHÂN 1>ÁN TỈNH BÌNĨI PKƯÕC 

TƯQ. CHÙ TỊCH
GIÁM DÓC SỜ TÀI NGƯYÈN VÀ MÔI TRUÔNG

Sô' vùo sổ cap GCNiCr.^.^.:!)-)..;.



HI. Sơ đồ ihára đất, nhà ớ và tài sàn khác gàn <:

Tỳ iệ 1:5 000

IV. Những thay dổi sau khi câp
- ....—..... -.........

i
giấy chứng nhận

Nội dung thay đời và cơ sờ pháp lý
Ị Xác uàẠn cùa cơ íịtỉan ị 
; có ỉhẩni ọưyẻG
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Những thay đổỉ sau khi cấp giấy chứng nhận
’ Xác nhậncua cơ qũãũ; 

cú tòẩm quyền ỊNôi dung ửuiy đổi và cơ sở pháp lý

llử^GiầychứngnhậnplỊãÌỊhaibáo ngay vớic«quan cấpGiấy.



CỌNG HÔAXÃ họ ĩ chủ NGJHA Vìiĩ i' \,\M 
Dộc íập - Tự <i» - Hạnh phức

ỔI ■ CHỒWG HHẠN
tY l.'7>' 7 ’ 7.: ''.7 { ;7 ỉ

:: JYẺ& sổ’ HŨ j ' :■■■.: 77.77 77: LÉ ■ ' ■. 7 .7

ỉ. Người sử đựng đất, chù sờ hữu nhà ừ và íàt sàn khác gán ỉiền với đát

Cõng ty CỔ phần Cóng nghiệp Minh ĩíưng - tSikico- Giây chứng nhạn dăng ký kinh doanh số 3801100876 do Phòng Dăng ký kinh doanh - Sờ Kẽ  hoạch và Dần ur tinh Bình Phước cấp đổi lổn thứ 2 ngày I í /7/20ĩ 8.*- Dịa chí trụ sở chính: tổ 2, khư phố Xa Cam, phtrờng Hưng Gứốiì, thị xã Bình Cong, tỉnh Bình Phước.

CT7G6323



II. Thửa đất, nhà ờ và tài sán khác gàìi lien vói (tét

Ị. Thùa đốt:a) Thửa đít số: 32 , rờ bỗn đồ số: 02 (Khu công nghiệp Minh Hung - Sikico)
b) Địa chi thửa đít: xã Đổng Nơ, huyện Hớn Quân, tình Bình Phước,
c) Diên tích: 37.304,6 nr,(Bang chữ: ba mưưi bảy nghìn ba trăm lè bốn pháy sáu mét vuông),d) í lình thức sử dụng: sử dụng riêng,d) Mục đích sử đụng đất: đất khư cóng nghiệp..e) Thời hạn sử dụng: đến ngày 30/5/2066,g) Nguổn gốc sử dụng; Nhà nước cho thuở đít trà iicn mộL iàn.

2. Nhã ớ: -ỉ-
3. Cóng tri/ik xây dựng khác:
4. Rửng sán xuất ỉa rừng trổng:
5. Cây l&a năm: -/-
6. Ghi chủ:- Miỗn tiền thuẻ đất dổi với diện tích 5.086.946,9 nr đất khu cồng nghiệp íđấi SXKD plú nồng nghiệp + đốt thương mại địch VII + đ.ít hạ táng kỹ thuật) theo Quyết định sô' 2060/QĐ-CT ngày 13/12/2019 cùa Cục Thuế tỉnh cụ thể như sau:+ Tạm rniẪn tiển thuê đít trong thời gian xảy dựng cơ bản vói số tiers: 39.433.697.716 đổng từ ngày 12/12/2019 dốn ngày 11/12/2022 (tạm miổn 03 năm).-i-Miễn tiền thuê đất ưu dãi theo địa bàn với số tiền; 197.163.438.58 dổtỉg từ ngày 12/12/2022 đốn ngày 1 í/ỉ 2/2037 (miễn 15 nỉm;./.

HL Sư dó llùia <ifn, nlià ờ và tài sản khác gắn Vúm Ytô 'kù

IV. Những thay dổi sau khỉ ciíọ giáy chứì;

Bình Phước, ngày ..ý/.. tháng,.4K. năm
TM. ỦY BAN NHÂN DÁN TÌNĨI BINH PHƯỚC

TUQ. CHỦ TỊCH
GIÁM DÓC SỞ TÀINGUYỬ.N VA MÔI TRƯƠNG

SỔ Vào Sổ cốp GCNíCT^ía^.
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CỘNG HÒA.XÃ íiặỉ CÉỈỮ NGHÍA VíẸT XA Vỉ Me ỉêp - Tụ do - Hạnh phúc

■■' : A í p :'•• A ?■•. • ■■■’. ..... ?...’
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I. Người sử dụng dấr, chó sò' liữiĩ nhà ở vã tài sàiì khác gán lién vó: dối.

Cóng ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico* Giấy chứng nhặn đãng ký kinh doanh số 3801 ị00876 do Phòng Đống kỹ kinh doanh - Sớ Ké" hoạch và Đổu lư (ình Bình Phước cấp òối lín Ihứ2 ngày ỉ i/7/210 8.- Địa chì. trụ sở chính: tò 2, khư phô" Xa Cam. phường Hưng Cỉứố.n. thị xã fìình Long. tả± Bình .Phước.

CT 768329



ĨL Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liến vói âì'ĩ
ỉ. Thửa đấi:a) Thửa đất số: 39 , tờ bàn đổ số: 02 (Khti công nghiệp Minh Hưng - Sikico)b) Địa chì thừa đất: xã Đổng Nơ, huyên Hớn Quàn, tình Bình Phước,c) Diộn tích: 36.867,2 m2,(Bằng chữ: ba mươi sán nghìn tám trăm sấn mươi bày phííy hai méc vuông;,d) Hình thức sỏ dụng: sử dụng riíng,đ) Mục đích sir dọng dát: đất khu công nghiệp,e) Thời hạn sừ dụng: đèn ngày 30/5/2066,g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê, đất trá tiển mốt lần.2. Nhà ởi -/-
3. Cóng trình xây dựng khác:

4. Rừng sân xuất là rừng trồng:
5. Cày ỉáư nám:
6. Ghi chủ:- Miên tiổn thuê đất dối với diện tích 5.086.946,9 a? đát khu công nghiẹp (đốt SXKĐ phi nông nghiệp + đít thương mại dịch vụ + đất hạ lăng kỹ thuật) theo Quyết định số 2C60/QĐ-CT ngày 13/12/2019 cùa Cục Thuố tỉnh cụ thè như sau:■+• Tạm miổn tiền thuê đất trong thòi gian xùy dimg cơ bàn vói*sô'  tiên: 39.432.697.716 đổng từ ngày 12/12/2019 dín ngày 11/12/2022 ( tạm miãn 03 nãm).+ Miẽn tiẨn thui dát ưu đãi theo địa tón vói sô' (iễn: 197.I63.488.5S đóng cừ ngày 12/12/2022 đến ngày 11/12/2037 (miên 15 năm)./.

Bình Phước, ngày ..</.. tháng nãm ~.4ÌJy 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TĨNH BÌNH PHƯỚC

TUQ. CHỦ TICK
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MỒĨ TRƯỜNG

Số' vào sỗ cốp GCN'.CT



m, Sư óó chừa đất, nhà ờ và tồi sàn 1;hác gán Hền vói -VÚ

Tý iệ 1:5.000

ỉ

IV. Những thay tĩổ; sau khi r:'jp giãy chứng nhậu
.... . ....... x , . . ,, , kác nhin cùa cơqtian;

ị Nội éung thay dóĩ V?1 C<Y sở nháp ỉý ,. , .. 1
ị ■ c<5 tham qnyea ;



APPENDIX 4: THE INITIAL NOTICE OF WASTEWATER TREATMENT FEE 
(Attached to Contract No.: JAFFA - SH()2.2()2()/MOH.LSA)

CONG TV CO PHAN CONG NGHỈ EP
MINH HDNG-SIKICO

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM<foo 
I n dependence-Freedoni-H a p pin

/TB.MHS.2020 c0K0‘

Bỉnh Phnoc, , 20^

(7?c. The first charge rate for wastewater treatment in Minh Hung - Sikico Industrial Park) .
To: The customcr(s)

Cong Ty Co Phan Cong Nghicp Minh Hung - Sikico, first of all, would like to sincerely thank 
you for trusting and choosing Minh Hung -Sikico Industrial Park as a place to invest and to 
develop your business.
We are pleased to provide The Initial Notice Of Wastewater Treatment Fee as follows:
---------

1 Mức
level

BO&
PPM

CODcr
PPM

Color
Pt-Co

TSS
PPM

T-N
PPM

Payable Service Fee For 
Wastewater Treatment [USD/nd]

Until Dec 2021

A B c D E F G

1 50 150 150 100 40 0.45
1 2I ~ 65 195 195 130 52 0.58

! 5 75 225 225 150 60 0.65

4 100 300 300 200 60 0.80

51 125 375 375 250 60 0.90

1 6 150 450 450 300 60 1.22

7 300 750 750 400 60 1.22

8 500 1,050 1,050 500 60 1.22 _

9 700 1,350 1,200 500 60 1.22

10 800 1,500 1,200 500 60 1.22________ "

> The amount of wastewater discharged by Party B will be calculated based on the water 
meter measuring the actual wastewater discharged by Parly B during its operation at 
the end of each month.

> rhe wastewater discharge capacity allowed to Party B will be implemented and in 
compliance with the regulations and general discharge conditions of the Industrial Park.

> The determination of Wastewater Level B and the process of controlling and assessing 
the exceeding standard will be specified in the Wastewater Treatment Annex of the 
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Industrial Park (including effluent standards, measurement methods and measurement 
technology).

Z" In case, there is any indicator in columns B. c. D, H, I7 is into the Higher Level in 
column A, the Payable of Wastewater Treatment lee according to the respective 
Highest Rale is applied, and the owner w ill send the notice to the Customer to cltar^e

Term of application: The service fee Slated ill this notice is applied from the signing ctme ter 
4, , A___ . .. O1 ẠAA1 " JWAjSthe end 01 December 3 1.202 I. co -
from 01 January 2022, Minh Hung - Sikico Industry Joint Slock Company will announce^lle
new service fees to Parly B.
Adjustment Period: every 2 years, the adjustment will increase I decrease according to market 
price fluctuations for goods, raw materials and the minimum wage constituting the input price 
of the IP infrastructure management and maintenance services.
We once again wish you a favorable and sustainable business investment and development in
Minh Hung -- Sikico Industrial Park.
Sincerely thank you.

* Recipients:
- The customcr(s) in the Industrial Park;
- Archive document in Owner.
- Contact number: Customer Service: 0981 555777

GENERAL DIRECTOR

i



APPENDIX 5
REGULATIONS IX BUILDING AND CONNECTING INFRASTRUCTURE IN 

MINH HUNG-SIKICO INDUSTRIAL PARK
(Attached to Contract No.: JAPPA - SHO2'2020/MODI SA)

CONG T¥ CO PHAN CONG NGHIEP
MINH HUNG - SIKICO

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
I n dependeime-Freedo in- Hap p Ỉ n ess

Binh Phuoc, December /, 2020
REGULATIONS

ON BUILDING AND CONNECTING INFRASTRUCTURE IN MINH HUNG- 
SIKICO INDUSTRIAL PARK

(Issued attaching with Decision No............. .../QD-TGD.2020 dated December I. 2020)
Chapter 1

GENERAL RULES
Article I: Definitions
In this regulation, the relevant terms are construed as follows:

1.1 ' Owner” or ‘‘Company” or “Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico" 
means Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico (tax code: 3801 100876) as 
Owner of Investment project on construction and infrastructure business of Minh Hung 
- Sikico Industrial Park, located in Dong No commune, Hon Quan district, Binh Phuoc 
province according to the investment registration certificate for project code: 
1781864278 issued by Binh Phuoc Economic Zone Authority for the first time on May „ 
30. 2016 for Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico and other investment 
certificates changed over time.

1.2 “Industrial Park” or “IP” or “Minh Hung - Sikico Industrial Park” is an Industrial 
Park established under Decision No. 1970/ QD-UBNĐ of People's Committee oí Binh 
Phuoc Province dated 18/07/2016 on the establishment of Minh Hung - Sikico Industrial 
Park in Dong No Commune, Hon Quan District, Binh Phuoc Province, under the project 
of investment in construction and infrastructure business of Minh Hung - Sikico 
Industrial Park by Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico as Owner.

1.3 “Investor” means domestic and foreign individuals, units or enterprises with legal status, 
has a business registration certificate or an investment registration certificate, certificates 
on leasing workshop, or sublease land in Minh Hung - Sikico Industrial Park to carry out 
the Construction of works, plants for production and business operations in the Industrial 
Park.

1.4 “Works” includes and not limited to: buildings, workshops, warehouses, plants; mam 
works or sub-works, works with a construction permit or without a construction permit 
that is invested and built by Investor and/ or a third party at Owner's leased land in the 
Industrial Park.

38



1.5 “Third party” means individuals. units, organizations, and enterprises that are not 
Investor but have one or more activities related to the processes of construction, 
supervision, works, operation, declaration, business and other related activities in the IP.

1.6 "’Contractor” means a third parly, including: Contractor/ unit that designs, constructs, 
supervises, supplies materials and equipment for Investor to cany out the construction 
and installation at the Works.

1.7 " Infrastructure System In The Industrial Park” is the whole of the general 
infrastructure works of the Industrial Park including the system of roads, water supply, 
electricity supply, communication, public works, drainage, concentrated wastewater 
treatment, warehouses, and wharves, yards, fences, greenery, solid waste storage and 
treatment areas (if any), incident prevention and response system under the responsibility 
of Owner's construction investment in the Industrial Park in accordance with the law.

1.8 ‘‘Wastewater Treatment Plant” is an infrastructure project, belonging to the 
infrastructure system of the Industrial Park, with the function of collecting various types ( 
of wastewater from different sources for treatment according to environmental standards
of Vietnam.

1.9 ‘ Environmental Protection” is the activities aimed at keeping the environment inside s 
and around the Industrial Park clean, improving the environment, preventing and 
overcoming bad consequences caused by industrial activities to the environment.

1.10 “Regulation” means all of the contents specified in this Regulation, including the 
amendments and supplements issued by Owner from time to time.

1.11 “Land Sublease Contract” means the land sublease contract signed between Cong 'I y 
Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico and the Investor to establish Investor's rights 
and obligations when subleasing Owner's land in the Industrial Park.

1.12 “The Transferee Of The Rights And Obligations Under The Contract” is the third 
parly permitted to receive the transfer of Investor's rights and obligations under the Land 
Sublease Contract.

Article!: Objectives
2.1 This Regulation specifies the management of the construction of works and connection, 

operations and use of the Industrial Park's infrastructure system managed by Cong T y c o 
Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico.

2.2 To ensure that Investor builds the Works in accordance with the detailed planning, 
connecting the Infrastructure System In The Industrial Park in a synchronous, reasonable 
manner and the general environmental and aesthetic conditions of the Industrial Park.

2.3 To ensure that the documentation of Investor's technical design and implementation, 
operations and use of projects shall be consistent with the natural and social conditions 
of the region.

2.4 To ensure the safety, hygiene and working conditions in the construction site.
2.5 To ensure efficient use of investment capital, land, infrastructure and other resources of 

the project and of the entire Industrial Park.
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Article 3: Objects of implementation
This Regulation is applicable to ail individuals and units of Cong Ty Co Phan Cong Nghiep 
Minh Hung - Sikico, the Investors and the Third Parties who connect, work, construct, operate 
and perform other activ ilies related to the use of the infrastructure system of the Industrial Park.
Article 4: Scope of application
4.1 The management, construction of works, connection, operations and use of the 

infrastructure system of the Industrial Park must comply with the Construction Law, the 
Law on Environmental Protection, and relevant legal documents of the Company and 
this regulation.

4.2 The construction standards stated in this Regulation are the minimum technical 
requirements that Investor must comply with in order to develop plant, warehouse or
other infrastructure works and comply with the license issued by the competent authority. <•

4.3 The construction standards in this regulation arc based on: Regulations on land use, - QU 
construction of the approved infrastructure system of the Industrial Park, to ensure the T,

landscape architecture, environmental protection and safety in construction, so
management, operations and use of works within the boundaries of the approved detailed 
planning of the Industrial Park. ?!

4.4 These standards are the basis for project establishment, design, inspection of the 
construction process, acceptance for the use of the Works and connection of the Works 
to the Infrastructure system of the Industrial Park as well as the operations and use of the 
project.

4.5 These construction standards shall not include regulations relating to administrative 
procedures, construction management, public order and hygiene.

4.6 Based on the contents of the approved detailed planning ofMinh Hung - Sikico Industrial 
Park and this Regulation, the Owner shall be responsible for guiding the Investor in 
project implementation procedures; agreement on architectural solutions, construction 
planning; the location and construction plan to connect the Project's infrastructure to the . 
Industrial Park's infrastructure system; the Owner shall negotiate, commit or sign a 
contract on the operations, use and management of the infrastructure of the Industrial 
Park.

4.7 Limited cases for special works will be specified and supplemented in writing.

Chapter II
REGULATIONS ON CONSTRUCTION

Article 5: Construction Design
5.1 Construction design shall comply with the construction technical standards and 

regulations issued by the State. If Investor applies foreign construction technical 
standards and regulations, a written approval is required from the Ministry of 
Construction or the competent state agency.

5.2 Investor is only allowed to stall the construction of the Works after obtaining the valid 
documents, obtaining the decision on appraisal of the technical design of the Works
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which is announced and approved by Owner.
AI'ticie 6: Construction commencement of Works
6.1 The Investor, before starling construction, within 10 days, shall provide the Company 

with the following documents:
a) Investment certificate (01 copy certified by a competent agency).
b) Decision on approval of technical design or construction permit (01 copy certified 

by a competent agency).
c) The technical design document appraised by a competent authority (01 copy).
d) The Certificate of fire protection and protection design (lire protection) and fire 

protection equipment (01 copy ceil! ik'd by a competent agency).
e) Certificate of meeting environmental standards (01 copy certified by a competent 

agency).
I) Investor shall provide information about the Contractor: Company name, address, 

telephone number, fax, representative of the project manager, technical supervisor, 
list of construction teams and construction of signs at the site for the company and 
management unit to contact when needed.

6.2 Notice and provision for Owner with other works:
a) The Investor and the Contractor inform the Company of the plan and construction 

progress of the rainwater and wastewater drainage system.
b) The Contractor shall register temporary residence for its personnel with the local 

Police and shall be responsible for managing its personnel during the construction 
and maintenance of the Works. The workers shall not stay at night (from 6 pm the 
previous night to 6 am of the next morning) in the construction site, except for 
managers, storekeepers and security guards who have registered temporary 
residence and have notified the Owner and/ or Management Unit of the Industrial 
Park.

c) Before executing the Works, the Contractor makes a deposit and sends the 
Company a written commitment to build the Works according to construction 
standards in Minh Hung - Sikico Industrial Park and regularly coordinate with 
technical staff of the Company for guidance during construction. The content of 
the Contractor's commitment is in the attached form.

d) Contractor's deposit: All contractors in the Industrial Park will deposit an amount 
of VND 100,000,000 to the Owner (one hundred million Vietnamese dong) during 
the construction period.
(i) The Contractor shall promptly remedy any violations affecting the 

infrastructure system of the Industrial Park or other Investor affected by such 
violation or immediately repairs the loss, damage, reinforcement or 
modification of the infrastructure system, roads in the construction area 
before requesting the Owner to accept and confinn the completion of 
construction. If Owner self-repairs or hires another Contractor to fix the 
repair, the cost will be deducted from the deposit, if the deducted amount 
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exceeds the amount of the deposit, the actual arising amount, Investor must 
pay the full amount for repairs and repairs actually incurred.

(ii) The deposit will be refunded without interest after the Owner and the 
Contractor sign the Taking-over certificate of the Works.

(iii) The Contractor must ensure that the structures of the Infrastructure system of 
the Industrial Park or neighboring Investor arc in good condition and safe. 
Construction works must not endanger other investors or Third Parlies 
around the construction area.

(iv) The Contractor will pay a deposit along with a commitment letter to Owner 
before starling work in the Industrial Park.

c) Before submitting to functional agencies for appraisal of technical design drawings 
of the Works (especially the infrastructure works of the project connected to the 
general infrastructure of the Industrial Park such as: Traffic system, electricity, 
water supply and drainage, information, etc.), the investor shall request the 
Company for consultation and agreed on the infrastructure connection according 
to the regulation.

f) The Contractor must keep a construction record.
Article 7: Construction Requirements
7.1 The Investor, when designing and constructing Project items, shall ensure the specified 

technical regulations and standards required by Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh 
Hung - Sikico.

7.2 The Investor and the Contractor are only allowed to build in the land that Investor is 
allowed to sublease and has been assigned boundary markers and ground elevation by 
Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico to ensure drainage for the project. 
The elevation of the ground Poor shall not be higher than 0.1 meter above the road center 
in the project area.

7.3 The land areas located at corners (contiguous to traffic intersections) must undergo corner 
cutting according to traffic safety regulations.

7.4 Except for guard house, other works such as office buildings, warehouses, plants, ... in 
the leased land must have fire protection corridors, greenery, these works must be 
isolated with the fence of the site; it is not allowed to connect doors or gates directly from 
these works to the common roads of the Industrial Park.

7.5 Construction works shall not affect the landscape, technical infrastructure OÍ the 
Industrial Park and neighboring buildings; If any damage or loss occurs, it must be 
reimbursed.

7.6 In the process of preparing and investing in the construction and operation of the project, 
the Investor shall be responsible for complying with the contents related to environmental 
management such as: Construction of wastewater treatment works, exhaust gas.... and 
operating organization to ensure compliance with the approved regulations. Before 
putting the project into official operation, it is required to invite the Company and 
management agencies for acceptance and recognition.
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7.7 It is not allowed to cause environmental pollution beyond the permissible standards. To 
treat or move solid waste out of the Industrial Park; treatment of dust, noise, and 
wastewater of Works (if any) during construction.

7.8 The Investor, the Construction Contractor shall not be allowed to arbitrarily move the 
remaining ground land, debris beyond the Building or take land in the Industrial Park to 
use for the Works. The Investor, Construction Contractor who need to move the 
remaining ground and debris beyond the works must contact Cong Ty Co Phan Cong 
Nghicp Minh Hung - Sikico for instructions on how to put soil in the correct place.

7.9 Motorbike serving the works shall be operated and gathered at the right place. Vehicles 
transporting construction materials, equipment, goods, etc... must ensure the load 
capacity, specifications, follow the correct route and speed, with a canvas, shall not let 
materials drop on the road. It is not allowed to damage the road surface and other 
infrastructure items, if there is an incident affecting the use of the infrastructure of the 
IP, the Investor and the related contractors shall be responsible for compensation.

7.10 The Contractor shall have the responsibility to protect assets, maintain order, safety, and,?'^
hygiene during the construction process, the Contractor shall comply with the regulation"jl 
and closely coordinate with the securities of the Company. Ĩ-/Ị

Article 8: Investor’s standards for building fences and gates
8.1 Fence:

a) Fences shall be built in accordance with the assigned boundary and landmark. 
Before construction, the Contractor shall coordinate with the Company to 
reposition boundaries and landmarks at the site.

b) The boundary of the land lot adjacent to other land areas must be built with fences. 
The construction and management of the common boundary fence between 
contiguous land areas will be agreed upon by the Investor, to avoid land 
encroachment, wasting land, affecting the fence ground and adjacent land works.

c) For the boundary of the land area adjacent to the traffic road of the IP, an open 
fence with iron bars must be built. The fence shall be divided into 3 parts:
(i) Foundation: shall be built al a reasonable depth to ensure the stability and

I durability of the fence, not affecting the ground and neighboring structures.
« (ii) Base part: shall be built tightly with the height from the ground from 70cm

to 100cm.
(iii) Iron bars: shall be built to open air, height up to 200cm.

d) To ensure visibility for traffic safety, the Works at the comer of the fence at the 
intersection must be built with airy and beautiful view.

e) After building the fence or the work items adjacent to the land for greenery, right 
of way, sidewalk, etc., the Contractor and investor must reinforce the foundation

ị (9 firmly, at the correct height and clean surroundings.
ị u 8.2 Gate:
; (j a) Gate shall not be built at a location opposite to an existing electric pole, manhole

ị or exposed work item. In the process of building, installing and using the gate,
I
i
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Investor must ensure compliance with technical regulations, must not damage 
underground works and surrounding infrastructure of the Industrial Park.

b) For land lots located at corners (adjacent to intersections), the gate must be located 
at least 20m (twenty meters) away from the corner in order to ensure traffic safely.

c) rhe sidewalks on both sides outside the main gate (adjacent to the sidewalk of the
road in front of Investor's Gate to Row) have a width of 2.7m to 3m on each side Ọ/ 
(from the outer edge of the gate to the edge of the road outside the gate) and must ■ ■ 
be constructed and'Z or paved of the same type or compatible with existing pavement "Ạ
tiles. \

d) Depending on the area, location of the land and the scale of the business, Investor 
may open a secondary gale, emergency exit, but must obtain the consent of the 
Company before construction.

e) The gate and the area around the gate must be of good architecture and clean. I.ogo, 
company name, business or other instructions, advertisements must have the 
correct contents, be presented in accordance with regulations and in compliance 
with the law on advertising and advertising boards.

Article 9: Coefficient of land use and arrangement of greenery
9.1 Construction density: Construction density is the ratio between the construction area of 

the ground floor and the area of the land lol, in the industrial construction land lots as 
follows:
a) Construction density: < - 70 %.
b) Number of floors of the works: Not regulated, depends on production requirements.
c) Construction boundary: Minimum 5m from the fence wall.

9.2 Requirements on greenery: Perennial trees, ornamental flowers, grass beds (if any) 
inside the sublease land area must be provided with shade, clean, safe and aesthetic 
environment. It is not allowed to let branches and greenery reach beyond the fence of the 
subleased land. The area of land for greenery, ornamental flowers, and grass cover must 
be at most 20% of the leased land area.

Article 10: Fire and explosion prevention system - lightning protection
10.1 The Investor shall be responsible for the design, evaluation, construction, installation, 

and acceptance of the specialized lire protection agency. At the same time, there is a plan 
to maintain fire protection equipment as well as lightning protection systems and 
measures to prevent fire and explosion of its buildings and properties.

10.2 In case the Investor is irresponsible in equipping, maintaining, and preventing fire and 
explosion and causes damage to the Works, property of Owner, other Investor or a 1 bird 
Party, the consequences must be remedied or compensated.

Article 11: Rainwater drainage, wastewater, warehouse, garbage - solid waste
11,1 Rainwater drainage system:

a) Investor's internal rainwater drainage system connected to the common rainwater 
drainage system of the Industrial Park shall be designed, built and managed by the 
Investor. This system shall be built separately from the wastewater collection and 
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drainage system.
b) 11 depends on the area, topography of the land lot, the location of the work items to 

determine the quantity, location of manhole and suitable public line size to connect 
to the common rainwater system of the Industrial Park, for land under 10 hectares 
at most 02 manholes are allowed. Internal rainwater manhole of the Investor, before 
connecting to the common rainwater drainage system of the Industrial Park, must 
have trash screen and be located inside the fence wall of Investor's land area.

c) Before connecting to the common system, the Investor must send documents and 
detailed technical drawings to the Company to agree on technical data, location and 
connection plan to the rainwater drainage system of the Industrial Park. During the 
connection, the Company shall supervise the works.

11.2 W astewater drainage system:
a) Investor's internal wastewater drainage system (including production wastewater, 

machinery cleaning, domestic wastewater) is designed, built and managed by the 
Investor. This system is designed and built separately from the rainwater drainage 
system to collect, connect to the common sewer line, and carry wastewater to the 
wastewater treatment station of the Industrial Park. It is not allowed to let 
wastewater seep into the ground causing environmental pollution.

b) It depends on the area, topography of the land lot, the location of the work items to 
determine the quantity, location of manhole and the size of the public line suitable 
to connect to the general wastewater system of the Industrial Park (for land under 
20 hectares at most 1 sewage manhole is allowed).

c) Sewage pits (test pits) used to take samples of wastewater, and to experiment to 
determine the quality of wastewater sources must be cleaned regularly or monthly, 
rhe plant's wastewater manhole must be close to the fence, outside the leased land 
(30cm away from the fence to the concrete wail of the manhole). Inside the fence, 
the sewage pipeline must be screened and cleaned regularly, so that rubbish or soil 
or sand must not flow’ into the manhole.

d) The Investor shall be responsible for registering the quantity of wastewater with 
Owner and/ or the operator of the Waste water Treatment Plant; provide parameters 
of flow, effluent standards... of its own units to the Company to determine the 
technical parameters, compare comparative standards, and sign contracts for 
wastewater treatment and to coordinate to manage environmental sanitation and 
maintenance.

e) For wastewater from manufacturing, processing and processing industries with 
higher output parameters (toxic wastewater) than the industrial wastewater 
standard TCVN 5945: 2010 applicable to the Industrial Park, the Investor must 
build a local wastewater treatment system to ensure the specified industrial 
wastewater standards before connecting to the general wastewater treatment 
system. In the event of any change in the laws on wastewater standards mentioned 
above, Investor must satisfy the corresponding changing industrial waste water
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standards.
Í) The wastewater system of the plant must be cheeked and accepted with the 

participation of Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Mung - Sikico before going 
into operation.

g) Before constructing the connection of the plant's wastewater system to the common ,o 
system. Investor must send documents and detailed technical drawings to the 
Company to agree on technical data, location and connection plan and the plant's 
waste discharge schedule into the Industrial Park's wastewater drainage system. £ 
During the construction of the connector, the supervision of Cong Ĩ y Co Phan 
Cong Nghicp Minh Hung - Sikico is required.

ỉ 1.3 Warehousing and storage of garbage and solid waste
a) An adequate warehouse for temporary storage of garbage and solid waste of the 

unit's plant must be built al a suitable location in the leased land of the Investor.
b) It is not allowed to build contest spots or boxes outside the fence or in front of 

plants and enterprises.
Article 12: Water, electricity and communication systems
12.1 The Investor or the Construction Contractor absolutely must not build or drill wells and 

operate and use groundwater in the leased land and at any position in the Industrial Park 
without the written approval from the competent authorities, the arbitrarily drilling of 
wells and groundwater extraction arc considered serious violations of this Regulation and 
the signed Land Sublease Contract. In case of need, the Owner shall have the right to 
terminate the Land Sublease Contract and recover the leased Land without having to 
indemnify/ compensate any amount for Investor.

12.2 In case the Investor or the Construction Contractor has a need for water lor the 
construction of the Works, for watering greenery or mixing into finished ’products (not 
generating industrial wastewater), the Investor should contact Minh Hung Industrial Park 
Joint. Stock Company - Sikico to discuss the management and installation of separate 
water supply systems, actual water usage norms and costs with the Investor.

12.3 The water supply, power supply and information systems in the leased land must be
' designed, constructed and connected using locations and technical standards, shall ensure
( safety, aesthetics and shall not affect the surrounding technical infrastructure. 1 he

Investor shall contact specialized service providers and the Company to obtain technical 
design data, agree on connection and installation locations, sign service provision 
contracts and coordinate general system management.

12.4 The Investor shall be responsible for promptly informing the specialized service provider 
as well as the Company and shall be responsible for coordinating to deal with damage, 
loss of electricity, water and communication.

o Article 13: Housing - Apartments
ị (J The Investor is not allowed to build temporary housing (or other similar forms),
ị ( .5 permanent houses or apartment buildings for workers and experts in the leased land of

the Industrial Park.
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14.2

If the Investor violates this regulation, Owner shall be entitled to terminate the Land. 
Sublease Contract and recover the leased Land w ithout having to indemnify/compensate 
any amount for Investor.
The Investor is not allowed to stay in the plant or plant overnight in any form (except for 
works: overtime, troubleshooting).

Article 14: Other regulations
14.1 During construction, the Investor shall cooperate with the Company to discuss 

construction issues and handle technical connectors. When the Works is completed, the 
Investor and/ or the Contractor must send Owner and the Management Unit of the 
Industrial Park a set of original documents each, including: as-built drawings, documents 
related to the taking-over of the works for infrastructure management coordination in the 
future.
During the construction process, due to the construction needs, if all or a part of the works 
under the Industrial Park's infrastructure must be demolished, such as: felling trees, 
digging sidewalks, construction of roads, information system, water supply, drainage, 
lighting, etc... or need to use other public facilities, the Investor and the Contractor must 
have prior agreement and be approved by Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - 
Sikico on treatment plan, construction, compensation value, payment method to restore 
affected works and other conditions (if any).
After completing the works and restoring the above works to the original state, the 
Investor and the Construction and Supervision Contractor must lake over; The Taking- 
over certificate must be confirmed by Owner (Construction Management/ Project 
Management and Development Department and finance - Accounting Department) and 
the Investor shall hand over the restored works to Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh 
Hung - Sikico to take over.
At any stage during the construction of the Works, the Investor and the Contractor must 
ensure the cleanliness of the construction area, shall not cause environmental pollution 
and shall ensure labor safety also for the Third-party,

Chapter HI
REGULATION ON CONNECTION, USE AND MANAGEMENT OF 

INFRASTRUCTURE
Article 15: The connection of Investor’s infrastructure to the infrastructure system OÍ 
the Industrial Park
15.1 The purpose of infrastructure connection: To ensure that the infrastructure system of the 

Industrial Park and internal infrastructure of Investor is operated smoothly, safely and 
efficiently, to meet the needs of production and business operations of the Investor and 
Industrial Park management requirements.

15.2 Investor's internal infrastructure system connected to the infrastructure system of the 
Industrial Park shall include:
(i) Traffic system and traffic safety
(ii) Power supply system
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(iii) Waler supply system
(iv) Rainwater drainage system
(v) Wastewater treatment and drainage systems
(vi) Communication system 

...(vii) Greenery
15.3 Processes and procedures for the connection of the infrastructure system ol the Industrial -;W 

Park: ;íỉ
15.3.1 Information establishment about the land lot and infrastructure connection needs

OÍ Investor:
a) After the Investor and the Company reach an agreement on the sublease of 

land (determined by the minutes, the Land Sublease Contract), the Sales 
Department shall be responsible for transferring information on the land and 
construction demand as well as an infrastructure connection of Investor to ’ 
the Construction Management Department of the Company.

b) The Construction Management Department shall coordinate with the 
Investor in measuring, drawing, setting up land markers, making a land 
handover record with the Investor, shall inform the Investor of the 
construction regulation, connection and use of internal infrastructure of the 
Investor in the Infrastructure system of the Industrial Park; the Investor shall 
submit a written request for infrastructure connection and transferred the 
detailed technical design drawing of infrastructure connection to Cong 1 y Co 
Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico before requesting the authorities to 
appraise.

15.3.2 Inspection of connection design of Investor's internal infrastructure to the 
infrastructure system of the Industrial Park:
a) The inspection of the design of the Company is to ensure that the technical 

design of infrastructure connection is in accordance with the management  
regulations, it shall not be the basis for the authorities to appraise.

*

b) The Construction Management Department shall be responsible for checking 
the design according to the Construction Regulation and connection and use 
of the infrastructure in the Industrial Park:
(i) If the design is consistent with the requirements to connect to the 

Industrial Park's infrastructure system, the Construction Management 
Department shall inform the Investor so that the Investor can submit to 
the relevant authorities for appraisal.

(ii) If the design has inconsistent points, the Construction Management 
Department shall discuss with the Investor to consider and modify the 
design accordingly before sending it to the authorities for appraisal or 
before the construction of such connection item.

c) Cases of infrastructure connection works that must be appraised by the 
relevant authorities:
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After Investor's project design is been appraised by a competent authority, 
the Investor shall send to the Company (Construction Management 
Department) a copy of the evaluated design, a copy of the appraisal decision 
of the relevant authority, list of the commanding board and construction team 
for the Construction Management Department to supervise the works.

15.3.3 Supervision, construction and connection to the Industrial Park's infrastructure 
system:
a) The Construction Management Department shall be responsible for 

supervising the construction of infrastructure connection of the Investor's 
works in accordance with the design appraised by the authorities or according 
to the technical design drawings approved by the Investor and the Company 
under the minutes.

b) The Investor shall be responsible for actively coordinating with the 
Construction Management Department of Cong Ty Co Phan Cong Nghiep 
Minh Hung - Sikico in the preparation of conditions for legal procedures and 
resources for construction to connect infrastructure items related to the 
general infrastructure of the Industrial Park.

Article 16: Management, use and maintenance of the Industrial Park's
infrastructure system

16.1 Responsibilities of Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico:
a) To invest in the construction, operations, use, maintenance and management of the 

infrastructure system of the Industrial Park.
b) To consult, guide, facilitate, request and coordinate with the Investor, Third Pally 

in the Industrial Park to connect the internal infrastructure systems of the Investor 
to the infrastructure system of the Industrial Park and to manage the use and 
maintenance of infrastructure in accordance with the regulations.

c) To invest in the provision of infrastructure maintenance services for the Industrial 
Park; Lands for lease, plants, guest houses, offices, conference halls, to provide 
environmental services...

16.2 Responsibilities of Investor:
a) Owner of construction works shall have rights and obligations toward construction 

works according to the provisions of law.
b) To manage, use and operate for proper purposes and functions of the infrastructure 

works within the sublease land area. Regularly maintain, operate and ensure the 
safety and landscape of the Industrial Park.

c) To comply with the design drawings approved by the competent agency, in the 
management of basic construction works, not to build additional works or break 
the structure or landscape without approval from competent agencies.

d) In case the Investor has the adjustment of functions, production and business lines 
or transfer of ownership of construction works and has been approved by the 
competent authority to construct additional works or to adjust the Works, there 
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must be technical design drawings which are approved and notified in writing to 
the Company: it is not allowed to open more gates, build more works or encroach 
on land outside the project, etc ... that arc not in accordance with the approved 
design.

e) hl case The Transferee 01’ The Rights And Obligations Under The Contract is 
approved by Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico and is approved
by the competent authority to accept the assignment, inheritance, donation... from ' t • 
Investor under the 1 .and Sublease Contract, it is required to follow the procedures f ■ 
as specified by law to be issued/ updated with the Certificate of Works ownership.
At the same time, the transferee of the rights and obligations under this contract 
must inherit and continue to comply with the construction, repair, maintenance and 
management of the Works in accordance with the previously approved planning 
and design.

f) The connection of infrastructure in the Works to the general infrastructure system 
of the Industrial Park shall comply with the regulations; absolutely shall not 
change, confuse connection between the two drainage systems of rainwater and 
wastewater; strictly abide by the specified wastewater standards. If the Investor is 
recorded twice as violating, Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico 
shall have the right to unilaterally suspend the provision of services under the 
Infrastructure system of the Industrial Park without having to compensate the 
Investor or in more serious cases, it will unilaterally terminate the Land Sublease 
Contract with the Investor.

g) The Investor shall be responsible for managing and solving problems related to its 
operations and customers in the Industrial Park such as? It is not allowed to leave 
vehicles and goods of its customers waiting for a long time at the gate area: to 
encroach on the bed, curb, run improperly, run al high speed, drop materials, cause 
unsanitary, or other acts affecting or damaging the infrastructure works 0Í the 
Industrial Park,

h) The Investor shall responsible for coordinating with the Construction Management 
Department of the Company to handle arising situations, problems in the 
connection, maintenance, and management and use of its infrastructure system with 
the infrastructure system of the Industrial Park; to ensure the internal infrastructure 
system of the Investor and the infrastructure system of the Industrial Park are 
always in a state of interconnection, safety, and ready to operate effectively.

i) Any damage caused by the Investor or a Contractor or a third party managed or 
controlled by the Investor that fails to comply with the Regulation on the 
construction of the Works and connection and use of the infrastructure system of 
the Industrial Park, the Investor shall be responsible for liability compensation.

j) Disputes (if any) on the use of the Infrastructure system of the Industrial Park 
among Investors, the Investors shall promptly report to Cong Ty Co Phan Cong 
Nghiep Minh Hung - Sikico for settlement.
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16.3 Responsibilities of Contractor:
a) The contractor shall ensure that during the construction process, the works OÍ the 

infrastructure system of the Industrial Park shall not be affected or damaged.
b) The Contractor shall be responsible for repairing and compensating lor the damage 

to the works of the infrastructure system of the Industrial Park during the 2.11 1.. J,: 1. 1.2 „ ,construction period.
Chapter IV 4 It

IMPLEMENTATION AND SUPPLEMENTATION OF THE REGULATION c//

Article 17: Implementation provision
17.1 This Regulation consists 01'4 Chapters and 1 8 Articles, this Regulation shall take effect 

from the date of issue, all previous regulations that contrary to this Regulation shall no 
longer be in effect.

17.2 This Regulation is an integral part of the Land Sublease Contract ... signed between 
Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico and the Investor, along with other 
specific contents related to the construction management, in order to ensure that related 
parties must comply with the investment in the construction of works and connection, 
operation and use of infrastructure in the Industrial Park in accordance with the general 
planning and technical and environmental standards of the Industrial Park that have been 
approved by the competent authorities.

17.3 In case of any conflict between this Regulation and the Land Sublease Contract, the Land 
Sublease Contract shall prevail.

17.4 Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikieo, the Investor, the Third Party and 
related individuals and units shall strictly follow this Regulation.

17.5 During the implementation process, the Investor, the Third Party, the Company shall be 
allowed to adjust and supplement this Regulation to suit the actual situation of the 
Industrial Park. Any amendment to the provisions of this Regulation shall be decided and 
approved by the General Director of the Company and shall be notified to the Investor, 
the third parly in the Industrial Park for implementation.

GENERAL DIRECTOR
(signed and sealed)

HUYNH THANH CHUNG
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APPENDIX: CONTACT INFORMATION OF THE OWNER
SALES DEPARTMENT AND CUSTOMER SERVICE
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP MINH HUNG - SỈKICO
Contact address: 247 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 
Head office: Group 2, Xa Cam, Hung Chien Ward. Binh Long Town, Binh Phuoe Province, 
Vietnam.
Hotline: 0981 555 777
Emai 1: cjLsmmcrservi ce'a sjkico.cpin
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Form of Contractor's Commitment Letter:
Contractor’s Commitment
Contractor: ................................  
As the Contract for the construction of: ............... under the lol number...... of............
in Minh Ì lung - Sikico Industrial Park.
To: Cong Ty Co Phan Cong X’ghiep Minh Hung - Sikico
1. We are committed to respect and comply with the Regulation on construction works, 
connection and use of the infrastructure system of Minh Hung - Sikico Industrial Park and all 
instructions given by Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Minh Hung - Sikico during the 
construction in Minh 1 lung - Sikico Industrial Park.
2. We are committed to make a deposit of VXD 100,000,000 (one hundred million Vietnamese 
dong) before the commencement of construction, this amount shall be refunded after we 
complete the works and after the Owner confirms that there was no violation during 
construction.
3. The deposit shall be refunded without interest alter Cong Ty Co Phan Cong Xghiep^ViinM.
' 1 z-< 11

.1 lung - Sikico confirms the area completed by the Contractor around the works. Ỳ
4. We agree to take full responsibility for any damage or remediation to the en\ iromneny^^c) ị)!
during construction in the Industrial Park. /ÌCO.^Ệ/
5. Our expected construction progress shall be as follows: —
From ............... to .................: gathering materials, machines, technical equipment'for 
construction.
From............... to................... : commencement and execution
On............... : expected date of completion of the Works.
6. Contact information:
Board of Directors of...................
Address:............
T Mr./Ms.:......... Position: General Director
Tel:............... Email:...............
4- Mr./Ms.:.........  Position: Engineer/ Site Manager of the Project
Tel:...........  Email:...............
We look forward to your cooperation and support.

.........................................................   ... 20 ....
On behalf of..............

(Signature, full name, title and stamp of the Contractor)
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STRATEGIC PARTNERSHIP
EOR OBJECTIVE SUCCESS

MINH HUNG SIKICO JOINT STOCK COMPANY
Office: Group 2, Xa Cam, Hung Chien, Binh Long, Binh Phuoc Province 

Industrial Park: Hamlet 5, Dong No, Hon Quan, Binh Phuoc Province 

(+84)981 555 777 I sales@sikico.com I www.minhhungsikico.vn
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: /QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lap - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày M thảngĂO năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Nhà máy gỉet mố và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm, 
374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẫm/năm” 

do Công ty TNHH Japfa Comíeed Việt Nam làm Chủ đầu tư 
tại 1ÔB6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN Minh Hưng - Sikico, 

xã Đồng No, huyện Hán Quản, tinh Bình p

0ÍOĩẠCOMFEEĐ'x
VIETNAM

inh phủ và

CHỦ TỊCH ƯBND TỈNH BỈNH p

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sẻ điều của Luật To^ctíử 
Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/ỉ ĩ/2019;

Cản cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cử Nghị định sẻ 82/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 
định về quản ỉý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ mỏi trường;

Căn cứ Thông tư sổ 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tải nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết thi hành một so điều Nghị định số 
40/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của các Nghị định quy định chỉ tiết, hưởng dân thỉ hành Luật Bảo vệ môi trường 
và quy định quản ỉý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bảo cảo đảnh giả tác động 
môi trường của Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 
37.440,000 con gà/năm, 374,400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2,000 
tắn sản phẩm/năm ” họp ngày 09/7/2021 tại Ban Quản ỉý Khu kinh tế;

<ị ' ị \

Xét nội dụng Bảo cảo đảnh giả tác động môi trường của Dự án “Nhà mảy 
giết mổ và chếbíệh.^ậỉh công suất giết mổ đạt 37.440.000 con gà/năm, 374.400 
con heo/năm va chê biển thịt đạt công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm” đã được 
chỉnh sửa, bẩ súng gửi kèm Văn bản số 2409/CV-Japfa ngày 27/9/2021 của Công 
ty TNHHJapfa Comfeed Việt Nam;
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Theo đê nghị cùa Trưởng ban Ban Quản ìý Khu kỉnh tê tại Tờ trình sổ 
70/TTr-BQL ngày 07/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án: “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 con 
gà/năm, 374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản 
phâm/năm” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 
(sau đây gọi là Chủ Dự án) thực hiện tại lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN Minh 
Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với các nội dung 
chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh ạiá tác động - 
môi trường theo quy định pháp luật (trừ trường họp được miễn tham van).

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh ^iá tác động môi trường của 
Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước cổ thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực hiện các yêu cầu về bào vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. ủy nhiệm Ban Quàn lý Khu kinh tế chủ trì kiểm tra các nội dung 
bào vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
tại Quyết định nảy; tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công 
trinh bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án.

Điều 5« Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh - 
tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch ƯBND huyện Hớn Quản, 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam và 
Thù trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này, kể từ ngày ký./.

Norì nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 5;
- ƯBND xã Đồng Nơ;
- Công ty CP CN Minh Hưng - Sikico;
- Lãnh đạo VP, Phòng Kinh tế;
-Lưu:VT.



Phụ lục
CÁC NỘI DUNG, YÊU CÀÚ việ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỦA Dự ÁN “NHÀ MẢY GIẾT MỎ VÀ CHÉ BIẾN THỊT, CÔNG SUẤT 
GIẾT MỔ ĐẠT 37.440.000 CON GÀ/NĂM, 374.400 CON HEO/NĂM VÀ 

CHẾ BIẾN THỊT ĐẠT CÔNG SUẤT 2.000 TẤN SẢN PHẢMỰNĂM” 
DO CÔNG TY TNÌỈH JAPFA COMFEED VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐÀU Tư 

TẠỊ LÔ B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN MINH HUNG - SIKICO, 
XẰ ĐÒNG NỢ, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

(Kèm theo Quyết định sô .MắK. .../QĐ-UBND ngày 1M.../ĂŨ../2021
của Chủ tịch ƯBND tỉnh Bình Phước)

1. Thông tin về Dự án:
1.1. Tên Dự án: Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 

37,440.000 con gà/nâm, 374.400 con heo/năm và chế biến thịt đạt công suất 2.000 
tấn sản phẩm/năm.

1.2. Địa điểm thực hiện: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN Minh Hung - 
Sìkico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

1.3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam. 11?
Địa chỉ liên hệ: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, KCN Minh Himg-Sikico, xã 77^ J 

Đông Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. *7'  Ch
1.4. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án: 1
Dự án “Nhà máy giết mổ và chế biến thịt, công suất giết mổ đạt 37.440.000 111-1" 

con gà/năm, 374.400 con heo/năm và chế bỉến thịt đạt công suất 2.000 tấn sản 
phẩm/năm” được thực hiện trên diện tích 148.209 m2 tại lô B6-1, B6-2, B6-3, B6- 
4, KCN Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bao 
gồm các hạng mục:

- Công trình chính: Nhà xưởng giết mổ gà 1, nhà xưởng giết mổ gà 2, nhà 
xưởng giết mổ heo, nhà xưởng chế biến thịt, nhà văn phòng, nhà cơ khí, nhà nồi hơi.

- Công trình bảo vệ môi trường: Nhà kho chứa chất thải rắn thông thường, 
kho chứa chất thải nguy hại, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước thải tái 
sử dụng, hệ thống xừ lý khí thải lò hơi...

- Đường giao thông nội bộ, sân, cây xanh và các công trình phụ trợ khác.
1.5. Công nghệ sản xuất của Dự án:
Dự án sử dụng dây chuyền giết mồ gà, dây chuyền giết mổ heo, dây chuyền 

chế biến thực phẩm tự động, hiện đại. Tóm tắt quy trình sản xuất như sau:
1.5.1. Quv trình giết mổ gà: Gà lông —► Treo gà —> Giật điện —* Cắt tiết —> 

Chảy tiết —► Chấn gà —* Đánh lông gà —* Dứt đầu gà —> Cắt chân —> Đục hậu môn 
—> Mở bụng—* Moi lòng —> Kiểm tra chất lượnệ —► Đục diều, cuống họng, hút 
phổi —* Rửa —> Kiểm ưa —* Làm lạnh —* Cung cap cho chuỗi cung ứng sản phâm 
và dùng làm nguyên liệu cho quy trình chế biến thực phẩm (1).



1.5.2. Quy trình giết mổ heo: Heo Kiểm tra —  Tắm rứa —> Cho heo vào 
giết mq (A) —> Heo mảnh —» Một phần cung cáp cho chuỗi cung ứng sàn phẩm, 
một phần chuyển sang quy trình pha lóc (B).

*

- Quy trình giết mổ heo (A): Gây tê —► Thạc huyết —> Dội nước nóng —> Cạo 
lông —♦ Mổ.

- Quy trình pha lóc heo mảnh (B): Heo mảnh —♦ Khu vực lưu kho —►Kiểm 
tra IQC —> Kho lưu trữ —  Xưởng cắt —► Kho mát —► Cân và đóng gói —► Hệ thống 
máy dò kim loại —► Kiêm tra OQC —» Kho thành phẩm —» Cung cấp cho chuỗi 
cung ứng sản phâm và dùng làm nguyên liệu cho quy trình chê bỉên thực phâm (2).

*

1.5.3. Quy trình chế biến thực phẩm: Thịt gà (1), thịt heo (2) —► Rã đông, 
rửa —► Xay thịt —> Cân —► Băm trộn gia vị, phụ gia —► Tạo hình —> Xông khói —► 
Cắt xúc xích —► Đóng gói —> Hàn mép, hút chân không Dò kim loại —► Kiểm 
tra —► Dò X-ray —  Đóng gói lớn —► Đóng thùng, lưu kho.*

2. Các tác động môi trường chính) chất thải phát sinh từ Dự án:
2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án:
- Tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án và lap đặt máy móc 

thiết bị: Bụi từ quá trình san nền, đào hố móng xây dựng; bụi và khí thải từ hoạt 
động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; bụi và khí thải từ 
hoạt động xây dựng; nước mưa chảy tràn; nước thải sinh hoạt; nước thải xây dựng; 
chất thài rắn xây dựng; chất thải rắn sinh hoạt; chất thải nguy hại...

- Tác động trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Bụi, khí thải từ các 
phương tiện vận tải ra vào nhà máy; mùi từ quá trình giết mổ, chế biến thực phẩm, 
khu vực hệ thống xừ lý nước thài...; bụi, khí thải từ quá trình vận hành lò hơi; nước 
mưa chảy tràn; nước thài sinh hoạt; nước thải sản xuất; chất thải rắn sinh hoạt; chất 
thải rắn sản xuất; chất thải nguy hại...

2.2. Quy mô, tình chất của nước thỏi:
2.2.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh khoảng 2,5 mVngàỵ, chủ yếu chứa các 

thành phần gồm BOD5, COD5, TSS, tông N, tổng p, amoni, dâu mỡ...
- Nước thải xây dựng: Phát sinh khoảng 03 m3/ngày, chủ yếu chứa bùn, đất 

cát, xi măng, dầu mỡ...
2.2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Nước thài sinh hoạt: Phát sinh khoảng 24,5 m3/ngày, bao gồm nước thải từ 

nhà ăn và nước thải vệ sinh có chứa các chất lơ lửng, chất hữu cơ, các chất cặn bã, 
dầu mỡ, vi sinh vật...

- Nước thải sàn xuất'. Phát sinh khoảng 4.308,57 m3/ngày bao gồm nước thải 
từ quá trình giết mồ và chế biến thực phẳm, rùa sàn, tắm heo, rửa xe, giặt quần áo, 
nước thải lò hơi, nước thải từ quá trình rửa lọc. Nưởc thài sản xuất chứa các chất ô 
nhiễm như: Chất hữu cơ, cặn lơ lửng, nitơ, photpho, dấu mỡ, vi sinh vật...

23. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:
'2.3.1. Trong giai đoạn xầy dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
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- Bụi từ quá trình san nền, đào hổ móng xảy dựng: Bụi thô, có kích thước lớn.
- Bụi và khỉ thải từ các pỉỉừờng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, mảy móc 

thỉêt bị phục vụ thi công xảy dựng, từ hoạt động của các loại máy móc thiết bị 
phục vụ thi công xây dựng: Chứa các thành phần ô nhiễm như bụi, NOX, co, voc.

- Khí thải từ các hoạt động cơ khí: Quá trình hàn phát sinh chủ yếu là bụi và 
hơi kim loại.

2.3,2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Bid, khỉ thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà mảy; 

Thành phần khí thải gom bụi, so2, NƠ2, co.
- Mùi từ quá trình sản xuất: Trong quá trình giết mổ và chế biến thực phẩm, 

mùi phát sinh hầu hết tại các công đoạn và tại khu vực nhập gà, heo trước khi giết 
mô, khu vực hệ thông xử lý nước thải.

- Bụi, khỉ thải từ quá trình hoạt động của lò hơi: Nguồn khí thài phát sinh từ 
hoạt động đôt nhiên liệu biomass (củi, trâu, vỉên nén, mùn cưa), thành phân chất ô 
nhiễm chủ yếu £ồm bụi, so2, NO2, co. Neu nguồn thải này không được xử lý sẽ
gây tác động đên môi trường không khí không chỉ trong phạm vỉ khu vực Dự án _ 
mà còn ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án.

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: J:
2.4.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị: í
- Chất thải rắn xây dựng: Phát sinh khoảng 170 tấn trong suốt quá trình xây

dựng, chủ yếu là bao bì giấy, ni lông, sắt thép vụn... í-
- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh 40 kg/ngày, thành phần gồm rau, vỏ hoaiX 

quả, giấy, vỏ đồ hộp... Chất thải sinh hoạt có chứa 70% - 80% chất hữu cơ và
- 30% các chất khác.

2.4.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: ĂẴỷ
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Khối lượng phát sinh khoảng lOJ^o 

tấn/ngày gồm thùng carton, bao bì thải,j)hụ phàm từ quá trình giết mồ, tro, bụi... và 
khoảng 1.518 tấn/năm bùn thải từ hệ thong xừ lý nước thải (trường hợp kết quả phân 
tích bùn không vượt ngưỡng quy định tại QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước).

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh khoảng 280 kg/ngày gồm chất hữu cơ, 
giấy, ni lông, vỏ chai lọ, đồ hộp bàng nhựa hoặc kim loại...

2.5. Quy mô, tỉnh chất của chất thảỉ nguy hại:
2.5.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Chất thải 

nguy hại phát sinh khoảng 31 kg/tháng chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt, que hàn 
thải, bao bì thài...

2.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Khối lượng chất thải nguy 
hại phát sinh khoảng 93,75 kg/năm gồm giẻ laụ thài có chứa các thành phần nguy 
hại, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu động cơ, hộp số và bôi ươn tổng hợp thải; bao 
bì cứng thải bằng nhựa; hộp mực in thải và khoảng 1.518 tấn/năm bùn thải từ hệ 
thống xử lý nước thài (trường hợp kết quả phân tích bùn thải vượt ngưỡng quy 
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định tại QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy 
hại đôi với bùn thải từ quá trình xử lý nước)...

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án:
3.1. về thu gom và xử lý nước thải:
3.1.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt: Lắp đặt 02 nhà vệ 

sinh di động, hợp đông với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyên và xử lý 
nước thải từ nhà vệ sinh di động theo quy định.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thài xây dựng: Thu gom vào hố 
lắng nước thải tạm thời (có lót bạt chổng thấm) với diện tích 06 m2 (sau khi xây 
dựng xong, tiến hành san lấp, hoàn trà mặt bằng); thường xuyên kiểm tra, nạo vét, 
khơi thông, không để phế thải hay cát xây dựng xâm nhập vào cống thoát nước gây - 
tăc nghẽn; tái sử dụng nước thải xây dựng phục vụ quá trình thi công...

- Yẻu cầu bào vệ môi trường: Nước thải sinh hoạt phải được thu gom và xử - 
lý theo quy định, không thải bỏ ra môi trường. Nước thải xây dựng được tái sử 
dụng phục vụ quá trình thi công, không xả ra ngoài môi trường.

3.1.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải:
+ Xây dựng bể tự hoại 03 ngăn để xử lý nước thải từ nhà vệ sinh.
+ Xây dựng bể tách dầu mỡ với thể tích 10 m3 để xử lý nước thải từ nhà ăn.
+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 4.850 m3/ngày.đêm để xử lý 

nước thải sinh hoạt (nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải từ nhà ăn) và nước thải sản 
xuất (nước thải từ quá trình giết mổ, nước thải từ lò hơi, nước rửa xe, nước giặt 
quần áo, nước rừa lọc) với quy trình xử lý như sau:

Nước thải —> Trạm bơm —> Bể điều hòa —* Bể tuyển nổi DAF —> Be điều 
chỉnh pH —► Bể trung gian —► Be UASB—> Be anoxic —> Bể hiếu khí—> Bể lắng —> 
Bể khử trùng —> Đấu nối vào hệ thống thu gom, xừ lý nước thải tập trung của KCN 
Minh Hưng - Sikico (1); một phân nước thải được tách dòng dẫn vê hệ thông xử lý 
nước tái sử dụng (2).

Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thài công nghiệp

+ Lắp đặt hệ thống xừ lý nước thải tái sừ dụng, công suất 1.000 
m3/ngày.đêm với quy trình xừ lý như sau:

Nước thải (2) —► Bể chứa nước —> Lọc (50 pm) —> Lọc (05 pm) —* Hệ thống 
lọc ƯF -> Bồn chứa nưởc —* Tái sử dụng.

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý tái sử dụng đặt QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quắc gỉa về nước thải công nghiệp. Riêng thông số amoni, 
coliform đạt QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt 
được tái sử dụng cho mục đích sinh hoạt (rửa tay chân, nhà vệ sinh), rửa sàn, tăm heo, 
làm mát, rửa xe, giật quần áo, cấp nước lò hơi, rửa lọc.



- Yêu cáu vê bảo vệ môi trường:
+ Thu gom, xử lý toàn bộ riửởc thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh 

từ quá trình hoạt động của Dự án đạt tiêu chuấn tiếp nhận đầu vào của KCN Minh 
Hưng - Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp) trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
KCN Minh Hung-Sikico.

+ Đảm bảo nước thải tái sử dụng được sử dụng đúng mục đích, không được 
tái sử dụng nước thải cho mục đích khác; đảm bảo nước thải tái sử dụng còn dư 
được thu gom vê bể chứa của hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng công suất 1.000 
m3/ngày.đêm để tiếp tục sử dụng.

3.2. về xử lý bụi, khí thải:
3.2.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Biện pháp giảm thiếu tác động ảo bụi từ quả trình san nền, đào hẻ móng: 

Có kê hoạch nhập nguyên vật liệu xây dựng hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập 
trung vào cùng một thời điểm, tránh tồn đọng làm phát tán bụi theo gió, trang bị
dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng... _

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khỉ thải trong giai đoạn triển khai
xây dựng và ỉắp đặt mảy móc, thiết bị: Che chắn công trường xây dựng, có kế hoạch Z i 
thi công thích hợp, các thiết bị máy móc được sử dụng đảm bảo kỹ thuật, được bảo /ỳ > 
dưỡng thường xuyên, tưới nước ở các khu vực có khả năng phát sinh bụi... Ị| r H I

- Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ các hoạt động cơ khỉ: Trang VyA.'0 
bị bảo hộ lao động gôm mãt kính, khâu trang, găng tay cho công nhân thực hiện
các hoạt động cơ khí tại công trình, bố trí thời gian làm việc hợp lý...

- Yêu cầu về bảo vệ mâi trường: Môi trường không khí khu vực xây dựng và 
lắp đặt máy móc, thiết bị đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 
ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy 
chuân kỹ thuật quôc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 
việc; QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.2.2. Trong gỉaỉ đoạn Dự án đỉ vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do khỉ thải từ các phương tiện vận tải ra 

vào nhà mảy: Kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng xe định kỳ; vệ sinh, thu dọn đất cát 
trong khuôn viên Dự án; bố trí bãi đậu xe hợp lý...

- Biện pháp giảm thiều tảc động do bụi, khỉ thải phát sinh từ khu vực sản 
xuất: Trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín; thiết kể nhà xưởng cao, 
thông thoáng...

- Biện pháp giảm thiểu tảc động do bụi, khỉ thài từ hoạt động cùa 02 lò hơi 
tầng sôi (công suất 04 tấn/giờ và Ỉ0 tấn/giờ): Kiểm soát, đảm bảo quá trình cháy 
hoàn toàn và lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải lò hơi với quy trình công nghệ xử lý 
như sau: Bụi, khí thải lò hơi —♦ Khử bụi thô (cyclone tô hợp) Khử bụi tinh (lọc
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bụi túi vải) —> Quạt hút—> Ống thải (Lò hơi 04 tấn/giờ: Chiều cao 18 m, đường 
kính 0,5 m; lò hơi 10 tấn/giờ: Chiều cao 24 m, đường kính 0,96 m).

Khí thài lò hơi sau khi qua hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ.

- Yêu cầu về bảo vệ mỏi trường: Thu gom, xử lý bụi, khí thài phát sinh từ quá 
trình sản xuất của Dự án đạt QCVN 19.-2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi vả các chất vô cơ (căn cứ ỉưu lượng 
nguôn thải phát sinh đê áp dụng hệ số kp phù hợp, kv = 1). Mồi trường không khí 
khu vực sản xuất đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 
05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh ỉao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 
QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 
phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt và công nghiệp thông thường:

3.3.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Chất thải rắn xây dựng và ỉắp đặt máy móc thiết bị: Thu gom toàn bộ 

lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh, lưu giữ trong kho chứa tạm thời diện tích 
10 m2, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa rác có 
nắp đậy, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý các loại chất thải rắn sinh hoạt 
và chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bào các yêu cầu về an toàn và vệ 
sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ về quản lý chất thài và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.3.2. Trong giai đoạn Dự án đi vằo vận hành:
- Chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị thùng rác các loại để thu gom chất thài 

rắn sinh hoạt phát sinh và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Thu gom toàn bộ chất thải rắn 
công nghiệp thông thường (bao bì, thùng carton, giấy, tro...) lưu giữ tậi kho chứa 
có diện tích 20 nr. Chất thải răn sản xuat từ công đoạn giết mổ được lưu chửa tại 
kho lạnh chứa nội tạng có diện tích 77 m2, kho lạnh chứa lông có diện tích 49,7 m2. 
Hợp dồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 
định của pháp luật.



- Yêu câu về bảo vệ môi trường: Quản lý các loại chất thải rắn sinh hoạt 
và chât thải răn công nghiệp thông ’thường đảm bảo các yêu câu vê an toàn và vệ 
sinh môi trường theo quy định của Nghị đinh số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 
chi tiêt, hướng dân thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại:

3.4.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ tạm thời trong các 

thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng, đặt trong kho chứa chất thải nguy hại 
tạm thời tại khu vực xây dựng với diện tích 10 m2 và hợp đồng với đon vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về chất thải 
nguy hại.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý chất thải nguy hại phát 
sinh đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thài và phế 
liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 cùa Chính phủ sửa đổi, bô sung
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 5^ 
môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ ầ? 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

3.4.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: ’
- Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ tạm thời trong các << 

thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng, đặt trong kho chứa chất thải nguy hại
diện tích 20 m2, có mái che, vách bao quanh, có gờ, rãnh rốn để thu gom chat thải 
nguy hại dạng lỏng, biên cảnh báo, thiêt bị phòng cháy chữa cháy... Hợp đông với 
đom vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp 
luật về chất thải nguy hại.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý chất thải nguy hại phát 
sinh đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 cùa Chính phủ về quản lý chất thải và phế 
liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phù sửa đối, bô sung 
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 
môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

3.5. Biện phấp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:
3.5.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ Dự án 

phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường, không thi công 
vào các giờ cao điểm để tránh gây ảnh hường đến khu vực xung quanh, trang bị 
bảo hộ lao động cho công nhân...
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- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân, thú QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật ạuôc gia vê độ rung - Giá trị tại nơi iàm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuân kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 26:2016/BYT “ Quy chuẩn kỹ 
thuật quôc gia về vi khí hậu tại nưi ỉàm việc và các quy chuân môi trương hiện 
hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong 
giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bi Dự án.

3.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung: Kiểm tra độ cân 

bằng của các thiết bị máy móc trên nền nhà xưởng trong quá trình lắp đặt, kiểm tra 
và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị, bố trí các máy móc thiết bị trong dây 
chuyền sản xuất một cách hợp lý, trang bị nút chống ồn cho công nhân...

- Biện phảp giảm thiểu tác động do nhiệt dư: Bố trí hợp lý chiều cao nhà 
xưởng, trang bị hệ thống điều hoà, làm rnát không khí, trồng cây xanh trong khu 
vực nhà máy...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá trị tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về vi khí hậu tại nơi làm việc và các quy chuẩn môi trường hiện hành 
khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường ưong quá trình 
vận hành Dự án. Trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh trong khuôn viên nhà máy, đảm 
bảo tỷ lệ diện tích đất cây xanh đạt tối thiểu 20% tổng diện tích của Dự án.

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:
3.6.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Thực hiện 

các biện pháp để phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai nạn giao thông, các sự 
cố vê cháy nổ... theo đúng nội dung trong Báo cáo đánh gỉá tác động môi trường 
của Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành.

3.6.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Áp dụng đầy đủ các biện 
pháp ứng phó, phòng ngừa sự cố môi trường đã đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nô, 
ứng cứu sự cô, rủi ro và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ hoạt động 
của Dự án. Trường hợp xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng 
đồng, chủ Dự án phải chủ động tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố và khẩn trương 
báo cáo cho các cơ quan thâm quyên đê giải quyết sự cô theo quy định.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chỉnh của Dự án:
- Công trình thu gom, thoát nước mưa, nước thải.
- Bê tự hoại 03 ngăn (07 bể, tổng thể tích 38 m3).
- Công trình, hệ thống xử lý nước thải công suất 4.850 m3/ngày.
- Công trình, hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng, công suất 1.000 m3/ngày.

' - Công trình, hệ thống xử lý khí thải lò hơi tầng sôi 04 tấn/giờ (Số lượng: 01 
hệ thống; công suất thiết kế: 12.00Ọ m3/gịờ).
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' - Công trình, hệ thong xử lý khí thải lò hơi tầng sôi 10 tấn/giờ (Số lượng: 01 
hệ thống; công suất thiết kế: 36.000 m3/giờ).

- Kho lưu chứa chất thài thông thường có diện tích 20 m2 và 02 kho lạnh 
chứa chât thải răn sản xuât (phụ phẩm) gồm phòng lạnh chứa nội tạng có diện tích 
77 m2, phòng lạnh chứa lông có diện tích 49,7 m2.

- Kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 20 m2.
- Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
- Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
5. Chương trình quản lý và giám sát môỉ trường của Chủ Dự án:
5.1. Giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình:
5.1.1. Giám sát môi trường không khí xung quanh:
- K/ trí giám sát: 01 điểm tại khu vực thi công.
- Thông sổ giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, SƠ2, NO2, co.
- Tần suất giảm sát: 01 lần trong suốt thời gian xây dựng.
- Quy chuẩn so sảnh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí, hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02.-2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hành.

5.1.2. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Vị trí giảm sát: Khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hạì
- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, cách thức phân loại, lưu trữ.
- Tần suất giảm sát: Thường xuyên.
- Quy định ảp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngàỵ 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư sô 
36/2015/BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

5.2. Gỉai đoạn vận hành thử nghiệm:
5.2.1. Giám sát môi trường không khí khu vực sản xuất:
- Vị trí và thông so giảm sát:
+ Giãi đoạn 1: Giám sát tại 01 vị trí tại xưởng giết mổ gà. Thông số giám 

sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, NH3, H2S.
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+ Giai đoạn 2: Giám sát tại 01 vị trí tại xưởng giết mổ gà, 01 vị trí tại xưởng 
giết mo heo, 01 vị trí tại xưởng chế biến thực phẩm. Thông số giám sát: Vi khí 
hậu, tiếng ồn, bụi, NO2, so2, NH3, H2S.

+ Giai đoạn 3: Giảm sát tại 01 vị trí tại xưởng giết mổ gà, 01 vị trí tại xưởng 
giêt mô heo, 01 vị trí tại xưởng chế biến thực phẩm. Thông sô giám sát: Vi khí 
hậu, tiếng ồn, bụi, NO2, so2, NH3, H2S.

- Tần suất giảm sát: 01 lần trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.
- Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quoc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuân kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuân kỹ thuật quôc gia giá trị giới hạn tiêp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 cùa Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hành.

5.2.2. Giám sát khí thải:
- Vị tri và thông sổ giảm sát:
4- Giai đoạn ỉ: Giám sát tại 01 vị trí đầu ra ống khói thoát khí thải lò hơi 04 

tấn/giờ. Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, co, so2, NOX.
4- Giai đoạn 2: Giám sát tại 01 vị trí đầu ra ống khói thoát khí thải lò hơi 10 

tấn/giờ. Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, co, so2, NOX.
- Tần suất giám sát: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quỵ chuẩn so sảnh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (căn cứ lưu lượng 
nguồn thải phát sinh để áp dụng hệ số kp phù hợp, kv = 1).

5.2.3. Giám sát nước thải (Giaỉ đoạn 1 + Giai đoạn 2 + Giai đoạn 3):
* Đẻì vởỉ hệ thống xử lý nưởc thải công suất 4.850 m3/ngày.đêm:
- Vị trí và thông so giảm sát:
+ 01 vị trí đầu vào từ bể điều hòa: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ 

lửng, tổng N, tổng p, sunfua, amoni, coliform, dầu mở động thực vật.
+ 01 vị trí sau xử lý hóa lý (tại bể trung giam): Lưu lượng, pH, COD, BOD5, 

chất rắn lơ lửng, tong N, tảng p, sunftia, amoni, dầu mỡ động thực vật.
4*  01 vị tn sau cụm xử lý sinh học (tại bể lắng sinh học): Lưu lượng, pH, 

COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tồng N, tổng p, sunfua, amoni, dầu mỡ động thực vật.
4- 01 vị trí tại bể khử trùng trước khỉ đấu nối vào hệ thống xừ lý tập trung 

cùa KCN: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng N, tống p, sunfua, 
amoni, coliform, dầu mỡ động thực vật.
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- Tần suất giám sát: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 
ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quy chuẩn so sảnh: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Minh Hưng- 
Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp).

* Đối với hệ thắng xử lý nước thải tải sử dụng công suất ĩ.000 
m3/ngày.đêm:

- Vị trí giám sát: 01 vị trí đầu vào, 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải tái 
sử dụng.

- Thông sổ giám sát: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng N, 
tồng p, sunfua, amoni, coliform, dầu mỡ.

- Tần suất giám sát: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 
ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quỵ chuẩn so sảnh: Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp. Riêng các thông số amoni, coliform đạt QCVN 
02:2009/BYT ~ Quy chuân kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt.

5.2,4. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu trữ chất thải rẳn thông thường, chất thải nguy hạỉ
- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng, chứng từ giao nhận.
- Tằn suất giám sảt: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiêt, hướng 
dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngàỵ 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 
36/2015/BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định về quản lý chất thải nguy hại và theo quy định hiện hành.

5.3. Giai đoạn vận hành thương mại:
5.3.1. Giám sát môi trường không khí khu vực sản xuất:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại xưởng giết mổ gà; 01 vị trí tại xưởng giết mô 

heo và 01 vị trí tại xường chế biến thực phẩm:
- Thông số giảm sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, NƠ2, so2, NH3, H2S.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sảnh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quoc gia về tiếng ồn - Mức tỉêp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hỏa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
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10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hồnh.

5.3.2. Giám sát khí thải tại nguồn:
- Vị trí giảm sát: 02 vị trí tại ống thoát cùa 02 hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, co, SỌ2, NOX.
- Tần suất giảm sát: 03 tháng/lần.
- Quỵ chuẩn so sảnh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (căn cứ lưu lượng 
nguồn thải phát sinh để áp dụng hệ số kp phù hợp, ky = 1).

5.3.3. Giám sát nước thải:
* Đối với hệ thẳng xử lý nước thải công suất 4,850 m3/ngày.đêm:
- Vị trí giảm sát: 01 vị trí đầu vào từ bể điều hòa, 01 vị trí tại hố ga thoát 

nước thải đấu nối vào hệ thống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của KCN.

- Thông sổ giám sát: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng N, 
tổng p, suníua, amoni, coliform, dầu mỡ động thực vật.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Minh Hưng- 

Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia vê nước 
thải công nghiệp).

* Đối vời hệ thểng xử lý nước thải tái sử dụng công suất 1.000 
m3/ngày.đêtn:

- Vị tri gỉảm sát: 01 vị trí đầu vào, 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải tái 
sừ dụng.

- Thông sổ giám sát: Lưu lượng, pH, COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng N, 
tổng p, suníìia, amoni, coliform, dầu mỡ.

- Tần suất giảm sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. Riêng thông so amoni, coliform đạt QCVN 
02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt.

5.3.4. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Vị tri giảm sát: Khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường, chất thài nguy hại
- Thông sổ giảm sát: Thành phần, khối lượng, chứng từ giao nhân.
- Tần suất giảm sát: Thường xuyên.
- Quy định ảp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật Bào vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngàỵ 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư sô 
36/2015/BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định về quản lý chất thải nguy hại và theo quy định hiện hành.
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5.3.5. Giám sát bùn thải từ hệ thống xủ’ lý I1IỈỚC thải:
- Vị trỉ giám sát: 01 vị trí tại bể chứa bùn từ hệ thống xử lý nước thải công 

suất 4.850 n?/ngày.
- Thông so giảm sát: Asen, bari, cadimi, bạc, chì, coban, kẽm, niken, selen, 

thủy ngân, tổng dầu.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

'" Quy chuẩn so sảnh: QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về ngưỡng nguy hại đổi với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: Các yêu cầu đối với Chủ 
Dự án:

6.1. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và lập hồ sơ đề nghị 
kiêm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bô sung một 
số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môỉ trường và quy 
định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

6.2. Tuân thủ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư sô 31/2016/TT-BTNMT 
ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi 
trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghê và cơ sơ\ 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

6.3. Tuân thù các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo 1^8
quy định hiện hành. X#

6.4. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trongr 
quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

6.5. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ đôi với cán bộ, công nhân 
viên làm việc cho Dự án.

6.6. Thực hiện việc đăng ký, công bổ chất lượng các loại sản phẩm cùa Dự 
án trước khi thương mại hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

6.7. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 
trình bào vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương 
trình quan ưắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6.8. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trinh này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

6.9. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành./
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l.'BND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUÀN LÝ KHU KINH TẾ Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP XÂY DỤNGSố : 4.Ỷ. ./GPX1)
1. cấp cho : Công ty TNHH Japfa Coni feed
- Địa chi : Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, xẩ

Đồng No; huyên Hớn Quản, linh Bình Phước. 2riẢPĨì COM FEE mịn
1121 NAM I'xj X

IL Được phép xây dựng các công trình thuộo\ợự nw# Giêt môvà chế biến thịt”. *"•
- I ông sô công trình: 17 công trình. ị

- Theo thiết kế : Kết quà thấm định báo cáo nghiên cửu khá thi ĐTXD dự 
án: Nhà máy Giết mổ và chế biến thịt của Công ly TNHH Japfa Com feed Việt 
Nam Lô B6-L B6-2, B6-3, B6-4 tại KCN Minh Hưng - Sikico, xà Dồng Nơ, I 
huyên Hớn Quản, tính Bình Phước tại Cồng văn sổ 1509/BQL-QHXDT'NM'ỉ 
ngày 13/10/2021 cứa Ban Quản lý Khu kinh té.

- Dơn vị thiết kế : Trung tâm kiến trúc Miền Nam - Viện Kiên trúc Quôc 

Gia.
- Chủ nhiệm, chú trì thiết kế: Ks Nguyền Minh Hiến và Kts Hoàng Minh

Quang. /
- Đơn vị thâm định, thấm tra : Công ty cố phân tư ván kỹ Ihuật Xay dựng. (. 

Đó thị Liên Thảnh theo Báo cáo Ket qua thấm tra số 09/BCTTr-L I ngày Ị 

27/9/202 L
- Chù trì thẩm tra thiết kế: Kts Lê Xuân Vinh và Ks Văn Tuan Dạt J hồng,

Ks Nguyễn Bá Tuyên, Ks Đàng Văn Ưng, Ks Nguyền Viết Thành.

- Vị trí xây dựng : Lò Bó-ỉ, B6-2, B6-3, B6-4, KCN Minh Hưng - Sikico,

xã Dồng No; huyện Hớn Quản, tinh Bình Phước,

1. Nhà xứỗĩig chính: 01 nhà

- Loại công trình: Công trình công nghiệp.



- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT, dà kiềng BTCT; cót thép; nền bè 
tông; vì kèo thép; tường xây gạch bao che.; mái lọp tôn: hệ thống cưa nhôm. sắt.2. Nhả chò (nháp gà): 01 nhà

- Loại công trình: Công trình dan dụng.

- Diện tích xây dựng: 3 12,0 rn2.

- Chiều cao công trình: 6.10 m

- Cốt nền công trình: Cao hơn 0.2 m so với mài sân hoàn thiện công trình 
co kỷ hiệu ±0.000.

- Chỉ giới xảy dựng: Theo mặt bằng lòng the xây dựng công trình.

- Giải pháp kôt câu: Mong, đã kiêng, sàn. cột băng BTCT: Tướng xây 
gạch; Vỉ kèo thép, mái lọp tôn; hệ thông cưa nhôm săt.3. Nhà rửa xe tải: 02 nhà.

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Diện tích xây dựng: 312 in2 X 2 nha ~ 624 in2

- Chiêu cao công trình: 6,10 nì

- Cốt nôn công trình: Cao hơn 0.2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình ! 
co kỷ hiệu ±0.000.

- Chi giới xảy dựng: Theo mật bang lòng thẻ xây dụng công trinh.

- Giải pháp kết câu: Móng, đà kiêng, sàn, cột bằng BTCT; Tưởng xây
gạch. Vì keo thép, mái lợp tôn; hệ thông cua nhôm sắt.

4. Tháp nưó’c: 02 tháp

- Loại công trình: Công trình công nghiệp

- Cấp công trình: cấp Ỉ1I
- Diện tích xây dựng: 31,5 X 2 tháp - 63 m2
- Chiều cao công trình: 30,8 m

Vo o
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5. Nhà máy bom: 02 nhà.
- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Cấp công trình: cấp ỉ V.

- Số tầng: 01.

- Diện tích xây dựng: 50 nì2 X 2 nhà -• lOOnr

- Chieu cao công trình: 4.50 m

- CỎI nên công trình: Cao hơn 0.2 m so với mặt sân hoàn thiện cóng trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bằng tông thế xay dựng công trinh.

- Giái pháp kết cáu: Móng cọc BTCT; dà kiềng, nền. cột bang, BTCT. 
Tường xây gạch; Vì kèo thép, mái lợp tôn; hệ thong cửa nhôm sắt.6. Hồ nu óc ngầm: 02 hồ

- Loại công trình: Công trình dân dụng

- Cấp công trinh: Cap 111

“ Điện tích xây dựng: 380 X 2 hồ -- 760 m2

- Thể tích xây dựng 02 hồ: 760 m2 X 1 Om - 7.600 m'.

- Chiều cao công trình (từ đáy hồ đen nắp ho): 10.00 m

- Cốt nền công trình: Cao hơn 5m sơ vơi mặt sần hoàn thiện còng trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xảy dựng: Theo mặt băng tỏng thô xây dựng công trinh. ■ .•££]

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT; dà kiêng, cột, nén, sàn. dâm sàn, 
vách bằng BTCT.7. Nhà nồi hoi: 01 nha

- Loại công trinh: Công trình cóng nghiệp



- Loại công trình: Công trình công nghiệp

- Cấp công trình: cấp IV

- Sô tâng: 01.

- Tông diện tích sàn xây dựng: 232 nr.

- Chiều cao công trình: 7,6 m

- Cốt nền công trình: Cao hơn 0,2m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bang tông thê xay dụng còng trình.

- Giải pháp két câu: Móng cọc BTCT; dà kiêng, nên sân băng B ỉ C I; 
Cột thép; tường xảy gạch; dầm máỉ bàng thép hình; mái bê tòng cỏi thép; hệ 
thống cửa nhôm sắt.9. Xướng gia công: Oi nhà

- Loại công trình: Công trình dân dụng

- Sô tâng: 01.

- Tông diện tích sàn xây dựng: 315 nr\

- Chiểu cao còng trình: 5.6 m

- Cốt nền công trinh: Cao hơn 0,2m so vời mạt sàn hoàn thiện công trinh 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giói xây dựng: Theo mặt bang lông thê z\ây dựng công trinh.

- Giải pháp kết cấu: Móng, đà kiêng, nén -sàn. cột báng B I c I; tường xay 
gạch: vì kèo thép, mái ỉ ọp tôn, hệ thòng cửa nhôm săi.

lO.Nhà để xe máy: 01 nhà

£

io'

- Loại công trình: Cống trinh công nghiệp

- Cấp công trình: cấp III



- Giải pháp kêt cấu: Móng, dà kiêng, nền bàng B1CT; cột thép: dầm san 
(king 2) băng thép hình; sàn bằng tôn deck kết họp bé tông cốt thép; \ ị kèo thép; 
máì lọp tole.1 í .Nhà văn phòng chính: 01 nhà

- Loại công trình: Công trình dân dụng
- Cấp công trình: cấp ỉĩỉ ỉ

- Số tầng: 03.

- Diện tích xây dựng tầng 1: 416,4] m2

- Diện tích xây dựng tầng 2: 423,61 m2

- Dion tích xây dựng tang 3: 447,50 m2

- Tông diện tích sàn xây dựng: ~ 416,4] m2 -í- 423,61 nr ± 447,50 nr

- Chiêu cao công trình: 11,10m

- Cot nền công trình: Cao hơn 0,00 ni so vói mặt sân hoan thiện công 
trình co ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng: Theo mật bàng tông thê xây dựng công trinh.

- Giải pháp kết cấu: Móng cọc BTCT; dà kicng, nên, sàn, cột, dâm sàn 
bàng BTCT; tường xây gạch; mái băng bê tông cốt thép; hệ thống cứa nhôm săt.12.Nhà ăn (căn tin); 01 nhà

- Diện tích sàn xây dựng: 544,5 m2.

~ Chiều cao công trình: 6,0 m

- Cốt nền công trình: Cao hơn O.Om so với mặt sân hoàn thiện công trình 
cỏ ký hiệu ±0,000,

- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bàng tông the xây dựng công trình.

- Giải pháp kết cấu: Móng, đà kiềng, nền, cột bằng BTCT; tường xây 
gạch; vì kèo thép; mái lợp tôn; hệ thống cửa nhôm săt

13.Nhà  giặt; 01 nhà
- Loại công trình: Công trình dân dụng
- cấp công trinh: cấp I V ■
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- Côt nên công trình: Cao hơn 0.0m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chì giới xây dựng: Theo mặt bằng tống the xây dựng công trình.

- Giải pháp kết cấu: Móng, dà kiềng, nền, cột hang BTCT; tuông xây 
gạch; vì kèo thép; mái lợp tôn; hệ thống cửa nhôm sát.14. Nhà bảo vệ 1: 01 nhà

- Diện lích sàn xây dưng: 44.9m2

- Chiêu cao công trinh: 4,25 m
- Cốt nền công trình: Cao hơn 0.0 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 

cô ký hiệu ±0,000.

- Giải pháp kết cấu: Móng, đà kiềng, nền, cột bằng BTCT; lường xây 
gạch; mái băng bỗ tông cỏt thép lọp ngói bên trên; hệ thông cứa nhôm sãl.15. Nhà bao vệ 2 và cống: 01 công trình

- Loại công trình: Công trinh dân dụng

- Sô tâng: 01

- Diện tích sàn xây dựng: 66,5 m2.

- Chiều cao công trình: 8,2 m.

- Cốt nền công trình: Cao hơn 0.0 m so với mật sàn hoàn thiên công trinh 
co ký hiệu ±0,000.

- Chì gỉới xây dựng: Theo mặt bàng lóng the xay dựng cõng trinh.

- Giải pháp kết cấu: Móng, đà kiềng, nền, cột bằng BTCT; tưởng xảy 
gạch; mái bằng bê tông cốt thép; hệ thống cưa nhôm sat.

16. Nhà rác: 01 nhà
• . . .

- Loại công trình: Cộng trinh dân dụng
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- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bằng tổng thê xây dụng công trình.

- Giải pháp kết cấu: Móng, đồ kiềng, nền. cột bồng BTCT: lường xảy 
gạch; vì kèo thép, mái lọp tôn; hệ thống cửa.nhôm sát.17. Khu xử lý nước thải: 01 công trình.

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật

- Cấp công trình: Cap III

- Số tầng: 01. ’

- Diện tích sàn xây dựng: 2.283 m2

- Chiều cao công trình: 7,3 m (tính từ đáy den nap dan mái)

- Cot nền công trinh: Cao hơn 4,9in so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng: Theo mặt bằng tông the xây dựng công trình.

- Giải pháp kết cấu: Móng, đà kiềng, nến, cột. sàn. mái bang Ỉ3TCT; vách 
bằng BTCT.

Hỉ. Giấy tờ về quyền sử dụng đất : Diện tích 148.209,0 trử, Giấy chứng 
nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ỏ- và tài sàn khác gắn liên trên dât sô 
vào sổ cấp GCN: CT 34495, CT 34496, CT 34497 và CT 34498 do Sơ Tài 

nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHIỈ Japfa Corniced Việt Nam ngày I 
15/04/2021.

IV. Ghi nhận còng trình đã khơi công : Không.

V. Giấy phép có hiệu lực khởi công xày dựng trong thời hạn 12 tháng k.e I
từ ngày câp. Quá thời hạn trên, Công ty TNHỈỈ Jap fa Corniced Việt Nam phai I 
dề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng..c , Ị

(Chủ đầu tư lưu ý xem những nội dung phủi thực hiện ở mặt sau Giây

Bình Phước, ngày háng nôm 202 ỉ
phép này ).



CHŨ DAU TU PHÀI THỤC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU DAY :

I. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các 
quyên hợp pháp cứa các chủ sở hữu liền kê.

2. Phải thực hiên đúng các quy định của pháp luạl về diìt dai. ve dâu tư xây

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng dền kiêm tra khi định vị 
còng trình, xây mỏng và công trình ngầm (như hâm vệ sinh, tự hoại, XII lý nước

4. Xuât trình Giấy phép xây dựng cho chính quyên sờ lai trước khi khơi 
công xáy dựng và treo biên báo tại dịa diem xảy dựng theo quy dịnh.

5. Khỉ diều chính thiết ke làm thay doi nội dung giấy phép xây dựng thì 
•% % r * ' ' ■ . ỉ

DIÈU CHỈNH GIÁY PHÉP
I. Nội dung điêu chỉnh :

2. Thời gian có hiộu ị ực cua Giây phép :

ncnn 2021

■ - : Ow- <:
.

'• '<■■ .

Bình Phước, ngày Ị háng
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CP CÓNG NGHIỆP 
MINH HƯNG SIKICO

Số:...0.6/..MtìSx.."..Ắ0.<3ữL..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày ỹ thâng<J'nám 2022

BIÊN BẤN THỎA THUẬN DẮU NÓI HẠ TÀNG KỲ THUẬT CỦA DỤ ÁN 
TẠI KHU CÔNG NGHIỆP MINH HUNG S1KICO

Dụ án : Nhà máy giết mổ và cho biến thịt- Công ty TNHH Japfa corniced Việt Nam
Dịađiem : Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4 KCN Minh Hưng- Sikico, xà Đồng Nư, huyện

Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước. *
A. DẠI DIỆN BÊN A: CÒNG TY CÓ PHÀN CÔNG NGHIỆP OKJWW’O /

• ông: PHAN HUỲNH TÁN HOÀNG Chức vụ: 07
B. DẠI DIỆN BÊN Bĩ CÔNG TY TNI1H JAP1-A COMEEeKiẸ/^ỀÃ^CII M1ÁNI1 0
J VA 9s W

BP3 VXmNHPH'JOC^W Ỵ/
• Ông: PETER TERINATE Chức vụ: GiamW^nl^i^ii phát triền

thực phẩm tươi sống

Căn cứ hồ SƯ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỳ thuật KCN được thẩm định và phê duyệt kèm 

theo Quyết định số 549/QD-UBND ngày 23/03/2015 và Quyết định sổ 3063/ỌĐ-UBND ngày 

29/11/2016 của UBND Tỉnh Bình Phước;

Các Bên cùng thống nhất việc đấu nối hạ tầng kỳ thuật của Dự Ấn vào hộ thong hạ tâng 

kỳ thuật chung cùa Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico với các nội dung như sau:

I. DÁU NÓI THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI:

1.1. Thoát nước mưa: Đấu nối tại 02 vị trí lìộ thống thoát nước mưa của Dự án vào hệ thống 

thoát nước mưa cứa Khư công nghiệp.

- Các thông số kỳ thuật của mương/cống thoát nước mưa cứa KCN tại vị trí đau nôi

Ký hiệu ho ga: E2.5

+ Kích thước hố ga/ cống của KCN: 1800x1400, Dcống = óOOmm.

t- Cao độ đáy cống của KCN: Hđáy “ 55.19m, Hđỉnh - 57.12m

+ Kích thước hố ga tại điểm đấu nối của Bên B: 1400x1400; Hđáy-55.19111,

Hđỉnh-57.18m

+ Kích thước cống tại điểm đấu nối ben B là D cống - 600mm

Ký hiệu hố ga: E2.I2

+ Kích thước hố ga/ cống của KCN: 1800x1400, Dcống - 800mm.

+ Cao độ đáy cống cùa KCN: Hđáy - 53.44m, Hđỉnh = 55.60m

+ Kích thước hố ga tại điểm đấu nối của Bên B: 1400x1400; Hđáy-54.4Qm,

Hđỉnh=56.22m

+ Kích thước cống tại điểm đấu nối bên B là D cống = 800mm



- Để kiểm soái nước mưa từ nhà máy ra KCN, đề nghị Chú đầu tư Dự Án bố tri hổ ga 

thăm đường ống đấu nối tại vị trí đấu nối nước mưa.

- Bên B sè chịu trách nhiệm về việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa vào hẹ thống thoát 

nước chung cùa KCN (bao gồm các khoan chi phí thực hiện đấu nối và các nội (lung đà cam 

kct).

1.2. Thoái nước thải:

- Dấu nối hệ thống thoát nước thái cùa Dự Án vào hệ thống thoát nước thái cùa Khu 

công nghiệp tại 01 vị (rí

- Ho ga (hu nước thái cua KCN tại vị trí đấu nối có các thông sổ như sau:

Ký hiộu hố ga: 1)2.3
-I- Kích thước hố ga cứa KCN: 1200x1200. Dcống~300mm '

I Cao độ đáy hố ga KCN là: Hđáy=56.43wí, Hđỉnh=57.77M. .

I Kích thước hố ga nước thái tại điếm đáu nối cùa Bên B: 1200x1200 
' ' , ' ........ . , , , " ~ >5$

+ Cao độ hô ga nước thãi tại diem đâu nôi cùa hên B: Hđáy=56.32in, Hđỉnh=57.77m. •

-I- Kích thước ống nước thái đấu ra hố ga KCN là ống HDPE D300

- Cao độ đáy cống đầu nổi từ nhà máy ra phài cao hơn cao độ đáy cống thoát nước cứa 

KCN ít nhất là 0.3m.

1.3. Các yêu cầu chung về đấu nối thoát niróc mun, thoát 1ÌU’Ó'C thải: . "■

- Trước khi thi công hệ thống mương/cống ngầm thoát nước mưa, nước thái cua Dự An, uìì 

Bên B phải cung cấp ban vẽ chi tiết đấu nối vào hệ thống thoát nước KCN (thoát nước mưa,

thoát nước thải) và liên hệ với Ben A để có thông tin về các đường ống hạ tầng kỳ thuật ngầm 

cua KCN đế có biện pháp thi công an (oàn, mọi hư hóng thiệt hại (nếu có) gày ra, Bên B phái ’ -T'

chịu trách nhiệm bồi thường.

- Hộ thống thoát nước mua, thoát nước thái trong nhà máy của Ben B phái được xây 

dụng đám báo lách riêng hoàn toàn và chịu sụ kiểm soát cùa Bên A trong suốt quá trình xây 

dựng và hoạt động.

- Tại các vị (rí dấu nối nước mưa từ mái nhà xuống hệ thống thoát nước mưa nhà máy 

phái thông qua hố ga kiêm (ra, không được đấu nối trực tiếp vào đường cống nước mưa ngâm 

dưới đất.

- Tại các vị trí góc ngoặt, vị trí đấu nối các đường ống nước thài từ các hướng về một 

điềm giao phải bố trí hố ga kiểm tra để xác định hướng đi đường ống và xác định các đường 

ống nước thài đấu nối với nhau.

- Cao độ mặt hố ga nước thài phải cao hơn cao độ mặt đất xung quanh ít nhất 20 cm đê 

ngăn nước mưa tràn vào hổ ga.
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- Trong quá trình Bên li thi công hẹ thống thoát nước mưa, thoát nước thái, Bên A sc 

phoi hợp vói Bèn B đe kiếm tra đám bảo tách biệt riêng rè nước mưa và nước thái. Trước khi 

tiến hành lấp đất che khuất thì Bên B phải thông báo Bôn A đến nghiệm thu. Công tác đấu nối 

hệ thống thoát nước mua, thoát nước thài của Dự Án chỉ được tiến hành khi hệ thong thoát 

nước mưa, thoát nước thái nội bộ đà dược Bên B thi công xong và đà dược Ben A nghiệm 

thu.

“ Đồng hồ đo lưu lượng nước thai do bên A cung cấp. VỊ trí lắp đặt dồng hồ đo lưu 

lượng nước thài phải bố trí bên ngoài Nhà máy đế thuận lợi cho Bên A thực hiện công tác bão 

tri và chốt chi số lưu lưựng nước thái.

- Các yêu cầu khác tham khào quy chế hoạt động KCN Minh Bưng - Sikico.

II. CẤP NUÓC SẠCH: V
2.1. Nguồn nước sạch: /

- Vị trí đâu nôi câp nước: Dâu nói 1 vị trí ớ phía đường N1. JV’ / ịt , _ , . , ” , , Ắ . K)1A
- Vị trí lăp đặt đông hô đo lưu lượng nước nen bô trí gân với công ra vào Nhà máy đê C?- 

thuận lợi cho Ben A thực hiện công tác bảo trì và chốt chi số lưu lượng sử dụng nước.

- Ben B thông báo cho Ben A VC nhu cầu sir dụng, thời gian băt đầu sử dụng và ticn 

hành ký hợp đông sử dụng nước với Bên A. Chi phí đấu nôi vào đường ông chung và đông hô 

nước do Công ty cô phần công nghiệp Minh Hưng- Sikico chịu.

- Ben B phải xây dựng bế chứa dự trừ nước đám bỏo dung tích theo Tiêu chuẩn Việt N

Nam về phòng cháy, chữa cháy và đàm bào hoạt động Dự án theo quy định được Cánh sát 'T

Phòng cháy và Chữa cháy tinh Bình Phước phê duyệt.

III. DẤU NỐI GIAO THÔNG VÀ CAO Độ NỀN HOÀN THIỆN: 2
3.1. Dấu nối giao thông: ‘MFEED'i^U

. /• X I

- Vị trí mớ công cứa nhà máy phá; đám bào an toàn giao thông, vị trí có tâm nhìn 3|)pnậ/  ! 
thoáng từ các phía, đảm bào mỹ quan chung KCN. Trước khi thi công xây dựng nhà máy, BộỀ/ 

A phải tiến hành gia cố hộ thống hạ tầng bên dưới vỉa he KCN tại vị trí mờ cồng. Dế tranh 

làm hư hỏng hạ tầng ben dưới hành lang kỳ thuật của KCN, công tác dào đất chỉ được thực 

hiện thú công.

*

- Các yêu cầu khác tham khảo quy chế hoạt động K.CN Minh Hưng - Sikico.

3.2. Nền hoàn thiện công trình:

- Cao độ hoàn thiện của mặt bằng nhà máy phải được tính toán sao cho phù hợp với cao 

độ hoàn thiện của đường giao thông giáp ranh khu đất, đảm bào thoát nước cho Dự Án. Đất
. ■ • - . ■ .

dư trong quá trình thi công san nền không được vận chuyển ra ngoài KCN mà phải được tập 

kết đến đúng vị trí do Bên A chì định.
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- Cao độ mặt bàng san nền không cao quá 0,1 mét so với tim đường tại khu vực Dụ Án 

công trinh.

IV. QUY DỊNH QUẢN LÝ VÈ XÂY DỤNG:

- Diện tích đất dành dé trồng cày xanh cua loàn nhà máy dạt ty lẹ lối thiêu 20% Hen 

tông diện tích lô đất thúc.

- Chi giới xây dựng công trình: ((ỉhi dáng theo quyết (lịnh phè duyệt quy hoạch chi tiết 

KCN hoặc theo Diều lệ quán lý quy hoạch KCN (lo cơ quan thấm quyền ban hành).

- Mật độ xây dựng tối đa cùa Dự án lối đa là 70%.

V. D1ÈU KHOẢN CHUNG:

- Hai Ben thống nhất thực hiện đúng các nội dung trong Biên bán thoã thuận này. Trong 

quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc Hai Ben cùng nhau bàn bạc giãi quyết.

- Biên băn dược lập thành 02 bản, mồi Bên giừ 01 bàn.
V

DẠI DỈỆN BÊN B

/ý^ỹ/ CONG IV X 

'(/jj'd’Li (’OMDÍỠ 
M VIẸTNẠM-

CHI NHÁNH

-..... 1.

Ỉ&ồiỉlỉ &n byỈỊ 7
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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY TNHH
PHÚC TRƯỜNG HAI

Số: 01 -29/2021/BBBG/PTH-JF Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
............ oOo............

BIẾN BÁN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HỆ
(V/v: Cung cáp lò hơi tằng sôi 4 lấrt/h dự án Japfa Bình

(About: Supply The Fluidized Bed Boiler 4 Tans per hour to Japfa^di'^^^i^^'Ny 

w pHINHANH )★! 
VAbinh PHƯÓC 3 Zdy

I. THÒI GIAN & DỊA DIEM (TIME & LOCATION)

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày . /7.ỷ./. $$./2022.
At 09:00. Dale: .($%../..Ọ.Ỉ../2022.

Địa chi: KCN Minh Hưng Si Ki Co. Xà Đòng Nơ, ỉ luyện HÓ11 Quan. Tinh Bình Phước.

Location: Minh Hung SỈKiCo Industrial Zone. Dong No Commune, Hon Quan District, Binh Phuoc 

Province.

II. THÀNH PHÂN THAM Dự (PARTICIPANTS)

A. CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CN BÌNH PHƯỚC 3 (CHỦ ĐÀƯ TU

J/IPE4 COMFEED co., LTD VIET NAM - BINH PHUOC 3 BRANCH (INVESTOR)

KCN Minh Hưng SiKiCo. Xã Dông Nơ. Huyện Hờn Quán. Tinh Bình Phước.

Minh Hung SiKiCo Industrial Zone. Dong No Commune, Hon Quan District, Binh Phuoc Province.

1. ỒngJ\3>ỉ\(Mr.íMrs.) lB'ỉ.4ì(..Jxi.ÓÌ'lCỉ/2.......... Chức \\ỵ.(Posùion) Ịhỡấ. ôlữ/ỉ)ỉfê.C'ý

. D /// f ... . Ị ■ Ị~ . ....
2. Onệí\3à’.(Mr./Mrs.) QhẮpỊỊ.. /d.tPỉỊ. ^Aỗllh....... Chức \ụ:(Position) Côdv.xtóíICỉL .utejLw&C.

B. CÔNG TY TNHH PHÚC TRƯỜNG HÃI (NHÀ THÀƯ)

PHUC TR VONG HA ỉ CO., L TD (CONTRA CTOR)

KCN Thạnh Phú. Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cưu, Tỉnh Dồng Nai.

Thanh Phu Industrial Zone. Thanh Phu Commune . Vinh Cttu District. Dong Nai Province.

1. Ông/Bà (Mr./Mrs.) Nguyen Dai Van Chức vn:(Position) Director

2. Ông/Bà (Mr./Mrs.) Hoang Due Hull The Chức vụ:(Position) Production Manager

III. NỘI DUNG NGHIỆM THƯ (CONTENT OF THE MINUTES ACCEPTANCE)

Trang 1/10



Hai Bèn thống nhất ký kết bièn bản nghiệm thu lò hơí dưa vào sử đụng với các nội dung như sau:

Both Parlies accept lo sign the minutes acceptance of usage boiler with content as follows:

1. CÁC TÀI LIỆU CĂN CỬ (DOCUMENTS BASE)

+ Họp dồng số: 29/2021/PTH - JAPFA/BP. ký ngày 17/01/2022.

Contract No.: 29/2021 PTH - JAPFA/BP. signed on 17/01/2022.

+• Bang báo giá số: 0405202 1/PTH-JAPFA/BP ngày 04 tháng 05 năm 2021 giữa Còng ty

TNHÍ-IJAPFA COMFEED VIỆT NAM- CN BÌNH PHƯỚC 3 và Công ty TNHH Phúc 

Trường Hai.

Quotation No.: 0405202l/PTH-JAPFA/BP. signed on 14/05/2022 between JAPFA

COMFEED Co.. Ltd Viet Nam - Bỉnh Phuoc 3 Branch and Phuc Truong I lai Co., Ltd.

2. KÉT QUÁ KI ÉM TRA (THE RESUL TS OF CHECKING)

- Công tác thi còng dũng tiến độ được lập với sự dồng V cua Chú đau lư.

The construction work on progress is established with the consent of the Investor.

- Còng tác thi còng đúng quy trình, quy phạm hiện hành cùa Nhà nước ban hành.

The construction work is in accordance with the current progress and regulations 

promulgated by the Viet Nam Slate.

- Chùng loại vật tư thi công đúng theo tiêu chuẩn thi công cua còng trinh.

The types of construction materials are in accordance with the construction standards of the 

project.

- Chất lượng vận hành hệ thống: Đạt yêu cầu theo đúng thiết kể cam kết trong hợp đông.

System operation quality: Satisfy the requirements according to the design committed in the 

contract.

- Khôi lượng công việc : Đã hoàn thành việc cung cap lăp đặt vận hành chạy thử hệ thòng theo 

hợp đồng. Sổ 29/2021/PTH - JAPFA/BP.
Work volume: Completed supplying, installation, testing the operation of the system follow the 

contract. No. 29/202l/PTH - JAPFA/BP.

Trang 2/10



ỉ 11
Ị

HẠNG MỤC THỰC
HIỆN
(LMPLEMENTATIO 
N CATEGORY)

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
(5PECIFICA TIONS)

XUÁT XỬ 
(ORIGIN)

SỐ 
LƯỢNG 

(AMOUNT)

ĐVT 
(UNIT)

A HI; THONG LÒ HƠI (THE BOILER SYSTEM)

1 THÂN CHÍNH LÒ HƠI (THE MAIN PART OF ROLLER)

Ba long hơi & nước 
(Steam & waler 
balloons)

Thép chịu nhiệt A515/516 - 
GR60/70 (Heat resistant Steel 
A5 Ị 5'5 Ị 6 - GR60/70)

Hàn Quốc( 
Korea)/ 

Nhật Bàn 
(Japan) 111 

ị
Ịị

Hệ
(Set)

Ống góp chính (Main 
collector)

Thép đúc SA/A106-GB 
SCH40 (Seamless pipe 
SA A106-GB SCH40)

Trung Quốc 
TC My 

/China USA)

Ỏng sinh hoi (Steam 
generator pipet

Thép đúc SA/A106-GB: Ong 
05 1 SCH30 (Seamless pipe 
SA Al06-GB: Pipe 05 ỉ 
SCH30)

Trung Quốc 
TC My 

(China USA)

Cách nhiệt dày lOOmm 
/Insulation thickness 
ỈOOmm)

Ceramic + Rockwool; tì trọng 
96 kg/m3 (Ceramic
Rockwool: density' 96 kg m3)

Trung 
Quốc/Việt 

Nam 
(China/ 
Vietnam)

Bao che sơn 2 lớp 
(Cover - paint 2 
layers)

Thép tấm dày 3mm (thick 
steel plate 3mm )

Trung 
Quốc/Việt

Nam 
(China/ 
Vietnam)

A HỆ THÓNG VAN TRÊN LÒ (THE VAL VES SYSTEM OF BOILER)
Van hơi chính (Main 
steam valve) DN I00-PN16 EU 1

Cái
(Piece)

Van an toan(Safety 
valve) DN 40 - PNÌ 6 EƯ ọ Cái 

(Piece)
Van tín CiệưlSignưl 
valve) DN 20- PN16 F.u I Cái 

(Piece)
Van xá khi/xa 
nhanh/ỘMcẤ: 
release/air release 
valve)

DN40-PN16 EU 1 Cái 
(Piece)

Van ra cụm ống 
\.\vi\y( Outlet valve for 
hydraulic hose 
assembly}

DN20-PN16 EƯ
Cái 

(Piece)

Kính thủy sángíC/eưr 
glass)

DN20-PN16: L = 
235x34x17 EU ọ Cái

(Piece)_
Van cấp nướcHIOíơr 
supply valve) DN 40-PNI6 Hàn Quốc 

Korea 1
Cái 

(Piece)
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ị 

ị
Ị

f 

í

í

Van 1 chiềtưỉ 'heek 
valve) DN 40 - PN16

Hàn Quốc 
Korea

Ị ị

1 ị
Cái 

(Piece) 1
Van xã đáy 
balongí Balloon bottom 
discharge valve}

DN 40 - PN16 EU 1 Cái 
(Piece) i

Van xá đáy ông góp 
ị \4anifold bottom 
drain valve )

DN 25 - PNI6 HU

I

t '

1
Cái 

(Piece) i

1 ỉệ dường óng kèl nòi 
(('onneclion pipe 
svsíem) ■■ " ■ ■■ ■■............

PTH Boiler 
..1

1

Ị

Hệ 
(Set)

1
BUỒNG DỐT TÀNG SỔI (COMBUSTION FURNACE)

ị

1

Mặt sân buồng đốt 
lang sỏi ( The floor 
surface of fluidized 
bed combustion 
furnace)

ỉ hép SS400, dày 12mm í 
Steel SS-100. Thickness 
ỉ 2mm)

PTH Boiler
■ - -

1

Hệ
(Set) 

j

ị

I

Gạch chịu nhiệt vách 
buồng đốt (Heat- 
resistant brick wall of 
the combustion 
furnace)

•••■... .....
Samot A 30% cao nhỏm: Việt
Nam (Samot .-í 30% 
aluminum: Vietnam)

Ong phun tang 
SÒi(Fluidized bed 
spray pipe)

Gang chịu nhiệt (Heat 
resistant cast iron)

Cưa thao lác 
(Operation door)

Gang chịu nhiệt. 
350x750mm (HeeIt resistant 
cast iron)

Cách nhiệt 2 lóp dày 
100mm (Double layer 
insulation thickness 
: 100mm . )

Rockwool ty trọng 96kg/m3 
(Rockwool density 96kg: m3)

Khung xương bao che 
(Skeleton frame)

Thép hình UI00 -V50 dày 
3mm (Sectioned steel u 100 - 
V50 . thickness 3min

Thép bao che buồng 
dốt tSteel covering the 
combustion furnace)

Thép tấm SS400/CT3 dày 
3mm(( Steel SS400, 
Thickness 3mm))

Sơn 2 lớp (Double 
coating layers)

Sơn chống ri, Sơn màu thẩm 
mỳ theo yêu cằu(Anfi-rust 
paint. Aesthetic coating on 
request)

4 HE CẤP LIỆU
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Ị 

1

•

Báng tài cấp nhiên 
liệu (Fuel Conveyor)

1 Loại bâng V. B500/ type K
; B500) PTH Boiler

1 Hẹ 
(Set)

Chân đỡ băng 
lài (Conveyor support 
stands)

Thép hình UI00 (sectioned
Steell 'ỉ 00 ) PTH Boiler

Động CO' hộp số băng 
tá i (Conveyor gear 
motor)

Công suất 2,2 kw; í = 1/60 
■■ (Capacity 2.2kw; / = ỉ/60

Taiwan)

Đài Loan
(Taiwan)

Điều chinh (Adjusted) Biến Tần (Inverter ị

Nhật Bán 
(Yaskawa) 

Japan 
(Yaskawa)

L " ___

!

HỆ THÔNG TIẾT KIỆM NHIỆT (THE HEAT SAVING SYSTEM)

Óng trao đối nhiệt 
(Heat exchanger pipe)

Óng thép 034/042 (Steel 
pipe 034/042)

pTH Boiler
Hệ 

(Set)

rhép mặt sàn (Floor 
Steel)

Thép SS400/CT3 dàyómm/
Steel SS400, Thickness 6mm)

- Vỏ bao che( Cover;
Thép SS400/CT3 dày
3min/Steel SS400, Thickness
3mm)

Chân đỡ bộ say 
khí(Air dryer stands)

Thép hình 1120 hoặc
01 \A( (Sectioned stee ỈU ỉ 00
1

Cửa vệ sinh 350x500mm
Báo ôn dày 50mm 
(Insulation thickness 
50mm)

Rockwool tý trọng 96kg/m3 
(Rockwool density 96kg/m3)

Sơn 2 ìớọựDoubỉe 
coating layers)

Sơn chống rì. Son màu thấm 
mỹ theo yêu cầu (Anti-rust 
paint. Aesthetic coating OH 
request)

6 CYCLONE TÔ HỢP(CFCLỠ/VL COMBINED)

Ị

Cyclone module
Thân thép SS400/CT3, dày 4 
mm( Steel SS400CT3, 
Thickness 4-5mm)

PTH Boiler 1 Hệ 
(Set)

Thân bao che Cyclone 
(Cyclone cover body)

Thép SS400/CT3 dày 3mm/ 
Steel SS400CT3, Thickness 
3mm)

Còn thu tro 
(Consumption ash)

Thép SS400/CT3 dày 
3mm(Stee/ SS400CT3. 
Thickness mm)

Chân đỡ
c yc ìone(Cycỉone 
Stand)

Thép hình 1120 hoặc 
01 14(sect toned stee 11 ỉ 20 or 
0114 )

Van lấy tro (Ash of 
valve)________________ DN200
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1

Động cơ hộp số Van 
xoay 7Rotary Valve 
Gearbox Motor)

Dộng cơ 0.75 kW: 1 lộp sổ 
i= 1/30 Đài Loan
(0. "5 kw motor: Gearbox 
i~E'3O Taiwan)

Ị

ị1

Ị

1

Sơn 2 \àọiDouble 
coating layers)

Sơn chòng ri. Sơn màu thâm 
mỹ theo yèu cầu 
(Anti-rust paint. Aesthetic 
coating on request)

-
i 

ị

HỆ THÔNG BƠM CÁP NƯỚC ấ HỆ THÔNG QUẠT (WA TER SUPPL Y PL DIP & FAN
SYSTEM) ‘ ________________ __

ị

Ị
Ị
Ị

1 ị ị

ị Ị

Bơm chính lò hơi 1 
chạy i dự phòng 
{Boiler main pump ỉ 
running 1 backup)

Công suất 4.5kw.
Q-4V6m37h: H-144 - i60in
(Capacity 4.5kw: 0 - 4 6m 3.■ /?:
Il~ 144 - 160m)

Ebara (Ý)( 
Ebara (Italy) - ị

1
Bộ (Set)

Quại gió cáp 1 (Bcnrơr 
level Ị )

Quạt trực tiếp. Q-5000m3/h: 
H=500mmH20
(DirectlyJan. 0=5000m 3, h: 
II=500mmH20)

Việt Nam 
ỉ- 'ìetnam

■ ■ 1

1 Bộ (Set) ;
ị 
ị 
ị

Thân và nguòn: thépSS400; 
dày 3-6mm: sơn tĩnh điện 
(Body and source: Steel 
SS400 ; thick 3-6mm: 
Powder Coating)

Việt Nam 
Vietnam

Công suất động cơ 11 
k.W( Engine power lì kW)

Việt Nam 
(Teco)

Quạt khói (Smoke Jan)

Quạt gián tiếp. 
Q-16000m3/h. 
H=350mmH2O 
(Indirectly fan. 
0— Ị 6000m3> h. 
ĩỉ'~35()mmH2O)

Việt Nam 
k iemam

1

1

Ị

í Ị
I ị
! Bộ (Set) ;
I

Thân thép SS400: dày 4- 
6mm: sơn tĩnh điện.
Nguồn cách ínox 304: dày 3- 
5mm
(Steel SS400 -.thick 4-6mm : 
Powder Coating. Source 
Insulation Inox 304.thickness 
3-5 mm)

Việt Nam 
Vietnam

Gối đỡ -r Vòng bi SKF 
(Bearing ~ SKF)

EU

Động cơ công suất 22kw 
(nếu không túi vải !5kW) 
(Motor power 22kw (without 
cloth bag I5kw)

Việt Nam 
(Teco) 
Vietnam

8 HỆ THÔNG ĐIỆNỴTTÍE ELECTRICAL SYSTEM)______________________________ __ ____________ _______
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1

ị

ì

Vỏ ru <Ằìện(Eỉectrical
Closet)

Sơn tinh điện đạt TCVN? 
Power coating based on 
TCVN)

Việt Nam 
Vietnam

r
1 

<

j

1

1
Ii

t
Ị

i 
ị

BỘ (Set)

1
I1
ị

ị
Ị
Ị
ị

1

Máng cáp điện(C'ơZ)/<? 
tray)

Son tinh điện đạt TCVN/' 
Power coating based on 
TCVN)

Việt Nam 
Vietnam

Dây diện động lực 
(Tower wire)

Theo thòng số thiết 
bịiAccording to device 
parameters)

Việt Nam 
(Cadisun) 
Vietnam 

(Cadisun)
Nút nhắt, con tắc. đèn 
hiền thị 
(Button, switch, 
display light)

Theo thông so thiel 
\Ạ(According to device 
parameters)

Nhật Bàn 
(Omron) 
Japan 

(Omron)

Rơ le trung 
gian( Intermediate 
relays)

Theo thông số thiết 
\Ạ(According to device 
parameters)

Nhật Bản 
(Omron)

Thiết bị đóng 
cĂỈ(Switchgeur)

Theo thông số thiết 
b/ZAccording to device 
parameters)

EU (Sigma)

Bien lằn( Inverter)

Băng tái; quạt cấp 1-2; quạt 
khói
(Conveyor: fan level 1-2 ;
smoke fan)

Nhạt Bân 
(Yaskawa)

Bộ điêu hiển thị & 
diều khiến tần số 
(Display controller í& 
frequency control)

Tầng số băng tài, quạt cap 1 - 
2; quạt khói
(Frequency of conveyors, 
fans level 1-2 ; smoke fan)

EU(Emko)/Ko 
re a

1 liến thị & diều khiên 
áp suất Ap suat hơi (Steam pressure)

Nhật Bàn 
(Omron) 
Japan 

(Omron)

Màn hình HMI/7Z.W7 
screen)

■

11 inch (Hiển thị. điều khiến 
thống số vận hành, nhật ký 
thời gian làm việc cùa thiết 
bị)
(ỉ ỉ inch (Display, control 
operating parameters, log of 
equipment working time)

Nhật Bán 
(Omron) 
Japan 

(Omron)

9 CÀU THANG LÒ HOT
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Khung xương 
(Skeleton frame)

Thép hình U80-I00/ 
sectioned Steel l j'8O- i 00)

PTH Boiler

1
; Ị

ị i

1
i

ị

Hệ
(Set)

ị1

________________________

Bậc thangLS’/cyj of 
ladder)

Thép gàn SS400/CT3 dày 
3 m m (Ribbed Steel 
SS400/CT3. . Thickness 
3mm)

l ay vịn TCVN 
(Handrails TC'I'.V)

Thép hình AOtseciioned Steel 
40)

Son 2 \á\SDovhle 
coating layers J

Sơn chòng ri. Sơn màu thâm 
mỹ theo yèu cầu 
(Anti-rust paint. Aesthetic 
coating on request)

... 10 BÒN chừa Nước nóng 51113 (HOT WATER STORAGE 5m3)

Than font Tank)

Thép SS400/CT3 dãy 4mm. 
sơn epoxi
(steel SS400/C '13. thickness
4mm , epoxy painting)

PTI { Boiler
Hệ 

(Set) 
ị 
ị

Ị 
Ị

Ị__________

Chùn đễ (stands, legs)
Thép SS400/CT3 dày 6-8nnn 
(Steel SS400/CT3, Thickness 
6~8mm)

Bào ôn dày 
5C)mmt Insulation 
thickness 50mmi

Rockwool tỳ trọng
96kgjin3 (Rockwool density 
96 kg' m3)

Bao che thàm my 
(Aesthetic cover)

Inox 201 mờ (Stainless Steel 
201 matt)

Van xa <&y(l3otioni 
drain valve)

DN40
l-lủn Quoc/Dai

Loan 
Korea/Taivvan

H DƯỜNG ÓNG PHỤ TRỢ (THE SUPPORT PIPELINE) ___

Đường ống gió cấp 1 
(The wind pipeline 
level I)

Thép gàn SS400/CT3 dày 
3 mm (Ribbed steel 
SS400/CT3, . Thickness 
3mm)

PTH Boiler 1

ị1

Hệ
(Set)

Đường ống dần khói ( 
The smoke pipeline)

Thép gân SS400/CT3 dày 
4mm(Ribbed steel 
SS400/CT3. . Thickness 
4mm)

Sơn 2 \áọtdoi(hỉe 
coating layers)

Sơn chống ri. Sơn màu thấm 
mỹ theo yêu cầu 
(Anti-rust paint, Aesthetic 
coating on request)

12 ỐNG KHÓI CAO 18 MÉT( 18METER HIGH CHIMNEY') _________ _J
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Thân ống khói 
(Chimney)

Thép SS400: day órnnì; sơn 2 
lớp epoxi
(Steel SS400.thickness 6mm. 
double epoxy pili nông)

Pl 11 Boiler I

■j

Hệ 
(Set)

I

Thang leo. sàn ihaò lác 
(Climbing ladder.
117) / 'king' ope rut ì ng 
floor)

Thép hình. Thép 
gảiư.SưcV/om/i/ Steel. Ribbed
Steel)

Lồ đo mỏi
liưừngị Environmental
measuring hole)

Theo TC\ Sit According to 
TCVN)

Kim chống sét, dây 
thu, tièp địa

Theo T C\‘Su According to
TCVN)_________

THIẾT BỊ LựA CHỌN THÊM
! (MORE SELECTION DEVICES/EOUỈRMENT)

! 1 i

L

HỆ THỐNG X ứ ĩ ,Ý KHÓI THÁI 4 TẤN/H (THE WASTE SMOKE TREA TMỄNTSYSTEM
4 TÒNS/ỈỈ) _____

ỉỊ
I 1
ỉ i
J
’ 1)1 jị ỉ1■?

ị

Ị
Ị

Thổn hệ túi vãi 
í /• 'abric ch)th bag)

Thép SS400/CT3. dày 3mm.
Gàn gia cưỡng
(Steel SS40Ữ/CT3. thickness
3mm. Ribbed reinforcement)

Pill Boiler

ỉ

1

>

Ị

I
x 

iiệ'T\ 
(S,iO

1

ỉ lệ túi (Bag system)
0160. chịu nhiệt độ 180 oC 
(0160. temperature resistant 
180 oC)

Đài Loan/Hàn 
Quốc

Van diều khiên khí 
nén/Pneumatic control 
valve)

Fenetek

Thùng chửa. Bonke 
l ank ỉ

Thép SS400/CT3. dày 3mm.
Gân gia cường
(Steel SS400/('73. thickness
3mm. Ribbed reinforcement)

PT1 ỉ Boiler

Lây tro (lake the 
ashes)

Vít tài, động cơ hộp sò: 
l.5k\v
(Screw load, gear motor:
1.5kW)

Đài Loan

Bồn chứa khí nén 
t( 'ompressed air tank)

Thiel ke tính toán theo lièu 
chuân Việt Nam
(Design calculated according 
to Vietnamese standards)

PTH Boiler

Chân đỡ, sàn thao 
tácv/ Support 
legs/stands. working 
floor)

Thép hình 1120 hoặc 0114 
(sectioned steel 0114 or 
1120)

PTH Boiler

Máy nén khí 
(Compressor) ___ _ 5,5 kW Việt Nam 

(Fusheng)
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3. CÁC Ý KIÉN KHÁC CỬA HAI BÊN (THE OPINIONS OF POTH PARTIES)

STT
No.

BÊN GÓP Ý

The opinions of
NỘI DUNG (CONTENT)

CHỨ ĐÀU TƯ 
(INVESTOR) Ị

—----------- -—

NHÀ THẦU 
(CONTRACTOR)

i
.................................................................................................................................................................................... :

IV. KÉT LUẬN (CONCLUSION)

- Sau khi hệ thông lò hơi đã đi vào hoạt động Đồng ý hay không Đông ý ’'Hệ thông lò 

hơi 4ưh“ đê bàn giao đưa vào sứ dụng. Chú đầu tư xác nhận.

After the boiler system has been pill into operation. Agree or Disagree "4T/h boiler

system ” to transfer and pm into usage. Investor confirms.

ứ ĐÒNG Ý (AGREE) KHÔNG ĐÒNG Ý (DISAGREE)

Bièn bàn dược thành lập 04 (bốn) bàn. Bèn chù đau tư giù' 02 (hai) bán, Đơn vi nhà thâu thi cong 
lăp đặt giữ 02 (hai) bàn và có giá trị pháp lý như nhau.
The minutes are made 04 (four) copies, the Investor keeps 02 (two) copies, the Contractor keeps 02 

(two) copies and has the same legal validity.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
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f A p Ỉ A

INSPECTION OF CONSTRUCTION WORK

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XẢY DỰNG

ĐỢT4

Project

No. / Số: 04-IOC-P171-JAPFA
Binh Phuoc, Date / NgàyOỹ. month / tháng 0..X. year / năm 2022

Design and engineering, procurement, construction, commissioning and handing over 

technology for the wastewater treatment plant (total capacity: 4,850 mVday) and

Công trình

Location

Địa điểm

wastewater rouse system (capacity: 1,000 rnVday) of Slaughtep^anck^eat processing 
factory7 // n?/rnwn TV \C ,\\

Tư vân thiết kế, cung cốp thiết bị, thi công, vận hành thử ngmịịị

Trạm xứ lý nước thủi (công suất: 4.850 m3/ngờy) vờ Hệ tho nguôi 5

1.000 m3/ngày) của Nhờ máy giết mổ vò chê biến thịt
’ ___ . V'J;

: Lot B6 1, B6-2, B6-3, B6-4 Minh Hung Sikico IP, Dong No conị

Binh Phuoc province, Vietnam

: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4 khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, 
tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vi
T$ng nghệ 
Ễqng suất:

District,

1. Participants of inspection / Thành phân trực tiếp nghiệm thu:

1.1 Representative of Investor: Japfa Comfeed Vietnam Limited Company - Branch Binh Phuoc 3

Đợi diện Chủ đâu tư: công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi Nhánh Bình Phước 3

Mr./ Ms.
Ông/ Bà

: Peter Terinate
Position
Chức vụ

: Head Go Direct South

Mr./ Ms.
ông/ Bờ.

: Rico Rizkiaji
Position

Chức vụ
: BPSH Plant Asst Manager

Mr./ Ms.
Ông/ Bờ.

: Nguyen Minh Hải
Position

Chức vụ
: Maintainance Supervisor

Mr./ Ms.
Ông/ Bờ

: Johnny NG
Position

Chức vụ
: Project Sr Manager

Mr./ Ms.

Ông/ Bà
: Phan Chi Nam

Position

Chức vụ

Onsite Feed & Food

Project Manager

Mr./ Ms.

Ông/Bờ
: Đặng Duy Khánh

Position

Chức vụ
: Construction Engineer

Mr./ Ms.
Ông/ Bờ

: Võ NGuyên Minh
Position

Chức vụ
: Electric Engineer

1.2 Representative of Contractor: Koastal Eco Industries Co.,Ltd.

Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH Koastal ECO Industries

Mr./ Ms.
Ồng/Bà

Mr./ Ms.
Ông/ Bà

Trần Anh Đức

Lê Đình Hoàng

Position
Chức vụ

Position
Chức vụ

General Director

Project Manager
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2. Time of inspection / Thời gian nghiệm thu:
- Start / Bắt đàu: Date / Ngày (2Ờ. month / tháng .(</,/.. year /năm 2022
- Finish / Kêt thúc: Date / Ngòy&L month / tháng â.y. year / nam 2022

- At: Wastewater treatment plant (total capacity: 4,850 mVday) and wastewater reuse system (capacity: 

1,000 m3/day) of Slaughter and meat processing factory

Tại: Trạm xử lý nước thái (công suất: 4.850 m3/ngờy) và Hệ thống tái sử dụng nước thỏi (cóng suất: 1.000 

m3/ngày) của Nhà máy giết mổ và chế biên thịt

3. Assessment of construction work done / Đánh giá cồng việc xây dựng đã thực hiện:

3.1 Reference documents for acceptance / Tời liệu làm cân cứ nghiệm thu:

a) Request for acceptance of Contractor:

Phiếu yêu câu nghiệm thu của Nhờ thâu thi công:

- No. / Số.: 04 RFA-P171-JAFFA date / Ngày......... month / thủng..........year / năm 2022

b) Construction drawing design dossier approval and changing design approval

Ho so'thiết kê bản vẻ thi cóng được duyệt và những thay đối thiết kẽ dở được chop thuận:

- Construction drawing / Bản vẽ thi công;

- Design changes (if any) / Thay dồi thiết kế (nêu có): No / Không

c) Construction regulations and standards application:

Quy chuẩn, tiêu chuồn xây dựng được áp dụng:

- Vietnam construction regulations and standards.

Theo các Quy chuấn và Tiêu chuổn xây dựng Việt Nam hiện hành.
d) Technical specification document, specification / Tài liệu chí dẫn kỹ thuật, tiêu chí kỹ thuật:

- Following the design dossier, tender document / Theo hô sơ thiết kế, hò so' mời tháu;

- Following the contract no. p 171-2008/KEI-JAPFA/2021, signed date June 12th, 2021

Theo họp đòng so P171-2008/KEI-JAPFA/2021 ký ngày 12/06/2021

e) Method statement approval: following the tender document.

Biện pháp thi công đỡ duyệt: theo hò sơ thâu

3.2 List of equipment and materials installed at the site: as attachment with this minutes

Danh sách vạt tư, thiết bị lắp đặt tại công trình: đính kèm biên bản này

4. Conclusion / Kết luận:

- Agree / Đòng ý nghiệm thu

- Construction work quality: comparision with design, construction standards and technical equirement: 

Chất lượng công việc xây dựng: đổi chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật:
ơ Match with the standards and design doosier / Phù hợp với tiêu chuẩn và hồ sơ thiết kê’

Representative of Investor

.Ị<-

Víệ.ĩ NẠM* 
CHI NHẨN 

RÌỈÍH PHƯỞt 3

Đợí^ịịh^hủ đâu tư

TEÍ® TERINATE

Representative of Contractor

Đại diện Nhà thầu

ẨỹcÔNG
TNHH Irsu

*1 KOASTAIEWO

trân anh đửc
Tổng Giám Đốc
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CÔNG TY CÔ PHÀN KIỂM Đ|NH PHÚC ĐẠỈT.ÍN
Địa chỉ: 47/50/30 ITường Lưu, P.Long 'í rương. TP Thu Dức, TP HCÌV 

Điện thoại: 02873.088.677 - số dăng ký chứng nhận: 132/GCN-KĐ

I. TÔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG
- Dơn vị sử dụng: CÔNG TY TNHH JAPFA CQMFEED VIỆT NAM-CN
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Ngày 08 tháng 09 num 2022

BỈÊN BẢN KIẾM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
BÌNH CHỊU ÁP Lực 

số: 042Ỉ/04/1PDT
(Theo biên bàn ghi chép hiện trường số: 042ỉ/04)

Chúng tôi gồm:
1. Ngô Thanh Niệm
2. Nguyễn Ván Bé Nám
3. Trần Khánh Duy
4. Nguyễn Văn Tho
5. Trần Quốc Làm
6. Trần Phước Tín
Thuộc: CÔNG TY CP KIEM ĐỊNH PHÚC ĐẠI TÍN
Số đăng ký chứng nhận: số 132/GCN-KĐ
Đã tiến hành kiểm định: BÌNH GÓP HƠI
Của: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PHƯỚC 3
Dịa chi: Lô B6-L B6-2, B6-3, KCN Minh Hung Sikico, X. Đồng Nơ, H. Hớn Quản, Tị Bình Phước. 
Địa chỉ lắp đặt: Lô B6-1, B6-2, B6-3, KCN Minh Hung Sikico, X. Đồng Nơ, H. Hon; Quản, T. Bình 
Phước.
Quy trình kiểm định áp dụng: ỌTKĐ 07-2016/BLĐTBXH
(TCVN 8366:2010; TCVN 6155:1996; TCVN 6156:1996; TCVN 6008:2010;........... :........)
Chứng kiến kiểm định vạ thông qua biêri bản 
1 .Ồng (Bà): Ngùyễn Minh Hải .:
2.Ông (Bà): LcDinh Hệ ■ ;

Số hiệu kiếm định viên : 143/'KDV-LĐTBXỈI 
Số hiệu kiểm định viển : 987/KDV-LĐTBXH 
Kỹ thuật viên
Kỳ thuật viên
Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên

Chức vụ: Đại điệii đon vị sử dụng 
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

I - THÔNG SỐ co BẨN CỦA BÌNH

■iy

- Loại, má hiệu: PTH/4.00Ơ-BG 12/071 - Ập sụặ thiei k£ 12,0 bar
- Số chế tạo: BG-071/2022 - Áp sủẳt làm việc(max): 9,0 bar
- Năm chế tạo: 2022 - Dung tích: 340 lít
- Công đụng cùábình: Chửa và cấp hơi bão hòa - Nhiệt độ làm việc: <175 °C

- Môi chất làm việc: Hơi bão hòa - Nhà chế tạo:
_ ,__ ;__ r _____.___

CTY TNHH pìiủc 
TRƯỜNG HẢI

Do: CÓNG TY CP KIỀM ĐỊNH PHÚC ĐẠỈ TÍN

EDV

II - HÌNH THỨC KIÉM ĐỊNH
Lần đâu 13 ; Định kỳ □, Bất thường □ 

^Ỵ.-_; ; . . Lý do trong trường hợp kiểm đinh bất thường:
III - NỘI DUNG KIÊM ĐỊNH

1. Kiểm tra hồ SO':
- Nhận xét: hồ sơ phù hợp
- Đánh giá kết quâ: Đạt 0 Không đạt □

2. Kiểm tra kỹ thuật bên hgọài, bên trong:
r------ _ —... - ........... .

Hạng mục kiêm trạ Đạt Không đạt
Vị trí lắp đặt ; 0 □
Sàn, cầu thang thao tác □ □
Chiếu sáng vận hành 0 □
Tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn. 0 □
Tình trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực 0 □ J
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- Nhạn xét: Không phát hiện bất thường. Các thiết bị bao vệ, đo lường phù họp
- Đánh giá kết quả: Dạt 13 Không đạt □

3. Thử nghiêm :

Tình trạng mối hàn, các mối nối. 13 ị □
Các van, thiết bị phụ trợ 13 1 □
Van an toàn 0 □ "
Ầpkế 0 rr“0-ZZ1
Đo mức □ 0
Các thiết bị an toàn, đo lường, tự dộng khác 13 □

- Nhận xét: Không bị rò rỉ trong suốt thời gian thừ vận hành. Các thông số vận hành phù họp.

Nội dung Môi chất thừ Áp suất thứ (bar)
í

Thời gian duy trì (phút)

Thử bồn Đã được nhà chế tạo thử bền lúc xuất xưởng chtra quá 18 tháng
■ Thừ kín /./ /./ 30

Thử vận hành Hơi bão hòa 9^0 60

- Đánh giá kết quả: Dạt 13 Không đạt □

ĨV - KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Bình được kiểm định có kết quả: Đạt [3 Không đạt □
2. Đã được dán tem kiểm định số: 02692 - Tại vị trí: Thân bình
3. Áp suất làm viộc(max): 9,0 bar
4. Nhiệt độ lảm việc: <175 °C
5. Áp suất đặt của van an toàn: 10,0 bar
6. Các kiến nghị:

- Tại thời điểm kiêm tra thiết bị hoạt động bĩnh thường. Tuy nhiên trong quủ trĩnh làm việc nêu 
thiết bị có biếu hiện bất thường thì đơn vị sử dụng phái dừng thiết bị ngay lập tức để kiêm tra;

- Dịnh kỳ kiểm tra. kiềm định các thiết bị phụ đủng quy định, bào đảm luôn trong tình trạng tôt.
hoạt dộng an toàn;
- Tuyệt đối không để bình hoạt động vượt quả áp suất quy định.

Thời gian thực hiện kiến nghị: Sau ngày kiểm định
V - THỜI HẠN KIẺM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày 08 tháng 09 nãn» 2024
Lý do rút ngăn thời hạn: thiêt bị ỉàm việc liên tục. Nên rút ngăn thời gian kiêm định đê kiêm tra dam 
bào an toàn trong quá trình sừ dụng
Biến bản đã được thông qua ngày 08 tháng 09 năm 2022
Tại: dơn vị sừ dụng (Lô B6-1, B6-2, 136-3, KCN Minh Hưng Sikico, X. Đồng Nơ, H. Hớn Quản, 7. Bình 
Phước.)
Biên bản được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản.

CO SỞ sử DỤNG NGƯỜI THAM GIA
Cam kết thực hiện đầy đủ và đíing (ký, ghi rõ họ, tên)

thời hạn kiến nghị

KIỂM ĐỊNH VIÊN

1 / Nguyễn Minh Hải

iSAFFTY IPDT

**\&\ 

fễ/ KIỂM DỊNH VIÊM \ 
I ũ ỉ số: 987/KDV - LĐTBXH Ị C2/Lê Đình Hệ
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CONG f. V c o PHAN KTEM DỊNH PIĨUC 'ỉ)Ạí Í IN 
Địa chi: 47/50/30 Trường Lưu. ('.Long Trường, TP Thú Dức, TP i ICM 

Điện thoại: 02873.088.677 - số đăng ký chứng nhạn; 132/GCN-KI)

?. TÓ CHÚC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG
- Tên tổ chức sử dụng: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT
NAM CN BÌNH PHƯỚC 3

- Địa chỉ: Lô Bố-Ỉ, B6-2. B6-3, KCN Minh Hưng Sikico, X. Đồng Nơ. 11. 
Hớn Quan, T. Bình Phước.

n . Dối TƯỢNG KIỀM ĐỈNH
- len đối tượng kiểm định: NOI HOĨ TẰNG SÔI
-Mã hiệu ’ : PTH/4.000-FB12/071
- Số chể tạo : FB-071/2022
- Năm chế tạo : 2022
- Nhà chế tạo : CTY TNHI1
- Đặc tính, thông số kỳ thuật:

4 Công suất
4 Áp suất thiết kế
0 Ăp suất làm việc(max)
« Nhiệt độ môi chất
0 Môi chất làm việc
ộ Nhiên liệu đốt

PHÚC TRƯỜNG HẢĨ

4,0 tấn/h
12,0 bar 
9,0 bar 
<175 °C
Hai bão hòa

_______ , BiomasfTrau, mùn cưa)
- Nơi lắp dặt: Lô B6-1, B6-2. B6-3, KCN Minh Hưng Sikico, X. Đồng Nơ. H 

Hớn Quản, T. Bình Phước.
Đã được kiểm định lần đầu đạt yêu cầu theo biên bân kiểm dinh sô:
033/0 i/IPDT - Ngày 08 tháng 09 năm 2022
Tem kiểm định số: 02691
Giấy chửng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: 08/09/2024(*)

TP. Hồ Chỉ Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022
TÔNG GIÁM ĐÓỚÀ/'

c Z c o N G ĩ Y \ Ax 
■

ợ^yới điều kiện tổ chức, cá nhân sử dụng phái tuân thù cổb quy định về sừ dụng và hào quan tại 
quy chuẩn kỹ thuật và quy định cúa nhà sản xuất.



ỈỂPI ■ . •
chí! Kỉỉĩĩỉi&ỉ ĩraW Lifts, PỈỊỉíèỉiíỉ iọ«& ĩỉTtiíítg, ĩịỉ.Tỉúi Bổc, Ú;ÀÍÃ 

ôọ Iheạỉ: 828 í3ỉ 88S Tỉ • 894ê ílt;f-1 §s
ựíèẽ: phucáaÌHỉỉ.È6íB,ưií - £maH: ktefflUíĩỉã@ghucổaì5tò.C0M.vn

v-ỌhG HOA XA HOI CHG NGHiA V;iX NAT
Dôc lập • Tự Do - Hạnh Phúc

Ngày 08 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN KIÊM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI
số: 033/01/IPDT

(Theo biên bản ghi chép hiện trường so: 033/01)

sổ hiệu kiếm định viên : 143/KDV-LDTBXH 
sổ hiệu kiếm định viên : 987/KDV-LDTBXIỈ 
Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên

Chúng tôi gôm:
/. Ngô Thanh Niệm
2. Nguyễn Văn Bé Nấm
3. Nguyễn Vấn Tho
4. Iran Khánh Duy
5. Trần Quốc Lâm
6. Trần Phước Tín
Thuộc: CÔNG TY CP KIỀM ĐỊNH PIĨŨC ĐẠI TÍN
Số đăng ký chứng nhận của tố chức kiểm định: số 132/GCN-KĐ
Đã tiến hành kiềm định: NỔI HƠI TẢNG SÔI
Cùa: CỘNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PHƯỚC 3
Địa chì trụ sở chính: Lô B6-], B6-2, B6-3. KCN Minh Hưng Sikico, X. Đồng Nợ, H. Hớn Quàn, T. 
Bình Phước.
Địa chỉ lắp đặt: Lô B6-L B6’2, B6-3, KCN Minh Hưng Sikico, X. Đồng No, H. Hóm Quản, T. Binh
Phước.
Quy trình kiểm định áp dụng: QTKĐ: 01 - 2016/BLĐTBXHị.TCVN 12728:2019
Chứng kiến kiểm định và thông qùa biên bản:
1. ông (Bả): Nguyễn Minh Hải ; Chức vụ: Đại diện cơ sở sử dụng
2. Ông (Bà): Lệ Đình Hệ ; Chức vụ: Nhần viên kỹ thuật

I - THÔNG SỔ cơ BẲN CỦA NỒI HƠI

- Loại, ma hiệu: 1 PTH74'000-FBI2/071. - Ạp suâtthiết kể: i 2,0 bar
■ - Số chế tạo: ■ FB-071/2022 - Áp suất làm việc(max); 9,0 bar
ị - Năm chế tạo: , ■ 2022 -CongjuatT 4,0tấn/h
• - Nhiệt độ thiết kế hơi bão hè>a: • <191 ồc - Nhiên liệu sử dụng: Biomas(Trấu, mùn cưa)
Ị - Nhiệt độ thiết kế hơi quá nh iệt: Ị'./.°C - Công đụng: Sản xuất hơi bào hòa
■ -Nhaqhe'tao-CTYfi^HPHUC TRƯỞNG HÀI • ị: . 1 . •;

- Ngày kiểm định lần trước: Lần dầu ị! Dọ: Công tỵ ?ổ phần Kiểm định Phúc £)ại Tín
II - HÌNH TH ức KIỀM ĐỊNH

Lần đầu 0 ; Định kỳ □ ; Bất thường □ 
/ ,ý- Lý do trong trường hợp kiềm định bất thường:./.

Hí - NỘI DUNG KIỀM ĐỊNH
1. Kiểm tra hồ sơ;

- Nhận xét: hồ sơ phù hợp
- Đánh giá kết quả: Dạt 0 Khôngđạt □

2. Kiễm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trơng :
Hạng mục kiểm tra Đạt K.đạt Hạng mục lctra Đạt K.đạtj

Tình trạng cáu cặn \ 0 □ ị
Hệ thống cấp nước ' T.T- .. \ ; .0? Ậpkế 0 o J
Chiếu sáng vận hành ■ □ Đo mức 0 '~Õ
Cầu thang, sàn thao tác 0 □ Van an toàn 0 o !
Cảc thiết bị, bộ phận phụ trợ 0 □ Khoảng cóch 0
Các thiết bị bào vệ, do lường, tự động khác_ 0 □ Hệ thống chống sét EJ - □ 1
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TinhI trạng bề mặt kimloại bộ phạn chillláp lực 0 o Tình trụng mối hàn ị 0 _! □

Đánh giá kết quả:
- Nhận xét: Không phát hiện bất thường. Các thiết bị bảo vệ. đo lường phù hợp.
- Đánh giá kết quà: Dạt ÍZi Không đạt □

3. Thử nghiệm:
Nôi dung thử Ầp suai thứ (bar) dụỵ tri (phút) ,
Thử bền I Dã dược nhà chế tạo thứ ben lức xuât xuong chưa quá 24 tháng Ị
Thư vận hành 9.0 60

Dánh giá kết quả:
- Nhận xét: Không phát hiện rò rì trong suốt thòi gian thử vận hành. Các thông sổ vận hành ôn định.
- Đánh giá kết quà: Đạt 0 Không đạt □

IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
í. Nồi hơi được kiêm định có kết quả: Đạt 0 Không đạt □ ;
2. Đồ được dán tem kiêm định số: 02691 - Tại vị trí: Trên lù điện điều khiên
3. Áp suất làm việc(max): 9,0 bar
4. Nhiệt độ làm việc hơi bão hòa: < 175 Gc
5. Nhiệt độ làm việc hơi quá nhiệt: ./. °C
6. Áp suất đặt của van an toàn:

Vị trí Áp suất mõ'(bar) Áp suất đóng (bar)
Van hơi bão hòa ỉ 9,9 „9,0... ..........
Van hơi bão hòa 2 .9.6 9,0
Van hơi quá nhiệt
7. Các kiến nghị: - Ngườ

/
vạn hành phải đưực huân ỉuyệì

______ _______ ý.____ZỊỊỊ"j
an toàn và có chủng chi vận hành

nôi hơi theo quy định pháp luật;
- Đơn vị sử dụng thường xuyên kiêm tra cóng nhún vận hành thực hiện tot các quy trình quy định 

dã ban hành cùng các tài liệu liên quan khác về an toàn sừ dụng Nồi hơi;
- Định kỳ kiểm tra, kiểm định các thiết bị phụ đúng quy định, bảo đảm luôn trong tình trạng 

tốt, hoạt động an toàn;
- Tuyệt đoi không đê Nồi hơi hoạt động vượt quả áp suất quy định.
Thòi hạn thực hiện kiến nghị: Sau ngày kiểm định

V-THỜI HẠN KIỀM ĐỊNH
Kiểm định định kỳ ngày 08 tháng 09 năm 2024
Lý do rút ngắn thời hạn: /./
Biên bản dã được thông qua ngày 08 tháng 09 năm 2022
Tại: đơn vị sứ dụng (Lô B6-1, B6-2, B6-3, KCN Minh Hưng Sỉkico, X. Đồng Nơ, H. Hớn Quân, T.
Bình Phước.)
Biên bản được lập thành 02 bản , mỗi bên gìừ 01 bản.

CO’SỞ sử DỤNG 
(Cam kết thực hiện đầy đủ và 
đúng thời hạn các kiến nghị)

NGƯỜI THAM GIA 
CHỨNG KIÉN

1. Nguyễn Minh Hải

2. Lê Đình Hệ

KIỂM ĐỊNH VIÊN

KIỂM ĐỊNH VIÊN 
SX; 9OT/KBV ♦ LPTBXH

QTKĐ:01 -2016/BLĐTBXH IPDT-2022
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ÍXÌNG HOA. Xả’ EỌj ’-Hv t'iGih’ VlL?
Độc Lặp • ĩự 'Do • Hạỉiỉi Phức

SỐ: 0401/VAT-ỈPDT GIẤY CHỪNG NHẬN KIẾM ĐỊNH 
CERTIFICA TE OF INSPECTION

Ngày/datc: 12/09/2022
Page: 01/02

Đối tượng kiểm á\w\ũInstrument: Van An toàn /Sa 
Số chế tẠữ/Serial number. BF0693

fety valve
Năm sản xuat/)zeor of manufacture: 2022

Nhà Sàn Xuất /Manufacturer. YNV- KOREA
Mục (lích sử dụng /purpose of use: Báo vệ an toàn cho Nồi hot (Serial No.: FB-071/2022)
Đơn vị sử dụng /Client: CÔNG TY TNỈỈH JAFFA COMEEEĐVĨỆT NAM-CN BỈNH PHƯỚC 3 

Ló B6-1, B6-2, B6-3, KCNMinh Hưng Sikiẹọ, X. Đồng Nợ, H. Hớn Quàn, T. Bĩnh Phước^

DẬC TÍNH KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS
' ■ __________ ___________________

Loại van /Type of valve'. LÒ xo
■ ỊAị'Ỉ..y. ? ■ •

Áp suất cài đặt cho phép Ịớn nhất /maximum set 
pressure: ĩ0,0 bar L Ệ

Kích thước vầo/ra/Size (Inlet/outlet):
40A/65A

Áp suất cài đặỉ/Set pressure: 9,9 bar
• •• :________ ______ „J_L.

KẾT QUẢ KIÊM TRA, THỬ NGHỈ$WTEST1NG RESULT
.......... • ■■■■ '■ryirrryyy:...........

Phương pháp kiêm định/Method ofcaiibraion:
QTKĐ-EAT

Môi chất thyi/Testing Fluid: Hơi bão hòa
•• ... . ......./ "

Thãn^ịmlTestinỊỊ
z
Ápsuât/^MV

Đanh Assessment
Đạt/Ạẹcept :: Không đạl/No accept

* Áp suất vaờ/Popping pressure 9,9 -Ồ
■ AH □

* Áp suất đỏng/Cỉose pressure
'CỈ ■:■■■------------------------ --------------

9,0 0 o
♦ Thử độ kín/Leakage testing ' > ■ 9,0 0 □
- Giấy chứng nhận nậy có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày kiểm định ()*
- This certificate is valid 12 months since date of test. '

NG T
Ịm.hí 

.. coy 
:.ĩ NẠ 
•I NHÁ

• PHƯ'

ẢN-1.

(*)  Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử/dựng và bảo quản.
With respectfulness of conditions of use and maintenance.

BMQTVAT ỈPĐT - 2022



ư O HIÍH iBrh-ilfe ítậl ĨÍH

íìíí: chì: 47/58/30 Wng >'««- PlHt/inR t.sjftij Trưởng, Tíĩ.Thủ Wc, ĨỊCIO 
Sỉệĩã thoại: Ũ2B. 733 88$ Ti - 8046 4601 òê

iVéh; ịỉàỉõaiỉìtt.íitiroit • Êỉĩtall; líteníổiiỉỉĩí&ịtòuctíalĩịn.íỉorn.vit

CỌNG HOA XA HỌÌ CHU Hỗ!■•!/* *.  VỈẸỉ NAU 
Bộc Lập ■ ĨỊÍ D'ù' Hạnh Phúc

Giấy chứng nhận nạy có giá trị trong vòng 12 tháng kề từ ngày kiểm định (*)
• This certificate is valid 12 months since date of test.

số: 0400/VAĨ-ỈPDT GĨÁY CHÚNG NHẶN KIÊM ĐỊNH
CERTIFICATE OF INSPECTION

Ngày/date: 12/09/2022
Page: 01/02

Dối tượng kiềm c\\w\v instrument: Van An toàn /Safety valve
Số chế tạữ!Serial number. AF47S9 ! Nảm sản xuất/} 'ear of manufacture: 2021
Nhà Sàn Xuất ÍManufacturer: YNV - KOREA

Mục đích sừ dụng /purpose (fuse: Bảo vệ an toàn cho Nồi hợi (Serial No.: FB-071/2022)
;ifi

Dơn vị sử dụng /Client: CÔNG TY TNHH JAFFA COMFEEJ) VĨỆTNAM-CN BÌNH PHƯỚC 3 
M-2’ B6~3’ KCNMinh Hưng Sikico, X. ĐềhgịfữfẠ.HỚn Quản, T. Bình Phước.

_ _, _ f f____ ~___ ' ' ~__ _
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Loại van /Type of valve'. Lò xơ

Kích thước vào/ra /Size (Inlet/outlet): 
40A/65A

Áp suất cài đặt cho phép lớn nhất /maximum set 
pressure: 10,0 bar
Áp suất cài Ổặt/Set pressure: 9,6 bar

'~f í, , >

KÉT QUÃ KIÊM TRA, THỬ NGHIỆM/TESmvG RESULT

Phương pháp kiểm định/Method of'cạlibrạiơn:

_____________

Thứ nghiệin/Tứíốrtg
-  -- —Nr-: ■■■■'/--------------- —

Ap suat/Pressure

--------------------- -—

hufTestfng Fluid: Hơi bão hòa

Đánh giẳ/Assessment

♦ Áp suất vMfPoppingpressure

♦ Áp suất đống/c/ớsepressure

Đạt/Accept Không đạt/No accept

9,6

9,6
Thử độ kỉWLeakage testing □9,0

Tổng Giám Đốc

Trân Quốc Lâm

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sửdụng/yà bão quản. 
With respectfulness of conditions of use and maintenance.

M

Người Thụt Hiện
{Executor)

^/CONG JY
/ CÒ PHAN

APHUC'OAV^

BMQTVAT IPDT - 2022
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w éổ Hẩi tói ỐM HtôOậ! ÌỂ
Í.1ỊÍ; cù;. ì;;zíí(i/iìv Ti‘tfiJíĩỉỉ Liitf. F'iWilS Lữíii’ 'ớiíớttiỉ, ĩg,ĩl’ù fíỹ;., TfiZ-rS1?, 

SỉệR tòaạl: S2S ?3S ÍỈ8S 7? ■ ệgo tgg
Weh: 0líi<CíỉaịỄỉíỉ.eoỉìiÃ'r? Smaỉỉ; ítlsflWỉsịỉ@08c{l3íìịỉi.fioiii.ìíR

:> HOA XÃ ;iộỉ r.?>ù HGHÍA VIỆT HAM 
Độc Lập ■ ĩịí Bo - Hạnh Phũc

Số: 0399/VAT-1PDT GIẤY CHỨNG NHẬN KIẾM ĐỊNH
CERTIFICA TE OFINSPECTION

Ngày/datc: 12/09/2022
Page: 01/02

Đối tượng kiềm định/lnstrument: Van Ah toàn /Safety valve 
Số ché tạo/Serial number: BF0690 ị Năm sàn xaât/Year of manufacture: 2022 _

Nhà Sản Xuất /Manufacturer: YNV- KOREA __

■vine đích sù dụng /purpose of use: Báo vệ an toàn chữ Bình góp hơi (Serial No.; BG-071/2022)— 
Đơn vị SỪ dụng /Client: CONG TỈ TNHH JAPFACOMFEED VIET NAM-CN BÌNH PHƯỚC 3

Ỉ.ỎB6-1, B6-2. ĨỈ6-3, K.CN Minh Hưng Sikico, X. Đồng Nơ, H. Hớn Quàn, T. Bình Phướơ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Loại van /Type of valve: LÒ xo

Kích thước vào/ra /Size (Inlet/outlet) 
40A/65A

Áp suất cải dặt cho phép lớn nhất /maximum set 
pressure: ĩ 0, ó bar ■ ■: ___ _______
Áp suất cài Set pressure, i0,0 bar

KÉT QUẢ kỉÈM TRA, THỬNGHỊỆWmr/AGB£-,S ’í/ír

Phương pháp kiểm d\n\\/Method ofcaíiỉtraion:
<___________ QTKD-VAT________ I

. •
Thử Ỉtghxệm/Testing Áp six&Xf.Pressure

Đánh gẬít!Assessment
Đạt/Acòept Không đạt/No accept

♦ Áp í uất mở/'Popping pressure -
V- :< J0,0 0

♦ Ap suất đóng/C/oíỂ? pressure
T^ĩrf

9,0 □
♦ Thử độ kín/Leakage testing 9,0 .0 □
- Giấy chứng nhận này cọ giậ tri trong vòng 12 tháng kể từ ngày kiểm định ()*
- This certificate is valid 12 months since date of test.

LED

Người Thực Hiện
(Executor)

■ :■

Tống Giám Đôc

'CỘNG TY ' 

c ORPHAN 
-Kitwclyf' 
PH up) AI

Trần Quốc Lâm

(*)  Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử đụng và bảo quản
With respectfulness of conditions of use and maintenance.

BMQTVAT IPDT - 2022
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Biệíi llWỉ; ÍỈZ<Ì. m 886 Tỉ ■■ eàẽ 4681§s
Weìi: p!ỉiiứiỉaỉUỉỉ.cDm.vri - ír.mưiỉ: ỉũeiuỉỉínWphMC0aỉUfi.uffl&.víí

CỌNG HỎA XĂ HỘÌ CHÚ NCHíA ViỆr NAM 
ĐỘ3 Lập Tự Of) • Hạnh ^hũc

Sô:0293/Ní)-IPD'I PHIẾU KÉT QUẢ KIẺM TRA Ngày: 12/09/2022
Trang: 1/1

]. Khách hàng yêu câu:

2. Địa chỉ kiểm tra:

3. Đối tượng kiêm tra:

CÔNG TY TNHH JAFFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH
PHƯỚC 3
Lo~B6-1, B6-2, B6-3, KCN Minh Hưng Sikico, X. Đồng Nơ, 1-1.1 lớn
Quán, T. Bình Phước. -< •
Hệ thông chòng sét đánh tháng

4. Đặc trưng kỹ thuật:
- Kìm thu sét: Hiện dại
- Dây dần: Cáp đong >50 mm2
- Mạng Hồi đất:./.

5. Nội dung kiêm tra:

6. Thời gian thực hiện:

Đo điện trờ của hệ thông chông sẻt đánh thăng---------------- -—--- ------------- -—- ------------------

7. Phương pháp đo:

08/09/2022
--------------------- k T"*'ý  ----------------------------------------------------------------- :——•— -------------- ---------------------------- -------------

TC Ị/N 9385-2'0ỉ2: Tiếu chuẩn chống sét cho các cóng trình xâỵ
, rr , .i., < , . ......................., ỉ ■

8. Điều kiện môi trường:

9. Thiết bị đo

! 0. Kết quả đò

Trời năng, đất ám I
4105A

___ _

TT Vị trí đo : . < 
■■ . :. ■

--------------------- —- ------

Do® yị Mức tiêu 
chuổn Kết quả đo Đánh giá

01

■ , ' , ’ * *z 
Dây tiêp địa hệ thông chông sét (ong 
khỏi lò hơi Mã hiệu:PTH/4.Ọ00- 
FB12/071, SCT: FB-071/2022)

■ ■. ■■

(^)

-•:*  ;.?r-

,10.0 9,5 Đạt

ỉ 1. Kết luận Đạt yêu cầu

12. Kiến nghị
■ . \ <■£

- Đơn vị quản ỉý, sir dụng thực hiện đầy dù các quy định về An toàn diện 
và PCCC.
- Thời hạn kiếm tra lần sau: 09/2023

HIÊNNGƯ1

Trân Phưóc Tín 4^9 ơ^iệm

BMQTĐ-NĐ Lân ban hành 01
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HÓA XÃ HỘI CHỎ iOh VíỆT 
Dộc Lập • ĩự iiCí - Hạnh Phúc

Số/No: 0292/ỈPDT TP.HCM. ngày 12 tháng 09 năm 2022

KÉT QUẢ ĐO KIÊM Độ ỒN
NOỈSE RESULTS

: CONG TY TNHH JAFFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PĨỈUỞC 3ỉ. Đơtì vị yêu câu
Customer

2. Địa chỉ kiểm tra : ị Lò B6-Ẹ B6-2, B6-3, KCN Minh Hưng Sikìco, X. Đồng Nơ, 11. Hớn Quàn, T.
Address • Bình Phước. 777

3. Thông tin kifnUra 7ị Đo đô on Nối hợị ^ tàn/ix^ Mã hieu:PTm000:rai2/07 L scT: ẸB-071/2022 
Ị Điều kiện kiềm tra ị Nồi hơi đang hoạt độngi Điều kiện kiểm tra

Sampling conditions
4. Ngày kiềm tra :
ị Sampling time
5. Thiết bị đo :

Measurement methods ! S/N: 03099471, cấp chỉnh xác ± ỉ .5 dB, China. ị - 
ị .................    ị Hiệu lục hiệu chuẩn đến 02/2023

08/09/2022
•(j;

6. Tiêu chuân áp dụng 
! Applied standard cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

7. Kct quâ đo kiêm:
Test results

Sít.
No. _____ _

r------- ■■■■,....................... —----------------------------------------------
Vị trỉ đo kiểm 

Location
Độ ồn (íiBA) 
Noise level

. >.71. 7v.-7 r Bên trong nhà đặt Nồi hơi - VỊ trí .động cơ quạt hút 79,3

’• ?..y Bèn trong nhà đặt Nồi hoi - Vị trí đường khóỉ rạ khỏi qúạt hút 70,0
'*>  •

3. T" . . ”7' ... .. ~ . '7 ■■■' """Bên trong nhà đặt Nối hơi - Vị trí bơm nước Cầp 7- 73,3

4. Bên ngoầi nhà đặt Nồi hơi - Vị trí phía trước cửa nhà lò hơi 56.4

5.- • Bên trong nhà đật Nồi hơi - Vị trí bên ngoài cửa buồng đốt 66,1

6. Bên trong nhà đặt Nồi hơi - Vị trí bên trong phòng điều khiển 64.0

7.
■ '• ■:Ạỉf;<>-7 ■
Bên trọng nhà đặt Nổi hơi - Vị trí động CO’ quạt cấp gió 73,5

NGƯỜI THỤ C IIIEN 
Reporter

\p>

Trần Phước Tín

TÒNG GIÁM ĐỐC

9. Ghi chú / Atey 7kết quả chỉ đúng tại thòi điềm đo kiểm.

co ítìậN
IfM ỉ

WHURI 
fcSJHN,2®





CỘNG HÒA XẢ HỘI CHU NGHÌA VIỆT nam

Độc lập - Tự do Hạnh phúc—oOo—
HỢP DỒNG DỊCH vụ

(V/v thu gom, vận chuyến VẢ xử’lý chất thái I^^ạ^^ỵộụị^mường)

SỐ: 01.2022/HI)RSH-SHbH J VIETNAM- I
\\*\  CHI NHÁNH /*//
VXbinh PHÙÓC 3/g#

('ủn cứ Bộ Luật Dân Sự sô 33/2005/QH ỉ ỉ ngày ỉ 4 tháng Quoc Hội Nước

CHXHCN Việt Nam hau hành.

Can cứ vào Luật Thương Mại S() 36/2005/QH ỉ! ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Luật Dân Sự số

33/2005/QH ỉ ỉ ngày 14 tháng 06 nấm 2005 của Nước Cộng Hòa Xà Hội Chủ Nghĩa Việt Naỉm^,,^^

- Cấn cứ vào nhu câu của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam- chi nhảnh Bỉnh
khà nàng cung cáp dịch vụ cùa Công Ty TNỈỈH MTV TM DV Phạm Thịnh. /^Àapỉ^COmÍe)

Hôm nay, ngày tháng năm 2022 tại ván phòng CÔNG TY TNHH JAPFA C0MI-WD CHIMANH 
VIỆT NAM -CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 chúng tôi gồm có: XCC" ?HUÓ?A

BÊN A

Địa chỉ trụ
sở

Địa điểm
kinh doanh
Điện thoại
Mã số thuế

Đại diện

BÊN B

Địa chỉ

Điện thoại
Mã số thuế

Số tài
khoản
Đại diện

: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH WNH i 
pIII J’ỚC 3 íỉx/1RACHK 'í1

: Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xà Đong Njpl hiijỊặi)iAM
Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Việt Nam SỉĩSỈ

: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

: (0211)3866170

: 2500175548-066
: (Ông) PE I ER TERINATE Chức vụ : Đại diộn theo ùy quyên

CÔNG TY TNHH MTV TM DV PHẠM THỊNH

Tồ 1, ấp Trung Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

0916.99.33.77 

3801258253
833798888 Ngân hàng TMCP Á Châu, CN Bình Phước, PGD-Bình Long

: (Ông) PHẠM THỊNH Chức vụ : Giám Đốc



D1ÈU 1: NỘI DUNG HỢP DỒNG.

Bôn A đồng ý giao và ben B đồng ý nhận thực hiện dịch vụ thu gom, xứ lý chất thải sinh 

hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của bên A.

D1ÈU 2: DIỀU KIỆN TIẾP NHÂN CHÁT THẢI

2.1 Noi thu gom chất thải.

Ben B sè thu gom chất thái tại địa chỉ: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, Khu công nghiệp

Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tính Bình Phước

2.2 ThíYỈ gian và phương tiện thu gom chất tlỉải.

Việc thu gom chất thải được thực hiện theo tần suất 3 lần/tuần vào này thứ 3, thứ 5 và thử 

7 hằng tuần. Trường hợp khẩn cấp cỏ thể thay đồi thời gian lấy rác theo yêu cầu của ben A.

Thời gian thu gom: từ 081100 đến 111130

Viộc thu gom chất thải phai được thực hiện bằng xe ép rác chuyện dụng đổ không làm rơi 

vài chất thải ra môi trường.

2.3 Diều kiện lưu chứa chất thải.

Chất thải được thu gom, phân loại và lưu chứa trong các thùng chứa hoặc bao bì đảm bảo 

an toàn, đổi với chất thải ẩm ướt phải được chứa trong bao bì kín, thùng chửa, túi chứa không 

bị rò rỉ nước ra bên ngoài môi trường.

DIỀU 3: DƠN GIÁ xử LÝ VÀ PHUONG THÚC THANH TOÁN.

3.1 Đoìì giá ...............

Đoìi giá xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại:

STT Hạng mục ĐVT Đưn Giá 
(VNĐ)

Ghi chú

1
Thu gom, vận chuyển và xứ lý chất thải 

sinh hoạt thông thường
Tháng 6.500.000

Tần suất thu gom 
3 lần/tuần vào thứ 
3, thứ 5 và thứ 7

Lưu ý:

- Khối lượng ỉ lần hàn giao: < 2Ẩ)00kg
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
- Đơn giả trên đã bao gồm chì phỉ vận chuyến và xừ lý.

3.2 Phuong thức nghiệm thu, thanh toán.a) Cuối mỗi tháng hai bên căn cứ vào biên bản bào giao trong tháng để lập bảng kê tổng hợp có đầy đù chữ ký của 2 bên để bên B xuất hóa đơn GTGT hợp pháp cho bên A.
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b) Hổ SO' thanh (oán.

Mồi bộ 110 sơ thanh toán bao gồm:

- Báng kê thời gian thu gom rác sinh hoạt hằng tháng có xác nhận của 2 bên.

- Hóa đơn GTGT hợp pháp

c) Ben A thanh toán cho ben B bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoán Công ty TNỈỈỈI 

Japfa Corniced Việt Nam “ trụ sờ chính “ cùa Ben A vào tài khoản: CONG TY TNHH MTV 

IM l)V PIIAM THINH; số TK: 833798888, Ngân hàng TMCP Á Châu , CN Bình 

Phiróc, PGD Bình Long trong vòng 10 (mười) ngày làm viộc sau khi nhạn dược đầy đủ các 

giấy tờ và biên bán làm việc. Phí chuyển khoản do ben A chi trà.

DIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CẤC BÊN.

4.1 Trách nhiệm của ben A.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho ben B đến thu gom. Cung cấp những thông tin cần thiết về 

chất thài khi ben B có nhu cầu.

- Ben A chỉ giao các chất thải dược nêu trong hợp đồng và các phụ lục kèm theo hợp đồngV  

(nếu có).

*

■y/- Ben A có trách nhiệm phân loại chất (hải, tuyệt dối không để lần chất thải nguy hại, rácy 

tế vào chất thải sinh hoạt để giao cho bên bên B.

4.2 Trách nhiệm bên B.

“ Đảm báo thời gian thu gom chất thải đúng như điều 2.

- Đảm bảo thực hiện việc vận chuyển và xử lý an toàn lượng chất thải mà bân A đã bàn giao
, L1 

đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Viột Nam. Ben B có trách nhiệm 

cung cấp các giấy phép lien quan đến Vỉệc thu gom, vận chuyển chất thải khi ben A hoặc3' 

cơ quan chức năng có yêu cầu.-- Ben B chỉ nhạn các chất thài được nêu trong hợp đồng và các phụ lục kèm theo hợp đồng (nếu có). Theo đó, Ben B được quyền từ chối nhận chất thải ngoài danh mục cho đến khi việc điều chỉnh danh mục chất thải cùa hợp đồng được thực hiện.- Sau khi chất thải được ben A giao cho bên B, nếu có bất kì sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và xử lý thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.- Tất cả nhân viên cùa bên B khi đến thu gom rác tại cơ sở của bên A phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu, quy định của bên A.- Phương tiện thu gom chất thải phải là xe ép rác chuyên dụng.- Bên B chịu trách nhiệm về tính hợp pháp trước pháp luật Việt Nam của hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt của bên B.
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- Sau khi thu gom chất thai cúa bêu A, bên B phai vận chuyển và xứ lý lượng chát thai đó 

đúng theo quy định, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với khối lượng vác đã thu 

gom của bên A.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN VÀ HIỆU LỤ C HỢP HÒNG.

- Hợp đồng này có giá trị trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ký. Trong vòng 15 (mười 

lăm) ngày trước khi hợp đồng hết thòi hạn hai ben cùng thỏa thuận việc gia hạn hợp 

đồng. Ncu không có bat kỳ thỏa thuận nào khác hợp đồng này đương nhiên được thanh 

lý sau khi hai bôn hoàn thành các nghía vụ theo hợp đồng.

DIÈU 6: DlỀll KHOÁN CHUNG.

- Hai bôn cỏ nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, không bên 

nào dược tụ' ý thay dôi nội dung hoặc dơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa có sự thỏa - 

thuận bang vãn bán của hai bổn. Bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do 

hành vi vi phạm của mình gây ra cho bên bị thiệt hại.

- Các phụ lục, biên bán thỏa thuận kèm theo (nếu có) là bộ phận không thể tách rời và có 

hiệu lực theo hiệu lực hợp đồng này.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về bết cứ vấn đề nào lừ hoặc có liên quan đến hợp 

đồng này hay đến các quyền, trách nhiệm va nghĩa vụ trong hợp đồng này, hai bên sẽ cô 

gắng tối da giải quyết những vấn đề này một cách công bằng và thân thiện. Nêu các bên 

không giải quyết được tranh chấp đó trong vòng 03 tháng kể từ ngày tranh châp được 

thông báo bằng văn bản bởi một bên cho bổn kia, thì mọi tranh chấp hợp đồng sẽ được 

phân xứ bởi tòa án có thấm quyền tại Tỉnh Bình Phưởc, và phán quyết cua tòa án sẽ là 

chung thẩm và có hiệu lực ràng buộc đối với các bên.

- Hợp đồng này được lập 04 (bốn) bản, mồi bên giữ 02 (hai) bán, có tính pháp lý như nhau.

CHINHAW

PETER TER1NATE

UAfeiMEN BÊN B
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CÔNG TY CÓ PHĂN
MIỀN »óng Môi trường miền dông

( ÕNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc Lập -- Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG KINH TÉ
Ỉ7ỉf: Thu gom, vận chuyến vả xừ lý chất thải nguy hqỉ v^png n^iu^ijhihig thường

SỐ: 12022 /HDMD-NH
OjAPFAC0MFEED\ị..n

5 VIẸTNẠM- ixl
Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24 thanMlỉ 5 db Quốc Hội Nước Z1 
CHXHCN Việt Nam ban hành; ' ' ™ưóc>®z ' '

Căn cứ Luật Thưang Mại sỏ 36/2005/QHỉ ỉ ngày ỉ 4 tháng do Qnôc Hội Hước. , ựì \
CHXHCN Việt Nam ban hành: '•V--

Căn cứ Luật Bao Vệ Môi Trường sỏ 72/2020/0.1114 do Quốc Hội nước C1ỈXHCN Việt Nam . 
thông qua ngày ỉ 7/11/2020; c v ’
Căn cứ Nghị dịnh so 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cúa Chính phù quy định chì tiết tuột số 
diêu của Luật Bào vệ Môi trường.
Can cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày ì0/01/2022 cùa Bộ Tài nguyên và Mòi trường quy 
định chi liêt thi hành một sô diêu của Luật Báo vệ Mỏi trưìrng.
Căn cứ Giầy phép mòi trường so 2 ỉ 6/GPMT-BTNMT ngày 16/09/2022 cùa Công ty cố phần Môi ịị^^yỌc 
trường Mien Dỏng do Bộ Tài nguyên và Mỏi trường cấp:
Cấn cứ vào nhu can Câng Ty TNỈ11Ỉ Japfa Comj'eed Việt Nam - Chi Nhánh Bình Phước 3; [WvSxVIE

ỉ lôm nay, ngày 30 tháng 08 nám 2022, hai hên gồm có: H

Bên A : CÔNG TY CÓ PHẦN MÔI TRƯỜNG MIỀN DÔNG

Đại diện : Ông NGUYỀN DUY PHUONG Chức vụ: Giám dốc

Địa chi : Ấp cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, linh Bình Phước

Điện thoại : 028 35351275 Fax: 028 35352275

Mã số thuế : 3800611275

Tài khoản : 11768689999 tại ngân hàng VPBANK - CN Hội sở HCM

Bên B

Đại diệnĐịa chỉ trụ sở
Địa điểm kinh doanhĐiện thoạiMã số thuếTài khoản

: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH 
BÌNH PHƯỚC 3

: Ông PETER TERINATE Chức vụ: Đại diện theo ủy quyền: Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước, Việt Nam: Lô B6-1, B6-2, B6-3, B6-4, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước, Việt Nam: (0211) 3866170: 2500175548-066
Hai Bên thỏa thuận ký kết họp đồng vởì các điều khoăn như sau:

snraP-T 1



DIÊU 1: NỘ1 DUNG HỢP ĐÒNG.

1.1. Ben B đồng ý giao cho Ben A thu gom, vạn chuyên, xử lý chất thải nguy hại (CTNIĨ) và 
chât thải công nghiệp thông thường (CTCNTT) phát sính trong hoạt động sản xuât của 
Bôn B.

1.2. Tần suất, thời gian, địa điểm thu gom và xử lý:

a. Tân suất thu gom: Thẹo yêu cầu của Ben B

b. Thời gian thu gom: Theo thỏa thuận giữa hai Bên (do yen cầu của Ben B).

c. Địa điểm thu gom: Lô B6-1, B6-2, B6~3, B6-4, Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico, xã 
Đông No, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

1.3. Khối lượng chất thãi giao nhận: se được xác định bằng biên bản hoặc chứng từ chất thải 
nguy hại hoặc theo thực tế giao nhận giữa hai Bôn.

1.4. Khi Bân B có những CTNỈI phát sinh ngoài danh mục thì phải báo cho Bên A trước để 
thống nhất phương án, đơn giá xử lý và cùng ký Phụ lục bổ sung hợp đồng.

DIỀU 2: DANH MỤC VÀ DƠN GIÁ.

2.1 Chất thải nguy hại:

Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại:

TT fen chất thải
Trạng 

thái 
tồn tại

Mã clìất 

thải

Khối lưựng 

(kg/chuyến)
Diều kiện lưu 

chửa

01 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiêm các 
thành phần nguy hại

Rắn 18 02 01

<3000

Bao PE, cột kín

02 Bóng đen huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 Bao PE, cột kín

03
Hộp mực in thải có các thành phần 
nguy hại

Rắn 08 02 04
Bao PE, cột kín

04 Bao bì mềm thài Rắn 1801 01 Bao PE, cột kín

05 Bao bì cứng bằng nhựa thãi Rắn 18 01 03 Bao PE, cột kín

06 Bao bì cứng bằng kim loại Rắn 18 01 02 Bao PE, cột kín

07 Dầu nhớt thải Lòng 17 02 03
Thùng/can cỏ 
nắp đậy kín

08 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01
Chứa trong bao 

riêng biệt

09
Chai đựng hóa chất, bao bì cứng thải 
bằng vật liệu khác Rắn 18 01 04 Bao PE, cột kín

10
Que hàn thải có các thành phần nguy 
hại

Rắn 07 04 01 Bao PE, cột kín

11
Hóa chất và hồn hợp hóa chất phòng thí 
nghiệm thài, bao gồm hoặc có chứa các 
chất nguy hại

Lỏng 19 05 02
Thùng/can có 
nẳp đậy kín
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T>0'n giá xứ lý chất thái nguy hụi: 

(.'hất thai nguy hại được thu gom định kỳ theo yêu cầu của Bên A.

+ Trường hợp khối lượng chất thải thực tế bàn giao > 3.000 kg/chuyến hoặc khối lượng bóng 
đèn > 50 kg/chuyến ngoài việc thanh toán số tiền 7.000.000 VNĐ/chuyến, thi Bôn B phải 
thanh toán them chi phí phát sinh là 15.000 VND/kg, riêng bóng đèn huỳnh quang là 20.000 
VND/kg.
t- Trường hợp khối lượng chất thái thực tế giao nhạn < 3000 kg/chuyến (điều kiện khối lượng 
bóng đèn < 50 kg/chuyen) thì đon gia xử ly: 7.000.000 VNĐ/chuyến.

4’ Trường hợp Ben B không bàn giao chất thải trong khoảng thời gian họp đồng có hiệu lực 
thì Bên B vẫn phủi trả cho Ben A 7.000.000 ViND/nam.

2.2. Chat thải ran công nghiệp thông thường (không chứa thành phần nguy hại):

11 Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại

Mã chất thải Don giá (vnđ/kg)

Ol Bủn tlìải từ hệ thống xử lý nước thai không 
chứa thành phần nguy hại

Bùn 14 03 04 1.300 •(IịAUH

02 Bao tay nhựa, ống tay, yếm nhựa, bao bì Rắn 03 02 12 1.300
• ■ v .

03

04

Tro lò hơi không chứa thành phần nguy hại

Thùng xốp

Rắn

Rắn

04 02 06

18 01 11

1.300

1.300

’.1 ĩ’ Y 
ểĩyỆ!

TỘI • 

O PVIẦH'??

® Mã chắt thái ký hiệu theo Thông tư so 02/2022/TT-RTNMT ngày 10/01/2022 cua /íậl .ì 
Tài nguyên và Moi trường;

® Đon giá trên (lei bao gồm chi phì thu gom, vein chuyến và xứ ỉỷ chát thai;

® Đon giá trân chưa bao gồm thuế giá trị gia tàng theo quy định của pháp luật hiện 
hành. Trường hợp Nhà nước có sự thay đỏi thuê suât GTGT thỉ hai bèn được quyên 
điều chỉnh theo quy định

DIỀƯ 3: GIAO NHẬN CHẤT THẢI - BỊA Đ1ẺM GIAO NHẬN.

3.1. Giao nhận chát thãi - Chứng từ chất thải:Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày Bên B thông báo giao chat thải băng điện thoại, e-mail, Bên A sẽ điêu động phương tiện hợp lệ và nhân lực đên địa điêm nhà máy của Bên B như nêu ở Điều 1 để tiến hành giao - nhận chất thải.Bên B chỉ giao và Bên A chỉ nhận các chất thải, tại địa điểm được ghi trong Hợp Đồng và các Phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có), và Bên A được quyền từ chối nhận chất thải ngoài hợp đông, ngoài địa điêm quy định, cho đến khi việc điều chinh danh mục chất thải của hợp đồng được thực hiện.Bên B chỉ giao chất thải lên các phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bên A và chỉ giao chất thải cho người đại diện của Bên A, theo Giấy giới thiệu của Bên A hoặc theo Danh sách có hình do Bên A ký, đóng dấu đề cử.
3.2. Giao nhận, vận chuyển và xử lý:

rãi “ Chất thải được giao lên phương tiện cùa Bên A tại địa điểm của Bên B nêu trên và được vận chuyên về nhà máy của Bên A tại Ấp cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tình Bình 



Phước, Việt Nam đê xử lý theo Giấy phép môi trường số 216/GPMT-BTNMT ngày 
16/09/2022 do Bộ lai nguyên và Môi trường cấp và các văn ban pháp lý có liên quan (nếu 
có).

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THÚC THANH TOÁN.

4.1. Chất thãi Iiụiiy hại: Ngay sau khi Ben A hoàn thành công tác thu gom CTNH và hoàn 
trả chứng từ CTNH cho Ben B, Ben B thanh toán cho Bôn A toàn bộ số tiền là 7.000.000 VND 
(Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT) và chi phí phát sinh (nếu cỏ).

4.2. Chất thải rắn công nghiệp thỏnụ thường: Sau cuối mỗi tháng, căn cứ vào khối lượng 
chât thài giao nhận thực tê của từng chuyến riêng biệt thê hiện trôn biên bán giao nhận chât 
thải lập thành Bàng đối chiêu khối lượng được xác nhận bởi đại diện 02 ben, Ben B thanh toán 
toàn bộ chi phí dịch vụ cho Ben A theo dơn giá tại Mục 2.2.
4.3. Phuong thúc thanh toán: Ben B thanh toán cho Ben A bằng hình thức chuyển khoản từ 
tài khoản Công ty TNHH Japfa Cornfeed Viột Nam “ trụ sở chính “ của bên B trong thời gian 
10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày bôn B nhận được hồ sơ thanh toán từ Bôn A vả dã hoàn, 
thành việc thu gom, xử lý chat thải.

- Hồ sơ thanh toán gồm:
■ị- Hợp đồng đã ký.
'4- Hóa đơn GTGT hợp pháp
4- Bảng kê khối lượng chất thải dà bàn giao mỗi tháng có sự xác nhận của 2 bên.
•4- Chứng từ chất thải nguy hại (theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) đối với chất thải
nguy hại.

- Trong trường hợp Ben B thanh toán không đúng theo thời hạn hợp đồng thì Ben B phải bôi 
thường vi phạm hợp đồng mồi ngày 1% tồng chi phí vận chuyển và xử lý chất thải cho Bôn 
A.

DIỀU 5: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN.

5.1. Trách nhiệm Bên A:
Vận chuyền chất thài từ kho chứa của Ben B về Nhà máy cúa Ben A và xứ lý theo quy 
định pháp luật hiện hành.
Ben A chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật dối với chất thải sau khi được thu gom, 
vận chuyển ra khỏi nhà máy của bên B.

Cung cấp cho bên B giấy giới thiệu của Bôn A hoặc Danh sách có hình, biến sô phương 
tiện thu gom do Bên A ký, đóng dấu đề cử.

Không đề chất thài rò rỉ ra môi trường sau khi đã tiếp nhận và vận chuyển ra khỏi Nhà máy 
của Bên B.
Ben A có quyền từ chối tiếp nhận các loại chất thải nguy hại không nằm trong danh mục 
chất thải nguy hại được quy định trong hợp đồng này.

Xuất trình giấy tờ cần thiết khi ra vào nhà máy của Bên B.Tuân thủ quy định và nội quy làm việc cùa Bên B. % Cung cấp phương tiện vận chuyển và mang đầy đủ các trang thiết bị dụng cụ an toàn cân thiết khi đến thu gom chất thải của Bên B.Bên A sẽ không chịu trách nhiệm nào đối với các loại chất thải không đúng với mô tả trong Điều 2 của hợp đồng.Hoàn trả chứng từ chất thải nguy hại cho Bên B.
4



Ben A có (rách nhiệm làm thu lục xuất trình giấy lờ cần thiết.

Ben A chịu trách nhiệm xử lý hoàn loàn chắt thái của Bôn B, không dè phát thải làm ô 
nhiêm Môi trường và vi phạm pháp luật. Trưởng hợp sau khi tiếp nhạn chất thải cùa Bôn B 
mà Bôn A không xử lý, thái trực tiếp ra Môi trường thì Bên A phái chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật.

Ben A được quyền thông báo tạm ngưng (hu gom chất thái định kỳ bằng văn hàn nếu trong 
quá trình thực hiên hợp đồng có phát sinh các trường họp sau:

I 'lạm ngưng thu gom chất thai do bên B vi phạm hợp dòng.

I- Tạm ngưng do bên B thanh toán trề hạn.

Tạm ngưng do các trường hợp bất khả kháng: thiên tai,'lù lụt,...

I Hợp dồng hết hiệu lực theo Điều 6.

Ben A được quyền dơn phương chấm dứt họp dồng trong trường hợp bên B vi phạm một 
trong các nội dung của họp dồng này hoặc Bên B vi phạm các quy dịnh pháp luật hiện hành 
mà gây ảnh hường đến hoạt động của bên A.

5.2, Trách nhiệm Bên B:

Tổ chức thu gom, phàn loại, dóng gói, dán tem nhãn, lưu giừ tạm thời và quán lý chất thai \ 
theo quy định vê trách nhiệm của chù nguôn thai tại CƯ sở phát sinh chất thãi. Lqsx

Không dược đề chất thải sinh hoạt, chất thài công nghiệp không nguy hại lần lộn vào chất ’ 
thải nguy hại. Khi Ben A đến thu gom chất thải, phát hiện Ben B không phân loại chất thãi 4^7-1?■) 
và lưu trữ không đúng quy định môi trường thi Bên A không nhận chất thải.

Cung cấp cho Ben A những giấy tờ cỏ lien quan đến nguồn gốc, xuất xứ và thành phần của 
loại clìât thái (sô đăng ký chủ nguồn chất thái nguy hại hoặc giấy phép môi trường).

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chất thài mà Bôn B không giao cho Bôn A thepxx 
thỏa thuận.

• - Giao cho Ben A xử lý các loại chất thái theo đúng nội dung thỏa thuận ở Điều 2 và phâUyỉ
thông báo trước 03 (ba) ngày làm việc về hạng mục, thành phan và số lượng chất thải dgy; 
Ben A chú động bố trí phương tiện, công nhân tiếp nhận chất thải.

- Không giao chất thái ngoải danh mục đã nêu ở Điều 2.

- Chí giao chất thải lên phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bên A và 
những phương tiện đó phái có trong giấy giới thiệu của Bên A hoặc Danh sách có hình, 
biến sô phương tiện thu gom do Ben A ký, đóng dâu đô cử. Nêu Bên B tự ý giao chât thải 
cho phương tiện vận chuyến khác không phái của Bên A thì khi có sự co xảy ra Bên B 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.- Cung cấp Chứng từ chất thải nguy hại theo quy đinh pháp luật hiện hành.- Hỗ trợ Bên A trong việc giám sát, kiểm tra việc thu gom, hỗ trợ xe nâng (nếu có) trong việc bốc dỡ chất thài lên xe chuyên dùng mang đi xử lý, cử nhân viên phối hợp trong việc lập chứng từ giao nhận chất thải.- Trong (hời gian thực hiện hợp đồng Ben B không được phép giao chất thải theo thỏa thuận tại Điều 2 cho Bên thứ 3.- Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu Bên B có bất kỳ sự thay đổi nào như: tên Công ty, Mã số thuế, địa chỉ thì phải thông báo cho Bên A biết. Nêu không, mọi saí sót vê sau Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

SẵUB Thanh toán đúng theo Điều 4 của hợp đồng.



- Trong trường họp Bên B tạm ngưng giao chat thái cho ben A xứ lý thì Bôn B phai hoàn 
thành nghía vụ quỵêt toán công nọ- cho Ben A trong vòng 15 (mười lãm) ngày kê từ ngày 
tạm ngưng giao chất thải.

- Trong trường họp bôn B giải thể hay phá sàn theo các quy định của pháp luật. Ben B phải 
hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm theo câc nội dung hợp đồng đã ký kêt, hoàn tằt thanh 
toán các khoản nợ cho Ben A.

- Bên B dược quyền dơn phương chain dứt hợp dồng trong trường hợp sau đây:

+ Ben A thư gom chất thải không đứng thời gian mà Bên B yêu cầu làm ảnh hường đến hoạt 
động kinh doanh cưa Ben B

+ Ben A vi phạm một trong các nội dưng của hợp đồng này hoặc Ben A vi phạm các quy 
định pháp luật hiện hành mà gây ành hưởng den hoạt dộng của Ben A.

T l ạm ngưng do các trường hợp bất kha kháng: thiên tai, íù lụt, ...

-I Hợp dồng hết hiệu lực theo Điều 6.

DIÊU 6: THÒI HẠN HỢP ĐÒNG
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đen hết ngày 29/08/2023
- Trong trường hợp hai Bên có như cầư và dồng thuận tiếp tực gia hạn hợp đông thì hợp 

đồng se được gia hạn bằng Phụ lục họp đồng trong thời gian 30 (ba mươi) ngày trước ngày 
kết thúc hợp đồng.

DIỀU 7: KÉT THÚC HỌP DÒNG
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bất cứ Bên nào cùng có quyên đe nghị ket thúc hợp 

dồng. Ben đề xuất kết thúc hợp đồng sè thông báo cho Bôn còn lại bằng vấn bản, e-mail, 30 
(ba mươi) ngày trước ngày kết thúc.

- Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ khi các Bên hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiêm của mình, nêu 
không còn vướng mắc, khiếu nại hoặc gia hạn hợp đồng thì hợp đồng mặc nhiên het hiệu 
lực, tự động thanh lý.

DIỀU 8: ĐÍÈU KHOẢN CHUNG
- Hai ben cam kết thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng này. Trong quá trình thực hiộn 

có thể cùng thỏa thuận và giải quyết ồn thỏa trôn tinh thần hai bôn cùng có lợi.

- Hợp đồng này hai bên không được tự ý sửa đổi bổ sung khi chưa có sự đồng ý của một
trong hai bên, nếu cỏ sửa đổi bổ sung nội dung thì ký Phụ lục hợp đong có đại diện của
mỗi Ben ký kết.

- Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng quyền và lợi ích của hai ben mà không tự giải quyêt được,
thì chuyển hồ sơ đến Tòa án Kinh tế - Tòa án Bình Phước giải quyết, sự phán quyêt CUO1
cùng của Tòa, hai bên không được nghị án, ben thua kiện phải thanh toán toàn bộ án phí.

- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Rộc lập - Tự do - Hạnli Phúc

HỢP DÒNG MUA BÁN PHỤ PHẢM VÀ HÀNG GÀ LOẠI 
Số: 18082022/JF-HT

Căn cứ Ỉ3Ộ Litậi Dân Sự năm 20Ỉ5.
Căn cứ Luật Thương Mại năm 2005.
Căn cứ vào khả nấng vù nhu cầu cùa hai ben.
ĩ lôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tại văn phòng Công ty TNHH JAPFA 

Comíecd Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Chúng

BÊN BÁN (bên A): CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮưM&ậ^Ễ^ỗQ^IFEED 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHÓ Hổ CHÍ MmiPF^COMFEEliO 

N VlệịNẠM- í
. ,.A A. _ „ . \\*x CHtNHANH ,

Dại diện : Ong Peter Terỉnate Chức vụ: (hám doc PT1K0X?XP’y’ sông 
~ * __ , .

1A. , , Khu C, Tòa nhà WASECO, số 10, Đường PhAQhangtl^Xmg 2, Quận 
Dịa chỉ : .

Bình, TP. HCM

Diện Thoại : (028) 7300 5224

Mã số thuế : 2500175548-021

Tên TK : Công Ty TNHH .Tapíầ Com feed Việt Nam.

So Tai : 063.100.370 5559 - Vietcombank- CN Long An. ị
Khoản

BÊN MƯA (Bên B): BÀO THỊ HOÀNG THỦY

Địa chỉ : 15C, Tổ 4, Khu phố 3, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Diện Thoại : 0823567679

CMND : 271745920 cấp ngày 25/04/2020 tại Công an Đồng Nai

MSTcá nhân : 8011928669
Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết họp đồng cung cấp hàng hoá theo 

những điều khoản như sau:
I. GIÁ BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Ị
Bên A sẽ thông báo giá bán cho Bên B tại thời điểm đặt hàng.

Phương thức thanh toán:
Bên B chuyển trước cho Bên A sau khi hai bên ký kết hợp đồng và trước khi băt 
đầu thực hiện giao hàng, số tiền ứng trước: 50.000.000 VNI) (Năm mươi triệu 
đồng chẵn).



Bên A có nghĩa vụ xuất hóa đơn diện tú' đầy đù cho Bên B, sau khi giao hàng và 
dôi chiêu thực nhận. Bên A tiến hành cấn trừ số tiền còn nợ trong code khách 
hàng và thông báo số dư tại code mỗi ngày cho khách hàng.
Bên B cam kết thanh toán cho bên A trước khi nhận hàng bằng chuyển khoán.

II. TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

2.1 Bên A:
- Thông báo cho bên B kế hoạch lấy phụ phẩm trước một ngày.
- Đảm bảo giao dầy dủ số lượng.
- ĩ làng phụ phẩm hoặc hàng gà loại sau khi ben B lấy ra khỏi Công ty 

TNHH JAPFA Comíeed Việt Nam - Chi nhánh TPị Hồ Chí Minh, nếu 
như ben B không làm đúng theo tinh thẩn trên họp dồng là làm thức ăn 
cho cá (hoặc động vật) thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật.

- Neu hàng phụ phẩm ra ngoài công ty mà làm ảnh hưởng đến,môi trường 
xung quanh thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và có trách nhiệm 
xuất hóa đon GTGT họp pháp cho bên B theo mỗi dợt giao hàng.

2.2 Bên B: I
- Phải thu toàn bộ phụ phẩm (hoặc hàng gà loại nếu cóp trong ngày, không 

được để hàng phụ phẩm (hoặc hàng gà loại) tại kho của bên A sang qua 
ngày hôm sau. Bên B cam kết mọi thứ phụ phẩm (hoặc hàng gà loại) 
mua từ bên A là để sử dụng cho động vật (điển hình lạ cho cá ăn).

- Bên A thông báo giao phụ phẩm hoặc hàng hủy cho bên B mà bên B 
không đến lấy thì mọi thiệt hại do hư hỏng bôn B phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký tại điều I
III. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ những điều khoản ghi trong hợp đồng, nêivồả'ù 
thắc mắc thì hai bên sẽ thảo luận trên tinh thần hợp tác. Nếu không thống nhất được'tfc .; 
sc đưa ra tòa án kinh tế Thành phố Biên Hòa để giải quyết. Mọi chi phí do bên ếốyĩộV' 
chịu trách nhiệm. .

Họp đồng có hiệu lực trong 12 tháng, tính từ ngày ký.

Họp đồng được lập thành 03 bản, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị 
pháp lý như nhau.



MSDS:

16/10/2012

VIỆN VỆ SĨNH Y TẾ

CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

BẢNG Dữ LIỆU AN TOÀN

Axít citric

Trang phục bảo hộ Nhãn HMSI (USA)

1; NHẬN DẠNG HÓẠ CĨĨẤT

Tên gọi: Axít citric

Tên thương mại:

Số CAS: 77-92-9

Số UN:
Labo Hóa độc chất môi trườngSỔ đãng kỷ EC:

Tên nhà sản xuất: 159 Hưng Phú, p.8, Q.8, TP.HCM

Mục đích sử dụng: phân tích hóa độc 

chất môi trường trong phòng thí nghiệm.

Điện thoại: (84)(08)38559503 -38559719

Lien hệ khẩn cấp: Cháy nỗ: 114

Cap cứu: ỉ 15

.2j^raÔNGTỊN;VỀ THÀNH PHÀN HÓA CHẤT

Tên thành phần hỏa chất CAS-Niimber Công thức cẩn tạo % theo khối luo’ngAxít citric 77-92-9 CfiH«O7 ỉ 00

3.--C'NHẶNT>ẠNG;ĩìẶC TÍNH NGUY HIEM CÙẤ HÓA CHẤT

- Tác động cấp tính

Tiếp xúc với mắt: nguy hại (gây kích ứng), có thể tổn thương giác mạc hay mù.

Nuốt phải: nguy hại.

Hít phải: ít nguy hại.

Tỉểp xúc với da: ít nguy hại, có thể bị cháy bỏng, quá liều có (hề gây tổn thương.

- Tác động mãn tính

Gây ung thư: không có giá trị.

Gây đột biến gen: không có giá trị.



MSDS:

16/10/2012

_ VÍỆN VỆ’SINJIY TE

CÔNG CỘNGTP.HCM

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa dộc chất môi trường

: BANG DỬ LIEU AN TOÀN

Axft citric

Gây quái thai: không có giá trị.

z>ổc tính phát trìển: không có giả trị.

Axít citric có thể gây hại cho răng. Tiếp xúc kéo dài và liên tục có thể làm tổn thương các cơ 

quan trong co- thể. Tiếp xúc kéo dài và liên tục nồng độ bụi hóa chất thấp cỏ thể gáy kích 

ứng mắt, viêm da hay phá hủy cấu trúc da. Hóa chất có thể gây tổn thương phổi tùy theo 

mức dộ liếp xúc hóa chất.

4. BIỆN PHÁP sơ cứu y TỂ

Tiếp xúc vói mắt

Kiềm tra và loại bô bất kỳ kính sát tròng, Khi bị tiếp xúc với mắt, phải rừa mắt ngay với 

nhiều nước ít nhất trong 15 phút và gặp bác sĩ chuyên khoa.

Tiếp xúc vớì da -

Rửa bằng xà phòng và nước, thay bỏ quần áo nhiễm ban, gặp bác sĩ chuyên khoa nêư cỏ 

những kích ứng. Quần ảo nhiễm bẩn phải giặt giữ khi sử dụng lại.

Hít thở
Nếu ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, nới lỏng quần áo, cổ áọ, thắt lưng, 

cà vạt...

Nếu thớ khó khăn, cần cung cấp oxy cho nạn nhân.

Nếu hít phải, cẩn đưa nạn nhân tới phòng thoáng mát.

Gọi cáp cứu nếu vấn đề hô hấp không được cài thiện.

Nuốt vào

Tránh đổ nạn nhân nôn mửa trừ khi có sự ượ giúp cùa y tế, không bao giờ sử dựng miệng đê 

hô hấp nạn nhân. Nếu nuốt phải lượng lớn, cần gọi cấp cứu ngay. Nới lỏng quần áo, cô áo, 

thắt lưng, cà vạt...

5. DŨ LIỆU VỀ CHÁY NỎ ;

- Đặc tính cháy của hóa chất: có thể bốc cháy ở nhiệt độ cao.

- Nhiệt độ tụ’ bốc cháy: 101 o°c.

- Điểm bốc cháy: không có giả trị.

- Giỏi hạn cố the cháy; ngưỡng dưới: 0,28 kg/m3 (bụí), ngưỡng trên: 2,29 kg/m3 (bụi)
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VIỆN VỆ SĨNIĨ Y TÉ 

CÔNG CỘNG TP.HCM 

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

BẢNG Dữ LIỆU AN TOÀN

Axít citric

6.

- Sản phầm cháy: cacbon oxít (CO, CO2).

- Nguy cơ cháy khi có sự hiện điộn các vật chất khác: ít khả năng cháy đến cháy khi có sự 

hiện diện cùa nhiệt. Không cháy khi có lác dộng cơ học rưng chuyền.

- Nguy cơ nổ khi có sự hiện diện các vật chất khác: ít nổ khi có sự hiện diện nguồn cháy. 

Không nồ khi có tác động cơ học, rung chuyển.

- Chỉ dẫn chữa cháy

Đám cháy nhỏ: sử dụng bột hóa chất khô.

Dám cháy lởn: sử dụng tia nước, sương hoặc bọt. Không sừ dụng vòi phun nước.

Luu ý với nguy CO' cháy: với hầu hết hóa chất hữu cơ, có thể cháy ờ nhiệt độ cao.

Lưu ý vó'i nguy co' Hổ: bụi mịn phân tán trong không khí ở nồng độ đù cao và có sự biện 

diện của nguồn phát cháy có thề trỏ thành bụi độc hại gây nổ.

BIỆN PHÁP PHỎNG NGỮẤ- ÚNG PHÓ KHÍ CÓ sự CỐ

Trưòìig họ*p  tràn đô, rò rỉ mức nhỏ

Sử dụng dụng cụ thích hợp xúc bò hóa chất đổ rớt vào thùng rác, lau sạch bằng nước trên bỗ 

mặt bị nhiễm bẩn và thải bỏ theo qui định của pháp luật.

■ Truông họp tràn đổ, rò rỉ mức lớn

Ngăn chặn sự rỏ rì. Không cho nước vào thùng chửa. Sử dụng tia nước làm giảm bay bụi. 

Ngăn tràn ri vào hệ thống cống, tầng hầm, khu vực hạn chế. Loại bỏ mọi nguồn gây cháy. 

Gọi trợ giúp cho việc xử lý. Rửa khu vực nhiễm bẩn bằng nước. Có thể đổ tràn tới hệ thống 

cống thài.

7.. BẢO QỨẢN VÀ TÒN TRỮ'

Sự đề phòng

Đe cách xa nguồn nhiệt, nguồn gây cháy, Đặt tất cả thiết bị trôn nền đất. Không được nuốt 

hay hít bụi. Hạn chế tiếp xúc với mắt. Mặc quàn áo bào vệ. Trong trường hợp thiếu thông 

thoáng, trang bị mặt nạ thích hợp. Nen nuốt phải, gọi ngay bác sĩ. Giử hóa chất xa khỏi 

những hóa chất không tương thích nhơ tác chất oxi hóa, khử, kim loại, kiềm.

Tồn trữ

Đóng chặt nắp thùng chứa. Đê thùng chứa ở vùng khô ráo, thông thoáng.

'ỉi
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8. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜÍ VÀ YÊU CÀU VÈ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

VÌỆN VỆ SÍNH YTÉ 

CÔNG CỘNG TP.HCM 

Khoa Xót nghiệm 

La bo Hóa dộc chất môi (rường

BẢNG Dử LIỆU AN TOÀN

Axít citric

MSDS:

16/10/2012

Kiểm soát kỹ thuật

Sử dụng quy írìnb khép kín, thông thoáng tại chỗ, hay những kiềm soát kỹ thuật khác đê giữ 

ngưỡng hít thở dưới ngưỡng giới hạn tiếp xúc. Nếu quá trình vận hành tạo ra bụi, khói hoặc 

sương, thực hiện thông gió để giũ' ngưỡng hít thỏ' dưới ngưỡng giới hạn.

- Bảo hộ cá nhân: kính an toàn, ảo khoác phòng thí nghiệm, khẩu trang thích họp, găng tay

- Bảo hộ cá nhân trong trường họp rò rỉ 1ÓÌK kính bảo hộ, trang phục bâo hộ nguyên bộ, 

mặt nạ ngấn bụi, ủng, găng tay. Thiết bị trợ hô hấp nếu cần.

- Giói hạn ticp xúc: AGGIH; 10 mg/m3TWA (total inhalable fraction); 3 tng/m3 TWA 

(respirable, fraction). .

9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHAT - G /'■

- Trạng thái và hỉnh dạng vật lý: thể rắn (tính thê rắn).

- Mùi: không mùi.

- VỊ: vị axít mạnh.

- Khối lượng phân tử: 192,13 g/mole.

- Màu: không có giá trị.

- pli (1% dung môi/nu'0'c): không có giá trị.

“ Diem sôi: phân hủy.

- Diem tan chảy: Ỉ53°c.

- Nhiệt độ tó’i hạn: không có giá trị.

- 'Trọng lượng riêng: .1,665 (nước -1).

- Ấp suất bay hoi: không có giá trị

- Tỉ trọng bay htfi: không có giá trị.

- Sự bay hoi: không có giá trị.

“ Ngưỡng mùi: không có gíá trị.

- Hệ số phân phối nưỏc/dầu: hòa tan hơn trong nước, log (dầu/nước) = -1,7.

- lonicílý (trong nước); không có giá trị.

- Tỉnh chất phân tán: hòa tan trong nước, diethyl ether.



VIỆN VỆ SÌNH Y TÉ

CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xét nghiêm

Labo Hóa dộc chất môi trường

BẢNG DỮ LIỆU AN TOAN

Axít citric

MSDS:

16/10/2012

- Sự hòa tan: hòa tan trong nước lạnh, nước nóng, diethyl ether, không 

benzene.

hòa tan trong

10. MỨC ÔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỬA HÓA CHẤT

- Độ Ổn định: hóa chất ổn định.

- Nhiệt độ gây không ốn định: không có giả trị.

- Những điều kiện gây không ổn định: quá nhiệt, vật liệu không tương thích.

- Nhĩrng hóa chất không tương thích: phản ứng với tác chất oxi hóa, lác chất khử, kim loại, 

kiểm.

- Tính ăn mòn: ăn mòn kẽm, đồng, nhôm và các họp kim nhôm. Không ãn mòn thủy tinh.

- Poly hóa: không xảy ra,

'VÉ DỘC TÍNH

- Đường đi vào: hô hấp, tiêu hóa.

- Dộc tính lên dộng vật: liều độc cấp tính qua đường miệng LD50: 3000 (mg/kg) chuột.

- Ảnh hướng mãn tính lên con người: răng.

- Ảnh hưởng độc tính lên con ngưòí: dộc hại trong trường họp hít phải (phổi). ít nguy hại khí 

tiếp xúc với da. .

- Lưu ý ảnh hưởng dộc tính khác lên con ngưòi:

Độc cắp tình

Da: gây ra kích ứng nhẹ đến vừa phải.

Mắt: gây kích ứng vừa phải đến mạnh cho mắt, có thề tổn thương.

Tiêu hóa: gây kích ứng ruột, dạ dày, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Qúa liều có thể ăn mòn 

rỗng và hủy hoại canxì. Có thể tác động đến chức năng thần kinh trung ương (run rẩy, roi loạn, 

co cơ hay liệt).

Hô hẩp: gây ảnh hường vừa phải đến hô hap hay màng nhảy.

Độc mãn tính: sử dụng thường xuyên thức uống chứa chất này có thổ làm an mòn men răng, 

kích ứng màn nhày.

12. THÔNG TIN VỀ SINH THẢI

- Độc tính sinh thải: không có giá trị.
---------  ; — . - - -
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CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xót nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

BANG ĐŨ' LIỆU AN TOÀN

Axít citric

BODs và COD: không có giá trị.
- San phẩm phân hủy sinh học: những sản phẩm phân hủy ngắn có thể không độc hại. Tuy 

nhiên về lâu dài có thẻ tăng nguy cơ dộc hại.

Dộc tỉnh sồn phẩm phân hủy: sản phẩm phân hùy có độc tính hơn.

13. YÊU CÀU TRONG VIỆC THẢI BÓ . ■■ • • ■ • T

ct

Tuân thú theo Luật 06/2007/ỌĨỈ12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Điều 25 và Điều 35: Xủ lý, 

thài bỏ hóa chất tồn du, chất thải và dụng cụ hóa chất.

Biện pháp thải bỏ (áp dụng cho chát thải hóa học nguy hạí)

Tái sử dụng nếu có thế

Thu gữỉít và xiỉ' lý dạng rắn

Chai lọ đựng hóa chất rỗng, chất thải rắn khác có dính hóa chất nguy hại: thu gom vào 

thùng chửa riông. Sau đó được đem đốt ở nơi có khả nấng xử lý chất thải nguy hại.

Hóa chắt hết hạn: làm thù tục theo quy định.

Thu gom và xử lý dụng lỏng

Dung môi thải, chứa chất hữu cơ, không chứa chất kim loại; thu gom vào thùng riêng. Sau 

đó dược đem đi dốt ở nơi có khả năng xử lý chất thài nguy hại.

Dung dịch chứa kim loại nặng: thu gom vào thùng riêng, dược xử lý bằng phương pháp xử 

lý nước thải thích họp.

Dung dịch chứa axít, kiềm mà không chứa kim loại: có thể trung hòa và thoát vào công 

thoát nước.

Xừ lý hỏa chẩt dạng hoi: vận hành tù hút có bộ lọc HBPA hoặc hệ thống quạt hút ra ngoải.

Chú ý; ■

- Nôn thu gom theo tùng loại xót nghiệm là tốt nhất, có thể chia theo nhóm nhưng chú ý không được 

trộn lẫn các hóa chất kị vớí nhau (tham khảo trong bảng).

- Cố gắng giảm độc tính nguy hại thảnh chất ít nguy hại hon.

- Chai/lọ dụng hóa chất đã hết hạn có thề sử dụng để đựng chất thải tương ứng cùa nhóm đó.

- Cần ghi rõ thông tin hên mỗi chai/lọ đựng chất thài các thông tin sau: loại chất thải nguy hại (nông

6
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độ nêu cỏ), ngày băt đâu dược thu gom, khoa/phòng có chẳt thải/ ngươi chịu trách nhiệm thu gom.

14. YỂU CÀU TRONG VẶN CHUYỀN

Thục hiện theo 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009. 

xếp loại DOT: không.

Nhận dạng: không.

15. QUY CHƯÁN KỲ THUẬT VÀ QUY DỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỬ

Quy chuẩn áp dụng

Quy chuẩn Quốc gia: TCVN 5507:2002.

Nghị định: số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009.

xếp loại khác

DSCL (EEC): R36- kích úng mắt, hệ hô hấp và da, S2Ố- trong trường hợp liếp xúc với mắt, 

cần rủa ngay với nhiều nước và gặp bác sĩ chuyên khoa. S37/39- trang bị trang phục bào vệ 

phù họp.

ĨỈMỈS (U.S.A.)

Độc hại sức khỏe: 2

• Nguy hiểm cháy: 1

Độ hoạt hóa: 0

Bảo vệ cá nhân: E

National Fire Protection Association (U.S.A.)

Sức khỏe: 2

Khả năng cháy: 1

Độ hoạt hỏa; 0

Độc hại đặc biệt:

16. THÔNG.TIN CẦN THIẾT KHÁC

Thông tin tham khâo: Citric acid MSDS - science lab.com, INC, Mỹ

Ngày ghi: 16/10/2012

Ngày sửa đổi gần nhất: 16/10/2012

To chức biên soạn: Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM, Khoa Xét nghiệm, Labo Hóa
______
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Dộc châl Môi buờng.
Lưu ý người dọc:

Nhưng thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này đưọ'c biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ 

và mới nhất về hóa chắt nguy hiểm và phàỉ đuợc sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 

rù ì ro, tai nạn.

Hỏa chất nguy hiểm trong Phiêu này có thể cỏ những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn 

cành sư dụng và tiếp xúc.
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PHIEU AN TO AN HỎA CIĨẤT
SODIUMHYPOCHLORITE

LOGO CÔNG TY

So CAS; 7681-52-9
SỐƯN : 1791
số đăng ký EC: 017-011-00-1 ,
Số chỉ thị nguy hiềm của các tổ chuo^p'J^X^O^ 
không có r-ịCnưuHẠN\^\
Số đăng ký danh mục Quốc gia kqAò' (iĩếưcó')ỉìđỉỔìig\Qq| 

Is. VIỆT NAM- Mj 
\\*\  rŨlMMÁKIH /*//

/s>.jfli ■■■■

SÌNH PHƯỚC 3/$ Ị Ị
Khang Nghỉ Company

I. NHẬN DANG nÓACHÀT:ặ:;W
- Tên thường gọi của chất: Natri hypochlorit
- Tên thương mại: Natrỉ hypochlorit

- Tên khác (không là tên khoa học): Javen
- Tên nhà cung câp hoặc nhập khẩu: Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp:

CTY TNHH TM DV XNK KHANG

NGHI

Địa chỉ : số 186, tổ 20B, KP 4, Phường 

Trảng Dồi, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0613.816 330 - 331

Fax: 0613.816 332

- Tên nhà sản xuất: Nhà máy hóa chất Biên Hòa

Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, 
Tỉnh Đồng Nai

- Mục đích sử dụng: Tầy rửa bông vải sợi và dùng để 
diệt khuẩn,...

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CẢC CHẤT ‘ ; /,=
•• • • > • • - h V•• -Ã-

Tên thành phần nguy hiểm SỐCAS Công thức hóa học
Hàm lượng 

(% theo trong lương)
Natri hypochlorit 7681-52-9 NaOCl 7

in. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIẺM CỦA HÓÀ <2HẤT '’



Ị

1. Mức xêp loại nguy hiêm : Dạng nguy hiểm, chất ăn mòn, hạng 1 ăn mòn và gây phỏng rộp 
da.
2. Cảnh báo nguy hiểm :
- Nguy hiểm khi tiếp xúc: gây bỏng da vùng tiếp xúc.
- Lưu ý khi tiêp xúc, bảo quàn, sử dụng : Tránh dây vào người, thiết bỊ chứa băng nhựa hoặc
thủy tinh, không •
dò rỉ, thận trọng khi vận chuyển sừ dụng.
- Đường tiêu hóa: Đau bụng, nôn mửa. • “ 'ị
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng " I
- Đường mắt: Gây bỏng niêm mạc, tấy dỏ có thể dẫn đến mù lòa. - ;
- Đường thở : Gây khỏ chịu.
- Đường da: Ngửạ da, rát đỏ, nhớt.

IV. BIỆN PHÁP sơcứu VÈ Y TẾ -

1. Trường hợp tai nạn tiêp xúc theo dường măt (bị văng, dây vào mat): dùng nước sạch rửa
nhiều lần sau đó ị
dùng .dung dịch axit acetic 0.1% rửa đến khí pH=7 rồi chuyển đến cơ sở y tế gần nhất đê khám, 
điều trị tiếp ’
2. Trường hợp taỉ nạn tiếp xủc trên da (bị dây vào dá): Rửa nước nhiều lần, sau đó dùng dung I 
dịch axìt acctic
2.5% rửa đến khi pH = 7 sau đó băng bó vết thương chuyển cơ sở y tế kiểm tra điều trị. 1
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiềm dạng hơi, ; 
khí): Chuyển nơi
thoáng khí nghỉ ngơi,
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa ( ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất): cho súc miệng nước 
sạch nhiều
lần, chuyển cơ sở y tế xetn xét cấp cứu
5. Lưu ý đối vởi bác sĩ điều trị (nểu có) Không được gây nôn cưỡng bức.

V. B^NYHÁP/XỬ lÝ^LCp Ểì- ỉ'' ■■

1. xếp loại về tính cháy : Không cháy
2. Sản phẩm tạo ra khí bj cháy: Không • <, .
3. Các tác nhân gây cháy, nổ : không
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kêt hợp khác:
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Mũ chum đầu, quân áo chồng thâm 
nước, ủng, gang tay
cao su. có axít đi vào hệ thống nước mặt hoặc nước ngầm

VI. BIỆN PHẤP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ sự CÓ ' . ' ■ .



1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: Dùng các loại vật liệu có khả năng thấm hút tốt để thẩm thu 
gom lại phân hủy rồi dừng
nước xối rửa sạch nơi tràn chảy hóa chất.
2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: Dùng cát đất tạo bờ chắn xung quanh không để hóa chất 
chảy lan rộng, dùng dụng
cụ múc thu gom chứa vào thiết bị chứa khác chở về nơi sản xuất xử lý , sau đó phun nước làm 
sạch nơi bị tràn chảy

vn. YÊU CÀU .VỀ CẤT G1C
1. Biện pháp, diều kiện cân áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm: Phải có 
đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân.
2. Biện phốp, diều kiện cần áp dụng khi bảo quản: Thiết bị chứa như nhựa, thủy tinh, composỉt, 
phải được đậy kín, có hệ thống xử lý sự cố. Không để lẫn với các chất có tính ô xy hóa mạnh , 
chống va đập, rơi đổ, các biển báo cần thiết; xung quanh thiết bị, kho chứa phải có bờ chắn 
bằng
vật liệu nhựa đề phòng rò rỉ chày lan tràn không xử lý được ỊỆ
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1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết: Thồng gió, tủ hút hoặc biện pháp giảm nồng độ 
hơi,
khí trong khu vực làm việc.
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc
‘ Bảo vệ mắt: Dùng kính,. Mặt nạ, khẩu trang
- Bảo vệ thân thể: Mặc quần áo bảo hộ lao dộng
- Bảo vệ tay: đi gănệ tay
- Bảo vệ chân: đi giây hoặc ủng
3. Phương tiện bảo hộ trong trường họp xử lý sự cố: mặt nạ phòng dộc, quần áo chống thấm, 
găng tay cao su, ủng, hoặc bộ quần áo chum người có dường khi...
4. Các biện pháp vệ sinh: Tắm rừa vệ sinh thân thể sau khi tiếp xúc với hóa chất, tấy rừa quần 
áo
IX. »ẶC TINH LY, HOA CUA HÒA CHẤT ■' .

Trạng thái vật ]ý :dung dịch lỏng trong suốt Điểm sôi : 101 °C

Màu sắc : vàng nhạt Điểm nóng chảy : 18°c /

Mùi đặc trưng ĩ hắc, dễ gây buồn nôn Điểm bùng cháy : không phù hợp

x,<^ẹTHQNQjTNkHÁcjỊ?sí://^.k:v Jí> V.

Ngàylập:12/12/2014



Đơn vị lập: CÔNG TY TNHHTMDVXNK KHANG NGHI '

Lull ý người đọc’

Những thông tin trong phiếu an toành óa chất này được biên soạn dựa trên nhwuxng kiến 
thức hợp lý và mới nhất về hóa chất nguy hiềm và phải được sử dụng để thực hiện các biện - 
pháp phòng ngừa rủi ro, cháy nổ.

Hóa chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn 
cảnh sử dụng & tiếp xúc

ỉ

. ị



VIỆN VỆ SINH Y TẾ I BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN 
CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xét nghiệm

* Labo Hóa độc chất môi trường

Sodium hydroxide

MSDS: 113 

16/1OZ2012

Trang phục bắo hộ Nhãn EC

5ÓA8

í. NHẠN DẠNG ÍIỘẶ CHÁT

«MSi.(USA) .

Reactivity 2
5 0 li Í1) 1

Prặi^ctíoo

Tên gọi: Sodium hydroxide

Tên thương mại:

số CAS: 1310-73-2

SỐ UN:
Số đãng ký EC:

Ten nhà sẵn xuất:

Mục đích sử dụng: phân tích hóa độc 

chất môi trường trong phờng thí nghiệm.

r ■
CHI NHẢNHĐơn vị sử dụng:

VIỆN VỆ SINŨ^NTỂ^ÓỊị^ỌNG 

TP. HỔ CHÍ

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa độc chất môí trường

159 HưngPhú,P.8, Q.8, TP.HCM

Điện thoại: (84)(08)38559503 -38559719

Uên hệ khấn cấp: Cháy nổ: 114

Cấp cứu: 115

“THÔNG nN VẾTHẦNH PHẢN HÔẦ CÍiẦT

Ten thành phân hồn chất CAS-Number Công thức cấu tạo

Sodium hydroxide 1310-73-2 NaOH

% theo khối lượng

100

3. \ ỊSHẶN DẠNG ĐẶC Tl^H^G^HIEM; CỊỊĨA HOA CHÁT

Tác động cấp tính

Tiếp xức vái mắt: nguy hạỉ (kích ứng, ăn mòn). Hỏa chất tiếp xúc với mắt có thể làm hỏng 

màng sừng hay gây mù.

Nuốt phàùĩằx nguy hại.

Hữ phải: nguy hại, gây ra kích ứng tới dạ dày-ruột hay phần trên hệ hô hấp. Trường hợp 

nặng có thể gây tổn thương cho phổi, nghẹt thở, bất tinh hay chết.

Tiếp xức vởi da: rất nguy hại (ỗn mòn, kích ứng, thẩm thấu) gây phỏng da, kiệu chứng: 

ngứa, tróc vảy, tầy đò, có thề phồng dộp.

1



BẮNG DỮ LIỆU AN TOÀN 

Sodium hydroxide

= MSDS:113

16/10/2012

VIỆN VỆ SINH ¥ TẾ

CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

- Tác động mãn tính

Gây ung thư: không có gỉá trị.

Gây đột biến gen: gây đột biến gen cho vỉ khuẩn và vi nấm.

Gầy quải thai: không cỏ giá trị.

Độc tỉnh phát triển: không có giá trí.

Hóa chát gây độc cho phổi.Tiếp xúc kéo dài và lặp lạì nhiều lần có thể làm tổn hại cơ quan 

trong cơ thề. Tiếp xúc nhiều lần ở nồng độ thấp có thể gây kích ứng mắt, phá hủy cáu trúc 

da và viêm da, kích ứng hệ hô hấp cho tới tổn thương phổi.

4. .. BIỆN PHÁP Sơ CÍTỮ Y TẾ

- Tiểp xúc với mắt

Kiểm tra và loại bổ bất kỳ kính sát tròng; Khi bị tiếp xúc vói mắt, phải rửa mắt ngay với 

nhiều nước ít nhất trong 15 phút,cỏ thể sử dụng nước lạnh. Gọi trợ giúp từ y tế.

- Tiếp xúc với da

Trong trường hợp tiếp xúc, rừa ngay với nhiều nước ít nhất trong 15 phút trong khỉ thay 

quần áo nếu nhiễm bẩn. Xoa kem làm mềm da. Có thể sử dụng nước lạnh. Quần áo nhiễm 

bẩn phải được tẩy rửa trước khi sử dụng laỉ. Gọi trợ giúp từ y tê.

Trong trường họp nặng, rửa với xà phòng khử hùng và xoa kem chống khuẩn. Gọi trợ giúp 

từ y tế.

- Hít thở

Nếu ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, nới lỏng quẩn áo, cổ áo, thắt lưng, 

cà vạt... Cần gọi cấp cứu.

Nếu thở khó khăn, cần cung cấp oxy cho nạn nhân, cần gọi trợ giúp.

Neu hít phài, cần đưa nạn nhân tớí phòng thoáng mát. cần gọi trợ giúp.

- Nuốt vào

Tránh đề nạn nhân nôn mửa trừ khi có sự trợ giúp của y tế. Không bao giờ sử dụng miệng 

để hô hấp nạn nhân. Nới lòng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt... Gọi bác sĩ cấp cứu.

■

5. DỮ LIỆU VẺ CHAY NO

2



; VIỆN VỆ SINH Y TÉ

1 CÔNG CỘNG I P.HCM

Khoa Xét nghiệm

ị Labo Hóa độc chất môi trường

BÃNG DỮ LIỆU AN TOÀN

Sodium hydroxide

MSDS.-113

16/10/2012

- Đặc tính cháy của hóa chất: không cháy.

- Nhiệt độ tư bốc cháy: không có gỉá trị.

- Điềm bốc cháy: không có giá trị.

- Giói hạn có thể cháy: không có giá trj.

- Sản phẩm cháy: không có giá trị

- Nguy cơ cháy khi có sự hiện diện các vật chất khác: không có giá trị,

- Nguy cơ nổ khi có sự hiện dỉện các vật chất khác: không có giá trị,

- Lưu ý về nguy cơ cháy: sodium hydroxide + bụi kim loại zinc có thể phát cháy sau đó.

Dưới điều kiện nhiệt độ thích hợp, áp suất và dạng, sodium hydroxit phản ứng mãnh liệt với

acetaldehyde, ally alcohol, ally chloride, benzene-1,4-diol, chlorine triflouride, 1,2 

dichlorethylene, nitroethane, nitroparaffins, nitropropane, cinnamaldehyde, 2,2-dichloro- 

3,3-dimethylbutane. Sodium hydroxen phản ứng với liuớc tạo ra nhiệt có thể làm cháy 

những vật liệu dễ cháy khác. Phosphorous nung với NaOH sẽ tạo ra hỗn họp phosphones có 

thể cháy trong không khí. Sodium hydroxide và cứmammaldehyde + nhiệt có thê gây cháy. 

Phản ứng với kim loại có thể tạo ra khí hydrogen dễ cháy nổ.

- Lưu ý về nguy cơ nổ: sodium hydroxide phản úng với ammonia + silver nitrate tạo ra sản

phẩm dễ nỗ. Chiết suất Benzen của allyl benzenesulfonate tạo ra từ allyl alcohol và benzene 

sulfonyl chloride trong môi trường sodium hydroxide trong điều kiện chưng cẩt chân không, 

phần cặn sẽ màu đen và gây nổ. Sodium hydroxide 4- tetrahydrofuran tinh khiết có chứa 

peroxide, có thề gây ra nồ nghiêm trọng, sấy khô hỗn hop sodium hydroxide và sodium 

tetrahydroborate giải phóng hydrogen dễ nổ ở nhiệt độ 230-270°C. Sodium hydroxide phản 

ứng với muối sodium của trichlorophenol 4- methyl alcohol + trichlorobenzene + nhiệt sẽ 

gây nổ. ...

- Chỉ dẫn chữa cháy: không có gỉá trị.

6.:  A BíỆN;piẢFPHỏNG NQỪA, í^GPHộiancós4. <:ó ; i :

- Trường họp tràn đổ, rò ri mức nhỏ

Sử dụng dụng cụ thích hợp xúc bỏ hỏa chất đồ rớt vào thùng rác. Nếu cần thiết cần trung 

hòa phần cặn băng dung dịch hòa loãng sodium carbonate.

- Trường hợp tràn đỗ, rò ri mức lớn



VIỆN VỆ SINH Y TẾ

CÔNG CỘNG TP JĨCM

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

BẢNG Dữ LIỆU AN TOÀN

Sodium hydroxide

MSDS:113

16/10/2012 :

Loại hóa chất rắn gây ăn mòn nên nhanh chóng ngăn chặn sự rò rỉ. Không được đụng vào 

hóa chất đổ tràn. Không cho nước vảo thùng đang chứa hóa chất. Ngăn hóa chất tràn vào hệ 

thống cống, tầng hầm hay khu vực hạn chế. Loại bô những nguồn gây cháy. Gọi trợ giúp khi 

thổi bỏ. Trung hòa cặn còn lại bằng dung dịch hòa loãng axít acetic, cẩn thận khì nồng độ 

của hóa chất trên mức TLV.

7. BẢO QUẤN VÀ TÔN TRỮ .//f

- Sự đề phòng

Để cách xa nguồn nhiệt, nguồn gây cháy, nơi ánh sáng chiếu mạnh và trực tiếp vào. Không 

được nuốt hóa chất, hít bụỉ. Không cho nước vào thùng chứa hóa chất. Hạn chế shock và ma 

sát. Trang bị trang phục bảo vệ phù hợp. Trong trường họp thiếu thông thoáng, trang bị mặt 

nạ hô hẩp phù hợp. Hạn chế tiếp xúc vói da và mắt.

- Tồn trữ

Đóng chặt nắp thùng chứa.Giữ hóa chất ở nơi thoáng mát. Bảo quản mẫu ờ nhiệt độ < 23°c.

8. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CÀU VỆ THIÉ'1 BỊ BAO VẸ CẤ NHÂN : .

Kiểm soái kỹ thuật

Sử dụng quy trình khép kín, thông thoáng tại chỗ, hay nhưng kiếm soát kỹ thuật khác để giữ 

ngưỡng hít thở dưới ngưỡng giới hạn tiếp xúc. Nếu quá bình vận hành tạo ra bụi, khói hoặc 

sương, thực hiện thông gió để giữ ngưỡng hít thở dưới ngưỡng giới hạn.

- Bảo hộ cá nhân: kính bảo hộ, tạp dề, mặt nạ ngăn bụi và khí, găng tay.

- Bảo hộ cá nhân trong trường hựp rò ri lớn: kính bảo hộ, trang phục bào hộ nguyên bộ, 

mặt nạ ngăn bụi, ủng, găng tay. Thiết bị trợ hô hấp nếu cần.

- Giới hạn tiếp xúc: CEIL: 2 bởi ACGIH (TLV) (ƯS).

?? ĐẶCTÍNHLÝ,ÍÍỎACỦÁỊIÓẠ

- Trạng thái và hình dạng vật lý: thể rắn.

- Mùi: không mùi.

“ Vị: không có gíá trị.

- Khối ỉưựng phân tử: 40 (g^mole).

- Màu: trắng.

4
/\l>



VIỆN VỆ SINH Y TẾ 

CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xét nghiệm 

r Ị Labo Hóa độc chât môi trường

BANG Dữ LIỆU AN TOÀN

Sodium hydroxide

MSDS: 113

16/10/2012

- pH (1% dung môi/nước): 13,5 (bazơ).

- Điềm sôi: 13 88 °C.

- Điểm tan chảy: 323°C.

- Nhiệt độ tới hạn: không có giá trị.

- Trọng lượng riêng: 2,13 (nước=l).

- Áp suất bay hơi; không cỏ giá trị.

- Tỉ trọng hay hơi: không có giố trị.

- Sự bay hơi: không có giá trj.

- Ngưởng mùi: không có giá trị.

- Hệ số phân phối mrởc/dầu: không có giá trị.

- Ionicity (trong nước): không có giá trị.

- Tính chất phân tán: hòa tan trong nước.

- Sự hòa tan: hòa tan trong nước lạnh.

10? MỨCÒỊWỊịWTÀ:ịKHẬ'NĂ^G’HỌẬTpQNG 0J&A HÓA' CHÁT/ Ỳ

Độ ổn định: hóa chất ổn định.

Nhiệt độ gây không ổn định: không có giá trị.

Những điều kiện gây không ổn định: không có giá trị.

Những hóa chất không tương thích: phản ứng mạnh với kim loại. Phản ứng các tác chất oxi 

hóa, tác chẩt khừ, acid, kiểm, độ ẩm.

Tính ăn mòn: ăn mòn mạnh aluminum và những kìm loại khác khi có độ ẩm.

Poly hóa: không.

Lưu ý phân ứng với hóa chất: hút ẩm, tòa nhiệt khỉ hòa tan trong nước. Sodium hydroxide 

phản ửng với nước, axít, axít chloride, bazơ mạnh, tác chất oxi hóa mạnh, tác chất khử, dung 

dịch dễ cháy, halogen hữu cơ, kim loại, nitromethane, axít acetic đóng băng, acetic anhydride, 

acrolein, chlorohydrin, axit chlorosulfonic, ethylene cyanohydrin, glyoxal, axit hydrochloric, 

axit sulfuric, axit hydrosulfuric, axft nitric, oleum propio lactone, acrylonitrile, phorosous 

pentoxide, chloioethanol, chloroform-methanol, tetrahydroborate, cyanogen azide, 1,2,4,5 

tetrachlorobenzene, cinnamaldehyde. Sodium hydroxide phản ứng với formaldehyde 

hydroxide tạo ra axỉt formic và hydrogen.

>7



VIỆN VỆ SINH ¥ TỂ

CÔNG CỘNG TP.HCM

Khoa Xét nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN

Sodium hydroxide

MSDS: 113

16/10/2012
ặ

11. THONG TIN VỀ ĐỘC TÍNH - M X:\\ :.p.

- Đường đi vào: hấp thu qua da, viêm da, tiếp xúc mắt, hô hấp, tiêu hóa.

- Độc tính lên động vật: không có giá trị
- Ẳnh hưởng mãn tính lên con người: gây tổn thương phổi.

- Ảnh hưởng độc tính íẹn con người: vô cùng độc hại nếu hít phải (ăn mòn phổi). Rất độc hại 

khi tiếp xúc với da (ăn mòn, kích ứng, thẩm thấu), tiếp xúc với mắt (ăn mòn), tiêu hóa.

- Lưu ý ảnh hưởng mãn tính khác lên con người: có thể làm thay đổi vật liệu di truyền.

- Lưu ý ảnh hưởng độc tính khác lên con người:

Độc cấp tỉnh:

Da: có thể độc hại nếu thẩm thấu qua da. Gây ra kích ứng và bỏng nặng, gây ra vết loét sâu.

Mắt: có thể gây ra kích ứng và bỏhg nặng. Gây viêm màng kểt hóa học và tổn thương giác 

mạc.

Hít phải: độc hại, gây ra kích phần trển hệ hô hấp và màng nhày với triệu chứng ho, phỏng, thở 

khó khan, có thể hôn mê. Sự kích ứng có thể gây ra chemical pneumonitis và viêm phổi.

Nuổt phải: có thể gây ra tổn thương sâu và vĩnh viễn cho bộ phận tiêu hóa như gây kích ứng 

nghiêm trọng cho phần trên hô hấp hay gây phỏng. Có thề gây thủng bộ phận tiêu hó. Gốy ra 

đau đớn, buồn nôn, nôn ổí, tiêu chày, và shock. Có thể ăn mòn và phá hủy vĩnh viễn thực quản 

và bộ phận tiêu hóa.

12.THÔNG TIN VÈ SINH THẤI■ỆXX XX-Si?

- Độc tính sinh thái: không có giá trị.

- BODg và COD: không có giá trị.

- Sản phấm phân hủy sinh học: những sản phầm phân hủy ngắn có thể không độc hại. Tuy 

nhiên về lâu dải có thể tằng nguy cơ độc hại.

Độc tính sản phẩm phân hủy: sản phẩm phân hủy không độc hại.

13. YÊU CÀU TRONG VIỆC THẢI BÕ 5 f . 'i'ij

- Tuân thù theo Luật 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Điều 25 và Điều 35: Xử lý, 

thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ hỏa chất

- Biện pháp thải bỏ (áp dụng cho chất thải hóa học nguy hại)

6



VIỆN VỆ SINH Y TÉ 

CỒNG CỘNG TP.HCM

Khoa xẻt nghiệm

Labo Hóa độc chất môi trường

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN

Sodium hydroxide

MSDS: 113 

16/10/2012

Tải sử dụng nếu có thề

Thu gom và xử ỉý dạng rẳn

« Chai lọ đựng hóa chất rỗng, chất thải rắn khác có dính hóa chất nguy hại: thu gom vào 

thùng chứa riêng. Sau đó được đem đốt ở nơi có khả năng xử lý chất thải nguy hại.

9 Hóa chất hết hạn; làm thù tục theo quy định.

Th u gom vàxừ lý dạng lòng

e Dung môi thải, chứa chất hữu cơ, không chứa chất kìm loạỉ: thu gom vào thùng riêng. Sau 

đó được đem đi đốt ở nơi có khả năng xử lý chất thài nguy hại.

» Dung dịch chứa kim loại nặng: thu gom vào thùng riêng, được xử lý bang phương pháp xử 

lý nước thải thích hợp.

♦ Dung dịch chứa axít, kiêm mà không chứa kim loại: có thê trung hòa và thoát vào công 

thoát nước. ■

Xữ ỉý hóa chất dạng hơi: vận hành tủ hút có bộ lọc HEPA hoặc hệ thống quạt hút ra ngoài.

Chú ý:

- Nên thu gom theo từng loại xét nghiệm lả tốt nhất, có thề chia theo nhóm nhưng chú ý không được 

trộn lẫn các hóa chất kị với nhau (tham khảo trong bảng).

- Cố gắng giảm độc tính nguy hại thành chất ít nguy hại hơn.

- Chaí/lọ đựng hóa chất đẵ hết hạn có thể sử dụng để đựng chất thài tương ứng của nhóm đó.

- Cần ghi rõ thông tin trên mỗi chai/lọ đựng chất thải các thông tin sau: loại chất thải nguy hại (nông 

độ nếu có), ngày bắt đầu được thu gom, khoa/phòng có chất thải/ người chịu trách nhiệm thu gom.

14. YÊU CẰIỊ TRONG VẬN <TIUYẺN .

- Thực hiện theo 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11 /2009.

“ xếp loại DOT: Sodium hydroxide, solid ƯNNA:1823 PG:E[.

Nhận dạng:không giá trị.

15.QLY CHUẢN KỸ THUẬT VÀ QUYĐỊNHPHLẢPLLẢTPHẢrTUẲNTHỦ;. 'ỆỆỆỆẬ

- Quy chuẫn áp dụng

Quy chuẩn Quổc gia: TCVN 5507:2002.
■
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VIỆN VỆ SINH Y TẾ

CÔNG CỘNG TPJHCM

Khoa Xét nghiệm

Labo Hỏa độc chất môi trường

BẢNG Dữ LIỆU AN TOÀN

Sodium hydroxide

MSDS: 113

16/10/2012
4

Nghị định: số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009.

- xép íoại khác

DSCL (EEC): không

HMIS (U.S.A.)

Độc hại sức khỏe: 3

Nguy hiểm cháy: 0

Độ hoạt hóa: 2

Bảo vệ cá nhân: J

National Fire Protection Association (USA,):

Sức khỏe: 3

Khả năng cháy: 0

Độ hoạt hóa: 1

Độc hạỉ đặc biệt:

16.A THÔNG TIN CÀN THIẾT KHẤC -

- Thông tin tham khảo: Sodium hydroxide - science , INC, Mỹlab.com

- Ngày ghi: 16/10/2012

- Ngày sửa đổi gần nhất: 16/10/2012

- Tổ chức biên soạn: Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM, Khoa Xét nghiệm, Labo Hóa 

Độc chất Môi 'trường.

Lưu ý người đọc:
Những thông tin trong phiếu an toàn hổa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức họp lệ 

và mới nhất về hóa chất ngụy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 

rủi ro, tai nợn.
Hóa chắt nguy hiểm trong phiểu này có thể có những tỉnh chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh 

sử dụng và tiếp xúc.
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Côitg ty TNHH Hoàng Bảo Uyên

BANG AN TOÀN HÓA CHẮT 

. POLVMER.ANION ...

SrpSni thị ngfryJdei 
ỈSỉx . co NGjy ■
piahJ>HiWhOng flh doanh nghiệp

lổm cùa các tồ chức xếp loại (náu có): Không/^x^ã

ị^búa chất: POLYMER ANION 
í; POLYMER ANION

- Tên khác (không là tên khoa học): Keo tụ_________
- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chi: công ty 
TNHH Hoàng Bảo Uyên - Địa chi; 150/8, ĐHT03, 
KP2, Phường Tân Hưng Thuận, Q12, TP.HCM.
1)1 : 39442050 - Fax : 37194777.

- Mục đích sử dụng: Dùng trong ngành xừ lý nước.

Phần II. Thông tin về thành phần nguy hiềm_____

ặỐnphịip/ỉọ|ụco)Ịị
CHI NHÁNH /★! 

phước ayfey

Địa chĩ ỉicrihệ frong trường hợp khấn 
cấp: 150/8, DHT03, KP2, Phường Tân 
Hưng Thuận, Q12, TP.HCM.

Tên thành phần ngụy hiểm Số CAS Công thức hổa học Hàm lượng 
(% theo trọng lượng)

Không cồ

Phần lĩLNhận dạng nguy hiểm_______________________________________________
1. Mức xếp loại nguy hiểm : Không
2. Cảnh bảo nguy hiềm : Khi đổ ra ngoài Polymer Anion tạo thành dung dịch nhầy rất dễ trơn 
khi bị ướt;
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng
- Đường mắt: Kỉch ứng màng nhầy.
- Đường thở ; Kích ứng nhẹ gây ho hoặc thở gốp.
- Đường da : kích ứng nhẹ.
- Đường tiêu hóa : kích ứng miện và dạ dày.

Phần IV. Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nện__________________________________
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) : Rửa sạch mắt với J 
nhiều nước ít nhất 15 phút.
2. Trường họp tai nạn tiểp xúc trên da (bị đây yào da): Rửa sạch vùng da tiếp xúc với nhiều *
nước và xả phòng. ỳ
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đựỉmg hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, 
khí): Nếu hít phải bụi Polymer Anion gây khó thở nên di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng mát hô 
hấp nhân tạo nếu nạn nhân có triệu chứng ngừng thở.Sau khi dùng biện pháp sơ cứu nếụ vẫn còn 
hiện tượng kích ứng nên gặp bác sĩ đê hỏi ý kiển và tuân theo sự hướng dẫn diêu trị của bác sĩ.
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất) : Nên gặp bác sĩ để 

theo dõi.
5. Lưu ý đối vói bác sĩ điều trị (nếu có)__________________________________________ _



Công ty TNHH Hoàng Bảo Uyên

Phần V. Biện pháp chửa cháy ...

1« xếp loại về tính chổy ĩ Có thê gây nồ bụi nếu bị cháy.

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy ĩ

3. Các tác nhân gây cháy, nồ : Khổng.

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chũa cháy, biện pháp kết bựp khác: 
Xịt nước hoặc dùng bình chữa cháy để dập cháy.
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Đeo mặt nạ và trang phục bảo hộ 
khi chữa cháy.

6. Các lưu ý đặc bỉệt về cháy, nẻ (nếu có)

Phần VI. Biện pháp xử lý khi gặp sự cổ tràn đỗ, dò rỉ

1. Khỉ tràn đổ, dò ri ở mức nhỏ : Tạo chất nhờn gây trơn trượt

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ử diện rộng: Tạo chất nhờn gây trơn trượt

Phần VII. Sử dụng và bỏũ quản

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát dưới 32°c.

Tránh để nơi ầm ướt và chứa trong thùng sắt, đồng hoặc nhôm.

Phần VIII. Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân

- Bảo vệ mắt: Nên đeo kính bảo hộ để tránh dây vào mắt.

- Bảo vệ thần thề : Nên đeo áo bảo hộ.
“ Bảo vệ tay : Đeo găng tay cao su đễ tránh tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.

- Bảo vệ chân: Nên đeo ùng cao su để tránh tỉếp xúc trực tĩép với hoa chất.

Phần IX Đặc tính lý hỏa__________________________________ ________

Trạng thái vật lỷ Điểm sôi (°C)

Màu sắc: Màu trắng Điểm nóng chảy (°C)

Mừi đặc trưng : Không mùi Điểm bùng cháy (°C) (Flash point) theo phương 
pháp xác định ___

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất 
tiêu chuẩn

Nhiệt độ tự cháy (°C): >150°C

Tỷ trọng hơi (Không khí — 1) ở nhiệt độ, áp 
suất tiêu chuẩn

Giới hạn nồng độ chổy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí) _____

Độ hòa tan trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí)

ĐỘPH Tỷ lệ hóa hơi: 8-13% ............
Khối lượng riểng : 0.75-0.95g/m3 Cổc tính chất khốc nếu cổ

Phần X. Tính ổn định và khả nãng phản ứng _____

1. Tỉnh ồn định ỉ Ở nhiệt độ thường

2. Khả năng phản ứng: ________________________________

2



Công ty TNHH Hoàng Bảở Uyên

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản úng phân hủỵ : co, co2, HC1, NO, NH3.
- Khi để gần các chất kiềm và chất oxi hoá mạnh sẽ làm giảm chất lượng Polymer.

tin về độc tínhPhần XI.

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật
thứ

LD50 >2,500 mg/kg
Nồng độ gây 

kích ứng.

Miệng Chuột

LD50 >10,000 mg/kg Da Thỏ

LC50 >20 mg/1 Hồ hấp Chuột

1. Cốc ảnh hường mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen ...): Không.

2. Các ănh hưởng độc khác____________________________________________________
Phần XĨL Thông tín về sinh thái môi trường •

1. Độc tính với sính vật 
Tên thành phần____
OECD 203

OECD 203

OECD202

Loại sính vật
Cá thái dương

Cá hồi

Chu kỳ ảnh hưởng
96 giờ

96 giờ

Bọ 48 giờ

Kết quả 
180mg/l-LC50 

130mg/l -LC5O 

lOOOmg/ỉ - 
LD50

2. Tác động trong môi trường
- Mức độ phân hủy sinh học
- Chỉ số BOD và COD

- Sản phẩm cùa quá trình phân hủy sinh học

- Mức độc tính của sàn phầm phân hủy sinh học_______________________________________ __

Phần XIIL Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất_____________________________ ____

L Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp): Theo quy định của Bộ Tài nguyển Môi 
trường.
1, xếp loại nguy hiểm của chốt thải: Phụ thuộc từng quốc gia.

3. Biện pháp tiêu hủy ĩ Xử lý nhiệt hay đốt cháy tại nơi quy định.

4. Sản phẩm của quả trình tiêu hủy, biện pháp xứ lý____________________ _______________

Phàn XIV. Quy đ|nh vận chuyền___________________ _________ ________ _______________

go
A

.y

Tên quy định
Số
UN

Tên vận 
chuyển 
đường 
bỉễn

Loại, 
nhóm 
hàng 
nguy 
hiềm

Quy 
cách 

đóng gỏí

Nhãn 
vận 

chuyển

Thông tỉn bổ 
sung

Quy định về vận chuyển 
hàng nguy hiểm của Việt



Công ty TNHH Hoàng Bảo Uyên

Nam:
- Nghị định số
104/2009/ND-CP ngày 
09/11/2009 cùa CP quy 
định Danh mục bàng nguy 
hiểm và vận chuyền hàng 
nguy hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ giới 
đường bộ;

- NghỊ định sổ 
29/2005/ND-CP ngày 
10/3/2005 cùa CP quy định 
Danh mục hàng hóa nguy 
híêm và việc vận tài hàng 
hóa nguy hiểm trên đường 
thủy nội địa.

Quy định về vận chuyển 
hồng nguy hiểm quốc tế 
của EU, USA...
Phần XV. Thông tin về luật pháp

1. Tình trạng khai báo, đăng kỷ ờ các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục 
quốc gỉa đã tiên hành khai báo, tình trạng khai báo)

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký

Phần XVI. Thông tin khốc

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 01/09/2017

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Hoàng Bảo Uyên

Lưu ỷ người đọc:
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được bỉến soạn dụa trên các kiến thức hợp lệ 
và mới nhât vê hóa chât nguy hiêm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa 
rủi ro, tai nạn.
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những .tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn 
cảnh sử dụng và tíểp xúc



PHỤ LỤC 17
(Kèm theo Thông tư sẻ 28/20Ỉ0/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 20ỈO của Bộ Công Thương)

________ ________________ PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT ' '

POLY ALUMINIUM CHLORIDE Logo của doanh nghiệp
số CAS: 1327-41-9
Số UN: 3264

Số đăng ký EC:

Số chỉ thị nguy hiểm cùa các tổ chức xếp loại (nếu có):

SỐ đăng ký danh mục Quốc gia khác (néu có):

W g ■

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẮT

Tên thường gọi của chất: Poly aluminum 
chloride

Mã sản phầm (nếu có)

//'^2'tư:, ty' 

l/c^/JAPFA COMFEED^W
Tên thương mại:

Tên khác (không là tên khoa học): PAC

Tên nhả cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:
-------------------------— II «1 ;■ "VtẸT NÃM - M 
Địa chỉ liên hệ trong trường hợmmẩncèấpHẨNH /*  Ị 
CÔNG TY TNIĨH TM DV XN^tòíẨNlí ẤN feẬwÒN

30/17 Đường HT31, KPO1, p.Hiệp ThaiOuUr^TP HCM 

Điện thoại: (O28).6Ố83.3399 - 08.6683.4499 __

Tên nhà sản xuất và địa chì:

Mục đích sử dụng: dùng trong ngành công 
nghiệp xử lý nước

11 , THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần Số CAS Công thửc hóa học Hàm lượng 
(% theo trọng krợng)

Poly aluminum chloride 1327-41-9 Aln(0H)mC13n-m 30%
IIL NHẬN DẠNG ĐẬC TÍNH NGUY HIỀM CỦA HÓA CHÁI'

1. Múc xếp loại nguy hiềm (theo số liệu hợp lệ có sẵn cùa các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: 
EU, Mỹ, OSHA..J

Có khả năng làm hỏng mắt; tiếp xúc kéo dài với da có thể gây viêm da.

2. Cảnh báo nguy hiểm

- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc;

- Ồ xy hóa mạnh, ăn mòn mạnh, biến đổi tế bào gốc, độc cấp tính mãn tính đối với môi trường thủy 
sinh;
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử đụng. • •

3. Cốc đường tiếp xúc vồ triệu chứng

- Đường mắt: kích ứng mắt

- Đường thờ: Làm se miệng, mũi và họng

- Đường da:

- Đường tiêu hóa:
IV. BIỆN PHÁP Sơ CỨU VẺ V TẺ

1. Trường họ p tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị vãng, dây vào mắt)_________ _____________ ____



Dùng nước sạch rửa nhiều lần tối thiểụ 10 phút. Yêu cầu giúp đỡ về y tế.

2. Truông họp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) .

Trút bò quần áo dính sàn phẩm và xối rửa vùng cơ thể bị thương bằng nước.

3. Trường họ'p tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí)

Nhanh chóng rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Yêu cầu giúp đỡ về y tế.

4. Trường họp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất)
Cho súc miệng nước sạch nhiều lần, sau dó dung dung dịch Natri Bicarbonate 5% và bằng thuốc làm . 

dịu chống viêm như sữa.

5. Lưu ý đối với bác sĩ diều trị (nếu có) •-

___________________ V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN_________________

L xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không 
cháy

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không có

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tía lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): không

4. Các chết đập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác

5. Phưoiig tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khí chữa cháy
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có)____________________________ _______________________ —

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỪNG PHÓ KHI CÓ sự CÓ

1. Khi tràn đồ, dò rỉ ở mức nhó
Tìm chỗ rò rỉ bít lại, dùng dụng cụ như xô, ca nhựa múc thu hồi rồi dùng nước xối rủa sạch 

mặt bằng nơi tràn chảy hóa chất.

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lón <)’ diện rộng

Dùng cát, đất tạo bờ chắn xung quanh không để chày lan rộng, dùng dụng cụ múc thu gom 
chứa vào thiết bị chứa khác chở về nơi sản xuất xừ lý, sau đó dùng nước vôi hoặc soda trung B 
hòa, phun nước làm sạch nơi bị tràn chày._______ ' ____________________ ' ________
________________________________VH, YỂU CÀU VÈ CÁT GIỮ_________________________ _

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác vói hóa chất nguy hiểm (thông gió, chi 
dùng trong hệ thống kín, sử dụng thíểt bị điện phòng nổ, vận chuyên nội bộ...)

Phải có đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân, cách ly khỏi kim loại, các chất hữu cơ, ni hate, 
chlorate và carbide.
2. Biện pháp, điều kiện cần áp đụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây 
chảy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...)

Thiết bị chúa đảm bảo có độ chắc chắn, vật liệu là nhựa, thủy tính, thép phũ composit, khu 
vực chửa phải có bờ ngăn, phương tiện thu hổi khi có tràn cháy,________________________ _

VUI. TẤC BÔNG LẺN NGƯỜI VÀ YÊU CÀU VÈ ÍHIÉT BỊ BẢO VỆ CẤ NHÂN
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiét (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong 
khu vực làm việc, cảc biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc ...)

Thông gió khu vực làm việc, không ãn uống trong khu vực có chứa hóa chất.

2. Các phương tiên bào hộ cá nhân khi làm việc



Sử dụng kính bảo vệ, mang găng tay, ủng cao su và quần áo bảo hộ .lao động.

3. Phương tiện bảo hộ trong trường họp xử lý sự cố

Như khi làm việc, trường hợp xày ra hỏa hoạn, mang mặt nạ thò' phòng khí độc.
Cấc biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...)

IX. DẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý: dạng bột Điềm sôi (°C)

Màu sắc: vàng •Điểm nóng chảy (°C)

Mùi đặc trưng: không có Điểm bùng cháy (°C) (Flash point) theo phương pháp xác 
định: không

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp 
suất tiêu chuẩn:.chưa có thông tin

Nhiệt độ tự cháy (°C): không

Tỳ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp 
suất tiêu chuẩn

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn họ'p với không 
khí): chưa có thông'tin

Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không 
khí): chưa có thông tin

ĐỘPH:3-5 Tỳ lệ hóa hơi

Khối lượng riêng (kg/m3) Các tính chất khác nếu có

X. MỨC ỎN BỊNH VÀ KÍIẤ NĂNG HOẠI' ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính Ồn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...): ổn dinh

2. Khả nãng phản ứng:
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm cùa phản ứng phân hủy: khỉ nhiệt độ cao, sấy khô phân hủy thành 
khíHClvaA12O3.
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): Trárih liếp xúc 
với các chất kiềm như NH3 và dung dịch cùa nó; NaOH; KOH; có khả năng ăn mòn kím loại như 
nhôm, ni ken, đồng.

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung ...);

- Phản ú'Dg trùng hợp.
XI. THÔNG TIN VỀ Dộc TÍNH

1. Các ảnh hường mãn tính vó’i nguôi (Ưng thư, độc sinh sản, biến đổi gen ...) . 

Không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGII-I.

,2. Các ảnh hường độc khác : không

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THẢI

1. Dộc tính vói sinh vật
Làm tổn thương các sinh vật trong hệ sinh thái với lượng lớn.

2. Tác động trong môi trường
- Một lượng lớn chất thải ra có thể gây ra sự axít hóa các dòng chày, là một chất gây đống có thê 
gây ra sự lắng đọng cốc thể rắn trong hệ sình thái.

- Mức độ phân hùy sinh học: không bị vi khuẩn phân hủy

- Chỉ số BOD và COD _______



- Sàn phẩm của quá trình phân hủy sinh học: không

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không

XIII. YÊU CẤU TRONG VIỆC THẢI BỎ

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp)

2. xếp loại nguy hicm của chất thải

3. Biện pháp tiêu hủy
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý

XIV. YÊU CẦƯ TRONG VẬN CHƯYẺN ____________ _____

Tên quy định số
UN

Tên 
vận 

chuyển 
đường 

biển

Loại, nhóm 
hàng nguy 

hiễm

Quy cách 
đóng gói

Nhãn vận 
chuyển

Thông tin 
bổ sung

Quy định về vận chuyển 
hàng nguy hiểm cùa Việt 
Nam:
- Nghị định số 
104/2009/NĐ-CP ngày 
09/11/2009 cùa CP quy 
định Danh mục hàng 
nguy hiểm và vận chuyển 
hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ;
" Nghị định số 
29/2005/ND-CP ngày 
10/3/2005 cùa CP quy 
định Danh mục hàng hóa 
nguy hiểm và việc vận tài 
hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa.

32Ố4 8 25kg/bao

Quy định về vận chuyển 
hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA ™

XV. QUY CHUẢN KỸ THUẬT VÀ QUY BỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ _

1. Tình trạng khai bâo, đăng ký ớ các quốc gia khu vục trên thể giới (liệt kê các danh mục quổc gia 
đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo)

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ

XVI. THÔNG TIN CÀN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 15-03-20 ỉ 6

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 10-12-2018

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH TM DV XNK Khánh An Sài Gòn



Lưu ý người đọc; . > r

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiên thức hợp lệ và mới 
nhất vê hóa chât nguy hiểm và phải đứợc sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rụi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiêu này có thể có những tính chẩt nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xủc __ ___________ _____________•_______________________________________





2. Cấm sửa chữa, tầy xóa, già mạc nội dung trong Giấy ..chựng nhận.

.Câm cho mượn; cho thuê và trao ổồi Giấy chứng nhận

4. Cấm hoạt động .không đúng phạm vị lĩnh vực theo Giấy chứng nhặn 

được cấp.

Tổ. chức được cấp Giấy chứng nhặn đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

.quan trắc, môi trường pháụthưc hiện nghiêm chính các quy đính sau:

Lảm thủ tục cáng ký gia hạn, câp lại. điều chính nội dung tại 

Tồng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên vồ Mồỉ trường

QO Y ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG.NH«

.1. Xuất trinh Giấy chứng nhận khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước 

có thầm quyền.





Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHÚNG NHẬN
ĐỦ ĐIÈU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRÁC MÔI TRƯÒNGSố hiệu: VIMCERTS 066
{Cắp lần 04)Tên tô chức:

Công ty cổ phần đầu tu*  phát triền môi trường Đại ViệtTrụ sở' chính: Sô 4C1, KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định số: 3^6 /QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2021 
của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 
ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường.Ngưòi đứng đầu tô chửc:

Họ và tên: Phan Thanh Quí Chức vụ: Tổng giám đốc

Số CMT: 025945026

Xơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 26 tháng 9 năm 2014Thòi hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm
Từ ngày tháng 3 năm 2021

Đen ngày 03 tháng 3 năm 2024

LĨNH Vực VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
I. QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

1. Nước:
- Nước mật:
- Nước thái:
- Nước biên:
- Nước mưa:
- Nước dưói đẩt:
2. Đất:
3. Bùn:
4. Trầm tích:
5. Chất thải rắn:
6. Khí:
- Không khí xung quanh:
- Khí thãi:

Lấy mẫu: 05 thông sổ 
Lấy mẫu: 02 thông so 
Lấy mẫu: 02 thông sổ 
Lấy mẫu: 01 thông sổ 
Lấy mẫu: 02 thông số 
Lấy mẫu: 01 thông số 
Lấy mẫu: 01 thông số 
Lấy mẫu: 01 thông so 
Lấy mẫu: 01 thông sổ

Lấy mẫu: 26 thông số 
Lấy mẫu: 30 thông số

Đo tại hiện trường: 07 thông số 
Đo tại hiện trường: 03 thông số 
Đo tại hiện trường: 06 thông số 
Đo tại hiện trường: 05 thông số 
Đo tại hiện trường: 06 thông số

Đo tại hiện trường: 06 thông số 
Đo tại hiện trường: 11 thông số

II. PHÂN TÍCH MÓI TRƯÒNG

1. Nước:
- Nước mặt:
- Nước thai:
- Nước biển:
- Nước mưa:
- Nước dưới đất:
2. Đất:
3. Bùn:
4. Trầm tích:
5. Chất thâi ran:
6. Khí:
- Không khí xung quanh:
-Khí thái:

39 thông số 
34 thông số 
27 thông số 
11 thông số
40 thông số 
17 thông số 
16 thông sổ 
09 thông sổ
19 thông số

20 thông số 
22 thông số

(Chi tiết phương pháp thứ, giới hạn phát hiện cùa các thông sổ được chứng nhận 
kèm theo Quyêt ãịnh /QĐ-BTNMT ngày $4 tháng 3 năm 2021 cua Bộ trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường)./.



Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VĂN PHỎNG CÔNG NHÂN CHÁT LƯỢNG
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Vái lọc bụi: PPS cho lỗ sàn 0165 !ìim
• í.ùại V:ii PPS(Ryton)
- 1'íọng lượng :500g/ìn2
- Đường kính 165 mm,chiều dài 2500 mm
- Độ dày 1.8 mm

“~^Óặjng: 135 Tủi
- Nhiệ
- Nhiộ
- Có k iả năng chịu nhiệt độ cao,Kháng acid và kiềrn.

Miện ị lúi võng thép đàn hồi
('hù dầu t ư VL\ RÙ BỤI: Model: DMF-Z-50S (051)

độ ìièn lục < 190 !C 
độ tức thời < 22fì"C
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-0(50x3970
- Vát liệu: Thép mạ kém
- Số lượng: 135 khuog
- Thanh dọc liên kết vòng tăng cúng 
bằng hàn điếm tự dộng
- Đinh và đáy hèn kết bản điếm
- Dùng cho lỗ sàn: (0165)
- Venturi bàn diem vào miệng khung

xứ: SBFEC -Trung quôc Liên doanh Gorc-uSA
i'A XĐiện áọ: l)C 24V.màng van eúa contincal-Germany(Đức)

lèu nóị: Nồi ren trong 
Màng đòi(2 màng van)

-ỊẬp lí m việc: Max SBar 
~So lượng: 15 cái
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Tất ci vật M ỉiàt <pn<lén C# thu sít bẽn chế tạo íứ vio gjầ thành khi iỉp đặt.
• Hiĩing áp CJU thang ■». íổn thu AUỚC vá cửa vệ sinh theo bân vẽ.
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. Tiếu churn 4ưởng áản ổng khét xem chi nểl. í hàn 2 nhia K-ng vá ogoíii! sau khi hoãn thiện ồng khai phãi 4ưọc vệ sinh kỹ đrông bár.
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